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NGHỊ QUYẾT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 56/2021/NQ-HĐND NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC, NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NAM ĐỊNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 nấm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho các hội cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2); Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2022 về việc bổ sung, điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3); Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐNĐ ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định; Báo cáo số 328/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định
1. Bổ sung nội dung vào sau gạch đầu dòng thứ 3 của điểm b khoản 1 Điều 3 như sau:
“- Bố trí đủ vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.”

2. Bổ sung nội dung vào sau gạch đầu dòng thứ 7 của điểm b khoản 2 Điều 3 như sau:
“Căn cứ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, các huyện, thành phố bố trí vốn đối ứng tối thiểu theo tỷ lệ 1:1 từ nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện, thành phố, xã, thị trấn; vốn hỗ trợ mục tiêu cho ngân sách cấp huyện từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
“Tổng số vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh là 47,010,011 tỷ đồng (Tăng 8.698,420 tỷ đồng so với Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND).
Trong đó:

1. Vốn ngân sách Trung ương: 6.420,611 tỷ đồng

(Tăng 2.270,067 tỷ đồng so với Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND)

a) Vốn trong nước: 6.242,665 tỷ đồng

(Tăng 2.176,498 tỷ đồng so với Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND)

- Vốn bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 1.511,0 tỷ đồng

- Vốn bố trí cho các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực: 4.116,167 tỷ đồng

- Vốn thực hiện 02 Chương trình MTQG; 615,498 tỷ đồng

b) Vốn nước ngoài: 177,946 tỷ đồng

(Tăng 93,569 tỷ đồng so với Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND)

2. Vốn ngân sách địa phương: 41.190,0 tỷ đồng

(Tăng 6.428,353 tỷ đồng so với Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND)

- Vốn tập trung ương nước: 3,879,169 tỷ đồng

- Vốn từ nguồn thu sử dụng đất: 34.304,831 tỷ đồng
- Vốn tự nguồn thu xổ số kiến thiết: 186,0 tỷ đồng

- Ngân sách tỉnh giao tăng (từ các khoản tăng thu, tiết kiệm chi NSNN,... của tỉnh): 2.820,0 tỷ đồng”
(Chi tiết theo Phụ lục 1)

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“1. Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương:

a) Vốn trong nước: 6.242,665 tỷ đồng

- Bố trí cho 05 dự án khởi công mới thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo đúng Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 21/9/2022 và Văn bản số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ: 1.511,0 tỷ đồng

(Chi tiết theo Phụ lục II)

- Bố trí cho 45 dự án thuộc các ngành, lĩnh vực: 4.116,167 tỷ đồng

Bao gồm:

+ Hoàn ứng đủ 100% vốn NSTW đến hết năm 2020 chưa thu hồi của 08 dự án theo đúng Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ: 205,767 tỷ đồng

+ Bố trí cho 35 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 (Trong đó: 28 dự án bố trí vốn theo đúng Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 07 dự án điều chỉnh theo đề nghị tại Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Nam Định): 3.820,4 tỷ đồng

+ Bố trí cho 02 dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 (Trong đó: 01 dự án bố trí vốn theo đúng Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 01 dự án bổ sung mới theo Văn bản số 1019/TTg-KTTH ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ): 90,0 tỷ đồng

(Chi tiết theo Phụ lục III)

- Bố trí cho 02 Chương trình MTQG: 615,498 tỷ đồng

Bao gồm:

+ Chương trình MTQG xây dựng NTM: 601,990 tỷ đồng
+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 13,508 tỷ đồng

Phân bổ chi tiết theo đúng quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

b) Vốn nước ngoài: 177,946 tỷ đồng

- Bố trí cho 03 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 (Trong đó: 01 dự án bố trí vốn theo đúng Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 01 dự án bổ sung theo đúng Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 21/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; 01 dự án điều chỉnh theo đề nghị tại Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh Nam Định): 141,371 tỷ đồng

- Bố trí cho 01 dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 và Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, điều chỉnh theo đề nghị tại Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh Nam Định: 36,575 tỷ đồng
(Chi tiết theo Phụ lục IV)

2. Nguồn vốn ngân sách địa phương:

Tổng số: 41.190,0 tỷ đồng
(Chi tiết theo Phụ lục V)

a) Phân cấp ngân sách tỉnh: 37.234,860 tỷ đồng

(Tăng 5.327,438 tỷ đồng so với Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND)

Bao gồm:

- Phần các huyện, thành phố chủ động dự kiến danh mục dự án và số vốn phân bổ chi tiết cho từng dự án theo đúng quy định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh: 21.537,508 tỷ đồng

(Tăng 1,701,588 tỷ đồng so với Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND)

Trong đó:

+ Tiền thu từ sử dụng đất các khu đô thị, khu (điểm) dân cư tập trung, khu tái định cư, khu đất giao cho nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Nam Định: cấp lại 100% phần điều tiết ngân sách tỉnh để chi đầu tư xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn TP Nam Định: 5.331,331 tỷ đồng

+ Vốn đầu tư từ sử dụng đất các khu đô thị, khu (điểm) dân cư tập trung, khu tái định cư, khu đất giao cho nhà đầu tư trên địa bàn các huyện: 16.206,177 tỷ đồng

(Chi tiết theo Phụ lục VII)
- Phần tỉnh trực tiếp quản lý điều hành: 15.697,352 tỷ đồng

(Tăng 3.625,850 tỷ đồng so với Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND)

Trong đó:

+ Trả nợ lãi vay, phí của các dự án ODA: 12,588 tỷ đồng
+ Hỗ trợ TP Nam Định xây dựng thành phố trung tâm vùng: 28,0 tỷ đồng

+ Bố trí vốn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định: 38,358 tỷ đồng

+ Bố trí vốn đối ứng ODA: 83,645 tỷ đồng

+ Bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư, GPMB và XDCB khác: 250,0 tỷ đồng
+ Bố trí vốn cho các dự án trọng điểm: 9.806,982 tỷ đồng

+ Bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực còn lại: 5.477,779 tỷ đồng

+ Tạm thời chưa bố trí vốn cho 18 dự án không có khả năng giải ngân: dự án đã hoàn thành hoặc tạm dừng tại điểm dừng kỹ thuật có số vốn còn thiếu dưới 1,0 tỷ đồng chưa bố trí vốn để chờ quyết toán.

(Chi tiết theo Phụ lục VI, VIII)

b) Phân cấp ngân sách huyện, thành phố, xã, thị trấn: 3.955,140 tỷ đồng

(Tăng 1.100,915 tỷ đồng so với Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND)

- Tiền thu từ sử dụng đất các khu đô thị, khu (điểm) dân cư tập trung, khu tái định cư, khu đất giao cho nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Nam Định (điều tiết ngân sách thành phố 20%): 1.248,956 tỷ đồng

- Vốn đầu tư từ thu tiền sử dụng đất khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân (trừ các khu đất đã được đầu tư hạ tầng hoặc có kế hoạch đầu tư hạ tầng); thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đã sử dụng đất (điều tiết ngân sách thành phố 50%; ngân sách huyện 20%; ngân sách xã, thị trấn 30%): 2.706,184 tỷ đồng

(Chi tiết theo Phụ lục IX)

UBND các huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đần tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc cấp mình quản lý theo quy định”.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu cầu điều chỉnh cho phù hợp với chế độ chính sách mới của Nhà nước và tình hình thực tiễn thì Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Đối với kế hoạch đầu tư công hằng năm (từ năm 2023-2025): trên cơ sở nguồn vốn đầu tư công được Chính phủ giao và khả năng cân đối thêm từ các nguồn vốn ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công hằng năm bao gồm danh mục và mức vốn bố trí chi tiết cho từng chương trình, dự án; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi giao kế hoạch theo quy định.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2022/.
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HU, HĐND, UBND các huyện, TP;
- Công báo tỉnh; Báo Nam Định;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Lê Quốc Chỉnh
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TỎNG H Ợ P  Đ IÊ U  C H ỈN H  KÉ
(Kèm theo Nghị quyết số 98/2022/NQ-



lụ c  1:
C Ô N G  G IA I Đ O Ạ N  2 0 2 1 -2 0 2 5  T ỈN H  N A M  Đ ỊN H



áng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)
Đơn vị: Triệu dồng



T T N guồn vốn



K e hoạch  tru n g  
h ạn  giai đ o ạn  
2021-2025 đã 



đ ư ọ c  T h ủ  tư ớ n g  
C h ín h  phủ  giao 



(*)



K e h o ạch  tru n g  
h ạn  giai đ o ạn  2021- 



2025 đ ẫ  đ ư ợ c  
H Đ N D  tin h  thông  
q u a  tạ i N ghị quyết 



số 56/2021/N Q - 
H Đ N D



Diều ch ỉnh  tăn g  
so vứi tổng  



nguồn  vổn dã  
đư ợ c  IIĐ N D  



tỉn h  th ô n g  qua



K e hoạch  tru n g  
h ạ n  giai đoạn 
2021-2025 sau 



đ iều  chỉnh



T Ỏ N G  SỐ 19.588.511 38.912.191 8.698.420 47.610.611



I NG Â N  S Á C H  ĐỊA PH Ư Ơ N G 13.167.900 34.761.647 6.428.353 41.190.000



I Vốn đẩu tư trong cân đối 3.879.169 3.879.169 - 3 .8 7 9 .169



2 Vốn đầu tư từ  nguồn thu sử  dụng đất 9.102.731 28.996.478 5.308.353 34.304.83 I



3 Vốn đầu tư từ  nguồn thu sổ xố kiến thiết 186.000 186.000 - 186.000



4 Ngàn sách tỉnh giao tăng - 1.700.000 1.120.000 2.820.000



II N G Â N  S Á C H  T R U N G  Ư Ơ N G 6.420.611 4.150.544 2.270.067 6.420.611



I Vốn trong nước 6.242.665 4.066.167 2.176.498 6.242.665



1











TT Nguồn vốn



Ke hoạch trung 
hạn giai đoạn 
2021-2025 đã 



được Thủ tướng 
Chính phủ giao 



(*)



Kế hoạch trung 
hạn giai đoạn 2021- 



2025 đã được 
HĐND tỉnh thông 
qua tại Nghị quyết 



số 56/2021/NQ- 
HĐND



Điều chỉnh tăng 
so với tong 



nguồn vốn đã 
được HĐND 



tình thông qua



Ke hoạch trung 
hạn giai đoạn 
2021-2025 sau 



điều chỉnh



a V ốn bố trí cho dự  án thuộc các ngành, lĩnh vực 4.116.167 4.066.167 50.000 4.116.167



b V ốn thực hiện 02 Chương trình m ục tiêu  quốc gia 615.498 - 615.498 615.498



- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 601.990 - 601.990 601.990



- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 13.508 - 13.508 13.508



c V ốn  bố trí cho dự  án thuộc C hương trình phục hổi phát triển  K T -X H 1.511.000 - 1.511.000 1.511.000



2 V ốn nước ngoài 177.946 84.377 93.569 177.946



-



Ghi chú: (*) Bao gồm cả số vốn giao đợt 1 tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngay
15/9/2021 và các Quyết định giao bổ sung, Thông báo dự kiến giao tăng.



2











KẾ HOẠCH ĐÀU T 
CỦA CÁC D ự  ÁN THUỘC



(Kèm theo Nghị quyết sổ 98/2022/Nị



ục II:
TRUNG ƯƠNG (VÒN TRONG NƯỚC)



HỤC HÓI VÀ PHÁT TRIẺN KINH TẺ - XẢ HỘI
hóng 12 nam 2022 của Hội đồng nhân dân tinh Nam Định)



Dơn vị: Triện dồng



T T D an h  m ục d ự  án C h ủ  d ầu  tu



Q uyổt đ ịn h  d ẳu  h r KH vốn C h ư ơ n g  trìn h  p h ụ c  hồi và phát 
triển k inh  tế  -  xả  hội đ ả  d ư ợ c  g ian  tại 



Q u y ế t đ ịn h  s ồ  1113 /Q Đ -T T g  ngày 
2 1 /9 /2022  và T h ô n g  b áo  tại V ân  b ản  số  



6 81 /T T g-K T T I 1 n g ày  0 1 /8 /2 0 2 2  củ a  T hú  
tư ớ n g  C h in h  phù s ổ  d ự  



ảnS ố  quyết tỉịnh 
ngày, th án g , n ám  



b a n  ItAnlt



T M Đ T



T ổ n g  sổ  
(tấ t cả  các  



n g u ồ n  vón)
T ro n g  d ó : N S T W T ổ n g  sổ



T ro n g  d ó : đ ã  g iao  tọi 
Q u y ết đ ịn h  xổ 



1 113 /Q Đ -T T g  ngày 
2 1 /9 /2 0 2 2  c ũ a  T T C P



T Ồ N G  S ỏ 2 .0 3 2  3 0 0 1 .5 1 1 .0 0 0 1 .5 1 1 .0 0 0 165  0 0 0 5



C Á C  D Ụ  Á N  K H Ở I  C Õ N G  M Ớ I  T R O N G  G IA I  Đ O Ạ N  2 0 2 1 -2 0 2 5



1 Y T É ,  D Ẩ N  S Ỏ  V À  G I A  Đ ỈN H 3 6 5 .3 0 0 2 4 6 .0 0 0 2 4 6 .0 0 0 - 2



1 Đ ẳu  tư  x ây  d ự n g  T ru n g  tâm  k iểm  soả t b ện h  tậ t (C D C ) tin h  N am  Đ ịnh



B an  Q L D A  đ ầu  
h r x ây  d ự n g  tinh 



N am  Đ ịnh



9 2 /N Q -H Đ N D
(2 6 /8 /2 2 )



199.900 108.000 108.000 - 1



2 Đ ầu  tu  x ây  m ớ i, c à i tụo. n â n g  c ấ p  6 6  T rụm  y tể  tuyển  x ã , tin h  N am  Đ ịn h



B a n  Ọ L D A  d ầu  
tư  x ãy  d ự n g  tính 



N am  Đ ịnh



9 3 /N Q -H Đ N D
(2 6 /8 /2 2 )



165.400 138.000 138.000 - 1



II X Â  H Ộ I 122 0 0 0 100 .000 100 0 0 0 100 .000 1



1 X ủy d ự n g , n ân g  c ẩ p , c á i tụo  các  c ơ  sở  trợ  g iúp  x à  hội tỉn h  N am  Đ ịnh



B a n  Q L D A  dầu 
h r  x ây  d ự n g  tinh  



N am  Đ ịnh



2193
(2 5 /1 1 /2 2 )



122.000 100.000 100.000 100.000 1











T T D an h  m ục d ự  án C h ủ  đ ầu  tư



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư
K H  v ố n  C h ư o n g  tr ìn h  ph ụ c  hồi v à  p h á t 
tr iển  k in h  tế  - x ã  hội đ ã  đ ư ợ c  g iao  tại 



Q u y ế t đ in h  số 1 1 1 3 /Q Đ -T T g  ng ày  
2 1 /9 /2 0 2 2  v à  T h ô n g  b áo  tạ i V ăn  b ản  số 



6 8 1 /T T g -K T T H  n g ày  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  T hủ  
tư ớ n g  C h ín h  ph ủ SỐ dự  



ánS ố q u y ế t đ ịnh  
ngày, th án g , năm  



b an  h àn h



T M Đ T



T ổ n g  số 
( tấ t c ả  các  



n g u ồ n  v ố n )
T ro n g  đó: N S T W 'T ' Ẳ X1 Ông sô



T rong  đó: đ ã  g iao  tại 
Q u y ế t đ ịn h  số 



11 1 3 /Q Đ -T T g  n gày  
2 1 /9 /2 0 2 2  c ủ a  T T C P



I I I G IÁ O  D Ụ C , Đ À O  T Ạ O  V À  G IÁ O  D Ụ C  N G H È  N G H I Ệ P 9 5 .0 0 0 6 5 .0 0 0 6 5 .0 0 0 6 5 .0 0 0 1



1 X â y  dự ng , cả i tạo , nân g  cấp  T rư ờ n g  C ao  đ ẳn g  K in h  tế  v à  C ô n g  ng h ệ  N a m  Đ ịn h
B an  Q L D A  đ ầu  
tư  x â y  d ự n g  tỉn h  



N a m  Đ ịn h



5 9 /N Q -H Đ N D
(1 7 /6 /2 2 )



9 5 .0 0 0 6 5 .0 0 0 6 5 .0 0 0 6 5 .0 0 0 1



IV G IA O  T H Ô N G 1 .4 5 0 .0 0 0 1 .1 0 0 .0 0 0 1 .1 0 0 .0 0 0 - 1



1
X â y  d ự n g  cầu  v ư ợ t sông  Đ áy  nố i tìn h  N in h  B ìn h  v à  tỉn h  N a m  Đ ịn h  th u ộ c  tu y ến  đ ư ờ n g  
bộ  cao  tố c  N in h  B ìn h  - N a m  Đ ịn h  - T h á i B ìn h  - H ải P hò n g



B an  Q L D A  đ ầu  
tư  x ây  d ự n g  tỉn h  



N am  Đ ịn h



9 1 /N Q -H Đ N D
(2 6 /8 /2 2 )



1 .45 0 .0 0 0 1 .10 0 .0 0 0 1 .10 0 .0 0 0 - 1



2 2











'y** -.Sái?



D A N H  M Ụ C  DỤ ÁN  T \  
VÓ N Đ À U  T ư  T R U N G  H ẠN N G U Ồ N



(Kèm theo Nghị quyết số 98/2022/N{ ữ rầ



lục III:
^NH, L ĨN H  V Ụ C  Đ IÊ U  C H ỈN H  K É H O Ạ C H  



JNG Ư Ơ N G  (V Ó N  T R O N G  N Ư Ớ C ) G IA I Đ O Ạ N  2021-2025
/thảng 12 năm 2022 của Hội đồng nhản dân tinh Nam Định)



S Ổ T T Dnnh m ục d\r An C hii diìu In



Q u /c t  đ ịn h  d ầu  tư Q uyét d(nh quyc’t toán



KH n ung hạn 
Iiguổn N S T W  giai 
doợ n  2O 2I-2025 



dà dirvc T h ù  Iinhig 
Chinlì phú  giao  tại 



Q ụ y a  d inh  sổ 
1535/Q D -TTg 



ngây 15/9/2021



Đ iều chinh
Kẻ hoạch dầu  tư  cõ n g  trong hon nguồn N STW  



g iai doạn  2021 '2 0 2 5  sm i diều  ch inh



S ổ  dụ  
AnSỔ quyét 



d ịnh . ngáy, 
IhAng, nSm 



ban hArh



T M Đ T



S ố quyct 
d inh , ngây, 
tháng, Iiiiiỉ! 
han Ii.IiiIi



CIiA lrj quyết loAn



Tang G iảm T ổng  sổ



T rong dó:



T ổ n g  sé  
(lẩ t củ cúc 



nguồn v in )



Trong đố: 
N STW



T ống  sổ
Trong dô: 



NSTW



K ll năm
2021 da



giao



K I! nfim 
2022 d à  



gino



C ô n  lọi 
giai đoạn  



2023-2025



T Ò N G  S ỏ 1 6 .6 2 3 7 9 6 7 .4 8 5 .4 2 5 2.681 149 1 2 9 7  575 4 .0 6 6  167 174 4 7 2 124 .472 4.116 .167 1.248.704 1 874  6 2 3 9 9 2  8 4 0



• Ho&n 6nj» N S T W - - - • 2 0 5  7 6 7 - - 2 0 5 7 6 7 2 0 5 .767 - 8



a C ắ c  c ũ n g  t r in h  đ ã  c ỏ  Q f í  p U ẽ  d u y ệ t  q u y ỉ t  to à n 2 .3 3 8 7 8 8 1 3 1 2 6 3 0 1 .872  260 8 0 6 1 6 9 2 0 2 6 5 2 • * 2 0 2 6 5 2 2 0 2 6 5 2 - • * * *



&1 C á c  c õ n g  t r ì n h  đ !i q u y ế t  to à n  (ti t h a n h  to à n  h é t  t ừ  K H  2 0 2 1 1 .6 3 2 .0 8 3 1 0 5 0  8 2 0 1.511 0 1 0 5 5 8 4 7 5 1 2 8 2 2 8 - - 1 2 8 2 2 8 128  228 - - 6



a .2 C á c  c â n g  t r ì n h  đ â  q u y c t  t o à n  1tả  t h a n h  to à n  h é t  t i r K H  2 0 2 2 7 0 6 .7 0 5 2 6 1 8 1 0 361 250 247.694 74 .424 - - 74.424 7 4 .4 2 4 - - 4



b C ú c  c ò n g  t r ì n h  h o à n  t h à n h  c h ir a  q u y ế t  to à n 3 0 2 8 1 6 54 3 6 0 6 0  9C6 17.010 11.210 - - 1 1 .2 1 0 1 1 2 1 0 - - 3



c



d



C á c  c ữ n g  t r ì n h  c h u y ê n  t iế p 13 8 7 3  192 6 0 2 8 4 3 5 7 4 7 .9 6 3 4 7 4 .3 9 6 3 .60 6 .5 3 8 124.472 124  47 2 3 6 0 6  538 8 2 9 0 7 5 1 .874.623 9 0 2 8 4 0 2 2



C á c  c ô n g  t r ìn h  d ự h i ỉ n  h h ớ i  c â n g  m ử i 109 .0 0 0 9 0 0 0 0 * - 4 0  00 0 50 .0 0 0 - 9 0 0 0 0 • - 90CO 0 2



C h i  l i f t  n h ư  s a u : • * - * - - - - - ■ - m t t m



A
C Á C  D ự Ả N  C H U Y Ể N  T 1 Ẻ P  r i /  G IA I P O Ạ N  2016-2020  
S A N G  G IA I H O Ạ N  2021 -2 0 2 5



1 6 .5 1 4  7 9 6 7  3 9 5 4 2 5 - 2 .68 1 .1 4 9 1.297 57 5 4 .026 .167 124.472 124 .472 4.026 .167 1.248.704 1.874.623 9 0 2  840



A .1
H O À N  Ứ N G  N S T W
(D à  h o ã n  ừ n e  d ũ  1 0 0 %  N S T W  tro n g  K H  n ã m  2021) - - - - - 205 .767 • • 205 .767 2 0 5 .767 - * 8



1
- S ủa ch ữ a , nâng cấ p  tuyền I đ ẽ  bicn b uycn  G iao  Thúy vã sửa 



cho*. Iiãng cấ p  tuycn  1 đ c  b icn  huycn H ài Hậu
S ử  N N & P T N T



929/Ọ Đ -
U B N D



(22 /6 /2 0 1 2 )
IOOOO 10.000 10 .000 1



1











s ố  TT D an h  m ục d ự  án C hủ  đầu  tư



Q uyết đ ịnh  đầu  tư Q uyết đ ịnh  quyết toán



K H  trung  hạn 
n guồn  N S T W  giai 
đ o ạn  2021-2025 



đ ã  được T hủ tướng  
C hính  p h ủ  g iao  tại 



Q uyết đ ịnh  số 
1535/Q Đ -T T g 



ngày 15/9/2021



Đ iều  chỉnh
K e h o ạch  đầu  tư  công trung  hạn  n g u ồ n  N S T W  



giai đ o ạn  2021-2025 sau  đ iều  chỉnh



SỐ d ự  
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm  
ban  h ành



T M Đ T



Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm  
ban  h ành



Giá trị quyết toán



Tăng G iảm T ống số



Trong đó:



T ống số 
(tấ t cả  các 



nguồn  v ố n )



Trong đó:
N S T W



T ống số
Trong  đó:



N S T W



K H  năm  
2021 đã 



giao



K H n ă m  
2022 đã 



giao



C òn  lại 
g iai đoạn  



2023-2025



2
- N âng cấp hạ  tầng  thủy lợ i huyện  H ải H ậu  (T ên cũ: D ự  án  phát 



triển  cơ  sở  h ạ  tần g  nông nghiệp  v en  b iển  huyện  H ải H ậu)
U B N D  huyện 



H ải h ậu



1522
(3 /9 /14)



587
(0 9 /4 /15)



4 7 7
(0 9 /3 /20)



26.100 26.100 26.100 - - 1



3
- Đ ường cứu hộ  b ê  tông  m ặt đê v à  kè lát m ái, bảo v ệ  đ ê  bao 
v ù n g  dân  cư  m ó i Đ iện  B iên  x ã  G iao A n, huyện  G iao Thủy



U B N D  huyện 
G iao Thủy



274
(29 /01 /10);



4798
(01 /12 /10)



1923
(30 /11 /12)



6.773 6.773 6.773 - - 1



4



- X ử  lý 3 tuyến  kè sạt lở  cấp b ách  gồm : k è  Phư ợng  T ường tuyến  
đ ê  hừ u  N inh, huyện  Trực N inh; kè  Tương N am  tuyến  đê hữu 
H ồng, huyện  N am  Trực, kè Q uần  K h u  tuyến  đê h ữ u  N inh, 
hu y ện  N ghĩa  H ưng, tỉn h  N am  Đ ịnh



Sở N N & P T N T



713
(24 /5 /12);



111
(2 1 /01 /13);



1077A
(1 8 /6 /1 4 )



10.084 10.084 10.084 - - 1



5 - D ự  án nâng  cấp  đô  thị N am  Đ ịnh
U B N D  



T P .N am  Định



491
(2 1 /4 /0 3 )



1583
(2 7 /7 /0 9 )



4 3 7
(1 7 /3 /1 4 )



7.510 7.510 7.510 - - 1



6
- D ự  án cấp  nư ớ c sạch  v à  V ệ sinh  n ô n g  th ô n  đ ồn g  bằng  sông 



H ồng(W B )



C T C P  nước 
sạch  v à  V S N T  



N am  Định



804/T T g-
Q H Q T



(1 7 /6 /0 5 )
5.300 5.300 5.300 - - 1



7 - X ây  dự ng  n h à  th i đ ấu  đ a  n ăn g  tìn h  N a m  Đ ịnh
S ở  VH  



TT& D L



954b
(2 9 /6 /1 2 )



163
(2 1 /1 /1 4 )



100.000 100.000 100.000 - - 1



8
- X ây  d ự ng  K h u  lư u  n iệm  đồng ch í L ê  Đ ứ c T họ tại tỉnh  N am  



Đ ịnh
U B N D  



TP-N am  Đ ịnh



245 (7 /2 /1 3 ) 
403



(1 6 /3 /1 5 )
40 .000 40 .0 0 0 40.000 - - 1



A .2 C Á C  D ự  Á N  T R Ọ N G  Đ IỂ M 8 .7 1 5 .7 9 9 4 .464 .000 - - - 2 .951 .1 8 0 - 61.240 2 .889 .940 651.180 1 .520.310 718.450 3



2











Số TT Danh mục dự án Chủ đầu tư



Quyết định đầu tư Quyết định quyết toán



KH trung hạn 
nguồn NSTW  giai 
đoạn 2021-2025 



đã được Thủ tướng 
Chính phủ giao tại 



Quyết định số 
1535/QĐ-TTg 



ngày 15/9/2021



Điều chỉnh
Ke hoạch đầu tư  công trung hạn nguồn NSTW  



giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT



Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất câ các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
NSTW



Tổng số
Trong đó:



NSTW



KH năm
2021 đã 



giao



KH năm
2022 đã 



giao



Còn lại 
giai đoạn



2023-2025



I G IA O  T H Ô N G 7 .981 .770 4 .015 .000 - - - 2 .5 7 0 .0 0 0 - - 2 .5 7 0 .0 0 0 570 .000 1 .281.550 718 .450 2



c Các công trình chuyển tiếp 7.981.770 4.015.000 - - - 2.570.000 - - 2.570.000 570.000 1.281.550 718.450 2



1
- Xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh 



N am  Định với đường cao tốc cầ u  G iẽ - N in h  Bình



Ban QLDA đầu 
tư  xây dựng 



tỉnh N am  Định



1710
(31/7/17)



1410
(08/7/19)
1589/QĐ-



TTg
(15/10/20)



2806
(25/11/20) 



457
(02/3/21)



2589
(01/12/21)



5.326.500 2.700.000 - - - 1.500.000 - 1.500.000 - 781.550 718.450 1



2 - Xây dụng tuyến đường bộ v en  b iển, đoạn qua tỉn h  N am  Định
Ban QLDA đầu 



tư  xây dựng 
tỉnh Nam Đ ịnh



132/QĐ-
TTg



(17/01/20)
1135



(15/5/20)
457



(02/3/21)
2590



(01/12/21)
1934



(19/10/22)



2.655.270 1.315.000 1.070.000 - 1.070.000 570.000 500.000 - 1



II V Ă N  H Ó A 734 .029 449.000 - - - 381 .180 - 61 .240 319 .9 4 0 81.180 238 .7 6 0 - 1



c Các công trình chuyầt tiếp 734.029 449.000 - - - 381.180 - 61.240 319.940 81.180 238.760 - 1
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số  TT Danh mục dự án Chủ đầu tư



Quyết định đầu tư Quyết định quyết toán
KH trung hạn 



nguồn NSTW  giai 
đoạn 2021-2025 



đã được Thủ tướng 
Chính phủ giao tại 



Quyết định số 
1535/QĐ-TTg 



ngày 15/9/2021



Điều chỉnh
Ke hoạch đầu tư  công trung hạn nguồn NSTW 



giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT



Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
NSTW



Tổng số
Trong đó: 



NSTW



KH năm
2021 đã 



giao



KH năm
2022 đã 



giao



Còn lại 
giai đoạn



2023-2025



1
- Đầu tư xây dựng khu Trung tâm  lễ hội thuộc khu di tích lịch 



sử  - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định



Ban QLDA đầu 
tư  xây dựng 



tỉnh Nam Định



2448
(30 /10 /17)



2547
(15 /11 /19)



2681
(09 /11 /20)



2111
(3 0 /9 /21)



734.029 449.000 381.180 - 61.240 319.940 81.180 238.760 - 1



A .3 C Á C  N G À N H , L ĨN H  v ự c  C Ò N  LẠI 7 .7 9 8 .9 9 7 2 .9 3 1 .4 2 5 - 2 .6 8 1 .1 4 9 1.297 .575 869 .220 124.472 63 .232 930 .460 391 .7 5 7 354 .3 1 3 184.390 3 2



I G IÁ O  D Ụ C , Đ À O  T Ạ O  V À  G IÁ O  D Ụ C  N G H Ề  N G H IỆ P 204 .5 7 8 54 .085 - 16.643 13.730 470 - - 470 470 - - 2



(1) C ác cô n g  t r ì n h  đ ã  có Q Đ  p h ê  d u y ệ t  q u y ế t  to á n 32 .0 3 2 31 .2 7 5 - 16.643 13.730 180 - - 180 180 - - 1



a.l Các công trình đã quyấ toán đã thanh toán hết từ  K H  2021 32.032 31.275 16.643 13.730 180 - - 180 180 - - 1



1 - Xây dựng Trung Tâm dạy nghề kiểu mẫu huyện Hải Hậu
UBND huyện 



Hải Hậu



2331
(03 /11 /10)



1633
(2 6 /9 /11)



32.032 31.275
2927



(21/12/18)
16.643 13.730 180 180 180 - - 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 172.546 22.810 - - - 290 - - 290 290 - - 1



1
- Xây dựng Trường Trung cấp nghề Thủ công M ỹ  nghệ truyền 



thống Nam Định



Trường CĐ 
kinh tế và công 



nghệ Nam 
Định



2563
(28 /10 /09)



1773
(3 0 /8 /10)



172.546 22.810 290 290 290 - - 1



II
N Ô N G  N G H IỆ P, LÂ M  N G H IỆP. TH Ủ Y  L Ợ I VÀ THỦY 
SẢN



4 .2 7 9 .3 0 7 1.552 .088 - 1.087.171 699 .3 7 5 359 .0 8 2 61 .240 7 .847 412 .475 176 .384 114.933 121.158 17



(1) C á c  cô n g  t r ì n h  đ ã  có Q Đ  p h ê  d u y ệ t  q u y ế t  to á n 742.061 308 .4 0 0 - 460 .470 2 2 4 .9 7 9 16.624 - - 16.624 16.624 - - 4



a . l Các công trình đã quyầ toán đã thanh toán hết từ  K H  2021 268.087 183.700 - 265.462 114.395 9.330 - - 9.330 9.330 - - 2



1
- Nạo vét, kiên cố kênh Thanh Quan, thuộc hệ thống thủy nông 



Xuân Thủy, huyện Xuân Trường
UBND huyện 
Xuân Trường



144
(19/01/16)



944
(09/5/16)



2137
(19/9/17)



115.092 100.000
2406



(30/10/18)
113.703 52.995 1.050 1.050 1.050 - - 1



T











s ố  TT D an h  m ục d ự  án C hủ  đầu  tư



Q uyết đ ịnh  đầu  tư Q uyết đ ịnh  quyết toán



K H  trung  hạn 
n guồn  N S T W  giai 
đ o ạn  2021-2025 



đ ã  được T hủ tướng  
C hính  p h ủ  g iao  tại 



Q uyết đ ịnh  số 
1535/Q Đ -T T g 



ngày 15/9/2021



Đ iều  chỉnh
K e h o ạch  đầu  tư  công trung  hạn  n g u ồ n  N S T W  



giai đ o ạn  2021-2025 sau  đ iều  chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm  
ban  h ành



T M Đ T



Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm  
ban  h ành



Giá trị quyết toán



Tăng G iảm T ổng số



Trong đó:



rp Ẳ ẤT ông sô 
(tấ t cả  các 



nguồn  v ố n )



Trong đó:
N S T W



T ống số
Trong  đó:



N S T W



K H  năm  
2021 đã 



g iao



K H n ă m  
202 2  đã 



g iao



C ò n  lại 
g ia i đ o ạn



2023-2025



2
- N ạo  vét, k iên  cố kênh  C át X uyên  (tuyến  chính), thuộc hệ 



thống  thủy n ông  X u ân  Thủy, huyện  X u ân  Trường
U B N D  huyện 
X u ân  T rường



145
(19 /01 /16)



171
(21 /01 /19)



1504
(2 2 /7 /19)



152.995 83.700
2383



(25 /10 /19)
151.759 61.400 8.280 8.280 8.280 - - 1



a. 2 Các công trình đã quyầ toán đã thanh toán hết từ  K H  2022 473.974 124.700 195.008 110.584 7.294 - - 7.294 7.294 - - 2



1 - N âng cấp, cải tạo  trung  tâm  g iống thủy sản  tỉnh  N am  Đ ịnh Sở N N & P T N T



1861
(17 /10 /14)



2081
(2 5 /9 /18)



82.539 71.800
2818



(26 /11 /20)
80.128 5 7 .6 8 4 2 .084 2 .084 2 .084 - - 1



2
- Củng cố, nâng cấp các đoạn  đê, k è  xung y ếu  thuộc tuyến  đê 
b iển  tỉnh



Sở N N & P T N T



1681
(18 /10 /13)
57/U B N D -



VP3
(22 /01 /18)



391.435 52.900
2902



(29 /12 /21)
114.880 52 .900 5 .210 - 5 .210 5.210 - - 1



c Các công trình chuyển tiếp 3.537.246 1.243.688 - 626.701 474.396 342.458 61.240 7.847 395.851 159.760 114.933 121.158 13



1
- N âng  cấp h ạ  tầng  v ùng  nu ô i trồng  thủy sản x ã  B ạch  Long, 



hu y ện  G iao Thủy, t ỉn h  N am  Đ ịnh 
(D ự án  quyết to án  hạng m ục)



U B N D  xã 
B ạch  L ong



2462
(31 /10 /16)



2550
(18 /11 /19)



1017
(1 2 /5 /21)



68 .414 14.320
2623



(29 /10 /20)
26 .9 4 7 14.320 9 .190 - 9 .190 9.190 - - 1
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Q uyết đ ịnh  đầu  tư Q uyết đ ịnh  quyết toán



K H  trung  hạn
n guồn  N S T W  giai 
đ o ạn  2021-2025 



đ ã  được T hủ tướng  
C hính  p h ủ  g iao  tại 



Q uyết đ ịnh  số 
1535/Q Đ -T T g 



ngày 15/9/2021



Đ iều  chỉnh
K e h o ạch  đầu  tư  công trung  hạn  n g u ồ n  N S T W  



giai đ o ạn  2021-2025 sau  đ iều  chỉnh



s ố  TT D an h  m ục d ự  án C hủ  đầu  tư
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm  
ban  h ành



T M Đ T



Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm  
ban  h ành



Giá trị quyết toán Trong đó:
Số d ự  



án



T ống số 
(tấ t cả  các 



nguồn  v ố n )



Trong đó:
N S T W



T ống số
Trong  đó:



N S T W



Tăng G iảm T ổng số
K H  năm  
2021 đã 



g iao



K H  năm  
202 2  đã 



g iao



C òn  lại 
g iai đoạn



2023-2025



2
- Cải tạo, nâng cấp trạm  b ơ m  Đ e thuộc h ệ  thống thủy nông V ụ 



B ản, huyện  V ụ  B ản, t ỉn h  N am  Đ ịnh



Công ty  TN H H  
1T V K T C T T L  



V ụ  B ản



2294
(29 /10 /10)



1624
(25 /10 /12)



1038
(2 0 /5 /19)



2514
(12 /11 /19)



806
(1 5 /4 /21)



1691
(1 0 /8 /21)



1134
(2 1 /6 /2 2 )



106.205 65.250 50.463 - 50.463 - 50.463 - 1



3 - Cải tạo , nâng cấp đê  h ữ u  sông Đ ào, huyện  V ụ B ả n  (Q uyết 
to án  h ạng  m ục)



S ở  N N & P T N T



2393
(1 1 /11 /10);



1765
(1 9 /10 /11);



2433
(1 9 /12 /14);



230
(3 /2 /20);



1296
(29 /5 /20);



1348
(9 /6 /2 0 )



150.799 112.220



1877
(2 1 /1 0 /1 4 )



79 7
(2 8 /4 /2 2 )



129.093 112.220 20.000 20 .000 20.000 - - 1



4
- Cải tạo, nâng cấp m ộ t số đ o ạn  đê xung y ếu  t rên  tuyến  đê sông 



tỉn h  N am  Đinh
Sở N N & P T N T



574
(1 2 /3 /21)



169.900 120.000 70.000 70 .000 70.000 - - 1
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Số TT D an h  m ục d ự  án C hủ  đầu  tư



Q uyết đ ịnh  đầu  tư Q uyết đ ịnh  quyết toán



K H  trung  hạn 
n guồn  N S T W  giai 
đ o ạn  2021-2025 



đ ã  được T hủ tướng  
C hính  p h ủ  g iao  tại 



Q uyết đ ịnh  số 
1535/Q Đ -T T g 



ngày 15/9/2021



Đ iều  chỉnh
K ế hoạch  đầu  tư  công trung  hạn n guồn  N S T W  



g iai đoạn  2021-2025  sau đ iều  chỉnh



Số d ự  
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm  
ban  h ành



T M Đ T



Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm  
ban  hành



Giá trị quyết toán



Tăng G iảm T ống số



Trong đó:



T ống số 
(tất cả  các 



n guồn  v ố n )



Trong đó:
n s T w



T ống số
Trong  đó:



N S T W



K H  năm  
2021 đã 



giao



K H  n ăm
2022 đã 



giao



C òn lại 
g iai đoạn



2023-2025



5
- K hu  neo đậu  tàu  thuyền  trán h  t rú  b ão  k ế t h ợp bến  cá  cửa H à 



Lạn, huyện  G iao Thủy, t ỉn h  N am  Đ ịnh
Sở N N & P T N T



1621
(24 /10 /12)



2679
(21 /11 /17)



2603
(21 /11 /19)



2937
(25 /12 /19)



96
(10 /01 /20)



472
(04 /3 /21)



525/U B N D -
VP3



(20 /7 /22)



172.950 68.453 8.329 8.329 8.329 - - 1



6
- Cải tạo, nâng cấp đường cứu  hộ  v à  p hòng chống lụ t bão tuyến  



đ ê  b iển  tỉnh  N am  Định
Sở N N & P T N T



1618
(24 /10 /12);



656
(02 /5 /13);



1034A
(27 /6 /13)



985
(07 /5 /21)



254.943 61 .730 1.380 1.380 1.380 - - 1



7
- Cải tạo , nâng cấp k h ẩn  cấp tuyến  đê tả  sông Đ ào (từ  



K 1 8 + 656  đến  K 3 0 + 0 7 3 ) huyện  N ghĩa  H ưng, tỉn h  N am  Đ ịnh
Sở N N & P T N T



1335
(12 /8 /13)



347
(04 /3 /14)



2515
(12 /11 /19)



983
(07 /5 /21)



518/U B N D -
VP3



(15 /7 /22)



128.200 64.906 1.730 1.730 1.730 - - 1
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Số TT Danh mục dự án Chủ đầu tư



Quyết định đầu tư Quyết định quyết toán
KH trung hạn 



nguồn NSTW  giai 
đoạn 2021-2025 



đã được Thủ tướng 
Chính phủ giao tại 



Quyết định số 
1535/QĐ-TTg 



ngày 15/9/2021



Điều chỉnh
Ke hoạch đầu tư  công trung hạn nguồn NSTW  



giai đoạn 2021 -2025 sau điều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT



Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



KH năm
2021 đã 



giao



K H năm  
2022 đã 



giao



Còn lại 
giai đoạn



2023-2025



Tổng số 
(tất câ các 



nguồn vốn)



Trong đó:
NSTW Tổng số



Trong đó:
NSTW



8 - Đầu tư củng cố, nâng cấp khẩn cấp tuyến đê hữu Hồng đoạn 
từK 156+621 đến K163+610, tỉnh Nam Định



Sờ NN&PTNT



1488
(16/9/13)



540
(25/3/14)



984
(07/5/21)



517/UBND-
VP3



(15/7/22)



69.500 56.280 5.040 5.040 5.040 - - 1



9
- Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đê, kè, cống đê Hừu sông 



Hồng và đê tả Đào huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Sở N N & P T N T



1959
(01/10/10);



'1689A
(11 /10 /11);



1702
(21 /10 /13)



2373
(16 /12 /14)



1661
(1 1 /8 /16)



982
(0 7 /5 /21)



516/U B N D -
VP3



(1 5 /7 /22)



160.000 75.433 4.030 4.030 4.030 - - 1



10 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả sông Đáy, huyện Nghĩa Hưng Sở NN&PTNT



254
(1 8 /0 2 /1 1 )



1341
(1 1 /8 /11)



79
(20 /01 /15)



950.290 270.395
2869



(14 /12 /18)
364.651 270.395 2.911 2.911 2.911 - - 1



11
- Đầu tư X ây dựng cảng cá Quần Vinh, huyện  N ghĩa  Hưng, 



tỉnh Nam Định
Sở NN&PTNT



222 /H Đ N D -
TT



(30 /10 /15)
'2437



(28 /10 /16)
2602



(21 /11 /19)
1677



(0 9 /8 /21)
54/N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /22)



200.000 87.740 87.740 61.240 148.980 13.352 14.470 121.158 1
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SỐ T T D an h  m ục d ự  án C hủ  đầu  tư



Q uyết đ ịnh  đầu  tư Q uyết đ ịnh  quyết toán



KH trung  hạn 
n guồn  N S T W  giai 
đ o ạn  2021-2025 



đ ã  được T hủ tướng  
C hính  p h ủ  g iao  tại 



Q uyết đ ịnh  số 
1535/Q Đ -T T g 



ngày 15/9/2021



Đ iều  chỉnh
Ke h o ạch  đầu  tư  công trung  hạn  n g u ồ n  N S T W  



giai đ o ạn  2021-2025 sau  đ iều  chỉnh



Số d ự  
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm  
ban  h ành



T M Đ T



Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm  
ban  h ành



Giá trị quyết toán



Tăng G iảm T ổng số



Trong đó:



T ống số 
(tấ t cả  các 



nguồn  v ố n )



Trong đó:
N S T W



rp Ẳ AT ông sô
Trong  đó:



N S T W



K H  năm  
2021 đã 



giao



K H  năm
2022 đã 



giao



C òn  lại 
g iai đoạn



2023-2025



12
- Cải tạo, nâng cấp cơ  sở  h ạ  tầng  v ùn g  nu ô i trồng  thủy sản 



hu y ện  N ghĩa  H ưng, tỉn h  N am  Đ ịnh (Q uyết to án  hạng  m ục)
U B N D  huyện 
N ghĩa  H ưng



2461
(31 /10 /16)



2551
(18 /11 /19)



779
(1 2 /4 /21)



2151
(06 /10 /21)



928
(1 7 /5 /22)



109.700 75.928
2333



(28 /10 /21)
37.528 25.928 68.410 - 2.612 65.798 15.798 50.000 - 1



13
- N âng cấp hệ  thống  công trin h  phòng chống lụ t bão đê hữu 



sông H ồng  và đ ê  tả  sông Đ ào, TP N am  Đ ịnh
Sở N N & P T N T



1644
(2 7 /9 /11)



1393
(1 5 /6 /20)



950
(2 0 /5 /22)



996.345 171.033



2963
(27 /12 /19)



2964
(27 /12 /19)



68 .482 51.533 13.235 5.235 8.000 8.000 - - 1



I I I G IA O  T H Ô N G 2.868 .831 1 .119.692 - 1 .306.485 415 .3 5 0 412 .820 63 .232 55 .385 420 .667 118.055 239 .380 63.232 7



(1) C á c  c ô n g  t r ì n h  đ ã  có  Q Đ  p h ê  d u y ệ t  q u y ế t  to á n 1.286 .957 811 .845 - 1 .185.203 415 .3 5 0 112.820 - - 112.820 112.820 - - 2



a. ỉ Các công trình đã quyầ  toán đã thanh toán h ấ  từ  K H  2021 1.286.957 811.845 - 1.185203 415.350 112.820 - - 112.820 112.820 - - 2



1
- C âi tạo, nâng cấp đường 487 tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đảm 



bâo an ninh quốc phòng tỉnh Nam Định
S Ở G T V T



200 4
(3 1 /1 0 /1 4 )



1835
(1 4 /8 /1 7 )



296 4
(21 /12 /17)



112
(0 8 /0 2 /1 8 )



2301
(18 /10 /18)



494 .930 404.943
2431



(31 /10 /18)
475 .246 96.360 490 490 490 - - 1
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số  TT Danh mục dự án Chủ đầu tư



Quyết định đầu tư Quyết định quyết toán
KH trung hạn 



nguồn NSTW  giai 
đoạn 2021-2025 



đã được Thủ tướng 
Chính phủ giao tại 



Quyết định số 
1535/QĐ-TTg 



ngày 15/9/2021



Điều chỉnh
Ke hoạch đầu tư  công trung hạn nguồn NSTW 



giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT



Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất câ các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
NSTW



Tổng số
Trong đó:



NSTW



KH năm
2021 đã 



giao



K H năm
2022 đã 



giao



Còn lại 
giai đoạn



2023-2025



2
- X ây  dựng T ỉnh  lộ 488 đ o ạn  từ  đường 4 8 8 C  (50a cũ) đến  Thị 



trấn  T hịnh  L ong
Sở G T V T



218
(24/01/14)



927
(26/5/14)



1649
(22/9/14)



1868a
(20/10/14)



1221
(29/6/15)



1629
(20/7/17)



792.027 406.902 2430
(31/10/18)



709.957 318.990 112.330 112.330 112.330 - - 1



c Các công trình chuyển tiếp 1.581.874 307.847 - 121.282 - 300.000 63.232 55.385 307.847 5.235 239.380 63.232 5



1
- Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 48 8B huyện T rực Ninh, tỉnh Nam



Đ ịnh



Ban QLDA đầu 
tư  xây dựng 



tỉnh Nam Định



1767
(21/8/18)



1910
(09/9/19)



457
(02/3/21)



2524
(25/11/21)



324.050 50.000 50.000 50.000 - 50.000 - 1



2 - Xây dựng Tỉnh lộ 485B đoạn từ  đê tâ sông Đào đến Quốc lộ 
21B



Ban QLDA đầu 
tư  xây dựng 



tỉnh Nam Định



2331
(23/10/18)



457
(02/3/21)



2244
(18/10/21)



563.908 100.000 100.000 100.000 - 100.000 - 1



3 - Xây dựng tuyến đường huyện nối từ  đê tả Đáy đến đường 
57B huyện Ý Yên



UBND huyện 
Ý Yên



1755
(21/7/20)



2370
(02/11/21)



921
(17/5/22)



920/UBND-
VP5



(10/11/22)



295.000 95.847 50.000 63.232 - 113.232 - 50.000 63.232 1
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số  TT Danh mục dự án Chủ đầu tư



Quyết định đầu tư Quyết định quyết toán
KH trung hạn 



nguồn N STW  giai 
đoạn 2021-2025 



đã được Thủ tướng 
Chính phủ giao tại 



Quyết định số 
1535/QĐ-TTg 



ngày 15/9/2021



Điều chỉnh
K e h o ạ c h  đầu  tư  công trung  hạn  n g u ồ n  NSTW  



giai đoạn 2021-2025 sau đ iều  chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT



Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Táng Giảm Tổng số



Trong đó:



KH năm 
2021 đã 



giao



K H năm
2022 đa 



giao



Còn lại 
giai đoạn



2023-2025



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
NSTW



Tổng số
Trong đó:



NSTW



4 - Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 48 8C, huyện Nghĩa Hưng, tĩnh Nam 
Định



Ban QLDA đầu 
tư  xây dựng 



tỉnh Nam Định



1958
(13/9/19)



457
(02/3/21)



2166
(07/10/21)



947
(19/5/22)



148.817 30.000 50.000 20.000 30.000 - 30.000 - 1



5 - Cải tạo, nâng cấp đường tỉn h  487B, tỉnh  Nam Định
U B N D  huyện 



Nam Trực



1950
(07/9/18)



1103
(25/5/21)



388
(27/02/20)



2152
(06/10/21)



961
(24/5/22)



250.099 32.000
3167



(31/12/20)
121.282 50.000 - 35.385 14.615 5.235 9.380 - 1



IV Y T Ể , D Â N  SỐ  V À  G IA  Đ ÌN H 59.370 14.540 - - - 9 .540 - - 9 .540 9.540 - - 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 5 9 .3 7 0 14.540 - - - 9.540 - - 9.540 9.540 - - 1



1
- Xây dựng, cải tạo, nâng cấp b ện h  v iện  Y học cổ truyền , tỉnh 



N am  Đ ịnh



B an  QLDA đầu 
tư  xây dựng 



tỉnh  Nam Định



2138
(28/9/16)



2515
(06/11/18)



2640
(27/11/19)



3127
(30/12/20)



2142
(05/10/21)



59.370 14.540 9.540 9.540 9.540 - - 1



V V Ă N  H Ó A 140.000 121.000 - 137.515 121.000 60.000 - - 60 .000 60.000 - - 1



(1) C á c  cô n g  t r ì n h  đ ã  có Q Đ  p h ê  d u y ệ t  q u y ế t  to á n 140.000 121.000 - 137.515 121.000 60.000 - - 60 .000 60.000 - - 1



a .2 Các công trình đã quyầ toán đã thanh toán hết từ  K H  2022 140.000 1 2 1 .0 0 0 137.515 121.000 60.000 - - 60.000 60.000 - - 1
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Quyết định đầu tư Quyết định quyết toán
KH trung hạn 



nguồn N STW  giai 
đoạn 2021-2025 



đã được Thủ tướng 
Chính phủ giao tại 



Quyết định số 
1535/QĐ-TTg 



ngày 15/9/2021



Điều chỉnh
Ke hoạch đầu tư  công trung hạn nguồn NSTW  



giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh



số  TT Danh muc dư án Chủ đầu tư
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT



Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán Trong đó:
SỐ dự 



án



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
NSTW



Tổng số
Trong đó: 



NSTW



Tăng Giảm Tổng số
KH năm 
2021 đẵ 



giao



KH năm
2022 đã 



giao



Còn lại 
giai đoạn



2023-2025



1
- Cải tạo, nâng cấp m ộ t số hạng  m ục quần thể  lưu  n iệm  cố 



T ổng B í th ư  Trườ ng C hinh  tạ i huyện  Xuân Trường, tỉn h  N am  
Đ ịnh



U B N D  huyện 
Xuân Trường



1787
(22/8/18)



1328
(05/6/20)



1386
(12/6/20)



115
(14/01/21)



140.000 121.000 2425
(09/11/21)



137.515 121.000 60.000 60.000 60.000 - - 1



V I C Ô N G  N G H Ệ  T H Ô N G  T IN 4 5 .0 0 7 24 .0 0 0 - 43 .702 15.000 5 .898 - - 5 .898 5.898 - - 1



(1) C á c  cô n g  t r ì n h  đ ã  có Q Đ  p h ê  d u y ệ t  q u y ế t  to á n 4 5 .0 0 7 24 .0 0 0 - 43 .702 15.000 5 .898 - - 5 .898 5.898 - - 1



a . l Các công trình đã quyấ toán đã thanh toán hết từ  K H  2021 45.007 24.000 43.702 15.000 5.898 - - 5.898 5.898 - - 1



1
- P hát t riển  h ạ  tầng  khung Chính phủ điện tử  tỉnh N am  Đ ịnh



g iai đoạn  2016-2020
Sở TT & T T



2361
(24 /10 /16)



2094
(2 7 /9 /19)



45.007 24.000
2911



(08/12/20)
43.702 15.000 5.898 5.898 5.898 - - 1



V II K H U  C Ô N G  N G H IỆ P  VÀ K H U  K IN H  TỂ 92.731 16.110 - 28 .7 2 7 16.110 7 .130 - - 7 .130 7.130 - - 1



(1) C á c  cô n g  t r ì n h  đ ã  có Q Đ  p h ê  d u y ệ t  q u y ế t  to á n 92.731 16.110 - 28 .7 2 7 16.110 7 .130 - - 7 .130 7.130 - - 1



a.2 Các công trình đã quyấ toán đã thanh toán hết từ  K H  2022 92.731 16.110 28.727 16.110 7.130 - - 7.130 7.130 - - 1



1
- G iai đ o ạn  I dự án X ây  dựng tuyến  đường gom , đường vào 



k h u  công nghiệp  M ỹ Trung, t ỉn h  Nam Đ ịnh



B an  Q L  các 
k h u  công 



nghiệp  tỉnh



1372
(1 9 /6 /17)



1511
(2 3 /7 /19)



92.731 16.110
2379



(23/9/20)
28.727 16.110 7.130 7.130 7.130 - - 1



V III K H O  T À N G 70.900 17.010 - 60 .9 0 6 17.010 1.38« - - 1.380 1.380 - - 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 70.900 17.010 60.906 17.010 1.380 - - 1.380 1.380 - - 1
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Số TT D an h  m ục d ự  án C hủ  đầu  tư



Q uyết đ ịnh  đầu  tư Q uyết đ ịnh  quyết toán



K H  trung  hạn 
n guồn  N S T W  giai 
đ o ạn  2021-2025 



đ ã  được T hủ tướng  
C hính  p h ủ  g iao  tại 



Q uyết đ ịnh  số 
1535/Q Đ -T T g 



n g ày  15/9/2021



Đ iều  chỉnh
K ế hoạch  đầu  tư  công trung  hạn n guồn  N S T W  



giai đoạn  2021-2025  sau đ iều  chỉnh



Số d ự  
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm  
ban  h ành



T M Đ T



Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm  
ban  hành



Giá trị quyết toán



Tăng G iảm T ống số



Trong đó:



T ống số 
(tất cả  các 



n guồn  v ố n )



Trong đó:
n s T w



T ống số
Trong  đó:



n s T w



K H  năm  
2021 đã 



giao



K H  n ăm  
2022 đã 



giao



C òn  lại 
g iai đoạn



2023-2025



1 - X ây  dựng kho lưu trữ  chuyên dụng tỉn h  N am  Đ ịnh
B an  Q L D A  đầu 



tư  xây dựng 
tỉnh  N am  Đ ịnh



2401A
(12 /11 /15)



2907
(19 /12 /18)



2569
(19 /11 /19)



3128
(30 /12 /20)



2864
(27 /12 /21)



70 .900 17.010
2115



(01 /10 /21)
60 .906 17.010 1.380 1.380 1.380 - - 1



IX XÃ H Ộ I 38.273 12.900 - - - 12.900 - - 12.900 12.900 - - 1



c Các công trình chuyển tiếp 38.273 12.900 - - - 12.900 - - 12.900 12.900 - - 1



1
- X ây  dựng, cải tạo , nâng cấp T rung tâm  bảo  trợ  x ã  h ộ i tỉnh  



N a m  Đ ịnh



B an Q L D A  đầu 
tư  xây dựng 



tỉnh  N am  Đ ịnh



955
(9 /5 /16)



2114
(03 /10 /19)



2555
(18 /11 /19)



1448
(18 /6 /20)



38.273 12.900 12.900 12.900 12.900 - - 1



B
CÁ C D Ự  Á N  K H Ở I C Ô N G  M Ớ I TR O N G  G IA I ĐOẠN 
2021-2025



109.000 90.000 - - - 40.000 50.000 - 90.000 - - 90.000 2



I V Ă N  H Ó A 60.000 50.000 - - - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 1



d D ự kiến công trình khởi công mới 60.000 50.000 - - - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 1



1
- B ảo quản, tu  bố , tô n  tạo  cụm  di tích  quốc g ia  đ ìn h  - chùa N gô 



X á, chùa N ề  (Đ ã được T h ủ  tướng C hính  p h ủ  thông báo  tạ i V ăn 
b ản  số 1019 /T T g-K T T H  ngày 01 /1 1 /2 0 2 2 )



Sở V ăn  hóa, 
T hê  th ao  v à  D u 



lịch



272/T B -
U B N D



(22 /11 /22)
60 .000 50.000 - - - 50 .000 50.000 - - 50.000 1



II Y TẾ , DÂN SỐ VÀ G IA  Đ ÌN H 49.000 40.000 - - - 40.000 - - 40.000 - - 40.000 1



d D ự kiến công trình khởi công mới 49.000 40.000 - - - 40.000 - - 40.000 - - 40.000 1



1 - X ây  dựng B ện h  v iện  da liễu t ỉn h  N am  Đ ịnh
B an Q L D A  đầu 



tư  xây dựng 
tỉnh  N am  Đ ịnh



2153
(29 /9 /16)



1653
(05 /8 /21)



49 .000 40 .000 40.000 40 .000 - - 40 .000 1
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DANH MỤC DỤ 
NGUÔN NGẰN SÁC



(Kèm theo Nghị quyết sổ 98/2022/ì



ục IV:
HOẠCIi VÒN ĐÀU T ư  TRUNG HẠN 
N NƯỚC NGOÀI) GIAI ĐOẠN 2021-2025



áng 12 nôm 2022 cửa Hội đòng nhân dàn tinh Nom Định)
Đơn v f :  Triựti itò n ỊỊ



T T D anh  m ục d ự  án C hù  d ầ u  tư



Ọ uyổt đ ịn h  d ầ u  tư



KH d ầ u  lư  tru n g  hạn 
vồn n ư ớ c  ngoái (tinh  
th eo  lien  V iệ t) đư a  
vào  cân  d ô i N S T W  



giai (loạn 2021-2025  
đ a  d ư ợ c  T hú  tư ớng  
c  h ĩnh  p h ú  g iao  tại 



Q uyố t d ịnh  sổ  
1 5 35 'Q D -T T g  ngây 



15/9/2021



D iều  ch inh
K H  d ầu  tu  tru n g  hạn  vổn n u d e  ngoAi (tín h  th eo  lien  V ie t) d ua  



váo cân  đ ố i N S T W  gia i đo ạn  2021 -2025  sau  d iều  chinh



S ố  dự 
ốn



S ổ  quyế t đ ịnh



T ổ n g  m irc đ ẩ u  lư



T ảng G iám
T ố n g  số  



g ia i đoạn 
2021 -2025



T ro n g  dô:



K H
nãm  2 0 2 1 



d à  g iao



KH
n ữ m 2022 



d à  g iao



C ò n  l|ti 
g ia i đoạn  



2023-2025



T ồ n g  sổ  
(tấ t c ả  các  



ng u ồ n  vốn )



T ro n g  dó: 
D ưa vào  cân  
d ổ i N S T W



T Ố N G  S Ỏ 8 2 6 .413 2 4 5 .5 4 8 8 4 .3 7 7 94 .046 4 7 7 1 7 7 .946 67 .056 16.844 94.046 4



A
C Á C  D ự Ả N  C H U Y Ế N  T I Ẻ P  T Ừ  G IA I  
D O Ạ N  2 0 1 6 -2 0 2 0  S A N G  G IA I D O Ạ N  2021- 
2025



762 .443 2 0 8 .9 7 3 6 3 .3 7 7 78.471 4 7 7 141.371 52 .490 10 .410 78.471 3



1 T Ả I n g u y ê n 112 .475 73 .709 57 .044 - - 57 .044 46 .634 10 .410 - 1



b D ự  tin  ch u y ể n  t iế p



1
T ảng  c ư ờ n g  q u â n  lỷ đ ắ t đm  và c ơ  s ơ  d ữ  liộu dổl 
dai th ự c  h iện  tạ i tinh  N a m  D inh  vnỵ vốn Ngfin 
hãng  T h e  g iớ i (V IL G )



S ở  T ài 
nguyên  vầ 



M ôi trư ờ n g



1236 /Q Đ - B T N M T  
(3 0 /5 /1 6 ); 1864 /Q Đ - 



H IIN D  (7 /9 /1 6 )  
2 5 3 1 /Q Đ - B T N M T  



(22 /1 2 /2 0 2 1  > 449 /Ọ D - 
U B N D  (0 4 /3 /2 0 2 2 )



112.475 73 700 5 7 .0 4 4 - - 57 .044 4 6  634 10.410 I



II G IA O  T H Ố N G 2 4 5 .200 1 3 5 2 6 4 6 .3 3 3 - 4 7 7 5 .856 5 .856 - - 1



b D ự  á n  ch u y ề n  l iế p



1



-  H ợ p  ph ần  k h ô i ph ụ c , c á i tạo  d ư ờ n g  đ ịa  
ph ư ơ n g  th u ộ c  D ụ  An xây  dự n g  cầu  dỏn  s in h  vã 
quản  lý tà i sân  d ư ỡ n g  d ịa  phươ ng  (I .R A M P ) 
<KH v ồ n  n ăm  2021 d ã  g iao  cho  d ự  ảu  6 .333  
triệu  đ ổ n g , n h ư n g  d ự  k iế n  kh ô n g  g iã i ng àn  dượ c  
477 triệu  d o n g )



B an Q I.D A  
d â u  tư  xfiy 
d ự n g  tinh  
N am  D jilh



6 2 2 /Q Đ -B G T V T
(2 /3 /1 6 );



1698 /Q D -B G T V T  
(1 5 /6 /1 7 ) 



4 6 2 /Q  D -B Í5 T V T  
(0 7 /4 /2 2 )



245  200 135 .264  



------------------- L



6 .3 3 3 - 477 5 .8 5 6 5 .856 - - 1











T T D anh  m ụ c  d ự  án C hủ  đầu  tư



Q u y ế t đ ịn h  đầu  tư



K H  đầu  tư  tru n g  h ạn  
von  n ư ớ c  n g o à i (tính  



th eo  tiể n  V iệ t) đư a  
vào  cân  đ ố i N S T W  



g ia i đ o ạn  2021 -2025  
đ ã  đ ư ợ c  T h ủ  tư ớ n g  
C h in h  p h ủ  g iao  tạ i 



Q u y ế t đ in h  số  
1 5 3 5 /Q Đ -T T g  n g ày  



15/9 /2021



Đ iều  ch ỉn h
K H  đ ầu  tư  tru n g  h ạ n  v ố n  n ư ớ c  n g o à i ( tín h  th e o  tiề n  V iệ t)  đ ư a  



vào  cân  đố i N S T W  g ia i đoạn  2 0 2 1 -2025  sau  đ iều  ch ỉnh



SỔ d ự
án



S ố  qu y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  đ ầu  tư



T ăn g G iảm
T ô n g  sô 



g ia i đ oạn  
2021 -2025



T ro n g  đó:



T ô n g  sô  
(tấ t c ả  các  



n g u ồ n  v ố n )



T ro n g  đó: 
Đ ư a  v à o  cân
đ ố i N S T W



K H
năm  2021 



đ ã  g iao



K H
n ăm  202 2  



đ ã  g iao



C ò n  lại 
g ia i đ oạn
2023 -2025



III NÔNG NGHIỆP 404.768 - - 78.471 - 78.471 - - 78.471 1



a D ự  án đã hoàn thành chưa quyết toán



1
- D ự  án  n âng  cấp  h ạ  tầng  th ủ y  lợ i hu y ện  H ải 



H ậu  (T ên  cũ: D ự  án  p h á t triển  c ơ  sờ  h ạ  tầng  
n ô n g  n g h iệ p  ven  b iể n  hu y ện  H ải H ậu )



Ư B N D  huyện  
H ải H ậu



1522
(3 /9 /1 4 )



587
(0 9 /4 /1 5 )



4 77
(0 9 /3 /2 0 )



4 04 .768 - 78.471 78.471 - 78.471 1



B CÁC D ự  ÁN KHỞI CÔNG MỚI TRONG 
GIAI ĐOẠN 2021-2025



63.970 36.575 21.000 15.575 - 36.575 14.566 6.434 15.575 1



I GIAO THÔNG 63.970 36.575 21.000 15.575 - 36.575 14.566 6.434 15.575 1



b D ự  án chuyến tiếp



1



- H ợ p  p h ần  k h ô i p hục , cải tạo  đư ờ n g  đ ịa  
p h ư ơ n g  th u ộ c  D ự  án  x ây  dự n g  cầu  dân  s in h  và  
q uản  lý tà i sản  đư ờ n g  đ ịa  p h ư ơ n g  (L R A M P ) 
p h ần  sử  dụn g  vốn  dư



B an  Q L D A  
đầu  tư  xây  
d ự ng  tỉn h  
N am  Đ ịnh



6 2 2 /Q Đ -B G T V T
(2 /3 /16 );



16 9 8 /Q Đ -B G T V T  
(1 5 /6 /1 7 ) 



4 6 2 /Q Đ -B G T V T  
(0 7 /4 /2 2 )



63 .970 36 .575 21 .000 15.575 - 36.575 14.566 6 .434 15.575 1



2











S Mục V*
M C H  ĐẦU TU CÔNG TRUNG HẠN 
ịp ư ơ N G  GIAI ĐOẠN 2021-2025



_ _  , „ háng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tinh Nam Định)
Đơn vị: Triệu dòng



TT Nguồn vốn



T hủ tướng Chính 
phủ giao tại 



Q uyết định số 
1535/QĐ-TTg 



ngày 15/9/2021



HDND tính thông 
qua tại Nghị 



quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày
02/ 12/2021'



Điều chỉnh 
T ă n g (+) 
G iả m  (-)



Tồng sổ vốn NSĐP 
giai đoạn 2021- 2025 sau diều chỉnh



Tổng số 
giai đoạn 
2021-20*25



Ke hoạch 
năm  2021 



đã giao



Ke hoạch 
nãm  2022 



dã giao



CÒI1 lại 
giai doạn 



2023-2025



A TỔ N G  NGUỎN 13.167.900 34.761.647 +6.428.353 41.190.000 5.023.222 3.469.160 32.697.618



1 Vốn đầu tu XDCB von tập trung trưng nước 3.879.169 3.879.169 - 3.879.169 686.760 669.160 2.523.249



2 Vốn dầu tu- tù' nguồn thu sù' dụng dắt 9.102.731 28.996.478 +5.308.353 34.304.831 3.182.462 2.564.000 28.558.369



- T ru n g  ưcmg g iao 9 .10 2 .7 3 1 9.102.731 9.102.731 2 .000 .000 2 .130 .000 4.972.731



- T in h  g iao  tăn g - 19.893.747 + 5 .308 .353 25 .202 .100 1 .182.462 434 .000 23 .585 .638



3 Vốn dầu tư từ nguồn thu sổ xổ kiến thiết 186.000 186.000 - 186.000 34.000 36.000 116.000



-T ru n g  ư ơ ng  g iao 186.000 186.000 - 186.000 34.000 34 .000 116.000



- T ỉnh  g iao  tăng - - - 2 .000 -



4 Ngân sách tỉnh giao tồng - 1.700.000 +1.120.000 2.820.000 1.120.000 200.000 1.500.000



B PHÂN BỚ CUI T tẾ T 34.761.647 +6.428.353 41.190.000 5.023.222 3.469.160 32.697.618



1











TT Nguồn vốn



T hủ tư ớng  C hính 
phủ  giao tại 



Q uyết định số 
1535/QĐ-TTg 



ngày 15/9/2021



HĐND tỉnh  thông 
qua  tạ i Nghị 



quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Điều chỉnh 
T ăng  (+) 
G iảm  (-)



Tổng số vốn NSĐP 
giai đoạn 2021- 2025 sau điều chỉnh



Tổng số 
giai đoạn 



2021-2025



Kế hoạch 
năm  2021 



đã giao



Kế hoạch 
năm  2022 



đã giao



Còn lại 
giai đoạn 



2023-2025



B .l PH ÂN CẤP NGÂN SÁCH TỈN H 31.907.422 +5.327.438 37.234.860 3.592.730 3.111.910 30.530.220



I P h ần  tỉnh  trự c  tiếp  quản  lý, điều hành 12.071.502 +3.625.850 15.697.352 2.386.760 1.626.410 11.684.182



1
Bố ừ í vốn thực hiện các dự án tỉnh trực tiếp quản lý điều 
hành



12.071.502 +3.625.850 15.697.352 2.386.760 1.626.410 11.684.182



II



P h ần  các huyện, th àn h  phố chủ động d ự  kiến danh 
m ục d ự  án và  số vốn phân  bố chi tiế t cho từ n g  d ự  án 
theo đúng  quy định tạ i Nghị quyết số 53/2021/NQ- 
HĐND ngày 02/12/2021 của HĐND tỉnh



19.835.920 +1.701.588 21.537.508 1.205.970 1.485.500 18.846.038



1



Tiền thu từ sử dụng đất các khu đô thị, khu (điếm) dân cư 
tập ừung, khu tái định cư; các khoản thu từ khu đất giao 
cho nhà đầu tư theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư để 
thực hiện dự án ừên địa bàn thành phố Nam Định



5.477.966 -146.635 5.331.331 300.363 360.000 4.670.968



2



Tiền thu từ sử dụng đất các khu đô thị, khu (điếm) dân cư 
tập trung, khu tái định cư, các khoản thu từ khu đất giao 
cho nhà đầu tư theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trên 
địa bàn các huyện



14.357.954 +1.848.223 16.206.177 905.607 1.125.500 14.175.070



B.2
PH ÂN CÁP NGÂN SÁCH HUYỆN, TH À N H  PH Ó , 
T H Ị TRÁN, XÃ



2.854.225 +1.100.915 3.955.140 1.430.492 357.250 2.167.398



2











%



w i



[ì: DANH MỤC D ự Ả N  TỈNH TRỤC TIÊP QUẢN LÝ, ĐIẺƯ HÀNH ĐIÈU CHÍNH 
>N ĐẢU T ư  TRUNG HẠN NGUÒN NGÂN SÁCH Đ|A PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025



-Ịuyết số 98/2022/NQ-HDND ngày 08 thủng 12 năm 2022 cùa Hội đồng nhân dờn tinh Nam Định)



í—



SỒ TT



----------------------------- Ỷ—  J p r  -------------------------------------



Dunh m ục dự án Chú đẩu  lu



Qiiyál dm li dảu tu Ọtiycl d |n h  quyết toán KH trung han 
giai đoan  2021- 
2023 d i  được 



HD ND tinh 
Ihỏng qua  tai 



Nghi Quyét sii 
56/202 l/NQ* 
HI>NI> ngày 
02/12/2021



Dĩều chinh
Kẻ hoach dẳu tư  trung h jn  nguồn N S IỈP  



giai doqn 2021-2025 sau dicu chinh



S i  dư 
âns d  quyểl 



dinh. ngày, 
tháng, n im  
hun hãnh



TM DT
số q u v v t 



dinh. ngày, 
tiling , nảm 
han lúmh



G iá trĩ quyểt u u n



T in g Giám T ồ n g sồ



T rong dô:



Tồng sổ 
(lẩt cã cểc 



nguồn von)



Trong dd: 
NS ĩlnlt



T ổ n g *6 
II Át cả rác  



nguồn von)



Trong d«V: 
NS tinh



KH
nAm 2021 



dã giao



M I
n im  2022 



d ì  giao



Còn lại gi.u 
dogn 2023- 



2025



T Ò N G  S Ổ 34.912.11S 2 2 8 2 7 ,9 2 7 - 7 364 910 4 0 0 7  478 1 2 0 7 1 5 0 2 4.384.103 758 253 15.697.352 2  38 6 7 6 0 1 6 2 6 4 1 0 1 1 6 6 4  182 265



A



VỎ N  CH U Ả N  Hf OẢU T ư ,  G P M B  VÃ X D C B  K H Á C  
(Ríỉ Iri l ừ  r á c  khníin lAng Ihu. l i í l  kiỹiu ch l N S N N .... của  linh.
T ro n g  đổ  cồ  d ự  ph àn g  vốn bA Irl đỗ trõ  nợ  lũi vny, ptil cua  các  d ự  An OD A  
phAt xinh Irong  càc nftn» 2022 -2025)



- - - - - 250.000 * 250 0 0 0 * 250.000



B V Ó N H Ò  1K Ợ  XÂY D ự N G  n iẢ N I I  P H Ớ T R U N G  TẤ M  VÙNG 2 8 0 0 0 2 8 0 0 0 28.000



c C H I T R Ả  N Ợ  I.Ẳ I VAY. 1 'll í  C Ủ A  C A c: o ự ẤN OD A • • - - - 12.588 - 12 588 • 1.600 10.568



1
D\r án xiìy dung trĩu đùn sm h vả quòn lý  tài SIÍII dưỡng dịu phương (D ự ủn 



LRAM P)



Ban QI.DA 
d iu  lư  xây 



dựng linh Num 
Đinh



A22/QĐ-
BGTVT
(2/.VI6):
1698/QĐ.
BOTVT



(15/6/17)
462/QĐ-
BQ TVT



(07/4/22)



- 3.011 3 .0 1 1 - 822 2.189 -



2
Dự ân trtng c ư ò n g q iũ n  lý dát dai vô c ự  hờ  lift liệu d/it đui Ihpc his'n tui Ilnli 



Num Định vay vồn ngân hãng T h ỉ gió i (D ự  All VILG)
Sữ TN M T



1236/BTNM 
T  (30/5/16): 



1864/QD- 
UBND 



(7/9/16) 
449/QD- 
U BND 



(04/3/22)



- 1 288 1.2*8 363 9 Ĩ 5 -



3 Dự on Nâng cắp ho lồng thúy lựi h n y w  H ãi Hặu (phần sử dung vún du) UBND huyộn 
Hủi Hậu



1522
(3/9/14)



387
(09/4/13)



477
(09/3/20)



• 752 752 - 415 337 -



1











SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ inh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tỉnh 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Kế hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tông sô



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tông sô 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



4
D ự án “N âng cấp hệ thống thủy lợi tỉnh  N am  Đ ịnh th ích  ứng b iến  đổi khí hậu” 
sử  dụng vốn vay của N gân  hàng C hâu Á  (ADB)



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam
Đ ịnh



- 5.036 5.036 - - 5.036 -



5
D ự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng theo 
hướng quản lý nước h iệu  quả phục vụ  tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn 
(KEXIM 2)



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dưng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



- 1.849 1.849 - - 1.849 -



6
D ự án Tăng cường cung cấp dịch vụ  chăm  sóc người cao tuổi và người yếu 



thế chất lượng cao tỉnh  N am  Đ inh vay vốn của ngân  hàng phát triển  C hâu Á 
(ADB)



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



- 653 653 - - 653 -



*
T Ố N G  H Ợ P  C Á C  D ự  Á N  T ỈN H  T R ự C  T IÉ P  Q U Ả N  L Ý  Đ IỀ U  H À N H  
(M Ụ C  D  +E) 34.912.115 22.827.927 - 7.364.910 4.007.478 11.780.913 4.384.103 758.253 15.406.764 2.358.760 1.624.810 11.423.193 265



a Các công trình đã có QĐphê duyệt quyết toán 6.681.401 3.550.381 - 5.844,842 3450.481 1.234,661 1.682 64.212 1.172131 607.542 461.978 102.611 128



a.1 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2021 3.483.814 1.583.959 - 3.259.582 1.960.000 499.967 1.317 1.029 500.255 387.983 112.272 - 50



a.2 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2022 2.816773 1.663.148 - 2.219.932 1.202.103 520. 736 365 52.275 468826 163.763 305.063 - 55



0.3 Các công trình đã quyết toán còn thiểu vển 380.814 303.274 - 365.328 288.378 213.958 - 10.908 203.050 55.796 44.643 102611 23



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 1.722.611 1.068.644 - 333.835 187.155 440.705 27.705 1.052 467.358 233.571 49.605 184.182 23



c Các công trình chuyển tiếp 22.164.305 15.760.106 - 1.186233 369.842 9.497.408 2.681.714 492989 11.686133 1.517.647 1.113.227 9.055.259 69



đ Các công trình dự kiến khởi công mới và các khoản hỗ ừợ khác phục vụ 
mục tiêu phát triển kinh tể - xã hội của tình 4,343.798 2.448. 796 - - - 608139 1.673.002 200.000 2.081.141 - - 2.081.141 45



TRONG ĐÓ: - - - - - - - - - - - - -



D C Á C  D ự  Á N  T H U Ộ C  D A N H  M Ụ C  N G Â N  S Á C H  T ỈN H 16.241.159 13.261.302 - 4.683.761 2.624.649 7.195.041 3.516.875 509.155 10.202.762 753.244 811.974 8.637.543 2 2 2



a Các công trình đã có QĐphê duyệt quyết toán 4,342.613 2.524.980 - 3.972.582 2385.135 1.033.388 1.317 64.212 970.493 445802 422080 102611 118



a.1 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2021 1.851.731 1.003.453 - 1.748572 1.008.210 370.557 1.317 1.029 370.845 258573 112272 - 44



a.2 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2022 2.110068 1.218.253 - 1.858 682 1.088.547 448 873 - 52.275 396598 131.433 265.165 - 51



a.3 Các công trình đã quyết toán còn thiếu vốn 380.814 303.274 - 365.328 288.378 213.958 - 10908 203.050 55.796 44.643 102611 23



2











SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Quyết đinh đẩu tư Quyết định quyết toán KH trung hạn 
giai đoạn 2021 -
2025 đã được 
HĐND tính 



thông qua tai 
Nghị Quyết số
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Điều chỉnh
Kế hoạch đẩu tư  trung hạn  nguồn NSĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tông sô



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm 2021 



đã giao



KH
năm 2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



b Cấc công trình hoàn thành chưa quyết toán 996. 746 480.207 - 151.647 21.977 313.193 1.304 62 314.435 122 773 34135 157.527 18



c Các công trình chuyển tiếp 8.714.162 8348971 - 559.532 217.537 5.249.321 2.373.904 244881 7.378.344 184.669 3 5 5  759 6.837.916 49



d Các công trình dự kiến khởi công mới và các khoản hô trợ khác phục vụ 
mục tiêu phát trìến kinh tế - xã hội của tĩnh 2.187.638 1.907.144 - - - 599.139 1.140.350 200.000 1.539.489 - - 1.539.489 37



Chi tiết như sau: - - - - - - - - - - - - -



D.ĩ CÁC D ự  Á N  CHUYẾN TIÉP TỪ GIAI ĐOẠN 2016-2020 SANG GIAI 
ĐOẠN 2021-2025 7.344.261 4.679.970 - 4.527.991 2483.741 2.155242 29. 735 159.222 2.025.755 663.263 595.567 766925 131



D.1.1 C Á C  D ự  Á N  T R Ọ N G  Đ IỂ M 1.467.322 1.205.327 - 271.228 9.233 600.000 - 100.000 500.000 100.000 100.000 300.000 1



I Y T Ể , D Â N  SỐ  VÀ  G IA  Đ ỈN H 1.467.322 1.205.327 - 271.228 9.233 600.000 - 100.000 500.000 100.000 100.000 300.000 1



c Các công trình chuyển tiếp 1.467.322 1.205.327 - 271.228 9.233 600.000 - 100.000 500.000 100.000 100.000 300.000 1



1 - Xây dựng B ệnh viện đa khoa tỉnh N am  Đ ịnh



Ban QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tinh  Nam 
Định



577
(27/2/06);



2739
(20/11/09)



2170
(01/9/20)



1.467.322 1.205.327



2450
(22/12/14)



983
(14/5/19)



1491
(19/7/19)



271.228 9.233 600.000 100.000 500.000 100.000 100.000 300.000 1



D.1.2 Q U Y  H O Ạ C H 48.358 48.358 - - - 38.200 158 - 38.358 4.435 10.000 23.923 1



c Các công trình chuyển tiếp 48.358 48358 - - - 38200 158 - 38358 4.435 10.000 23.923 1



1 -  L ập  quy hoạch tinh  N am  Đ ịnh thời kỳ  2021 - 2030, tầm nhìn đến  năm  2050
Sô Kế hoạch 



và Đ ầu tư  tinh 
N am  Định



992/QĐ-TTg
(10/7/20)



2850
(19/12/19)



2723
(12/11/20)



2962
(10/12/20)



746
(08/4/21)



48.358 48.358 38.200 158 38.358 4.435 10.000 23.923 1



D.1.3 Đ Ô I Ứ N G  C Á C  D ự  ÁN  ODA 40.040 40.040 - - - 21.976 6.550 - 28.526 1.564 7.500 19.462 5



3











SỐ TT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tính 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Kế hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn NSĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tông sô



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



c Các công trình chuyển tiếp 40.040 40040 - - - 21.976 6550 - 28.526 1.564 7.500 19.462 5



1
- Đ ối ứng dự  án Giảm  sóng ổn định bãi và hồng rừng ngập m ặn bảo vệ nam 



C ồn Xanh, huyện N ghĩa Hưng, tỉnh  N am  Đ ịnh
Sở NN& PTNT



1226
(30/06/15)



2889
(12/12/16)



816/UBND-
VP3



(25/9/17)



164 164 164 164 164 - - 1



2
- Đ ối ứng dự  án B ảo vệ và phát triển  rừng phòng hộ  ven b iến  tỉnh N am  Định 



giai đoạn 2015-2020
Sở NN& PTNT



1225
(30/06/15)



2515
(06/11/17)



2885
(08/12/17)



697 697 269 269 - - 269 1



3
- Đ ối ứng dự  án H ợp phần khôi phục, cải tạo  đường địa phưong thuộc D ự  án 



xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản  đường địa phương(LRAM P)



B an QLDA 
đầu tư  xây



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



622/QĐ-
BGTVT
(2/3/16);



1698/QĐ-
BGTVT
(15/6/17)
462/QĐ-
BGTVT
(07/4/22)



7.120 7.120 1.400 1.400 1.400 - - 1



4
- Đ ối ứng dự  án H ợp phần khôi phục, cải tạo  đường địa phương thuộc D ự  án 



xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản  đường địa phương (LRAM P) phẩn 
vốn dư



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dưng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



622/QĐ-
BGTVT
(2/3/16);



1698/QĐ-
BGTVT
(15/6/17)
462/QD-
BGTVT
(07/4/22)



11.720 11.720 11.720 11.720 - 2.000 9.720 1



5
- Đối ứng dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sỡ dữ liệu đất đai thực hiện 



tại tỉnh Nam Định vay von Ngân hàng Thế giới
SỞTNMT



1236/BTNM  
T (30/5/16); 



1864/QĐ- 
UBND 
(7/9/16) 
449/QĐ- 
UBND 



(04/3/22)



20.339 20.339 8.423 6.550 14.973 - 5.500 9.473 1



D.1.4 CÁC NGÀNH, LĨN H  vực CÒN LẠ I 5.788.541 3.386.245 - 4.256.763 2.474.508 1.495.066 23.027 59.222 1.458.871 557.264 478.067 423.540 124



I KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 104.689 104.689 - 92.674 92.674 35.199 - 2.816 32.383 14.251 12.260 5.872 4
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tình 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Kế hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iểu chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



a Các công trình đã cỏ QĐphê duyệt quyết toán 97.411 97.411 - 92.674 92.674 30921 - 2.816 28.105 13.901 10.960 3.244 3



0.2 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2022 63.580 63.580 61.660 61.660 22.471 - - 22.471 12.671 9.800 - ĩ



1 - Đ ầu tư  xây dựng trại thực nghiệm  công nghệ cao giống gia súc gia  cầm đặc 
sản H ải Sơn



TT giống gia 
SÚC, gia cầm 



tỉn h N Đ



2850
(09/12/16) 



289
(04/2/21)



63.580 63.580
2023



(21/9/21)
61.660 61.660 22.471 - 22.471 12.671 9.800 - 1



0,3 Các công trình đã quyết toán còn thiếu vốn 33.831 33.831 - 31.014 31.014 8450 - 2.816 5.634 1.230 1.160 3.244 2



1
- Xây dưng Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh  Nam  



Định
Sở K H& CN



3117
(29/12/17)



5.596 5.596
184/QĐ-STC



(30/12/21)
5.503 5.503 2.296 93 2.203 300 660 1.243 1



2 - Xây dựng Trạm  giống cây lâm  nghiệp tại x ã  N am  Cường, huyện N am  Trực Sở NN& PTNT



2244
(30/10/15)



1659
(06/8/21)



28.235 28.235
784



(26/4/22)
25.511 25.511 6.154 2.723 3.431 930 500 2.001 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 7.278 7.278 - - - 4.278 - - 4.278 350 1.300 2.628 1



1
- Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 9 tầng thuộc sở K hoa học và Công nghệ tỉnh Nam  



Định
Sở K H& CN



152
(22/01/18)



322
(18/02/20)



7.278 7.278 4.278 4.278 350 1.300 2.628 1



II GIÁO D Ụ C , ĐÀO TẠ O  V À  G IÁ O  D Ụ C  NGHỀ N G H IỆ P 172.983 150.983 - 169.578 147.578 61.178 - 933 60.245 12.098 42.090 6.057 13



a Các công trình đã có QĐphê duyệt quyết toán 172.983 150.983 - 169.578 147.578 61.178 - 933 60245 12.098 4Z090 6057 13



0.1 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2021 14.979 10.579 - 14.825 10.425 4.228 - - 4.228 4.228 - - 2



1 - Xây dựng nhà đa năng, nhà công vụ  và các hạng m ục phụ trợ Trường THPT 
Vũ Văn Hiếu, huyện H ải H ậu



TH PT Vũ Văn 
Hiếu



2387
(29/10/18)



2650
(26/11/18)



14.979 10.579 3006
(31/12/19)



14.825 10.425 2.605 2.605 2.605 - - 1



2 - D ự  án Cụm  nhà ở sinh v iên tập trung TPN Đ (V ốn hoàn ứng) Sở Xây dựng
1341



(01/7/09) -
2971



(31/12/15) - 1.623 1.623 1.623 - - 1



0,2 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2022 133.664 116064 - 131.346 113.746 46820 - - 46820 7.250 39.570 - 9
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SỐ TT Danh mục dự án Chủ đầu tư



Quyết đinh đầu tư Quyết định quyết toán KH trung hạn 
giai đoạn 2021 - 
2025 đã được 
HĐND tính 



thông qua tai 
Nghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Điều chinh
Kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TMĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tông số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 
nguồn vốn)



Trong đó: 
N Stình



Tong số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N Stình



KH
năm 2021 



đã giao



KH
năm 2022 



đã giao



Còn lại giai 
đoạn 2023-



2025



1 - Xây dưng nhà 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn 
Khuyến, thành phố Nam Định



THPT Nguyễn 
Khuyến



1099
(28/5/18)



2650
(26/11/18)



14.488 10.088 1759
(21/7/20)



13.991 9.591 2.691 2.691 550 2.141 - 1



2 - Xây dưng nhà đa năng và cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 2 tang Trường THPT 
Mỹ Tho, huyện Ý Yên



THPT Mỹ Tho



616
(30/3/17) 



398
(25/2/21)



14.593 14.593 2424
(09/11/21)



14.302 14.302 352 352 - 352 - 1



3 - Sửa chữa, cải tạo  Trung tâm  đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định
SỞVH



TT&DL



1997
(13/9/18)



226
(30/01/20)



14.845 14.845
1760



(21/7/20)
14.535 14.535 1.900 1.900 750 1.150 - 1



4 - Xây dựng nhà đa năng, cải tạo  nâng cấp 21 phòng học và các hạng mục phụ 
trợ Trường THPT Trần V ăn Bảo, huyện Nam Trực



THPT Trần 
Văn Bảo



1931
(05/9/18)



2650
(26/11/18)



14.853 10.453 951
(20/4/20)



14.732 10.332 6.162 6.162 1.240 4.922 - 1



5 - Xây dựng nhà học bộ  m ôn, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường
THPT Lý N hân  Tông, huyện Ý Yên



THPT Lý Nhân 
Tông



2386
(29/10/18)



2650
(26/11/18)



14.959 10.559 2383
(23/9/20)



14.841 10.441 6.020 6.020 1.400 4.620 - 1



6
- Xây dưng nhà đa năng, nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ Trường THPT



Đỗ H uy Liêu, huyện Ý Yên



Ban QLDA 
đẩu tư  xây 



đựng tỉnh Nam 
Đinh



2411
(30/10/19)



14.964 10.564 1651
(05/8/21)



14.564 10.164 8.164 8.164 560 7.604 - 1



7 - Xây đựng nhà công vụ, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT 
Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc



THPT Mỹ Lộc



2848
(13/12/18)



692
(30/3/20)



14.976 14.976 1650
(05/8/21)



14.763 14.763 8.993 8.993 740 8.253 - 1



8 - Xây đựng nhà đa năng, nhà công vụ giáo viên, cải tạo nhà hiệu bộ và các 
công trình phụ trợ Trường THPT Xuân Trường B, huyện Xuân Trường



Ban QLDA 
đẩu tư  xây 



đựng tỉnh Nam 
Định



305
(31/01/19)



14.992 14.992 3163
(31/12/20)



14.769 14.769 11.119 11.119 1.710 9.409 - 1



9 - Xây đựng nhà 3 tâng 21 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường THPT 
Hoàng Văn Thu, huyện Vụ Bản



THPT Hoàng 
Văn Thu



1816
(27/8/18)



14.994 14.994 3000
(15/12/20)



14.849 14.849 1.419 1.419 300 1.119 - 1



0.3 Các công trình đã quyêt toán còn thiếu von 24.340 24.340 23.407 23.407 10.130 - 933 9.197 620 1520 6057 2



1 - Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đảo tạo vận đông viên tỉnh Nam Đinh (Giai 
đoan n )



SỞVH
TT&DL



1677
(14/7/20)



9.996 9.996 35/QĐ-STC
(12/4/22)



9.846 9.846 1 .9 9 6 150 7.846 300 1.900 5.646 1



2 - Xây đựng nhà đa năng, nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ Trường THPT 
An Phúc, huyên Hải Hâu



THPT An Phúc 2185
(03/10/16)



14.344 14.344 896
(13/5/22)



13.561 13.561 2.134 783 1.351 320 620 411 1



I I I N Ô N G  N G H IỆ P , L Â M  N G H IỆ P . T H Ủ Y  LỢ I VÀ TH Ủ Y  SẢN 2.346.208 862.894 - 1.717.235 564.252 403.390 - 22.124 381.266 113.019 111.572 156.675 33



a Các công trình đã cỏ QĐphê duyệt quyết toán ĩ. 700.858 625.996 - 1.466.790 523.477 202.852 - 22.062 180. 790 82.009 91.919 6.862 28
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tính 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Ke hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn NSĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



a.1 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2021 315.337 84,114 - 276.857 78.094 55885 - 566 55.319 42.633 12.686 - 14



1 - H oàn ứng D ự  án N âng cấp hệ thống đê tả, hữu sông Sò tỉnh  N am  Đ ịnh Sở NN& PTNT



1914
(22/9/10)



770
(6/5/14)



2156
(21/11/14)



1305
(24/6/16)



- 12.686 12.686 - 12.686 - 1



2
- H oàn ứng D ự  án Đ ầu tư  xây dựng khẩn cấp kiên cố hóa m ặt đê b iển  đoạn từ  



phà Thinh Long đến cống Q uần Vinh I (tưong ứng K0-6+700) đê b iển  huyện 
N ghĩa  Hưng, tỉnh N am  Đ ịnh (V ốn hoàn ứng)



Sở NN& PTNT



90
(13/01/09);



1482
(22/7/10)



- 1.520 1.520 1.520 - - 1



3 - H ỗ trợ Xây dựng nhà kho dược liệu H TX  trồng cây dược liệu x ã  H ải Lộc
H TX  trồng cây 



dược liệu  xã 
H ải Lộc



45a
(27/11/20)



200 200
55



(30/12/20)
200 200 200 200 200 - - 1



4 - N ạo vét đoạn kênh tiêu  T3 từ  cầu ố c  đến bãi xe Đ ền Trần thuộc h ệ  thống 
thủy nông M ỹ Thành



Công ty TNHH 
1TV K T C T T L  



M ỹ Thành



73
(14/01/19)



4.988 4.988 160/QĐ-STC
(21/11/19)



4.706 4.706 2.246 2.246 2.246 - - 1



5
- X ử  lý cấp bách  h ư  hỏng m ái đê P hú  V ăn x ã  H ải N inh, K 39+000 - K 39+500 



đê tả  N inh  - Hải H ậu do bão số 10 tháng 9 năm  2017 gây ra
SỞ NN& PTN T



1074
(25/5/18)



8.000 2.000
105/QĐ-STC 



(24/9/19)
7.523 1.523 923 923 923 - - 1



6
- X ử  lý cấp bách  sự  cố kè c ồ n  B a - c ồ n  Tư, tuyến đê H ữu Hồng, huyện G iao 



Thủy, tỉnh N am  Định
SỞ NN& PTN T



2634
(21/11/18)



9.000 3.000
223/QĐ-STC



(26/12/19)
8.539 2.539 2.539 2.539 2.539 - - 1



7
- Xử lý cấp bách  m ột số sự cố xảy ra  do đợt m ưa, lũ tháng 10 năm  2017 trên 



tuyến đê hữu N inh và đê Thanh H ưong, đê b iển  huyện N ghĩa Hưng
Sở N N & PTNT



1572
(26/7/18)



2987
/26/12/181



11.836 2.836
2092



(27/9/19)
11.126 2.126 1.054 1.054 1.054 - - 1



8
- X ử  lý cấp bách  kè M ặt Lăng đoạn từ  K I 83+020 đến K I 83+640 và gia cố 



m ặt đê đoạn từ  K I 84+730 đến K I 85+240 đê hữu Hồng, huyện Trực N inh
Sở NN& PTNT



2173
(25/9/17)



14.295 14.295
1820



(29/8/19)
12.767 12.767 1.100 1.100 1.100 - - 1



9 - Xử lý khẩn cấp kè Hồng H à đoạn từ  K I 60+500 đến K I 61+320 đê hữu Hồng, 
huyện M ỹ Lộc



Sở NN& PTNT



2038
(07/9/17)



2502
(03/11/17)



14.500 14.500
1818



(29/8/19)
13.644 13.644 1.314 1.314 1.314 - - 1
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Q uyết đ ịnh  đầu tư Q uyết định quyết toán K H  trung hạn
giai đoạn 2021 -



Đ iều  chinh
K ế h oạch  đầu tư  trung hạn  nguồn N SĐ P 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều chỉnh



SỐ TT D anh m uc dư  án C hủ đầu tư Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT



Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



,̂0̂ ,-7 dd duUL-
HĐND tính 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Trong đó: Số dự
án



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
N S tìn h



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tăng Giảm Tổng số KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023-



2025



10
- X ử  lý cấp b ách  m ái đê phía sông đoạn K 7+150 đến K 7+190 và  đoạn 



K I 4+500 đến K I 6+000 đê hữu Đào; H oàn thiện gia cố m ặt đê b ê  tông đoạn từ 
K 0+700 đ ến K 4 + 5 0 0  tuyến đê Đồng Tâm, huyện V ụ Bản



UBND huyện 
V ụ B ản



773
(12/4/18)



1202
(10/6/19)



14.900 6.900 2737
(09/12/19)



14.678 6.773 1.437 1.437 1.437 - - 1



11
- X ử  lý cấp bách  m ột số đoạn đê xung y ếu  b ị sự  cố do m ưa, lũ  tháng 10 năm 



2017 xảy ra trên tuyến đê tả Đáy, huyên Ý Y ên
Sở NN& PTNT



1445
(13/7/18)



14.900 1.900 983
(22/4/20)



14.116 1.116 516 516 516 - - 1



12
- C úng hóa m ặt đê b ối sông Đ áy  x ã  Yên Trị, Yên Đồng v à  Y ên N hân, huyện 



Ý Yên
U B N D  huyện 



Ý Yên
3011



(25/12/17)
41.093 20.547 2994



(30/12/19)
39.847 19.923 17.573 17.573 17.573 - - 1



13 - Đ ầu tư  xây dựng V ườn Q uốc gia X uân Thủy tỉnh N am  Định
V ườn QG 



X uân Thủy



2669
(20/10/03)



2468
(23/10/09)



972
(28/5/15)



163.639 -



1575
(19/9/11)



1549
(06/9/14)



223
(02/02/16)



1663
(10/7/20)



132.198 302 302 302 302 - - 1



14 - N ạo vét, k iên  cố 03 tuyến kênh xã Y ên Phong, thuộc hệ thống thủy nông Ý 
Yên



Công ty TNHH 
1 TV K T C T T L  



Ý Yên



1309
(26/6/18)



795
(16/4/19)



17.986 12.948 2525
(13/11/19)



17.513 12.475 12.475 566 11.909 11.909 - - 1



a.2 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2022 ĩ. 299. 778 505.682 - 1.111.154 416.147 122.055 - 21.496 100.559 32.676 67.883 - 12



1
- X ử  lý đột xuất, cấp bách  nứ t gãy m ặt đê m ột số đoạn bị h ư  hỏng nặng trên 



tuyến đê b iển  huyện Giao Thủy
Sở NN& PTNT



2349
(23/10/19)



2.000 1.550 73/QĐ-STC
(26/6/20)



1.933 1.483 1.483 1.483 - 1.483 - 1



2 - X ử  lý cấp bách  các h ư  hỏng bờ bao xã Y ên Bằng, huyện Ý Yên bị nước tràn  
làm xói m ặt và vỡ do lũ sông Đ áy ngày 11 tháng 10 năm  2017 gây ra



Sở NN& PTNT
1446



(13/7/18)
10.000 3.000 981



(22/4/20)
9.492 2.492 1.752 1.752 350 1.402 - 1



3 - Cải tạo, nâng cấp đường phòng chống lụt bão xã G iao Thiện, huyện Giao 
Thủy



UBND huyện 
Giao Thủy



2462
(31/10/17)



14.900 7.450 1647
(10/7/20)



14.588 7.188 2.748 2.748 980 1.768 - 1
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s ố  TT D anh m ục đự  án C hủ đầu tư



Q uyết đ inh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tính 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Kế hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iểu chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban  hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vồn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



4 - N ạo  vét, k iên cố hóa kênh Sa Lung 13, kênh  P h ú  Hào, kênh R 9 x ã  N am  Thái 
thuộc hệ thong thủy nông N am  N inh, huyện N am  Trực



UBND huyện 
N am  Trực



687
(30/3/20)



2249
(10/9/20)



14.996 14.996
2350



(28/10/21)
14.792 14.792 12.792 12.792 6.892 5.900 - 1



5 - Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ  nuôi trồng thủy sản 
xã N am  Đ iền, huyện N ghĩa H ung



UBND xã  Nam  
Đ iền



2604
(21/11/19)



14.998 14.998



2622
(29/10/20)



30
(07/1/21)



14.878 14.878 4.872 4.872 2.850 2.022 - 1



6
- N ạo vét, k iên  cố hóa kênh c ổ  L ễ - Cát Chử (đoạn từ  cầu Đ iện  B iên  đến N gặt 



Kéo) thuộc hệ thống thủy nông N am  N inh, tỉnh N am  Định



Công ly TNHH 
1TV K TC TTL 



N am  N inh



2160
(04/10/18)



2742
(10/12/19)



14.999 14.999
2352



(22/9/20)
14.576 14.576 7.276 7.276 2.470 4.806 - 1



7
- Cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình  đầu m ối phục vụ  nuôi trồng thủy sản 



xã G iao Phong, huyện G iao Thủy
UBND xã  Giao 



Phong
1422



(09/7/19)
14.999 14.999



2621
(29/10/20)



14.606 14.606 3.806 3.806 830 2.976 - 1



8
- Cải tạo, nâng cấp kênh Quỳ Đ ộ B  (đoạn từ  K 0C 0 đến K2C 0) thuộc hệ thống 



thủy nông Ý Yên, tỉnh N am  Định



Công ly TNHH 
1 TV K T C T T L  



Ý Yên



509
(11/3/16)



2047
(07/9/17)



2691
(21/11/17)



1066
(06/5/20)



19.559 4.423
1665



(10/7/20) 18.382 4.423 1.523 1.523 320 1.203 - 1



9
- Cải tạo, nâng cấp cơ sở  h ạ  tầng vùng chuyến đôi nuôi trồng thủy sản  xã Hải 



Chính, huyện H ải H ậu, tỉnh  N am  Định
UBND x ã  H ải 



Chính



1741
(28/10/13)



1683
(27/8/15)



2972
H 9/12/16)



45.915 17.035
458



(02/3/21) 45.499 16.619 7.629 7.629 1.380 6.249 - 1



10
- X ử  lý khẩn cấp đê kè K iên  C hính và hệ thống m ỏ kè g iữ  bãi đoạn  từ 



KI 0+460 đến K ĩ 1 +562, thuộc tuyến đê biển huyện H ải H ậu, tỉnh  N am  Đ ịnh
Sở NN& PTNT



(12/6/08)
679



(05/5/11);
729



(25/5/12)
2017



("WQ/1 ^



288.672 52.492



2332
(19/12/13)



980
(22/4/20)



216.457 76.989 36.417 36.417 2.740 33.677 - 1



11
- N âng cấp khẩn cấp m ột số đoạn đê kè xung yếu thuộc tuyến đê b iển  tỉnh 



N am  Định
SỞNN& PTNT



1088
(29/5/09);



426
(16/3/11)



1196
(1/7/14)



698
(22/4/15)



618.840 319.840 3089
(29/12/17) 527.547 229.697 2.157 2.157 - 2.157 - 1











SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ inh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được
HĐND tính 



thông qua tai 
N ghị Quyết số
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Kế hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn NSĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tông sô 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



12
- X ử  lý cấp bách  các công trình  đê điều của tính N am  Đ ịnh bị sự cố do ảnh 



hưởng của bão, lũ  năm  2017
SỞNN& PTNT



10M
(21/5/19)



1457
(15/7/19)



1



239.900 39.900
2610



(03/12/21)
218.404 18.404 39.600 21.496 18.104 13.864 4.240 - 1



a.3 Các công trình đã quyết toán còn thiểu vển 85. 743 36.200 - 78 779 29.236 24.912 - - 24,912 6 700 11.350 6862 2



1 - Củng cố, nâng cấp kênh C19 thuộc hệ thống thủy nông Vụ B ản
UBND huyện 



V ụ Bản
833



(22/4/19)
14.998 13.998



2038
(22/9/21)



14.712 13.712 13.712 13.712 6.400 5.900 1.412 1



2
- K iên  cố hóa kênh tưới Chính N am  H ữu Bị, thuộc hệ thống thủy nông M ỹ 



Thành huyện M ỹ Lộc, tính  N am  Định



Công ly TNHH 
1TV K TC TTL 



M ỹ Thành



252
(22/1/09)



2043
(22/9/09)



3293
(30/12/09)



1332
(8/7/10)



70.745 22.202



3037
(10/12/07)



340
(08/02/21)



2056
(23/9/21)



64.067 15.524 11.200 11.200 300 5.450 5.450 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 430.496 102.044 - 151.647 21.977 85 779 - 62 85.717 21.910 14.353 49.454 4



1
- Chuyển đổi diện tích  trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản  xã 



Yên Nhân, huyện Ý Yên (Quyết toán  hạng mục)
UBND xã Yên 



N hân



864
(04/5/09)



2112
(28/11/11)



1962
(30/10/14)



11.004 6.451
1324/QĐ-



STC
(14/10/11)



3.746 100 2.821 2.821 560 1.100 1.161 1



2 - D ự  án tu  bổ  đê điều thường xuyên năm  2014 tính N am  Định Sở NN& PTNT
5416/QĐ- 



BNN-TCTL 
(18/12/14)



31.596 11.597 6.557 6.557 1.510 1.700 3.347 1



3 - Củng cố, x ử  lý trọng điểm đê tả Đ áy huyện Ý Yên (Quyết toán  hạng mục)
UBND huyện 



Ý Yên



2926
(28/11/07)



441
(27/2/09)



1042
(22/5/09)



2332
(14/10/09)



1559A
(15/9/11)



227.896 58.996



547
(27/7/18)



2359
(26/10/18)



76.024 56.626 56.626 300 11.380 44.946 1
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số  TT Danh mục dự án Chủ đầu tư



Quyết định đầu tư Quyết định quyết toán KH trung hạn 
giai đoạn 2021 - 
2025 đã được 
HĐND tỉnh 
thông qua tai 



Nghi Quyết sồ 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Điều chỉnh
Kể hoạch đẩu tư trung hạn nguồn N SĐP 



giai đoạn 2021 -2025 sau điều chỉnh



SỐ dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TMĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 
nguồn vốn)



Trong đó: 
N Stình



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N Stỉnh



KH
năm 2021 



đã giao



KH
năm 2022 



dã giao



Còn lại giai 
đoạn 2023-



2025



4 - Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng KI 77+900 đén KI 80+050 đê hừu 
Hồng, huyện Nam Trực, tinh Nam Định (Quyết toán hạng mục)



Sở NN&PTNT



2747
(29/11/17)



2269
(14/9/20)



2795
(20/12/21)



160.000 25.000 1668
(10/7/20)



71.877 21.877 19.775 62 19.713 19.540 173 - 1



c Các công trình chuyển tiếp 214.854 134.854 - 98 798 18 798 114. 759 - - 114. 759 9.100 5.300 100.359 1



1
- Xây dựng khu neo đậu tàu  thuyền tránh trú bão cửa Ninh Cơ, huyện Nghĩa



Hưng (Q uyết toán  hạng mục)
Sở NN&PTNT



736
(6/4/10)



764
(07/5/15)



631/UBND-
VP5



(27/8/18)



214.854 134.854 1208
(02/6/17)



98.798 18.798 114.759 114.759 9.100 5.300 100.359 1



IV GIAO THÔNG 2.105.044 1.344.937 - 1.670.652 1.171.773 487.031 16.612 24.744 478.899 202.094 167.720 109.085 33



a Các công trình đã có QĐphê duyệt quyết toán 1.567.556 992.545 - 1.481.146 982.267 348 970 2 24.744 324.228 162.646 151.306 10276 26



a.1 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2021 1.274.104 718090 - 1.218371 735.194 247.414 2 - 247.416 147.830 99.586 . 16



1
- H oàn ứng D ự  án X ây dựng tuyến  đường bộ m ới nối QL10 với QL21 và cầu 



Tân Phong vượt sông Đ ào - QL21B (phía Đ ông N am  TPNĐ), tỉnh  N am  Đ ịnh
Sở GTVT



1330
(9/7/15)



1977
(5/10/15)



2569
(02/12/15)



6.110 6.110 6.110 - - 1



2 - Hoàn ứng Dự án Nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 486B (đường 56 cũ) Sở GTVT



1855
(23/11/12)



498
(9/4/13)



1863
(8/11/13)



- 25.456 25.456 25.456 - - 1



3 - Cải tạo, nâng cấp đường N am  N inh Hải, huyện Trực Ninh (đoạn từ  cống chợ 
Sở đến Tỉnh lộ 488B và tuyến  nhánh)



UBND huyện 
Trực Ninh



1676
(09/8/18) 9.988 9.988 181/QĐ-STC



(29/11/19)
9.670 9.670 6.120 6.120 6.120 - - 1
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán K H  trung h ạn  
giai đoạn 2021-



2025 đã được 
HĐND tỉnh 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Kế hoạch  đầu tư  trung h ạn  nguồn N SĐ P 



giai đoạn  2021 -2025 sau  điều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tông sô 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
N S  tĩnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



4
- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ  cầu  V m h T ứ  đến  nhà  văn hóa thôn An 



Sọng x ã  Y ên Tân, huyện Ý Yên
UBND huyện 



Ý  Yên
1949



(07/9/18)
9.995 9.995 150/QĐ-STC 



(12/11/19)
9.742 9.742 6.222 6.222 6.222 - - 1



5
- Cải tạo, nâng cấp đường X uân T hủy - N am  Điền, huyện X uân T rường (đoạn 



từ  Km 0+000 đến Km2+600)
UBND Huyện 
X uân Trường



1862
(31/8/18)



10.764 3.229 2258
(14/10/19)



10.158 2.623 1.479 1.479 1.479 - - 1



6
- Cải tạo, nâng cấp đường phòng chống lụ t bão xã B ạch Long, huyện G iao 



Thủy
UBND huyện 



G iao Thủy
957



(20/4/20)
12.995 6.498 2392



(04/11/21)
12.698 6.350 300 300 300 - - 1



7 - Cải tạo, nâng cấp đường Vân Nam , huyện H ải Hậu
UBND huyện 



Hải hậu



1263
(08/6/17)



515
(14/3/18)



13.735 13.735 1075
(24/5/19)



12.785 12.785 6.195 6.195 6.195 - - 1



8
- Cải tạo, nâng cấp đường N am  N inh Hải, huyện Trực N inh (đoạn từ  cầu Gai 



đến chợ Giá)
UBND huyện 



Trực N inh



2323
(16/10/17)



2047
(19/9/18)



14.900 14.900
2257



(14/10/19)
14.751 14.751 8.001 8.001 8.001 - - 1



9 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đường L iên Bảo, huyện V ụ Bản
UBND huyện 



V ụ Bản



667
(29/3/18)



2761
(06/12/18)



14.995 14.995 2563
(18/11/19)



14.868 14.868 9.718 9.718 9.718 - - 1
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- Xây dựng hạ  tầng 02 khu tái định cư  x ã  N am  Mỹ, huyện N am  Trực phục vụ 
công tác GPM B dự án xây dụng tuyến đường bộ m ới nối QL10 với QL21 và 
cầu T ân Phong vượt sông Đào - QL21B (phía đông N am  Tp N am  Định), tỉnh  
N am  Định



UBND huyện 
N am  Trực



2149
(23/10/15)



2476
(20/11/15)



1328
(27/6/16)



17.134 10.500
2886



(20/12/19)
15.919 15.919 11.699 11.699 4.529 7.170 - 1



11 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trung Đ ông - Trực Tuấn, huyện Trực N inh
U B N D  huyện 



Trực N inh



1981
(31/10/14)



1150
(05/6/18)



42.632 42.632 2562
(18/11/19)



37.590 37.590 22.011 22.011 22.011 - - 1
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ ịnh  quyết toán KH trung hạn 
giai đoạn  2021-



2025 đã được 
HĐND tỉnh 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iểu  chỉnh
K ế hoạch đầu tư  trung h ạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn  2021-2025 sau  đ iều  chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tống số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023-



2025



12 - Cải tạo, nâng cấp đường Trung Hòa, huyện H ải H ậu  - G iai đoạn  n U B N D  huyện 
H ải H ậu



2371
(10/11/10)



208
(01/2/16)



1795
(23/8/18)



2368
(26/10/18)



50.963 50.963
987



(14/5/19)
50.963 50.963 21.992 21.992 21.992 - - 1



13 - Cải tạo, nâng cấp đường Vàng, huyện N am  Trực
UBND huyện 



N am  Trực



758
(17/4/09)



165
(21/01/14)



208
(26/01/18)



139.719 730
1514



(20/7/18)
139.166 20.008 17.078 17.078 17.078 - - 1



14
- M ở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 490C2 (đường 55 cũ) đoạn từ  S2 đến N am  Đ iền 



(Km 3+540 đến K m 55+500) và đoạn từ  K m 40 đến phà Thịnh Long, tỉnh  N am  
Định



Sở GTVT



(12/12/08)
1066



(27/5/09)
610



(7/5/12)
1



936.284 539.925
2280



(17/10/18)
890.061 539.925 12.619 12.619 12.619 - - 1



15 - H oàn ứng D ự  án X ây dưng cầu Thịnh Long thuộc tuyến  đường bộ ven biển



B an Q uản lý 
dự án Thăng 



Long
(Bộ GTVT)



688/QĐ-
BGTVT



(25/02/15)
- 28.344 1 28.345 - 28.345 - 1



16
- H oàn ứng D ự  án X ây dựng tỉnh  lộ 489C đoạn từ  nút giao QL21 (cầu Lạc 



Quần) đến cầu Sa Cao, huyện X uân Trường



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



1115
(27/5/16)



430
(13/02/18)



1577
(27/7/18)



- 64.070 1 64.071 - 64.071 - 1



a .2 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2022 25Ĩ.069 242.572 - 221 .9 0 1 2 1 6 .4 6 8 77 .973 - 23.527 54.446 8 786 45.660 - 7



1
- Cải tạo, nâng cấp đường trục xã N ghĩa  Thinh đoạn từ  chợ H ải Lạng đên sông 



Thành Đồng, huyện N ghĩa Hưng
UBND huyện 
N ghĩa H ung



1244
(25/5/20)



9.826 9.826 160/QĐ-STC
(03/10/21)



9.202 9.202 7.202 7.202 300 6.902 - 1



2 - Xây dựng cầu Gai trên đường N am  N inh Hải, huyện N am  Trực
UBND huyện 



N am  Trực
1503



(19/7/18)
13.316 13.316



2380
(23/9/20)



12.557 12.557 9.187 9.187 1.850 7.337 - 1



3
- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ  Quốc lộ  37B đến  cụm  công nghiệp Thịnh 



Lâm , huyện G iao Thủy
U B N D  huyện 



G iao Thủy



2007
(20/9/19)



1460
(19/6/20)



14.767 14.767 2675
(06/11/20)



13.850 13.850 11.550 11.550 1.750 9.800 - 1
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ inh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tỉnh 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iểu  chỉnh
Kế hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iểu chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tống số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tỉn h



Tông sô 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



4
- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường cứu hộ và phòng chống lụt bão x ã  G iao Tiến, 



xã G iao Tân ra  đê tả  sông Sò, huyện G iao Thủy
UBND huyện 



Giao Thủy



2395
(29/10/18)



476
(11/3/19)



14.990 10.493
2350



(22/9/20)
14.777 10.344 7.242 7.242 1.660 5.582 - 1



5
- Cải tạo, nâng cấp đường nối từ  K hu công nghiệp M ỹ Trung đến QL38B, 



huyện M ỹ Lộc
UBND huyện 



M ỳ Lộc
2336



(24/10/18) 14.992 14.992
2378



(23/9/20)
14.854 14.854 11.954 11.954 2.400 9.554 - 1



6
- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ  đường trục vùng nuôi trồng thủy sản xã 



N ghĩa  Bình, huyện N ghĩa H ưng đến tuyến đường trục phát triển  nối Vùng kinh 
tế b iển  tỉnh N am  Đ ịnh với đường cao tốc c ầ u  Giẽ - N inh  B ình



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



1989
(13/8/20)



457
(02/3/21)



8.999 8.999 165/QĐ-STC
(05/11/21)



8.785 8.785 6.999 214 6.785 300 6.485 - 1



7
- Cải tạo, nâng cấp T ỉnh lộ 485 (57A  cũ) đoạn chợ  H uyện - P hủ  c ầ u  - c ổ  Đam 



huyện Ý Yên, tỉnh  N am  Đ ịnh
UBND huyện



Ý Yên



2273
(29/10/10)



1018
(24/6/13)



2075
(26/11/13)



2210
(05/10/16)



174.179 170.179
2934



(31/12/21)
147.876 146.876 23.839 23.313 526 526 - - 1



a.3 Các công trình đã quyết toán còn thiêu vòn *2.383 3 ỉ. 883 - 40.874 30.605 23.583 - 1.217 22.366 6030 6060 10.276 3



1
- Xây dưng đường kết nối từ  QL38B đến đường trục xã Y ên Dương, huyện Ý 



Yên
UBND huyện 



Ý Yên



1360
(28/6/19)



739/UBND-
VP5



(05/10/21)



12.746 12.746 2000
(31/10/22)



12.298 12.298 9.446 387 9.059 5.430 2.700 929 1



2 - Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xã Thành Lợi, huyện Vụ B ản
UBND huyện 



V ụ Bản
1457



(19/6/20) 14.638 11.638 1999
(31/10/22)



14.037 11.037 9.638 601 9.037 300 1.980 6.757 1



3
- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ  Đ ại lộ Thiên Trường vào UBND x ã  M ỹ 



Thắng, huyện M ỹ Lộc
UBND huyện 



M ỹ Lộc



2972
(27/12/19)



39
(08/01/21)



14.999 7.499 878
(11/5/22)



14.539 7.270 4.499 229 4.270 300 1.380 2.590 1
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Số TT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ inh đầu tư Q uyết đ inh quyết toán K H  trung hạn 
giai đoạn 2021­



2025 đã được 
H Đ ND tỉnh 



thông qua tai 
Nghi Quyết số 
56/2021/NQ- 
H Đ ND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Kế hoạch  đầu tư  trung hạn nguồn N SĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá tri quyết toán



Tăng Giảm Tông số



Trong đó:



Tông số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tông số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm 2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023­



2025



b C á c  c ô n g  tr ìn h  h o à n  th à n h  c h ư a  q u y ế t  to á n 236. 782 5 1 6 8 6 - - - 4 6 .1 2 8 1 .3 0 4 - 4 7 .4 3 2 2 3 .7 7 8 1 0 .1 6 3 13 .4 9 1 3



1 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Chính - Phong huyện Ý Yên
UBND huyện 



Ý Yên



(01/6/18)
2910



(19/12/18)
24/NQ-
HĐND



40.500 12.150 10.910 10.910 570 2.400 7.940 1



2
- Cải tạo, nâng cấp đường N am  N inh Hải, huyện N am  Trực (đoạn từ  đường 



Vàng đến cầu Gai)
UBND huyện 



N am  Trực



2372
(26/10/18)



248
(28/01/21)



2463
(12/11/21)



2941



75.036 37.518 35.218 35.218 22.404 7.263 5.551 1



3 - Cải tạo, nâng cấp đường Thành - X á huyện Ý Yên
UBND huyện 



Ý Yên



2834
(08/12/16)



1633
(03/8/18)



629
(29/3/19)



1262
(15/7/22)



121.246 2.018 1.304 1.304 804 500 - 1



c C á c  c ô n g  tr ìn h  c h u y ể n  tiế p 300. 70 6 300. 7 06 - 1 8 9 .5 0 6 1 8 9 .5 0 6 9 1 .9 3 3 1 5 .3 0 6 - 1 0 7 .2 3 9 1 5 .6 7 0 6.251 8 5 .3 1 8 4



1 - Cải tạo, nâng cấp đường Tam Thanh - Yên Lương
UBND huyện 



V ụ Bản



382
(25/02/19)



946
(19/5/22)



39.678 39.678 37.378 37.378 5.300 1.700 30.378 1



2 - Cải tạo, nâng cấp đường đê Ả t Hợi, huyện M ỹ Lộc (Đ oạn từ  đường 63B xã 
M ỹ H à đến dốc La xã M ỹ Tiến)



UBND huyện 
M ỹ Lộc



381
(25/02/19)



945
(19/5/22)



41.949 41.949 39.649 39.649 10.370 3.051 26.228 1



3 - Cải tạo, nâng cấp cầu và đường vào trường THPT Lý Tự  Trọng, huyện Nam  
Trực



UBND huyện 
N am  Trực



2098
(10/11/22)



14.667 14.667 - 14.667 14.667 - 1.000 13.667 1
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Q uyết đ ịnh  đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán K H  trung hạn  
giai đoạn 2021-



Đ iều  chỉnh
Kế h oạch  đầu tư  trung h ạn  nguồn N SĐ P 



giai đoạn  2021 -2025 sau  điều chỉnh



SỐTT D anh m uc dư án Chủ đầu tư Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm 



ban hành



TM ĐT



Số quyết 
định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



G iá trị quyết toán H Đ ND tỉnh 
thông qua tai 



Nghị Quyết số
56/2021/NQ- 
H Đ ND ngày 
02/12/2021



Trong đó: Số dụ  
án



Tổng số 
(tấ t cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đố: 
N S tìn h



Tăng Giảm Tông sồ K H
năm  2021 



đã giao



KH
năm 2022 



đã giao



C òn  lại giai 
đoạn  2023-



2025



4
- Cải tạo, nâng cấp đường 57B huyện ý  Yên, t ỉn h N am  Đ ịnh 



(QT khối lượng công việc hoàn  thành)
UBND huyện 



Ý Yên



2691
(31/12/14)



1671
(26/8/15) 



1374 
(01/7/16) 



774
(18/4/17)



68
(12/01/21)



922
(17/5/22)



204.412 204.412
3064



(28/12/18)
189.506 189.506 14.906 639 15.545 - 500 15.045 1



V Q U Ả N  L Ý  N H À  N Ư Ớ C 191.071 171.781 - 143.195 124.539 91.499 - - 91.499 52.162 31.937 7.400 12



a Các công trình đã cỏ QĐphê duyệt quyết toán 148.171 128881 - 143.195 124.539 63.599 - - 63.599 32.162 31.437 - 11



a.1 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2021 52.004 52004 - 50. 762 50. 762 26272 - - 26272 26272 - - 5



1 - Cải tạo, nâng cấp, lắp đặt thiết b ị nhà khách U BND tỉn h  phục v ụ  trung tâm  
hành chính công tỉnh  N am  Đ ịnh



V P U B N D tỉn h
1152



(05/6/19)
3.624 3.624 45/QĐ-STC



(31/3/20) 3.356 3.356 1.056 1.056 1.056 - - 1



2 - Cải tạo, nâng cấp trụ sô  làm việc Sở X ây  dựng Sở X ây dựng
1987



(12/8/20) 3.926 3.926
156/QĐ-STC 



(30/12/20) 3.887 3.887 2.887 2.887 2.887 - - 1



3 - Cải tạo, sủa  chữa trụ  sở  Sô Văn hóa, Thể thao  và  D u  lịch  tỉnh  N am  Dinh
SỞ V H



TT&DL



2553
(08/11/17)



2190
(05/10/18)



6.999 6.999 63/QĐ-STC
(26/6/19)



6.690 6.690 2.590 2.590 2.590 - - 1



4 - Cải tạo, sủa chữa trụ  sở  làm  việc Sở Tư pháp tỉn h N am  Đ ịnh



Ban Q LDA 
đầu tư  xây 



dựng tinh  N am  
n in h



449
(06/3/19) 14.188 14.188 2542



(14/11/19) 13.794 13.794 9.064 9.064 9.064 - - 1



5 - X ây đựng m ới nhà làm việc và các hạng m ục phụ trợ  H ội liên  h iệp  P hụ nữ 
tỉn h  N am  Đ ịnh



Hội LH PN tỉnh  
NĐ



2193 
(27/9/17)



23.267 23.267 2543
(14/11/19) 23.035 23.035 10.675 10.675 10.675 - - 1



a.2 Các còng trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2022 96.167 76.877 - 92.433 73. 777 37.327 - - 37.327 5.890 31.437 - 6



1 - Cải tạo, sửa chữa trụ  sở làm  việc và các hạng m ục phụ trợ B an Q uản lý dự 
án đầu tư  xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh  N am  Đ ịnh



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



1638
(09/7/20) 6.859 6.859



110/QĐ-STC
(07/7/21) 6.707 6.707 4.707 4.707 300 4.407 - 1
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tu



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tình 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Kế hoạch đẩu tư  trung hạn  nguồn NSĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
N S tỉn h



Tống số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đ ã  giao



KH
năm  2022 



đã  giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



2 - Cải tạo, nâng cấp trụ  sở H uyện ủy và xây dựng nhà khách huyện N ghĩa H ung
UBND huyện 
N ghĩa H ung



2423
(31/10/18)



10.992 7.694
2918



(08/12/20)
10.342 7.240 6.300 6.300 1.020 5.280 - 1



3 - Cải tạo, nâng cấp trụ  sở H ội đồng nhân dân - ủ y  ban nhân dân huyện N ghĩa 
Hung



U B N D  huyện 
N ghĩa H ung



2422
(31/10/18)



13.402 9.380
2915



(08/12/20)
12.661 8.863 7.723 7.723 1.250 6.473 - 1



4 - Cải tạo, nâng cấp trụ  sở làm  việc H Đ ND -U BN D huyện V ụ Bản
U B N D  huyện 



V ụ  B ản



1368
(02/7/18)



2064
(25/9/19)



14.934 10.454
1736



(17/7/20)
14.440 10.108 8.948 8.948 1.810 7.138 - 1



5 - Cải tạo, nâng cấp N h à  văn  hóa  trung tâm  huyện, hệ thống h ạ  tầng kỹ thuật trụ 
sở H uyện ủy M ỹ Lộc và các hạng m ục p h ụ  trợ



UBND huyện 
M ỹ Lộc



351
(21/02/20)



14.980 7.490
3162



(31/12/20)
14.848 7.424 7.424 7.424 1.140 6.284 - 1



8 - Xây dựng T rụ sở làm  việc 5 tầng, các hạng m ục phụ trợ  Đ ảng ủy  khối doanh 
nghiệp và Đ ảng ủy khối cơ quan tỉnh  N am  Đ ịnh



v p  T ình ủy



536
(15/3/17)



1197
(21/5/20)



35.000 35.000
2913



(08/12/20)
33.435 33.435 2.225 2.225 370 1.855 - 1



c C á c  c ô n g  tr ìn h  c h u y ể n  tiế p 42.900 42.900 - - - 27.900 - - 27.900 20.000 500 7.400 1



1 - Xây dung Trung tâm  phục vụ  hành chính công - Trung tâm  xúc tiên  đâu tu  
và hô trợ doanh nghiệp tỉnh  N am  Định



B an QLDA 
đầu tu  xây 



dung tỉnh  Nam  
Đ ịnh



1540
(30/6/20)



2812
(21/12/21)



42.900 42.900 27.900 27.900 20.000 500 7.400 1



V I Y T É , D Â N  SỐ  VÀ  G IA  Đ ÌN H 135.169 130.169 - 126.671 121.671 32.929 - 1.384 31.545 9.624 21.921 - 4



a C á c  c ô n g  tr ìn h  đã c ó  QĐphê duyệt quyết toán 135.169 130.169 - 126671 121.671 32.929 - 1.384 31.545 9.624 21.921 - 4



a.1 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hểt trong KH 2021 80.524 80.524 78433 78.433 1.613 - - 1.613 1.613 - - ĩ



1
- Xây đựng N h à  đ iều  trị 7 tang và các hang m ục phụ trợ  B ệnh v iện  m ăt tỉnh  



N am  Đ ịnh
B V M ắt



1397
(12/8/14)



80.524 80.524
2423



(31/10/19)
78.433 78.433 1.613 1.613 1.613 - - 1



0.2 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2022 54.645 49.645 - 48238 43.238 31.316 - 1.384 29.932 8011 21.921 - 3



1
- Xây dựng nhà kỹ thuật nghiệp vụ  và phụ trợ Trung tâm  Y tế huyện X uân 



Trường



B an  QLDA
đầu tu  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



1400
(05/7/19)



14.942 9.942
3161



(31/12/20)
14.612 9.612 7.012 7.012 1.110 5.902 - 1
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SỐ TT D anh m ục dự  án C hủ đẩu tư



Q uyết định đầu tư Q uyết đ ịnh  quyết toán K H  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
H Đ ND tỉnh 



thông qua tai 
N ghị Q uyết số 
56/2021/NQ- 
H Đ ND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
K e hoạch đầu tư  trung hạn nguồn N  SĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều  chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm  
ban  hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



G iá trị quyết toán



Tăng Giảm Tông số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
N S tìn h



Tổng số 
(tất cả  các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tin h



K H
năm 2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn  lại giai 
đoạn 2023-



2025



2 - Xây dưng cơ sở x ạ  trị  - B ệnh  v iện  Đ a  khoa tỉnh N am  Đ ịnh B V Đ K tin h



1882
(22/10/14)
75/UBND-



VP5
(24/01/18)



576/UBN D-
VP5



(26/9/19)



24.724 24.724
2423



(09/11/21)
18.865 18.865 11.519 11.519 1.700 9.819 - 1



3
- Xây dựng n hà  đ iều  trị b ệnh  nhân  khoa c ấ p  cứu 3 tầng và các hạng m ục phụ 



trợ B ệnh v iện  Tâm  thẩn  tỉn h  N am  Đ inh



B an  QLDA 
đẩu  tư  xây 



đựng tỉn h  N am  
Đ ịnh



1776
(22/7/20)



14.979 14.979
2800



(21/12/21)
14.761 14.761 12.785 1.384 11.401 5.201 6.200 - 1



V II V Ă N  H Ó A 59.953 26.506 - 12.221 3.644 55.660 - - 55.660 32.235 3.104 20.321 4



a C ác công tr ìn h  đ ã  có Q Đ  phê d u y ệt quyết to án 28.187 940 - 12.221 3.644 2.404 - - 2.404 300 2.104 - 1



a.2 C á c  công trình đã quyết toán đã thanh toán hết tr o n g  K H  2 0 2 2 28.187 940 12.221 3.644 2.404 - - 2.404 300 2.104 - 1



1
- Tu bổ, tôn  tạo  di tích  lịch sử  - văn hóa Đ en Gin, xã N am  D ương, huyện N am  



Trực, tỉnh N am  Định
Sở VH 



TT&DL
1559



(1/10/13)
28.187



940
2291



(17/10/19)
12.221 3.644 2.404 2.404 300 2.104 - 1



- - - 31.335 - - 31.335 31.335 - - 1
b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán -



-



—



31.335 31.335 31.335 - - 1
1 - D ự  án K hu văn hóa Trần (bố trí vốn  để hoàn  ứng)



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



252
(12/10/05)



—



- - - 21.921 - - 21.921 600 1.000 20321 2
c Các công t r ìn h  c h u y ế n  tiế p 31. 766 25.566



—



5.361 5.361 300 - 5.061 1
1



- K hai quật, thăm  dò khảo cổ học thực h iện  dự án Bảo tồn, tôn  tạo  và phát huy 
giá trị k hu  di tích  lịch sử  - văn hóa thời Trần tại tỉnh N am  Định



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ inh



2715
(31/12/14)



7.561 7.561



2
- Tu bo, tôn  tạo  d i tích  đền, chùa K iên  Lao - xã X uân Kiên, huyện X uân 



Trường, tính N am  Đ ịnh
Sở VH 



TT&DL



1654
(23/9/14)



327
(15/2/22)



24.205
18.005 16.560 16.560 300 1.000 15.260 1



—
- 15.718 15.718 8.118 - - 8.118 8.118 - - 1vni T H Ể  D Ụ C , T H Ể  T H A O 16.085



16.085



- 15.718 15.718 8.118 - - 8118 8118 - - 1
a Các công trình đã có QĐ phê duyệt quyết toán 16.085 16.055



_______
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh  đầu  tư Q uyết đ ịnh  quyết toán K H  trung hạn  
giai đoạn 2021 - 



2025 đã  được 
H Đ ND tình 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
H Đ ND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Kế hoạch đầu tư  trung h ạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn  2021-2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các



nguồn vốn)



Trong đố:
N S  tỉnh



K H
năm 2021 



đ ã  giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn  lại giai 
đoạn 2023- 



2025



0.1 Các công trình đ ã  quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2021 16.085 16.085 15.718 15.718 8118 - - 8118 8118 - - 1



1 - Sửa chữa, cải tạo  Sân vân động Thiên Trường
Sở VH 



TT&DL



750
(11/4/18)



2189
(05/10/18)



16.085 16.085
972



(10/5/19)
15.718 15.718 8.118 8.118 8.118 - - 1



IX P H Á T  T H A N H , T R U Y Ẻ N  H ÌN H , T H Ô N G  TẤ N 32.931 7.880 - 30.197 7.765 6.145 - - 6.145 2.561 3.584 - 2



a Các công trình đ ã  cỏ QĐphê duyệt quyết toán 32.931 7.880 - 30.197 7.765 6145 - - 6.145 2561 3.584 - 2



a.ĩ Các công trình đ ã  quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2021 27.932 2.881 25.313 2.881 2.261 - - 2.261 2.261 - - 1



1 - M ua sắm  nâng cấp trang thiết b ị kỳ thuật cho Trung tâm  Phát thanh - Truyền 
h ình  tỉnh N am  Định



Đ PTTH



2442
(28/10/16)



122
(13/01/17)



27.932 2.881
1471



(16/7/19)
25.313 2.881 2.261 2.261 2.261 - - 1



a .2 C á c  c ô n g  tr ìn h  đã quyết toán đã t h a n h  to á n  h ế t  tr o n g  KH 2022 4.999 4.999 4.884 4.884 3.884 - - 3.884 300 3.584 - 1



1
- Cải tạo, nâng cấp và sửa chữa Trung tâm  kỹ thuật Phát thanh v à  T ruyền h ình  



tỉnh  N am  Định
Đ PTTH



1926
(04/8/20)



2419
(30/9/20)



4 .9 9 9 4.999
128/QĐ-STC



(11/8/21)
4.884 4.884 3.884 3.884 300 3.584 - 1



X Q U Ố C  P H Ò N G 385.282 385.282 - 94.383 94.383 183.163 - 851 182.312 61.402 63.564 57.346 8



a Các công trình đã có QĐ phê duyệt quyết toán 96.126 96126 - 94.383 94.383 67.533 - 851 66682 36568 29.564 550 6



0.1 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2021 13.171 13.171 12.922 12.922 6992 - - 6992 6992 - - 1



1 - Xây dựng trạm  kiểm  soát B iên  phòng H à L ạn  thuộc Đ ồn B iên phòng Q uất 
Lâm (88), B ộ Chỉ huy Bộ đội B iên  phòng tỉn h  N am  Đ ịnh



B ộ C H BĐBP 
tĩnh



1388
(04/7/18)



1011
(16/5/19)



13.171 13.171
2541



(14/11/19)
12.922 12.922 6.992 6.992 6.992 - - 1



0.2 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết t r o n g  KH 2022 52.966 52.966 - 51.908 51.908 34.889 - 452 34.437 17.436 17001 - 3



1
- Xây m ới nhà ăn, nhà bếp, khán đài và cải tạo  nâng cấp nhà ở Đại đội Trinh 



sát thuộc B ộ chỉ huy Ọ uân sư  tỉnh  N am  Đ inh
B ộ C H Q S tỉnh



834
(22/4/19)



14.990 14.990
2676



(06/11/20)
14.657 14.657 6.486 6.486 1.750 4.736 - 1



2
- Xây m ói và cải tạo, nâng cấp các hang m ục công trình  thuộc co quan B ộ Chỉ 



huy Q uân sự tỉnh N am  Định
B ộ C H Q S tỉnh



1990
(13/8/20)



2263
(11/9//20)



1142
(31/5/21)



14.998 14.998 2119
(01/10/21)



14.725 14.725 7.725 7.725 300 7.425 - 1
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SỐTT D anh  m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tính 



thông qua tai 
Nghị Quyết số 
56/2021/N Q- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Ke hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn NSĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  điều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban  hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm  
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tin h



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đố: 
N S tỉn h



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm 2022 



đã  giao



C òn  lại giai 
đoạn  2023-



2025



3
- X ây m ới, cải tạo, nâng cấp doanh trạ i Trung đoàn 180 thuộc B ộ  C hỉ huy 



quân sự  tỉn h  N am  Đ ịnh
Bộ CH QS tĩnh



2422
(31/10/19)



1524
(20/7/21)



22.978 22.978
2937



(31/12/21)
22.526 22.526 20.678 452 20.226 15.386 4.840 - 1



a.3 Các còng trình đã quyết toán còn thiếu vốn 29.989 29.989 - 29.553 29.553 25.652 - 399 25.253 12.140 12.563 550 2



1 - Cải tạo  v à  xây dụng m ột số  hạng m ục Đại đội huấn luyện, cơ  động thuộc Bộ 
C hỉ huy B ộ  đội B iên phòng tinh  N am  Định



B ộ C HBĐBP 
tĩnh



2213
(09/10/19)



14.999 14.999
14



(06/01/21)
14.962 14.962 12.662 12.662 2.120 9.992 550 1



2 - X ây m ới, cải tạo, nâng cấp doanh trại K ho vũ khí đạn Gôi thuộc B ộ  Chỉ huy 
quân sư  tỉnh  N am  Đinh



Bộ CH QS tinh
1357



(10/6/20)
14.990 14.990 882



(11/5/22)
14.591 14.591 12.990 399 12.591 10.020 2.571 - 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 219.691 219.691 - - - 51.165 - - 51.165 9.834 4.000 37.331 1



1
- Cải tạo, nâng cấp khẩn cấp tuyến  đường phòng chống lụt bão, đảm bảo an 



n inh  quốc phòng từ  Q L38B đến đường Chợ Lời - Đại Thắng đi đê hữu Đào 
tỉn h  N am  Dinh



UBND huyện 
V ụ Bản



17 68A
(7/10/14)



1197
(01/6/17)



219.691 219.691 51.165 51.165 9.834 4.000 37.331 1



c Các công trình chuyển tiếp 69.465 69.465 - - - 64.465 - - 64.465 15.000 30.000 19.465 1



1 - Công trình quốc phòng (M ật danh: STN-NĐ-20) B ộ CHQS tỉnh
76



(13/7/20)
69.465 69.465 64.465 64.465 15.000 30.000 19.465 1



X I A N  N IN H  T R Ậ T  T ự ,  A N  T O À N  X Ã  H Ộ I 144.259 144.259 - 90.754 90.754 98.263 6.415 271 104.407 40.532 16.026 47.849 6



a Các công trình đã cỏ QĐphê duyệt quyết toán 94.259 94.259 - 90.754 90. 754 55.363 1.315 271 56407 30232 15.106 11.069 5



a.1 Các công trình đă quyết toán đă thanh toán hết trong KH 2021 17.455 17.455 15.231 15.231 10.526 1.315 - 11.841 11.841 - - 2
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tình 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Ke hoạch đẩu tư  trung hạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều  chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đ ã  giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



1
- Xây dưng các hang m ục phụ trợ của Trung tâm  chỉ huy, cơ sở làm  việc khối 



an n inh  và trực thuộc Công an tình  N am  Định
Công an tình



2676
(29/11/18)



13.999 13.999
2990



(30/12/19)
13.616 13.616 10.526 10.526 10.526 - - 1



2 - Xây dựng Đ ồn Công an khu công nghiệp H òa X á (Giai đoạn n ) Công an tình
1641



(27/9/11)
3.456 3.456



177/QĐ-STC 
(10/12/21)



1.615 1.615 1.315 1.315 1.315 - - 1



a.2 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2022 56.814 56814 55.804 55.804 28.647 - - 28647 17.291 11.356 - 2



1
- B ố sung khối lượng nhà làm  việc 10 tầng, hạ tấng kỹ thuật và trang th iế t bị 



nội thất - Trung tâm  chỉ huy, cơ sở làm  việc khối A n n inh  và trực thuộc Công 
an tỉnh  N am  Đ ịnh



Công an  tỉnh
2821



(23/12/15)
11.873 11.873



2114
(01/10/21)



11.621 11.621 621 621 - 621 - 1



2
- N hà làm việc phòng chống phản động - khủng bố, N h à  làm  việc phòng an 



n inh  chính trị nội bộ, N hà  huấn luyện võ thuật quân  sự  v à  sân  đ iều  lệnh  - thể 
thao Công an tình N am  Định



Công an  tỉnh



2466
(31/10/16)



2415
(30/9/20)



3032
(21/12/20)



44.941 44.941



2415
(31/10/19)



2118
(01/10/21)



44.183 44.183 28.026 28.026 17.291 10.735 - 1



a.3 Các công trình đã quyết toán còn thiếu von 19.990 19.990 19. 719 19.719 16190 - 271 15.919 1.100 3.750 11.069 1



1
- X ây đựng trưng tâm  cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu h ộ  tại 



khu vực huyện  N ghĩa  Hưng
Công an  tỉnh



2483
(05/11/18)



2009
(17/9/21)



19.990 19.990
2805



(21/12/21)
19.719 19.719 16.190 271 15.919 1.100 3.750 11.069 1



c Các công trình chuyến nếp 50.000 s a  0 0 0 - - - 42.900 5.100 - 48000 10.300 920 36780 1



1
- X ây đựng N h à  làm  việc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm  về m a túy, h ình  sự, 



văn  phòng cơ quan C ảnh sát đ iều tra và các hạng m ục p h ụ  trợ  thuộc Công an 
tỉn h  N am  Định



Công an  tỉnh



1978
(11/8/20)
5528/TTr-



CAT
(22/11/22)



50.000 50.000 42.900 5.100 48.000 10.300 920 36.780 1



X II M Ô I T R Ư Ờ N G 19.732 14.732 - 19.069 14.069 7.745 - 5.276 2.469 620 1.849 - 2



a Các công trình đã có QĐ phê duyệt quyết toán 19. 732 14. 732 - 19.069 14.069 7.745 - 5.276 2.469 620 1.849 - 2
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SỐ TT D anh m ục dự  án C hủ đẩu tư



Q uyết định đ ầu  tư Q uyết đ ịnh  quyết toán KH trung hạn 
giai đoạn 2021- 



2025 đã được 
HĐND tính 



thông qua tai 
N ghi Q uyết số 
56/2021/NQ- 
H Đ ND ngày 
02/12/2021



Đ iều chỉnh
K ế h oạch  đầu tư  trung h ạn  nguồn NSĐP 



giai đoạn  2021-2025 sau  điều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm  
ban  hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tấ t cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tin h



Tông sô 
(tất cả  các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tìn h



KH
năm  2021 



đ ã  giao



KH
năm  2022 



đ ã  giao



C òn lại giai 
đoạn 2023-



2025



0.2 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2022 19. 732 14.732 - 19.069 14.069 7.745 - 5.276 1469 620 1.849 - 2



1
- Xây dưng tường rào tại xã M ỹ Thành thuộc dự án m ở rộng khu x ử  lý rác  thải 



thành phố N am  Đ ịnh
SỞ TNM T



2158
(03/10/18)



1609
(06/7/20)



8.400 8.400
126/QĐ-STC



(10/8/21)
8.013 8.013 1.413 1.413 320 1.093 - 1



2
- Xây dưng các hang m ục x ử  lý m ôi trường làng nghế B ình  Yên, xã N am  



Thanh, huyện N am  Trực (Giai đoạn I)
UBND huyện 



N am  Trực
2436



(02/10/20)
11.332 6.332



772
(25/4/22)



11.056 6.056 6.332 - 5.276 1.056 300 756 - 1



x m D U  L ỊC H 75.135 26.048 - 74.416 25.688 24.746 - 823 23.923 8.548 2.440 12.935 2



a Các công trình đã cỏ QĐphê duyệt quyết toán 75.135 26.048 - 74.416 25.688 24.746 - 823 23.923 8548 1440 11935 2



a.1 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2021 40.140 8550 40.140 8.550 7.248 - 463 6 785 6 785 - - 1



1
- Cải tạo, nâng cấp đường du  lịch Thịnh Long, huyện H ải H ậu  (đoạn nối từ 



QL21 đến đường trục chính khu du  lịch) - GDI
UB N D  thị trấn 



Thịnh Long



1933
(28/10/14)



46
(07/01/20)



40.140 8.550
2204



(09/10/19)
40.140 8.550 7.248 463 6.785 6.785 - - 1



a.3 Các công trình đã quyết toán còn thiếu von 34.995 17.498 34.276 17.138 17.498 - 360 17138 1.763 2.440 12.935 1



1
- Cải tạo, nâng cấp đường d u  lịch  Thịnh Long, huyện H ải H ậu  (đoạn nối từ  



QL21 đến  đường trục ch inh  kh u  d u  lịch) - GĐn
UB N D  th ị trấn  



Thịnh Long



1933
(28/10/14)



46
(07/01/20)



907
(13/5/22)



1631
(30/8/22)



34.995 17.498
1973



(28/10/22)
34.276 17.138 17.498 360 17.138 1.763 2.440 12.935 1



D.2 CÁC D ự  Á N  KHỞI CÔNG MỚI TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025 8.896.898 8.581.332 - 155. 770 140.908 5.039.799 3.487140 349.933 8177006 89.981 216407 7.870.618 91



D.2.1 C Á C  D ự  Á N  T R Ọ N G  Đ IỂ M 7.015.837 7.015.837 - - - 4.400.000 1.995.000 200.000 6.195.000 - 80.000 6.115.000 3



I G IA O  T H Ô N G 5.995.000 5.995.000 - - - 4.000.000 1.995.000 - 5.995.000 - 80.000 5.915.000 1



c Các công trình chuyến tiếp 5995 000 5.995000 - - - 4.000.000 1.995.000 - 5.995.000 - 80 000 5915.000 ĩ



1 - Xây dựng tuyến  đường bộ  m ới N am  Đ ịnh -Lạc Q uần -Đường bộ ven biển



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dưng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



1283
(19/7/22)



5.995.000 5.995.000 4.000.000 1.995.000 5.995.000 - 80.000 5.915.000 1
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Số TT D anh m ục dự  án Chủ đầu tư



Q uyểt đ ịnh đầu tư Q uyết định quyết toán KH trung hạn 
g iai đoạn  2021 - 



2025 đ ã  được 
HĐND tính 



thông qua tai 
N ghi Q uyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
K e hoạch  đẩu tư  trung h ạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  điều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban  hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả  các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tìn h



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tin h



KH
năm  2021 



dã giao



KH
năm  2022 



dã giao



C òn  lại giai 
đoạn 2023-



2025



II G IÁ O  D Ụ C , Đ À O  T Ạ O  V À  G IÁ O  D Ụ C N G H Ề  N G H IỆ P 770.837 770.837 - - - 300.000 - 200.000 100.000 - - 100.000 1



d Các cong trình dự kiến khởi công mới 770.837 770.837 - - - 300.000 - 200.000 100.000 - - 100.000 1



1 - Xây đựng m ới Trường TH PT chuyên Lê H ồng Phong, t ỉn h  N am  D inh



B an  QLDA 
đẩu  tư  xây 



đựng t ỉn h  N am  
Đ ịnh



TB95
(28/5/20)



770.837 770.837 300.000 200.000 100.000 - - 100.000 1



I I I C Ô N G  N G H Ệ  T H Ô N G  T IN 250.000 250.000 - - - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 1



d Các công trình dự kiến khởi công mới 250.000 250.000 - - - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 1



1 - Các dự án chuyến đối số thực h iện  N ghị quyết so 09-NQ /TƯ  ngày
15/10/2021 của T ĩnh ủy



250.000 250.000 100.000 100.000 - - 100.000 1



D.2.2 Đ Ố I Ứ N G  C Á C  D ự  Á N  OD A 55.119 55.119 - - - 200.000 - 144.881 55.119 - 20.000 35.119 1



c Các công trình chuyển tiếp 55.ĨĨ9 55.119 - - - 200.000 144,881 55.119 - 20000 35.119 1



1
- Xây dựng cầu  N inh Cường vượt sông N inh  C ơ trên  Quốc lộ 37B (Dự án do 



Bộ G T VT làm  chủ  đầu  tự, t ỉn h  N am  Đ ịnh đối úng phần G PM B)



787/UBND-
VP5



(21/10/21);
22/QĐ-TTg
(07/01/22)



55.119 55.119 - 55.119 55.119 - 20.000 35.119 1



D.2.3 C Á C  N G À N H , L ĨN H  v ự c  C Ò N  LẠ I 1.825.942 1.510.376 - 155.770 140.908 439.799 1.492.140 5.052 1.926.887 89.981 116.407 1.720.499 87



I Q U Y  H O Ạ C H 8.579 8.579 - - - 4.000 - - 4.000 4.000 _ _ 2



c Các công trình chuyến tiếp 8.579 8579 - - - 4.000 - - 4.000 4.000 - - 2



1 - Quy hoạch xây dựng vùng hên  huyện H ải H ậu - Giao Thủy đến năm  2040, 
tầm  nhìn đến năm  2070



Sở Xây dụng
936



(29/4/21)
4.152 4.152 2.000 2.000 2.000 - - 1



2
- Q uy hoạch  xây đựng vùng liên  huyện N ghĩa H ung - Ý Yên đến năm  2040, 



tâm  nhìn đến năm  2070
Sở X ây dựng



937
(29/4/21)



4.427 4.427 2.000 2.000 2.000 - - 1



II G IÁ O  D Ụ C , Đ À O  T Ạ O  V À  G IÁ O  D Ụ C  N G H É  N G H IỆ P 93.342 93.342 - 4.869 4.869 19.987 73.355 126 93.216 12.000 11.150 70.066 6
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SỐ TT D anh  m ục dự  án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu  tư Q uyết đ ịnh  quyết toán K H  trung h ạn  
g iai đoạn  2021 - 



2025 đ ã  được 
HĐND tính 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
K ế h oạch  đầu tư  trung hạn nguồn N SĐ P 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iểu chỉnh



Số dự 
ánSỐ quyết



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tông sô



Trong đó:



Tống số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tĩn h



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



a Các công trình đã có QĐphê duyệt quyết toán 4.995 4.995 - 4.869 4.869 4.995 - 126 4,869 4.000 500 369 1



0.3 Các công trình đã quyết toán còn thiếu von 4.995 4.995 4.869 4.869 4.995 - 126 4,869 4.000 500 369 1



1
- Cải tạo, nâng cấp các hạng m ục phụ trợ  Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh 



N am  Định



Trường Chính 
trị Trường 



Chinh



1205
(09/6/21)



4.995 4.995
125/QĐ-STC 



(08/11/22)
4.869 4.869 4.995 126 4.869 4.000 500 369 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán Ĩ4.992 14.992 - - - 14.992 - - 14,992 8000 650 6342 ĩ



1 - Xây dựng m ới nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và các công trình  phụ trợ Trường
THPT Tống Văn Trân, huyện Ý Yên



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dung tỉnh  Nam  
Đ ịnh



796
(14/4/21)



14.992 14.992 14.992 14.992 8.000 650 6.342 1



c Các công trình chuyến tiếp 73.355 73.355 - - - - 73.355 - 73.355 - 10.000 63355 4



1 - Lắp đặt bổ  sung hệ thống báo cháy và chữa cháy tự  động tại Cụm  nhà ở sinh 
viên tập trung thành phố N am  Định



Sở Xây dựng
1453



(08/7/21)
3.458 3.458 3.458 3.458 - 2.000 1.458 1



2
- Xây dung nhà đa năng, nhà lớp học 3 tang 12 phòng, cải tạo sửa chữa các 



công trình phụ trợ  Trường THPT N gô Quyền, TP N am  Đ ịnh



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dụng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



2798
(21/12/21)



14.998 14.998 14.998 14.998 - 2.000 12.998 1



3 - Xây dưng, cải tạo nhà h iệu  bộ, nhà lớp học và m ột số hạng mục phụ trợ 
Trường THPT N guyễn Khuyến, thành phố N am  Đ ịnh



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dung tỉnh  Nam  
Đ ịnh



1228
(07/7/22)



14.999 14.999 14.999 14.999 - 5.000 9.999 1



4 - Xây dụng nhà 4 tầng gồm 33 phòng học và các phòng chức năng, xây dụng 
m ột số hạng m ục phụ trợ Trường THPT Trần H ưng Đạo, thành phố N am  Định



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



1282
(19/7/22)



39.900 39.900 39.900 39.900 - 1.000 38.900 1



I I I N Ô N G  N G H IỆ P , L Â M  N G H IỆ P . T H Ủ Y  L Ợ I VÀ  TH Ủ Y  SẢN 275.703 265.213 - 85.849 85.849 109.736 142.477 4.213 248.000 42.482 54.800 150.718 20



a Các công trình đã có QĐphê duyệt quyết toán 86.987 86987 - 85.849 85.849 78.987 - 4.213 74. 774 30.482 6800 37.492 6



0.2 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2022 14.999 14.999 - 14.982 14.982 14.999 - 17 14.982 11.482 3500 - 1



1
- Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu và các công trình trên  tuyến sông Dầm 



thuộc hệ thống thủy nông Hải Hậu
UBND TT 



N inh Cường
684



(01/4/21)
14.999 14.999



2901
(29/12/21)



14.982 14.982 14.999 17 14.982 11.482 3.500 - 1
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SỐ TT D anh  m ục dự  án C hủ đầu tư



Q uyết định đ ầu  tư Q uyết định quyết toán K H  trung h ạn  
giai đoạn 2021- 



2025 đã  được 
HĐND tính 



thông qua tai 
N ghị Q uyết số 
56/2021/NQ- 
H Đ ND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Kế hoạch  đầu tư  trung h ạn  nguồn N SĐ P 



giai đoạn  2021 -2025 sau  điều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm  
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm  
ban  hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tìn h



Tông sô 
(tất cả  các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tỉn h



KH
năm 2021 



dã giao



KH
năm  2022 



đã  giao



C òn lại giai
đoạn 2023- 



2025



a.3 Các cong trình đã quyết toán còn thiếu vốn 71.988 71.988 - 70.867 70.867 63.988 - 4.196 59.792 19.000 3.300 37.492 5



1
- Cải tạo, nâng cấp tuyến  đê, kè tả sông Sò đoạn từ  K I  2+724 (khu neo  đậu  tầu  



thuyền H à  Lạn) đ ến K 13+ 884  (K31+161 đê biển) huyện G iao Thủy
Sở N N & PTNT



902
(27/4/21)



12.000 12.000
2903



(29/12/21)
11.942 11.942 12.000 58 11.942 3.000 1.300 7.642 1



2 - N ạo vét, nâng cấp kênh Rộc (đoạn  từ  cầu  Cao đén chợ Trâu) thuộc h ệ  thống 
thủy nông H ải H ậu



Công ty TNHH 
1TV KTCTTL 



H ải Hậu



2173
(08/10/21)



14.993 14.993 1986
(31/10/22)



14.509 14.509 9.993 484 9.509 - 500 9.009 1



3 - N ạo vét, k iên  cố hóa kênh CB20, kênh R 24-4 và k iên  cố hóa b ờ  hữu kênh 
CT25 thuộc hệ thống thủy nông N am  Ninh, huyện N am  Trực



UBND huyện 
N am  Trực



2209
(13/10/21)



14.998 14.998
1988



(31/10/22)
14.831 14.831 11.998 167 11.831 - 500 11.331 1



4
- N ạo vét, k iên  cố hóa kênh Sa Lung và kênh R7 thuộc hệ thống thủy nông 



N am  N inh, huyện N am  Trực
UBND huyện 



N am  Trực
2160



(06/10/21)
14.998 14.998



1987
(31/10/22)



14.740 14.740 14.998 258 14.740 5.000 500 9.240 1



5 - N ạo vét, k iên  cố hóa kênh N inh H ải (đoạn từ  cống N in h  H ải 2b đến cống 
N inh H ải 1 c) thuộc hệ thống thủy nông N ghĩa Hưng



Công ty TNHH 
1 TV K T C T T L  



N ghĩa Hưng



1471
(12/7/21)



14.999 14.999
1991



(31/10/22)
14.845 14.845 14.999 3.229 11.770 11.000 500 270 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 33.744 30. 753 - - - 25. 753 - - 25. 753 10000 1.500 14.253 3



1 - Xây dựng cong, tường bao Trung tâm  phòng tránh  v à  giảm  nhẹ th iên  tai và 
m ột số  đ ơn vị thuộc Sở N ông nghiệp và Phát triển  nông thôn



SỞ NN& PTN T
1688



(10/8/21)
3.754 3.754 3.754 3.754 1.000 500 2.254 1



2 - N âng cấp tuyến  đê bối Y ên Phúc huyện Ý Yên Sở NN& PTNT
1333



(28/6/21)
14.991 12.000 12.000 12.000 9.000 500 2.500 1
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết định đ ầu  tư Q uyết định quyết toán K H  trung hạn  
giai đoạn 2021 -



2025 đã được 
HĐND tỉnh 



thông qua tai 
N ghị Quyết số
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
K ế hoạch đầu tư  trung h ạn  nguồn N  SĐP



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
N S tỉn h



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



3 - Cải tạo, nâng cấp kênh KT2, thuộc hệ thống thủy nông N ghĩa  Hưng
Công ly TNHH 
1 TV K TCTTL 



N ghĩa Hưng



2171
(07/10/21)



14.999 14.999 9.999 9.999 - 500 9.499 1



c Các công trình chuyển tiếp 154.972 147.473 - - - 4.996 142.477 - 147.473 2.000 46.500 98.973 11



1 - N ạo vét, k iên  cố hóa kênh A n Lá 11B thuộc hệ thống thủy nông N am  Ninh, 
huyện N am  Trực



UBND huyện 
N am  Trực



2159
(06/10/21)



4.996 4.996 4.996 4.996 2.000 500 2.496 1



2
- N ạo vét, k iên  cố hóa kênh Văn B é 11 xã G iao Lạc, huyện Giao Thủy (Đoạn 



từ  giáp xã H ồng Thuận đến đê Trưng ương)
UBND huyện 



Giao Thủy
1843



(06/10/22)
14.990 14.990 14.990 14.990 - 4.000 10.990 1



3 - N ạo vét, k iên  cố hóa kênh N guyễn Văn B é và các tuyến kênh nhánh trên  địa 
bàn xã B ạch Long, huyện Giao Thủy



UBND huyện 
Giao Thủy



1327
(27/7/22)



14.998 14.998 14.998 14.998 - 5.000 9.998 1



4
- N ạo vét, k iên  cố hóa kênh Thống N hất và các tuyến  kênh nhánh trên  địa bàn 



xã B ạch Long, huyện Giao Thủy
UBND huyện 



Giao Thủy
1326



(27/7/22)
14.998 14.998 14.998 14.998 - 5.000 9.998 1



5
- Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu  N am  Đ iền  6 và đường trục trong vùng nuôi trồng 



thủy sản xã N am  Đ iến, huyện N ghĩa Hung
SỞ NN& PTN T



1402
(05/8/22)



14.998 14.998 14.998 14.998 - 5.000 9.998 1



6
- K iên  cố h óa  kênh Đ ối 35, kênh G iáp Quý, kênh đối B  thuộc hệ thống thủy 



nông H ải H ậu
UBND huyện 



H ải hậu
1106



(16/6/22)
14.998 7.499 7.499 7.499 - 5.000 2.499 1



7 - N ạo  v é t  k iên  cố hóa kênh CB10  và đoạn đầu kênh R 24 thuộc h ệ  thống thủy 
nông N am  N in h



Công ty  TNHH 
1TV K T C T T L  



N am  N in h



1692
(12/9/22)



14.998 14.998 14.998 14.998 - 5.000 9.998 1



8 - Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu S35 thuộc hệ thống thủy nông Vụ Bản
Công ty  TNHH 
1TV K T C T T L  



V ụ  B ản



2659
(09/12/21)



1861
(11/10/22)



14.999 14.999 14.999 14.999 - 2.000 12.999 1



9
- N ạo v é t  kiên cố hóa sông D ầm  (đoạn từ  cống D ầm  trên đê tả sông N inh Cơ 



đến cống Trực Phú trên QL37) thuộc h ệ  thống thụy nông Hải Hậu
U B N D T T  



N inh  Cường
788



(26/4/22)
14.999 14.999 14.999 14.999 - 5.000 9.999 1
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết định đ ầu  tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung h ạn  
g iai đoạn  2021 - 



2025 đã được
HĐND tình 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
K ế hoạch  đầu tư  trung h ạn  nguồn N SĐ P 



giai đoạn  2021-2025 sau  đ iều  chỉnh



Số đự 
ánSố quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tông sô 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023-



2025



10 - Cải tạo, nâng cấp kênh Bình H ải I-9a thuộc h ệ  thống thụy nông N ghĩa  H ưng
Công ty TNHH 
1 TV  KTCTTL 



N ghĩa Hưng



939
(18/5/22)



14.999 14.999 14.999 14.999 - 5.000 9.999 1



11 - Cải tạo, nâng cấp tuyến  đê bối Yên Lộc, Yên Phúc, huyện Ý Y ên Sở NN& PTNT
1638



(31/8/22)
14.999 14.999 14.999 14.999 - 5.000 9.999 1



IV G IA O  T H Ô N G 54.711 47.214 - - - 14.779 32.435 - 47.214 5.566 8.620 33.028 4



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 14.779 14.779 - - - 14.779 - - 14.779 5.566 620 8593 1



1 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Ý Y ên (đoạn từ  TL485 đến UBND xã
Yên Thọ)



U B N D  huyện 
Ý Yên



1156
(03/6/21)



14.779 14.779 14.779 14.779 5.566 620 8.593 1



c Các công trình chuyển tiếp 39.932 31435 - - - - 31435 - 32.435 - 8000 24.435 3



1
- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã Y ên Bình, huyện Ý Yên (đoạn từ



QL38B đến Q L37B)



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dưng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



1023
(03/6/22)



9.942 9.942 9.942 9.942 - 5.000 4.942 1



2
- Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Giao Hương, huyện Giao Thủy (đoạn từ  đê 



H ữu Hồng đến ngã b a  U BND x ã  Giao Hương
UBND huyện 



Giao Thủy
1294



(21/7/22)
14.995 7.498 7.498 7.498 - - 7.498 1



3 - Xây dựng cầu B ồng Quỹ và cải tạo, nâng cấp tuyến  đường từ  cấu Bống Quỹ 
đến cống Quỳ Đ ộ 2, xã Y ên Phong, huyện Ý Yên



UBND huyện 
Ý Yên



1608
(25/8/22)



14.995 14.995 14.995 14.995 - 3.000 11.995 1



V Q U Ả N  L Ý  N H À  N Ư Ớ C 110.062 94.977 - 61.592 46.730 34.687 46.250 685 80.252 8.973 21.288 49.991 11



a Các công trình đã có QĐphê duyệt quyết toán 62.540 47.455 - 61.592 46. 730 33.415 - 685 32.730 8973 10.000 13. 757 6



a.2 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2022 29.980 14.895 - 29.622 14. 760 14.855 - 95 14.760 5.760 9.000 - 2



1 - Cải tạo, sửa chữa trụ  sở H uyện ủy  - N hà  văn hóa huyện N am  Trực
U B N D  huyện 



N am  Trực
776



(06/4/20)
14.990 7.495



1652
(05/8/21)



14.720 7.360 7.360 7.360 760 6.600 - 1
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SỐ TT D anh m ục dự  án Chủ đầu tư



Q uyết định đầu tư Q uyết đ ịnh  quyết toán KH trung hạn 
g iai đoạn  2021 - 



2025 đã được 
H Đ ND tỉnh 



thông qua tai 
N ghi Q uyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iểu chỉnh
K ế hoạch đầu tư  trung h ạn  nguồn NSĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều  chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban  hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



G iá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả  các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



K H
năm  2021 



đ ã  giao



KH
năm  2022 



đ ã  giao



C òn lại giai
đoạn 2023- 



2025



2 - Cải tạo, sủa chữa trụ  sở  H Đ N D  - UBND huyện N am  Trực
U B N D  huyện 



N am  Trực
106



(14/1/21)
14.990 7.400



880
11/5/22)



14.902 7.400 7.495 95 7.400 5.000 2.400 - 1



a.3 Các công trình đã quyết toán còn thiếu von 32.560 32560 - 31.970 31.970 18.560 - 590 17.970 3.213 1.000 13.757 4



1
- Cải tạo, nâng cấp mạng internet, wifi và các thiết b ị công nghệ thông tin  



thuộc trụ  sở UBND tinh N am  Định
V P U B N D  tỉnh



1658
(06/8/21)



898 898
7/QĐ-STC
(25/01/22)



850 850 898 48 850 800 - 50 1



2
- Cải tạo, sửa chữa nhà để xe và xây dụng nhà tiếp  nhận, bảo quản quà tặng, 



hàng viện trợ  cho người có công và đối tượng bảo trợ  x ã  hội



Sở L ao đông - 
Thương b inh 



v à  x á  hội



2334
(28/10/21)



1.669 1.669
124/QĐ-STC 



(08/11/22)
1.662 1.662 1.669 7 1.662 1.413 - 249 1



3 - Cải tạo, nâng cấp khuôn v iên trụ  sở Tỉnh ủy và các hang m ục phụ trợ



B an  QLDA 
đẩu  tư  xây



dưng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



1617
(30/7/21)



609
(28/3/22)



14.995 14.995
2019



(03/11/22)
14.653 14.653 7.995 342 7.653 500 500 6.653 1



4 - Cải tạo, nâng cấp khuôn v iên trụ  sở HĐ ND -U BN D tỉnh  và các hạng mục phụ 
trợ



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ inh



1497
(15/7/21)



14.998 14.998
2020



(03/11/22)
14.805 14.805 7.998 193 7.805 500 500 6.805 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán - - - - - - - - - - - - -



c Các công trình chuyển tiếp 47.522 47.522 - - - 1.272 46250 - 47.522 - 11.288 36234 5



1 - Cải tạo, nâng cấp m ột số hạng m ục công trình  V ăn phòng Đ oàn Đ ại b iểu 
Quốc hội và H ĐND tỉnh



V ăn phòng 
Đ oàn ĐBQH 



và H Đ ND tỉnh



2495
(18/11/21)



1.272 1.272 1.272 1.272 - 1.200 72 1



2 - Xây dựng hệ thống tòa soạn đ iện tử  B áo N am  Đ ịnh Báo N am  Định
493



(09/3/22)
1.271 1.271 1.271 1.271 - 1.000 271 1



3 - Xây dựng, cải tạo nâng cấp t rụ  sở nhà làm  việc 3 tầng và các hạng m ục phụ 
trợ H ội N ông dân tỉnh  N am  Định



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



152
(18/01/22)



14.990 14.990 14.990 14.990 - 3.088 11.902 1



4 - Cải tạo, sửa chữa trụ  sở làm  việc Sở Công Thương



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ inh



786
(26/4/22)



14.990 14.990 14.990 14.990 - 5.000 9.990 1



5 - Cải tạo, sửa chữa trụ  sở làm  việc Sở K hoa học và Công nghệ tỉnh  N am  Định



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



1860
(11/10/22)



14.999 14.999 14.999 14.999 - 1.000 13.999 1
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tính 



thông qua tai 
N ghị Q uyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Ke hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban  hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tin h



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đố: 
N S tìn h



KH
năm 2021 



đ ã  giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn  lại giai
đoạn 2023- 



2025



V I Y T Ể , D Â N  SỐ  VÀ  G IA  Đ ỈN H 23.980 21.980 - - - 8.986 12.994 - 21.980 2.000 8.500 11.480 2



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 8.986 8986 - - - 8986 - - 8986 2000 500 6486 1



1
- Cải tạo  N hà  khám  bệnh  và hành chinh, nhà  tiếp  đón và các hạng m ục phụ trợ 



Bệnh viện nội tiế t tỉnh  N am  Định



B an  QLDA 
đẩu  tư  xây 



đựng t ỉn h  Nam  
Đ inh



307
(05/2/21)



8.986 8.986 8.986 8.986 2.000 500 6.486 1



c Các công trình chuyển tiếp 14.994 12.994 - - - - 12.994 - 12994 - 8000 4.994 1



1 - Triển khai B ệnh án điện tử  tại B ệnh v iện N hi tỉnh N am  Đ ịnh
B ệnh  v iện  N hi 
tỉnh  N am  Đ ịnh



1462
(11/8/22)



14.994 12.994 12.994 12.994 - 8.000 4.994 1



V II T H Ể  D Ụ C , T H Ể  T H A O 18.487 18.487 - 3.460 3.460 18.487 - 28 18.459 4.960 1.000 12.499 2



a Các công trình đã có QĐphê duyệt quyết toán 3.488 3.488 - 3.460 3.460 3.488 - 28 3.460 2960 500 - 1



0.2 Cấc công trình đã quyết toán đã thanh toán hết trong KH 2022 3.488 3.488 3.460 3.460 3.488 - 28 3.460 2960 500 - 1



1
- Sửa chữa, cải tạo  m ặt sân cỏ Sân vận động Thiên Trường phục vụ  Seagames 



31
Sở VH 



TT&DL
875



(23/4/21)
3.488 3.488



174/QĐ-STC
(06/12/21)



3.460 3.460 3.488 28 3.460 2.960 500 - 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán - - - - - - - - - - -



c Các công trình chuyển tiếp 14.999 14.999 - - - 14.999 - - 14.999 2.000 500 12.499 1



1 - Các hạng m ục phục vụ  Sea games 31
Sở VH 



TT&DL
1635



(04/8/21)
14.999 14.999 14.999 14.999 2.000 500 12.499 1



V I I I Q U Ố C  PHÒNG 59.993 59.993 - - - 99.998 29.995 - 129.993 10.000 9.049 110.944 4



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 29.998 29.998 - - - 29.998 - - 29.998 10.000 1.049 18.949 2



1
- Xây mới, nâng cấp doanh hạ i Ban C hỉ huy Q uân sự  huyện X uân Trường, 



Bộ C hỉ huy Q uân sự  tinh N am  Định
B ộ CH QS tinh



1452
(08/7/21)



14.999 14.999 14.999 14.999 8.000 549 6.450 1
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SỐTT D anh m ục dự  án C hủ đẩu tư



Q uyết đ ịnh  đầu tư Q uyết đ ịnh  quyết toán K H  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã  được 
HĐND tính 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều chỉnh
Kế hoạch đầu tư  trung h ạn  nguồn NSĐP 



giai đoạn  2021-2025 sau  đ iều  chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm  
ban  hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



G iá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tấ t cả  các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tin h



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tin h



K H
năm  2021 



đ ã  giao



KH
năm 2022 



dã giao



C òn lại giai 
đoạn  2023-



2025



2
- Xây mới, cải tạo, nâng cấp m ột số hạng m ục Đ ồn B iên  phòng B a L ạt (84) 



thuộc Bộ Chỉ huy B ộ đội B iên phòng tỉnh N am  Định
B ộ CH BĐBP 



tỉnh
1499



(15/7/21)
14.999 14.999 14.999 14.999 2.000 500 12.499 1



c Các công trình chuyển tiếp 29.995 29.995 - - - - 29.995 - 29.995 - 8000 21.995 2



1 - Xây mới, cải tạo m ột số hang m ục doanh trại B an Chỉ huy quân sự  huyện 
N ghĩa  Hung, Bộ Chỉ huy Q uân sự  tỉnh  N am  Đ ịnh



B ộ CHQS tỉnh
1715



(15/9/21)
14.997 14.997 14.997 14.997 - 5.000 9.997 1



2 - Cải tạo, nâng cấp m ột số hang m ục nhà ở và hạ tầng kỹ thuật thuộc cơ quan 
B ộ Chỉ huy quân sự  tỉnh  N am  Đ ịnh



B ộ CHQS tỉnh
1952



(24/10/22)
14.998 14.998 14.998 14.998 - 3.000 11.998 1



d C á c  c ô n g  trình dự kiến khởi c ô n g  mới - - - - - 70.000 - - 70.000 - - 70.000 -



1 - Các công trình đảm bảo nhiệm  vụ quốc phòng, khu vực phòng th ủ  tỉnh B ộ  C H Q S tỉnh 50.000 - 50.000 - - 50.000



2 - Các công trình đảm bảo nhiệm  vụ b iên phòng, khu vực biên giới biển
B ộ  C H BĐBP 



tinh 20.000 - 20.000 - - 20.000



IX AN  N IN H  T R Ạ  I T ự ,  A N  T O À N  XÃ H Ộ I 130.000 102.600 - - - 50.000 102.600 - 152.600 - - 152.600 -



d Các công trình dự kiến khởi công mới - 150.000 102600 - - - 50.000 102600 - 152600 - - 152600 -



1 -  Các công trình đảm bảo nhiệm  vụ an ninh chính trị, trậ t tự  và an toàn xã hội Công an  tỉnh 50.000 - 50.000 - - 50.000



2 -  Xây dựng 18 t rụ  sở  làm  việc công an xã, thị trấn thuộc Công an tinh  Nam  
Định



Công an  tỉnh 130.000 102.600 - 102.600 102.600 102.600



X M Ô I T R Ư Ờ N G 14.284 14.284 - - - - 14.284 - 14.284 - 2.000 12.284 1



c Các công trình chuyển tiếp 14.284 14,284 - - - - 14.284 - 14.284 - 2000 12.284 1
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tỉnh 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iểu  chỉnh
Kế hoạch đẩu tư  trung hạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iểu chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tống số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023-



2025



1
- Đ ầu tư  , lắp đặt trạm  quan trẳc tự  động m ôi trường không khí tại thành phố 



N am  Định
Sở TNMT



2773
(20/12/21)



14.284 14.284 14.284 14.284 - 2.000 12.284 1



X I
C Á C  C Ô N G  T R ÌN H  K H Ở I C Ô N G  M Ớ I Đ A N G  T R IỂ N  K H A I T H Ủ  Tực 
Đ Ầ U  T Ư - 1.036.801 783.707 - - - - 783.707 - 783.707 - - 783.707 35



1 - N ạo vét, k iên  cố hóa và nâng cấp bờ  kênh Láng 10 xã X uân Đài
UBND huyện 
X uân Trường



2076
(08/11/22)



15.000 15.000 - 15.000 15.000 15.000 1



2 - Xây dưng cầu Giao N hân  trên TL.488, huyện Giao Thủy
Sở Giao thông 



Vận tải
1062



(08/6/22)
15.000 15.000 - 15.000 15.000 15.000 1



3
- Cải tạo, nâng cấp đường Vạn Phú, huyện Trực N inh (đoạn từ  UBND x ã  Trực 



Thắng (cống Thốp 15A) đến cầu Cuối Sa Thổ)
UBND huyện 



Trực N inh
2033



(04/11/22)
15.000 15.000 - 15.000 15.000 15.000 1



4
- Cải tạo, nâng cấp đường liên x ã  N am  Cường - H ồng Quang, huyện N am  



Trực (đoạn từ  trạm  bơm  Đông Chợ, x ã  N am  Cường đến Q L21B)
U B N D  huyện 



N am  Trực
1648



(05/9/22)
15.000 15.000 - 15.000 15.000 15.000 1



5
- X ây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ  sở  làm  việc v à  các hang m ục p h ụ  trợ  Sở Tài 



chính tỉnh  N am  Định



B an  Q uản lý 
d ự  án  đau tư  



xây  dưng tỉnh 
N am  Dinh



1174
(28/6/22)



15.000 15.000 - 15.000 15.000 15.000 1



6
- X ây dựng m ột so hạng m ục Đ ồ n  B iên  phòng C ửa khẩu cảng H ải T hịnh thuộc 



Bộ C hỉ huy B ộ đội B iên phòng tỉnh  N am  Đ ịnh



B ộ Chỉ huy B ộ 
đội B iên  phòng 
tình  N am  Đ inh



941
(18/5/22)



1813
(03/10/22)



15.000 15.000 - 15.000 15.000 15.000 1



7
- B ố trí  kinh phí G PM B đe triến  khai dự  án  đẩu  tư  xây dựng C ơ sở  làm  việc 



Công an  huyện N am  Trực thuộc Công an  tỉnh  N am  Đ ịnh từ  nguồn ngân sách 
tinh



U B N D  huyện 
Nam  Trực



267/LJBND-
VP5



(22/4/22)
6.000 6.000 - 6.000 6.000 6.000 1



8 - KV PT Thành phố N am  Đ ịnh (D ự án  m ật)
Bộ C hỉ huy 



Q uân sự  tỉnh
15.000 15.000 - 15.000 15.000 15.000 1
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SỐ TT D anh m ục dự  án C hủ đẩu tư



Q uyết định đ ầu  tư Q uyết đ inh  quyết toán KH  trung hạn 
g iai đoạn  2021 - 



2025 đã được 
HĐND tình 



thông qua tai 
N ghi Q uyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
K ế hoạch đầu tư  trung h ạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn  2021-2025 sau  đ iều  chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm  
ban  hành



TM ĐT
Số quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tĩn h



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tin h



K H
năm  2021 



đ ã  giao



KH
năm  2022 



dã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



9 - K V PT huyện N am  Trực (D ự  án mật)
B ộ  C hỉ huy 



Q uân sự  tỉnh
15.000 15.000 - 15.000 15.000 15.000 1



10
- Xây dưng Trưng tâm Cảnh sát phòng cháy chữa cháy v à  cứu nạn  cứu  hộ  



huyện X uân Trường
Công an  tỉnh



20/NQ-
H Đ ND



(26/4/22)
25.000 25.000 - 25.000 25.000 25.000 1



11
- Xây dựng hệ thống quản lý và lưu trữ  phục vụ  việc số  hóa thành  phần  h ồ  sơ, 



kết quả thủ  tục hành chính của tỉnh  N am  Định
SỞTTTT



1340
(28/7/22)



14.200 14.200 - 14.200 14.200 14.200 1



12 - Xây dựng nhà điều trị 3 tầng, nhà g iặt là, khử khuẩn và m ột số hạng m ục phụ 
trợ bệnh v iện  Phổi tỉnh N am  Định



B an Q uản lý 
d ự  án đầu tư  



xây dựng tỉnh
N am  Đ ịnh



314
(11/2/22)



14.985 14.985 - 14.985 14.985 14.985 1



13 - Thăm  dò, khai quật khảo cổ khu “viên hoa cấm địa” tại thôn Tiền, x ã  Tam 
Thanh, huyện Vụ B ản,tỉnhNam  Đ ịnh



Bảo tàng tình 
N am  Định



838
(05/5/22)



1.970 1.970 - 1.970 1.970 1.970 1



14 - N âng cấp, g ia cố m ột số đoạn kè xung yếu trên  tuyến đê sông huyện Ý Yên, 
tỉnh  N am  Định



Sở Nông 
nghiệp và



p i n t



TB231
(04/10/22)



98.000 98.000 - 98.000 98.000 98.000 1



15 - Cải tạo, nâng cấp cơ sở h ạ  tầng phục vụ  nghiên cứu và sản xuất tại Trung 
tâm  giống cây trồng N am  Đ ịnh



Trung tâm  
giống cây trồng 
tỉnh  N am  Đ inh



TB247
(25/10/22)



15.000 15.000 - 15.000 15.000 15.000 1



16 - N ạo vét, k iên  cốhóa kênh H oàng Đ an  và m ột số tuyến nhánh thuộc hệ thống 
thủy nông Ý Yên, tình N am  Định



Công ly TNHH 
M TV  khai thác 
công trình  thủy 



lợi Ý Yên



2190
(25/11/22)



15.000 15.000 - 15.000 15.000 15.000 1



17 - Cải tạo, nâng cấp cầu V ọp 1, cầu Vọp 2 trên sông Vọp huyện G iao Thủy để 
phát triển  k inh tế b iển  tỉnh  N am  Đ ịnh



Sở Giao thông 
Vận tải



TB182
(03/8/22)



60.000 60.000 - 60.000 60.000 60.000 1
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh  đầu tư Q uyết định quyết toán K H  trung hạn  
giai đoạn 2021- 



2025 đã  được 
H Đ ND tỉnh 



thông qua tai 
Nghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Kế h oạch  đầu tư  trung h ạn  nguồn N SĐ P 



giai đoạn 2021 -2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



G iá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tỉn h



Tông sô 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



K H
năm 2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đ ã  giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



18
- Xây dưng công trình  quân sự trong căn cứ  hậu  phương huyện H ải H ậu (Dự 



án mật)
Bộ Chỉ huy 



Q uân sự tỉnh
15.000 15.000 - 15.000 15.000 15.000 1



19
- Xây dưng công trình  quân sự trong căn cứ  chiến đấu huyện Ý Y ên (D ự án



mật)
Bộ Chỉ huy 



Q uân sự tỉnh
15.000 15.000 - 15.000 15.000 15.000 1



20
- K iên  cố hóa kênh N am  Tân; nạo nét, k iên  cố hóa kênh, nâng cấp đường bờ 



kênh N am  Tân 6, N am  Tân 8, Sa Đ ê 6, CB 19 và m ột số công trình  trên  tuyến 
thuộc hệ thống Thủy nông N am  N inh, huyện Trực N inh



UBND huyện 
Trực N inh



TB274
(30/11/22)



45.000 45.000 - 45.000 45.000 45.000 1



21 - Xây dựng, cải tạo Trung tâm  D ịch  vụ  việc làm tỉnh  N am  Đ ịnh



B an Q uản lý 
dự  án đầu tư 



xây dụng tỉnh 
N am  Đ ịnh



TB285
(08/12/22)



15.000 15.000 - 15.000 15.000 15.000 1



22
- Xây dưng khu neo  đ ậu  tàu  thuyền hải đội 2  thuộc Bộ C hỉ huy B ộ  đội B iên  



phòng tỉnh N am  Đ ịnh



B ộ Chỉ huy B ộ 
đội B iên  phòng 
tỉn h  N am  Đ inh



1249/BCH-
BC



(29/7/22)
50.000 50.000 - 50.000 50.000 50.000 1



23 - X ây dựng cong thông tin  đ iện tử  GIS tỉnh  N am  Đ ịnh
Sở Tài nguyên 
v à  M ôi trường



TB273
(24/11/22)



15.000 15.000 - 15.000 15.000 15.000 1



24
- Cải tạo, nâng cấp đường TL488B, huyện Trực N inh  (đoạn từ  QL21 N gặt 



K éo x ã  Liêm  Hải đến đê sông N inh C ơ thị trấn  C át Thành)
U B N D  huyện 



Trực N inh
1420



(09/8/22)
78.646 55.052 - 55.052 55.052 55.052 1



25
- Cải tạo, nâng cấp hè đường, tường chắn sóng bãi tắm  Q uất Lâm, huyện Giao 



Thuỷ
U B N D  huyện 



G iao Thủy
270



(28/01/22)
15.000 7.500 - 7.500 7.500 7.500 1



26
- Cải tạo, nâng cấp đường Tình Nghĩa, xã G iao Thiện, huyện G iao T hủy (đoạn 



từ  ngã b a  xóm  5 đi x ã  G iao Hương)
U B N D  huyện 



G iao Thủy
1291



(20/7/22)
15.000 7.500 - 7.500 7.500 7.500 1
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ inh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tình 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Ke hoạch đẩu tư  trung hạn  nguồn NSĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tông sô 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đ ã  giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



27
- Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Giao Hương, huyện Giao Thủy (đoạn từ  ngã



tư  xóm  11 đến cầu xóm  3)
UBND huyện 



Giao Thủy
1401



(05/8/22)
15.000 7.500 - 7.500 7.500 7.500 1



28 - Cải tạo  nâng cấp hệ thống trạm  bơm  Tân Đệ và các công trình  phụ trợ
UBND huyện 



M ỹ Lộc
TB80



(22/3/22) 30.000 15.000 - 15.000 15.000 15.000 1



29 - Xây dựng hạ  tầng khu du lịch Q uất Lâm, huyện G iao Thủy
UBND huyện 



G iao Thủy
TB257



(07/11/22)
80.000 40.000 - 40.000 40.000 40.000 1



30 - Kè g ia cố và nâng cấp đường bờ kênh sẻ  đoạn từ  cống sẻ  đê tả  N inh  Cơ xã 
Trực Hùng đến cầu sông sẻ  xã Trực Cường, huyện Trực N inh



U B N D  huyện 
Trực N inh



196/TTr-
UBND



(31/10/22)
70.000 35.000 - 35.000 35.000 35.000 1



31 - Cải tạo, nâng cấp đường L iên xã N am  Thanh - N am  Lợi, huyện N am  Trực
UBND huyện 



N am  Trực



35/TTr-
UBND



(04/3/22)
57.000 28.500 - 28.500 28.500 28.500 1



32 - Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xã M inh Tân, huyện Vụ Bản, tình 
N am  Định



UBND huyện 
V ụ Bản



275/TB-
UBND



(30/11/22)
65.000 32.500 - 32.500 32.500 32.500 1



33 - Xây dựng lắp đặt thang m áy, m ái tôn  chống nóng và m ột số hạng m ục phụ 
trợ thuộc trụ  sở làm việc Sở Tư  pháp tình N am  Định



Sở Tư pháp 
tỉnh



1606/STP-
VP



(22/11/22)
3.000 3.000 - 3.000 3.000 3.000 1



34 - Cải tạo, sửa chữa trụ  sở Tiếp công dân tình  N am  Định VP UBND tỉnh
TB286



(08/12/22)
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1



35 - Đ ối ứng d ự  án  X ây đựng mới trụ sở V iện Kiểm  sát nhân dân tỉnh  N am  Đ ịnh
V iện Kiểm sát 
nhân dân tính



194-
TB /V PTU
(25/11/22)



80.000 24.000 24.000 24.000 24.000 1
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SỐ TT D anh  m ục dự  án C hủ đẩu tư



Q uyết đ ịnh đầu  tư Q uyết định quyết toán K H  trung h ạn  
g iai đoạn  2021 - 



2025 đ ã  được 
H Đ ND tỉnh  



thông qua tai 
N ghi Q uyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Ke hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm  



ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tông sô



Trong đó:



Tổng số 
(tấ t cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tin h



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



X II
C Á C  C Ô N G  T R ÌN H  K H Ở I C Ô N G  M Ớ I V À  C Á C  K H O Ả N  H Ồ  T R Ợ  
K H Á C  P H Ụ C  V Ụ  M Ụ C  T IÊ U  P H Á T  T R IỂ N  K IN H  T Ế  - X Ã  H Ộ I CỦ A 
T ỈN H  T R O N G  C Á C  N Ả M  2023-2025



79.139 254.043 333.182 333.182



1
- B ố t r í  vổn  cho C hư ơ ng  tr ìn h  hỗ  t r ợ  p h á t t r iể n  k h u  vực k in h  tế  tậ p  thể, 



hợp tác  xã giai đoạn  2021-2025 theo  k h ả  năng  cân  đổi - - - -



2 - Đổi ứng các d ự  án  O D A  đ an g  t r iể n  k h a i th ủ  tụ c  đ ầu  tư - - - -



-T ả n g  c ư ờ n g  c u n g  c ấ p  D ịc h  v ụ  c h ă m  s ó c  n g ư ờ i ca o  tu ổ i v à  n g ư ờ i y ế u  th ế  
c h ấ t  ỉu ự n g  ca o  tìn h  N a m  Đ ịn h  v a y  v ố n  c ủ a  N g â n  h à n g  p h á t  triể n  c h ầ u  Ả  
(A D B )



- Cải tạo, n â n g  c ấ p  h ệ  th ố n g  th u ỷ  lợ i  v ù n g  Đ ổ n g  b ằ n g  s ô n g  H ồ n g  th eo  h ư ớ n g  
q uản  lý  n u ứ c  h iệu  q uả  p h ụ c  v ụ  tá i  c ơ  cấ u  n g à n h  n ô n g  n g h iệp , n ô n g  th ô n "
(K E X IM 2)



- N â n g  c ấ p  h ệ  th ố n g  th u ỷ  lợ i  tỉn h  N a m  Đ ịn h  th íc h  ứ n g  b iến  đ ổ i k h í  h ậ u  s ử  
d ụ n g  vố n  v a y  c ủ a  N g â n  h à n g  p h á t  triể n  c h ầ u  Ả  (A D B )



3 - C ác công tr ìn h  k hỏ i công m ói và  các kh o ản  hỗ  t r ợ  khác phục vụ  mục 
tiêu  p h á t t r iể n  k in h  tế  - xã hội của tỉn h  tro n g  các năm  2023-2025 - - - -



- - - -



E C Á C  D ự  Á N  T H U Ộ C  D A N H  M Ụ C  N G Â N  S Á C H  T R U N G  Ư Ơ N G 18.670.956 9.566.625 - 2.681.149 1.382.829 4.585.872 867.228 249.098 5.204.002 1.605.516 812.836 2.785.650 43



a Các cong trình đã có QĐ phê duyệt quyết toán 2.338.788 1.025.401 - 1.872.260 1.065.346 201.273 365 - 201.638 161.744) 39.898 - 10



a.1 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết từ  KH 2021 1.632083 580.506 - 1.511.010 951.790 129.410 - - 129.410 129.410 - - 6



0.2 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết từ  KH 2022 706.705 444.895 - 361.250 113.556 71.863 365 - 72228 32.330 39.898 - 4



- - - - - - - - - - - - -



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 725.865 588437 - 182.188 165.178 127.512 26401 990 152.923 110.798 15.470 26655 5



c Các công trình chuyển tiếp 13.450.143 7.411.135 - 626 701 152.305 4.248087 307.810 248108 4.307. 789 1.332978 757.468 2.217.343 20
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SỐ TT D anh  m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ ịnh  quyết toán KH trung hạn 
giai đoạn  2021 - 



2025 đã được 
HĐND tình 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chinh
K ế hoạch đầu tư  trung h ạn  nguồn NSĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023-



2025



d Các công trình dự kiến khởi công mới 1156160 541.652 - - - 9.000 532.652 - 541.652 - - 541.652 8



Chi tiết như sau: - - - - - - - - - - - - -



E.Ĩ CÁC D ự  Á N  C H U Y Ề N  TIỀP TỪ GIAI Đ O Ạ N  2016-2020 SANG GIAI 
ĐOẠN 2021-2025



16514.796 9.024.973 - 2.681.149 1.382.829 4.576872 334.576 249.098 4.662.350 1.605.516 811836 2.243.998 35



E.1.1 C Á C  D ự  Á N  T R Ọ N G  Đ IỂ M 8.715.799 4.311.899 - - - 3.085.759 208.035 181.812 3.111.982 908.819 696.943 1.506.220 3



I G IA O  T H Ô N G 7.981.770 3.966.770 - - - 2.953.269 145.696 181.812 2.917.153 856.329 696.943 1.363.881 2



c Các công trình chuyến tiếp 7.981.770 3.966.770 - - - 2.953.269 145.696 181.812 2.917.153 856329 696943 1.363.881 2



1 - Xây dựng tuyến  đường bộ  ven biển, đoạn qua tỉnh N am  Định



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tinh  Nam  
Định



132/QĐ-TTg
(17/01/20)



1135
(15/5/20)



457
(02/3/21)



2590
(01/12/21)



1934
(19/10/22)



2.655.270 1.340.270 1.012.574 145.696 1.158.270 172.075 40.500 945.695 1



2
- Xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tinh  Nam  Định với 



đường cao tốc c ầ u  G iẽ - N inh Bình



B an QLDA 
đầu  tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



1710
(31/7/17)



1410
(08/7/19)
1589/QĐ-



TTg
(15/10/20)



2806
(25/11/20)



457
(02/3/21)



2589
(01/12/21)



5.326.500 2.626.500 - - - 1.940.695 - 181.812 1.758.883 684.254 656.443 418.186 1



n V Ả N  H Ó A 734.029 345.129 - - - 132.490 62.339 - 194.829 52.490 - 142.339 1



c Các công trình chuyển tiếp 734.029 345.129 - - - 132.490 62.339 - 194.829 51490 - 141339 ĩ
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ inh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tính 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều chỉnh
Kế hc 



giai
>ạch đẩu tư  trung h ạn  nguồn NSĐP 
đoạn 2021 -2025 sau  đ iều  chỉnh



Sổ dự 
ánSố quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tông số



Trong đó:



K H
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đ ã  giao



C òn  lại giai 
đoạn 2023-



2025



Tống số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tông sô 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



1
- Đ ầu tư  xây dựng khu Trung tâm  lễ hội thuộc khu di tích  lịch sử  - văn hóa 



thời Trần tại tỉnh N am  Định



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



2448
(30/10/17)



2547
(15/11/19)



2681
(09/11/20)



2111
(30/9/21)



2012
(01/11/22)



734.029 345.129 132.490 62.339 194.829 52.490 - 142.339 1



E.1.2 CÁC NGÀNH, LĨN H  v ự c  CÒN LẠI 7.798.997 4.713.074 - 2.681.149 1.382.829 1.491.113 126.541 67.286 1.550.368 6% .6 9 7 115.893 737.778 32



I GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHÊ NGHIỆP 204.578 149.736 - 16.643 2.168 5.254 - - 5.254 2.168 - 3.086 2



a C ác công tr ìn h  đ ã  có Q Đ  phê d u y ệt quyết to án 32.032 - - 16.643 2.168 1.868 - - 1.868 1.868 - - 1



a.1 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết từ KH 2021 32.032 - 16643 2.168 1.868 - - 1.868 1.868 - - 1



1 - Xây dựng Trung Tâm dạy nghề kiểu m ẫu huyện Hải Hậu
U B N D  huyện 



H ải H ậu



2331
(03/11/10)



1633
(26/9/11)



32.032
2927



(21/12/18)
16.643 2.168 1.868 1.868 1.868 - - 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 172.546 149. 736 - - - 3.386 - - 3.386 300 - 3.086 1



1
- Xây dựng Trường Trung cấp nghề Thủ công M ỹ nghệ truyền  thống N am  



Định



Trường CĐ 
kinh tế v à  công 



nghệ Nam  
Đ ịnh



2563
(28/10/09)



1773
(30/8/10)



172.546 149.736 3.386 3.386 300 - 3.086 1



I I NÔNG N G H IỆ P , L Â M  N G H IỆ P . T H Ủ Y  L Ợ I VÀ T H Ủ Y  SẢ N 4.279.307 2.665.979 - 1.087.171 3 87 .7% 639.422 81.631 42.080 678.973 245.385 70.764 362.824 17



a C ác công t r ìn h  đ ã  có Q Đ  phê d u y ệt quyết toán 742.061 433.661 - 460.470 235.491 94.020 365 - 94.385 70.369 24.016 - 4



0.1 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết từ  KH 2021 268.087 84.387 - 265.462 151.067 38639 - - 38639 38639 - - 2



1
- N ạo vét, k iên  cố kênh Thanh Quan, thuộc h ệ  thống thụy nông X uân Thủy, 



huyện X uân Trường
U B N D  huyện 
X uân  Trường



144
(19/01/16)



944
(09/5/16)



2137
(19/9/17)



115.092 15.092 2406
(30/10/18)



113.703 60.708 14.700 14.700 14.700 - - 1
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Số TT D anh  m ục dự  án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh  đẩu tư Q uyết đ inh  quyết toán K H  trung h ạn  
g iai đoạn  2021 - 



2025 đ ã  được 
H Đ ND tỉnh  



thông qua tai 
N ghi Q uyết số 
56/2021/NQ- 
H Đ ND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
K ế hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn  2021 -2025 sau  điều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban  hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm  
ban  hành



G iá trị  quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tấ t cả  các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tm h



Tông sô 
(tất cả  các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tìn h



KH
năm 2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đ ã  giao



C òn lại giai 
đoạn  2023-



2025



2 - N ạo vét, k iên  co kênh Cát X uyên (tuyến chính), thuộc h ệ  thống thủy nông 
X uân  Thủy, huyện X uân Trường



UBND huyện
X uân  Trường



145
(19/01/16)



171
(21/01/19)



1504
/72/7/1 Q-)



152.995 69.295 2383
(25/10/19)



151.759 90.359 23.939 23.939 23.939 - - 1



a.2 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết từ KH 2022 473.974 349.274 195.008 84.424 55.381 365 - 55. 746 31. 730 24.016 - 2



1 - N âng cấp, cải tạo trung tâm  giống thủy sản tỉnh  N am  Định Sở NN& PTNT



1861
(17/10/14)



2081
(25/9/18)



82.539 10.739 2818
(26/11/20)



80.128 22.444 14.066 14.066 300 13.766 - 1



2 - Cửng cố, nâng cấp các đoạn đê, kè xung yếu  thuộc tuyến  đê b iến  tỉnh SỞNN& PTNT



1681
(18/10/13)
57/UBND-



VP3
(22/01/18)



391.435 338.535 2902
(29/12/21)



114.880 61.980 41.315 365 41.680 31.430 10.250 - 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 172.950 104.497 - - - 44.197 - - 44.197 29.000 6110 9.087 1



1 - K hu neo đậu tàu  thuyền tránh  trú  bão kết hợp b ến  cá cửa H à Lạn, huyện 
Giao Thủy, tỉnh  N am  Đ inh



SỞNN& PTNT



1621
(24/10/12)



2679
(21/11/17)



2603
(21/11/19)



2937
(25/12/19)



96
(10/01/20)



472
(04/3/21)



525/UBND-
VP3



(20/7/22)



172.950 104.497 44.197 44.197 29.000 6.110 9.087 1



c Các công trình chuyển tiếp 3.364.296 2127.821 - 626 701 152.305 501.205 81.266 42.080 540.391 146016 40.638 353. 737 12
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ inh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tỉnh 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
H Đ ND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Ke hoạch đẩu tư  trung hạn  nguồn NSĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều  chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm 2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã  giao



C òn lại giai
đoạn 2023- 



2025



1 - Cải tạo, nâng cấp đê hữu sông Đào, huyện V ụ B ản (Q uyết toán  hạng m ục) SỞ NN& PTN T



2393
(11/11/10);



1765
(19/10/11);



2433
(19/12/14); 



230 (3/2/20); 
1296



(29/5/20);
1348



(9/6/20)



150.799 38.579



1877
(21/10/14)



797
(28/4/22)



129.093 16.873 30.429 30.429 300 2.060 28.069 1



2
- Cãi tạo, nâng cấp m ột số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh  N am  



Định
SỞ NN& PTN T



574
(12/3/21)



169.900 49.900 49.900 49.900 - 1.722 48.178 1



3
- Cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ và phòng chống lụt bão tuyến  đê b iển  tỉnh  



N am  Định
Sở N N & PTNT



1618
(24/10/12);



656
(02/5/13);



1034A
(27/6/13)



985
(07/5/21)



254.943 193.213 300 300 300 - - 1



4
- Cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả  sông Đáy, huyện N ghĩa  Hưng 



(Dự án quyết toán  hạng mục)
SỞNN& PTNT



254
(18/02/11)



1341
(11/8/11)



79
(20/01/15)



950.290 679.895
2869



(14/12/18)
364.651 94.256 28.956 28.956 28.956 - - 1



5
- Cải tạo, nâng cấp khẩn cấp tuyến  đê tả sông Đào (từ K I 8+656 đến 



K30+073) huyện N ghĩa Hưng, tỉnh  N am  Định
SỞNN& PTNT



1335
(12/8/13)



347
(04/3/14)



2515
(12/11/19)



983
(07/5/21)



518/UBND-
VP3



(15/7/22)



128.200 63.294 45.043 17.951 62.994 20.300 1.650 41.044 1
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tỉnh 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Ke hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn NSĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tống số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tống số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023- 



2025



6
- Đ ầu tư  củng cố, nâng cấp khẩn cấp tuyến  đê hữu Hồng đoạn từ  K I 56+621 



đến K I 63+610, tỉnh  N am  Đ ịnh
SỞNN& PTNT



1488 
(16/9/13) 



540
(25/3/14)



984
(07/5/21)



517/UBND-
VP3



(15/7/22)



69.500 13.220 9.836 3.244 13.080 5.300 500 7.280 1



7
- Đ ầu tư  cải tạo, nâng cấp tuyến đê, kè, cống đê H ữu sông Hồng và đê tả  Đ ào 



huyện N am  Trực, tỉnh  N am  Định
SỞNN& PTNT



1959
(01/10/10);



'1689A
(11/10/11);



1702
(21/10/13)



2373
(16/12/14)



1661
(11/8/16)



982
(07/5/21)



516/UBND-
VP3



(15/7/22)



160.000 84.567 74.726 9.541 84.267 35.300 3.300 45.667 1



8
- N âng cấp hệ thống công trình phòng chống lụt bão đê hữu sông Hồng và đê 



tả  sông Đào, TP N am  Đ ịnh 
(Quyết toán  hạng mục)



Sở NN& PTNT



1644
(27/9/11)



1393
(15/6/20)



950
(20/5/22)



996.345 825.312



2963
(27/12/19)



2964
(27/12/19)



68.482 16.949 103.111 34.641 137.752 13.370 17.146 107.236 1



9 - Cải tạo, nâng cấp trạm  bơm  Đ e thuộc hệ thống thủy nông V ụ B ản, huyện Vụ 
Bản, tỉnh  N am  Đ ịnh



Công ty  TNHH 
1TV K TC TTL 



V ụ  Bản



2294
(29/10/10)



1624
(25/10/12)



1038
(20/5/19)



2514
(12/11/19)



806
(15/4/21)



1691
(10/8/21)



1134
(21/6/22)



106.205 40.955 3.290 13.277 16.567 3.290 5.000 8.277 1
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ inh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tỉnh



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Ke hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn NSĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023-



2025



10 - Cải tạo, nâng cấp cơ sở h ạ  tầng vùng nuôi trồng thủy sản huyện N ghĩa Hưng, 
tỉnh  N am  Đ ịnh (Quyết toán  hạng mục)



UBND huyện 
N ghĩa H ung



2461
(31/10/16)



2551
(18/11/19)



779
(12/4/21)



2151
(06/10/21)



928
(17/5/22)



109.700 33.772 2333
(28/10/21)



37.528 11.600 19.860 2.612 22.472 300 - 22.172 1



11 - Đ ầu tư  X ây dựng cảng cá Q uần Vinh, huyện N ghĩa Hưng, tỉnh  N am  Định SỞ NN& PTN T



222/HĐN D-
TT



(30/10/15)
'2437



(28/10/16)
2602



(21/11/19)
1677



(09/8/21)
54/NQ-
HĐND



(26/4/22)



200.000 51.020 90.960 - 41.240 49.720 30.300 - 19.420 1



12
- N âng cấp h ạ  tầng vùng nuôi trồng thủy sản  xã  B ạch Long, huyện G iao Thủy, 



tỉnh  N am  Định 
(Dự án quyết toán  hạng mục)



UBND xã 
B ạch Long



2462
(31/10/16)



2550
(18/11/19)



1017
(12/5/21)



68.414 54.094 2623
(29/10/20)



26.947 12.627 44.794 840 43.954 8.300 9.260 26.394 1



m G IA O  T H Ô N G 2.868.831 1.656.638 - 1.306.485 891.135 773.752 44.910 24.216 794.446 433.446 22.887 338.113 7



a C ác công tr ìn h  đ ã  có Q Đ  phê d u y ệt quyết to án 1.286.957 475.112 - 1.185.203 769.853 88.603 - - 88.603 88.603 - - 2



a.1 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết từ KH 2021 1.286.957 475.112 - 1.185.203 769.853 88 603 - - 88.603 88 603 - - 2
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ inh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tỉnh 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Kế hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tống số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023-



2025



1
- Cải tạo, nâng cấp đường 487 tìm  kiếm cứu hộ cứu nạn  đảm  bảo an ninh 



quốc phòng tỉnh  N am  Đ ịnh
Sở GTVT



2004
(31/10/14)



1835
(14/8/17)



2964
(21/12/17)



112
(08/02/18)



2301
(18/10/18)



494.930 89.987
2431



(31/10/18)
475.246 378.886 81.986 81.986 81.986 - - 1



2
- Xây dựng T ỉnh lộ 488 đoạn từ  đường 488C (50a cũ) đến Thị trấn Thịnh 



Long
Sở GTVT



218
(24/01/14)



927
(26/5/14)



1649
(22/9/14)



1868a
(20/10/14)



1221
(29/6/15) 



1629 
(20/7/17)



792.027 385.125
2430



(31/10/18)
709.957 390.967 6.617 6.617 6.617 - - 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 250.099 235.484 121.282 121.282 49.099 26401 - 75.500 70.000 3.500 2.000 1



1 - Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh  487B, tỉnh  N am  Đ ịnh UBND huyện 
N am  Trực



1950
(07/9/18)



1103
(25/5/21)



388
(27/02/20)



2152
(06/10/21)



961
(24/5/22)



250.099 235.484 3167
(31/12/20)



121.282 121.282 49.099 26.401 75.500 70.000 3.500 2.000 1



c Các công trình chuyến tiếp 1331 775 946.042 - - - 636050 18.509 24.216 630.343 274.843 19.387 336113 4



1 - Xây dựng T ỉnh lộ 485B đoạn từ  đê tả sông Đào đến Quốc lộ 21B



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dưng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



2331
(23/10/18)



457
(02/3/21)



2244
(18/10/21)



563.908 463.908 331.509 331.509 87.881 18.182 225.446 1
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Số TT D anh m ục đự  án Chủ đầu tư



Q uyết định đầu tư Q uyết định quyết toán K H  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã  được 
HĐND tính 



thông qua tai 
Nghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
K ế hoạch đầu tư  trung h ạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn 2021 -2025 sau  điều chỉnh



Số đự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 



ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



G iá trị quyết toán



Tăng Giảm Tông số



Trong đó:



Tổng số 
(tấ t cả các 



nguồn vồn)



Trong đố: 
N S tìn h



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đố: 
N S tin h



K H
năm  2021 



đ ã  giao



KH
năm  2022 



đ ã  giao



C òn lại g iai 
đoạn 2023- 



2025



2 - Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 488C, huyện N ghĩa  Hưng, tỉn h  N am  Định



B an  QLDA 
đẩu  tư  xây 



dựng tỉn h  Nam 
Đ ịnh



1958
(13/9/19)



457
(02/3/21)



2166
(07/10/21)



947
(19/5/22)



148.817 117.300 56.517 18.483 75.000 75.000 - - 1



3 - Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 488B huyện Trực N inh, tỉnh  N am  Đ ịnh



B an Q LDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



1767
(21/8/18)



1910
(09/9/19)



457
(02/3/21)



2524
(25/11/21)



324.050 274.050 133.024 26 133.050 91.962 1.205 39.883 1



4 - Xây dựng tuyến  đường huyện nối từ  đê tả  Đ áy đến đường 57B huyện Ý Yên
UBND huyện 



Ý Yên



1755
(21/7/20)



2370
(02/11/21)



921
(17/5/22)



173-
TB/V PTU
(01/11/22)



295.000 90.784 115.000 24.216 90.784 20.000 - 70.784 1



IV Y T É , D Â N  SỐ  VÀ  G IA  Đ ÌN H 59.370 44.830 - - - 14.530 - - 14.530 300 2.560 11.670 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 59.370 44.830 - - - 14.530 - - 14.530 300 1560 11.670 1



1 - Xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh v iện Y học cổ truyền, tỉnh  N am  Đ ịnh



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



2138
(28/9/16)



2515
(06/11/18)



2640
(27/11/19)



3127
(30/12/20)



2142
(05/10/21)



59.370 44.830 14.530 14.530 300 2.560 11.670 1
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tỉnh



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày
02/12/2021



Đ iều chỉnh
Kế hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iểu chỉnh



Số dự
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023-



2025



V V Ă N  H Ó A 140.000 19.000 - 137.515 16.515 5.915 - - 5.915 300 5.615 - 1



a Cấc c ô n g  tr ìn h  đ ã  c ó  Q Đ p h ê  d u y ệ t q u y ế t  to á n 1 4 0 .0 0 0 1 9 .0 0 0 - 1 3 7 .5 1 5 1 6 5 1 5 5 .9 1 5 - - 5 .9 1 5 3 0 0 5 .6 1 5 - 1



0.2 Các c ô n g  tr ìn h  đ ã  q u y ế t to á n  đ ã  th a n h  to á n  h ế t  t ừ  K H  20 2 2 1 4 0 .0 0 0 1 9 .0 0 0 1 3 7 .5 1 5 1 6 5 1 5 5 .9 1 5 - - 5.915 300 5.615 - 1



1 - Cải tạo, nâng cấp m ột số hang m ục quấn thế lưu niệm  cố Tống B í thư 
Trường Chinh tại huyện X uân Trường, tỉnh  N am  Đ inh



UBND huyện 
X uân Trường



1787
(22/8/18)



1328
(05/6/20)



1386
(12/6/20)



115
(14/01/21)



140.000 19.000 2425
(09/11/21)



137.515 16.515 5.915 5.915 300 5.615 - 1



V I C Ô N G  N G H Ệ  T H Ô N G  T IN 45.007 21.007 - 43.702 28.702 300 - - 300 300 - - 1



a Các công trình đã c ỏ  Q Đ p h ê  d u y ệ t q u y ế t  to á n 4 5 .0 0 7 2 1 .0 0 7 - 43. 702 2 8  702 3 0 0 - - 3 0 0 3 0 0 - - 1



0.1 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết từ  KH 2021 4 5 .0 0 7 2 1 .0 0 7 43. 702 2 8  702 3 0 0 - - 3 0 0 3 0 0 - - 1



1
- Phát triển  h ạ  tầng khung C hinh  ph ủ  đ iệ n tử tỉn h N a m  Đ ịnh giai đoạn 2016-



2020
Sở TT&TT



2361
(24/10/16)



2094
(27/9/19)



45.007 21.007
2911



(08/12/20)
43.702 28.702 300 300 300 - - 1



V II K H U  C Ô N G  N G H IỆ P  V À  K H U  K IN H  T É 92.731 76.621 - 28.727 12.617 10.567 - - 10.567 300 10.267 - 1



a Các công trình đã có QĐ phê duyệt quyết toán 92 .7 3 1 76.621 - 2 8 .7 2 7 1 2 .6 1 7 1 0 .5 6 7 - - 1 0 .5 6 7 3 0 0 1 0 .2 6 7 - 1



0 .2 Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết từ KH 2022 92 .7 3 1 7 6 6 2 1 2 8 7 2 7 1 2 .6 1 7 1 0 .5 6 7 - - 1 0 .5 6 7 3 0 0 1 0 .2 6 7 - 1



1 - G iai đoạn  I  d ự  án  X ây đựng tuyến đường gom, đường vào kh u  công nghiệp 
M ỹ Trung, tỉnh  N am  Đ ịnh



B an QL các 
khu công 



nghiệp tỉnh



1372
(19/6/17)



1511
(23/7/19)



92.731 76.621 2379
(23/9/20)



28.727 12.617 10.567 10.567 300 10.267 - 1



V II I K H O  T À N G 70.900 53.890 - 60.906 43.896 16.300 - 990 15.310 11.198 3.300 812 1
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SỐ TT D anh m ục dự  án C hủ đẩu tư



Q uyết định đ ầu  tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021- 



2025 đã được 
HĐND tính 



thông qua tai 
N ghi Q uyết số 
56/2021/NQ- 
H Đ ND ngày 
02/12/2021



Đ iều  chỉnh
Kế h oạch  đẩu tư  trung hạn nguồn N SĐ P 



giai đoạn  2021-2025 sau  đ iều  chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban  hành



TM ĐT
Số quyết 



định, ngày, 
tháng, năm 
ban  hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tông sô



Trong đó:



Tổng sổ 
(tất cả  các 



nguồn vồn)



Trong đó: 
N S tỉn h



Tổng số 
(tất cả  các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S tin h



K H
năm  2021 



đ ã  giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn  lại giai 
đoạn  2023-



2025



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 70.900 53.890 60.906 43.896 16300 - 990 15.310 11.198 3.300 812 1



1 - Xây dưng kho lưu  trữ  chuyên đụng t ỉn h  N am  Đ inh



Ban Q LDA 
đầu tư  xây 



dựng tinh  Nam  
Định



2401A
(12/11/15)



2907
(19/12/18)



2569
(19/11/19)



3128
(30/12/20)



2864
(27/12/21)



70.900 53.890 2115
(01/10/21)



60.906 43.896 16.300 990 15.310 11.198 3.300 812 1



IX XÃ  H Ộ I 38.273 25.373 - - - 25.073 - - 25.073 3.300 500 21.273 1



c C á c  c ô n g  tr ìn h  chuyển tiếp 3 8 .2 7 3 2 5 .3 7 3 - - - 25.073 - - 25.073 3.300 500 21.273 1



1 - Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trung tâm  bảo trợ xã hội tỉnh  N am  Đ ịnh



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dụng tỉnh  Nam
Đ ịnh



955
(9/5/16)



2114
(03/10/19)



2555
(18/11/19)



1448
(18/6/20)



38.273 25.373 25.073 25.073 3.300 500 21.273 1



E.2 CÁC D ự  Á N  KHỞI CÔNG MỚI TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025 2.156.160 541.652 - - - 9.000 5 3 2 .6 5 2 - 5 4 1 .6 5 2 - - 541.652 8



E.2.1 C Á C  D ự  Á N  T H U Ộ C  C H Ư Ơ N G  T R ÌN H  P H Ụ C  H Ò I P H Á T  T R IỂ N  
K IN H  T Ê  - X Ã  H ộ i 2.032.300 521.300 - - - - 521.300 - 521.300 - - 521.300 5



I G IÁ O  D Ụ C  Đ À O  TẠ O 95.000 30.000 - - - - 30.000 - 30.000 - - 30.000 1



d D ự  k iế n  c ô n g  trình khởi công mới 95.000 30000 - - - - 3 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0 - - 3 0 0 0 0 1



1 - Xây dụng, cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng K inh tế và Công nghệ N am  
Định



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dụng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



59/NQ-
HĐND



(17/6/22)
95.000 30.000 - 30.000 30.000 30.000 1



I I G IA O  T H Ô N G 1.450.000 350.000 - - - - 350.000 - 350.000 - - 350.000 1



d Dự kiến công trình khởi c ô n g  m ớ i 1.450.000 3 5 0 0 0 0 - - - - 3 5 0 0 0 0 - 3 5 0 0 0 0 - - 3 5 0 0 0 0 ĩ
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SỐTT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ ịnh đầu tư Q uyết đ ịnh quyết toán KH  trung hạn 
giai đoạn 2021 - 



2025 đã được 
HĐND tình 



thông qua tai 
N ghị Quyết số 
56/2021/NQ- 
HĐND ngày 
02/12/2021



Đ iếu  chỉnh
Kế hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn N  SĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau  đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm 
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó:



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tổng số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  2022 



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023-



2025



1
- Xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh  N inh  B ình  và tình N am  Đ ịnh thuộc 



tuyến đường bộ cao tốc N in h  B ình  -Nam Đ ịnh -Thái B ình  -Hải Phòng



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



91/NQ- 
HĐND 



(26/8/22)
1.450.000 350.000 - 350.000 350.000 350.000 1



I I I Y T É  X Ã  H Ộ I 487.300 141.300 - - - - 141.300 - 141.300 - - 141.300 3



d D ự  k iế n  c ô n g  tr ìn h  k h ở i  c ô n g  m ớ i 4 8 7 .3 0 0 141.300 - - - - 1 4 1 .3 0 0 - 141.300 - - 141.300 3



1 - Xây dưng, nâng cấp, cải tạo  các cơ sở trợ giúp xã hội tình N am  Định



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



2193
(25/11/22)



122.000 22.000 - 22.000 22.000 22.000 1



2 - Đ ầu tư  xây mới, cải tạo, nâng cấp 66 trạm  y  tế tuyến xã, tỉnh  N am  Đ ịnh



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



93/NQ-
HĐND



(26/8/22)
165.400 27.400 - 27.400 27.400 27.400 1



3 - Đ ầu tư  xây dưng Trưng tâm  kiếm soát bệnh tật (CDC) tỉnh  N am  Đ ịnh



B an QLDA 
đầu tư  xây 



dựng tỉnh  Nam  
Đ ịnh



92/NQ-
HĐND



(26/8/22)
199.900 91.900 - 91.900 91.900 91.900 1



E.2.2 Đ Ố I Ứ N G  C T M T Q G  G IẢ M  N G H È O  B Ề N  V Ữ N G 14.860 1.352 - - - - 1.352 - 1.352 - - 1.352 1



I Y T É  X Ã  H Ộ I 14.860 1.352 - - - - 1.352 - 1.352 - - 1.352 1



d D ự  k iế n  c ô n g  tr ìn h  k h ở i  c ô n g  m ớ i 14.860 1.352 - - - - 1.352 - 1.352 - - 1.352 1



1
- Đ ầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tấng, công nghệ thông tin  thuộc Chương trình  mục 



tiêu  quốc gia g iảm  nghèo bến  vững giai đoạn  2021-2025 trên đ ịa b àn  tỉn h  N am
Định



Sở Lao động 
Thương b inh  



và X ã hội



266/TB-
UBND



(18/11/22)
14.860 1.352 - 1.352 1.352 1.352 1



E.2.3 C Á C  N G À N H , L ĨN H  v ự c  C Ò N  L Ạ I 109.000 19.000 - - - 9.000 10.000 - 19.000 - - 19.000 2



I Y  T Ế , D Â N  S Ố  V À  G IA  Đ ÌN H 49.000 9.000 - - - 9.000 - - 9.000 - - 9.000 1



d Dự kiến công trình khởi công mới 49.000 9.000 - - - 9.000 - - 9.000 - - 9.000 1



1 - X ây đựng B ệnh  viện da liễu tinh  N am  Đ inh



B an  QLDA 
đầu  tư  xây 



đựng tỉnh  N am  
Đ ịnh



2153
(29/9/16)



1653
(05/8/21)



49.000 9.000 9.000 9.000 - - 9.000 1
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Số TT D anh m ục dự án Chủ đầu tư



Q uyết đ inh đầu tư Q uyết đ inh quyết toán K H  trung hạn 
giai đoạn 2 0 2 1 ­



2025 đã được 
H Đ ND tỉnh 



thông qua tai 
N ghị Quyết số
56 /2 0 2 I/N Q -
H Đ ND ngày
02 / 12/2021



Đ iều  chỉnh
Kế hoạch đầu tư  trung hạn  nguồn N SĐP 



giai đoạn 2021-2025 sau đ iều chỉnh



Số dự 
ánSố quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm  
ban hành



TM ĐT
Số quyết 



đinh, ngày, 
tháng, năm  
ban hành



Giá trị quyết toán



Tăng Giảm Tông số



Trong đó:



Tông số 
(tất cả các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



Tông số 
(tất cả  các 



nguồn vốn)



Trong đó: 
N S  tỉnh



KH
năm  2021 



đã giao



KH
năm  202 2  



đã giao



C òn lại giai 
đoạn 2023­



2025



I I V Ă N  H Ó A 60.000 10.000 - - - - 10.000 - 10.000 - - 10.000 1



d D ự  k iế n  c ô n g  tr ìn h  k h ở i  c ô n g  m ớ i 6 0 .0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - 1 0 .0 0 0 - 1 0 .0 0 0 - - 1 0 .0 0 0 1



1 - Bảo quản, tu  bổ, tôn  tạo  cụm  di tích  quốc g ia đình - chùa N gô X á, Chùa Nề
Sở V ăn hóa, 



Thê thao và D u 
lịch



272/TB-
UBND



(22 /11 /2 2 )
60.000 10 .0 0 0 - 10 .0 0 0 10 .0 0 0 - - 10 .0 0 0 1
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DANH MỤC DỤ ÁN ĐÀU T ư  TÙ NGƯÒN 
KIIƯ TÁI DỊNii Cư, KIIƯ DÁT GIAO CHO N



THÀNH PHỐ ĐIÈƯ CH
(Kèm theo Nghị quyết số 98/20221



lục VII:
NG DAT CÁC KHƯ ĐÔ TIIỊ, KHƯ (ĐIẾM) DẤN cư 'T Ậ P TRƯNG,



ÌNH THỨC LỤ A CHỌN NHÀ ĐÂƯ T ư  TRÊN DỊA BÀN CÁC HƯYỆN, 
N ĐẲƯ T ư  TRƯNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025



tháng 12 năm 2022 của Hội đong nhân dán tỉnh Nam Định)



ST T D anh m ục d ự  án



Ọuyổi d ịnh  dầu tư Q uyổt d ịnh  quyết (oàn
K é hoạch trung 
hạn nguồn thu 



sứ dụng  dai gitii 
doụn 2021- 



2025 dã đuục  
H Đ N D  lỉnh 



thông quu (ni 
Nghi quyết số 
56/202 l/N Q - 
H Đ N D  ngả) 
02/12/2021



Diều chinh



Ke h o ạ c h  t r u n g  h ạ n  



n g u ồ n  t h u  sử  d ụ n g  đ ấ t  



g i a i  đoụn 2021-2025 
M1U d i ề u  chinh



SÚ dự 
án



Sổ
q u y ể t đ ịn h



T ồng m ử c 
đ ầ u  tu



T rong đỏ: 
T iền  t h u  lir 
sử  dụng  đắc



Sổ
quyct định



Cìiả (rị 
quyét toán



Trong dỏ: 
riển  thu lừ  SŨ 



dụng đầt
T ang Cỉiim 'lổ n g  sổ



Trong đ ỏ :  



KÍ* hoạch 
nũm 2 0 2 1 



(ta giao 



<♦>



T Ô N G  S ỏ - 28.865.879 26.440.190 - 1.656.248 1.472.901 19.835  920 5 6 0 5 5 1 3 3.903.925 21.537.508 1.205.970 419



C hia  th en  h ợ i  d ự  tin



1
CA c (lự á n  (làu xAy d ự n g  I19 (Ang k h u  dô  th ị. k h u  (d ỉỏm ) d ân  
a r  h íp  t r u n g ,  k h u  tái (lịnh  cư



15.749.561 14 575.152 - 548.750 442  343 9 5 8 2 7 3 8 2 7 7 5 .1 0 0 2.633.915 9 .7 2 3 9 2 2 425.363 241



2 C ảc  c ô n g  ( r i n h  (In h  q u y ế t  d ịn h  d ầ u  t ư 13.116.318 11.865.038 - 1.107.497 1.030.558 7.692.047 2 2 1 8 .0 7 4 1.199.380 8 7 1 0 7 4 1 463  130 178



3 B ổ  s u n g  có  m ụ c  ttô u  c h o  n g i n  s á c h  h u y ệ n ,  ( h à n h  p h ố - - - - - 2 .561.135 612.340 70.630 3.102.845 317.477 -



C h i t ié tn h ir s a u : - - - * - - • - - - -



I T H À N H  P H Ò  N A M  Đ ỊN H 8 .606.609 6 8 6 3  906 - 257.993 124 823 5 .477  956 827.600 9 7 4 2 3 4 5 .331331 300  362 35



1
CAc d ự  á n  d ầ u  x ầy  d ụ n g  h ạ  (u n g  k h u  d ô  (h ị. k liu  (.d iem ) d ã n  
c ư  lộ p  ( r u n g ,  k h u  (Ai đ ịn h  c ư



3.803.156 2 6 2 9 .2 5 9 - 188.015 8 1 6 0 8 1.752.492 467.600 316821 1 .903271 249.257 19



1.1
C á c  d ự  ả n  c h u y ề n  tic p  t ừ g i i i i  đ o ạ n  2 0 1 6 -2 0 2 0  s a n g  g io i 
d o n n  2 0 2 1 -2 0 2 5



2.077.949 9 9 5 9 5 2 - 188.015 8 1 6 0 8 720  946 - 149.682 5 7 1 2 6 4 211 257 10



a Cức cũng  tr in h  dã  q u yé t toán 206.541 95 .683 - 188.015 81.608 888 - 2 2 2 666 666 2



a .1
Các công  tr in h  dã  q u y ỉt  toán vá th a n h  toán  h ế t tro n g  ké 
hoạch  n ă m  2021



95 .683 95 .683 - 8 2 2 1 2 81.608 666 - - 666 666 1



1











S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 - 



20 2 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số 
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ìn h



K e  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ìn h



SỐ d ự  
án



s ố
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



Số
q u y ế t đ ịnh



G iá  tr ị  
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao  



(* )



1
- X â y  d ự n g  h ạ  tầ n g  k h u  tá i  đ ịn h  c ư  p h ụ c  v ụ  G P M B  Q u ố c  lộ  10 



g ia i đ o ạn  II th à n h  p h ố  N a m  Đ ịn h  (T ê n  k hác: K h u  tá i  đ ịn h  cư  
Đ ồ n g  Q u ý t)



30 5 2
(2 2 /1 1 /0 4 )



1683
(2 2 /8 /2 0 0 8 )



95 .6 8 3 9 5 .6 8 3
1678



(2 7 /8 /1 5 )
82 .2 1 2 8 1 .6 0 8 6 66 - - 666 6 6 6 1



a. 3 Các công trình đà q n y ấ  toán còn thiếu vắn 110.858 - - 105.803 - 222 - 222 - - 1



1 - K h u  tá i  đ ịn h  c ư  V ă n  h ó a  T rần



23 4 2
(0 5 /1 1 /1 0 )



1499
(1 7 /9 /1 3 )



1 10 .858 -
1448



(1 9 /8 /1 4 )
105 .803 - 2 2 2 - 2 2 2 - - 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 868.579 233.797 - - - 31.354 - - 31.354 5.378 5



1
- X â y  d ự n g  k h u  tá i  đ ịn h  c ư  k h u  v ự c  c h ù a  th ô n  P h ú c  T rọ n g  x ã  



M ỹ  X á  v à  k h u  B ã i V iê n  x ã  L ộc H ò a , th à n h  p h ố  N a m  Đ ịn h
191



(2 5 /0 1 /1 1 )
5 4 1 .7 6 2 1 3 8 .6 0 4 3 .3 9 9 - - 3 .3 9 9 - 1



2
- X â y  d ụ n g  k h u  tá i đ ịn h  c ư  p h ụ c  v ụ  G P M B  p h ư ờ n g  C ử a  N a m , 



th à n h  p h ố  N a m  Đ ịn h
2 9 7



(2 7 /0 2 /1 3 )
1 44 .308 2 5 .4 0 0 5 .3 7 8 - - 5 .3 7 8 5 .3 7 8 1



3 - K h u  Đ T M  T â y  đ ô n g  m ạ c  - th à n h  p h ố  N a m  Đ ịn h



2 4 8 8
(2 5 /9 /2 0 0 3 )



2 3 8 4
(1 9 /1 0 /2 0 0 7 )



2 8 5 6
(1 4 /9 /2 0 1 0 )



3 9
(3 1 /8 /2 0 2 0 )



7 1 .3 6 6 13 .018 13 .018 - - 13 .0 1 8 - 1



2











S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 -



20 2 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số 
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ín h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ìn h



SỐ d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



s ố
q u y ế t đ ịnh



G iá  tr ị  
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao  



(* )



4
■ X â y  d ự n g  h ạ  tầ n g  k h u  T á i đ ịn h  c ư  Đ ô n g  Đ ô n g  m ạ c , th à n h  



p h ố  N a m  Đ ịn h



1176



(2 4 /5 /2 0 0 4 )
572



(0 6 /4 /2 0 1 5 )
38



(3 1 /8 /2 0 2 0 )



5 7 .3 6 4 3 6 .8 1 6 5 .8 0 0 - - 5 .8 0 0 - 1



5
- X â y  d ự n g  h ạ  tầ n g  k h u  T Đ C  k h u  v ự c  h ồ  B à  T ràn g , th à n h  p h ố  



N a m  Đ ịn h



1630
(1 6 /1 0 /1 3 )



25
(1 0 /0 1 /1 9 )



5 3 .7 7 9 19 .9 5 9 3 .7 5 9 - - 3 .7 5 9 - 1



c Các công trình chuyển tiếp 1.002.829 666.472 - - - 688.704 - 149.460 539.244 205.213 3



1
- X â y  d ự n g  k h u  đô th ị  m ớ i p h ía  N a m  S ô n g  Đ ào , th à n h  p h ố  



N a m  Đ ịn h



1819
(2 7 /8 /2 0 1 8 )



3131
(3 0 //1 2 /2 0 )



7 7 9 .9 9 6 5 3 9 .1 5 6 5 7 3 .1 1 8 - 1 00 .000 4 7 3 .1 1 8 1 8 1 .000 1



2
- X â y  d ự n g  tu y ế n  đ ư ờ n g  từ  đ ư ờ n g  Đ ô n g  A  đ ến  đ ư ờ n g  T rư ờ n g  



C h in h  v à  k h u  tá i  đ ịn h  c ư  h ồ  H à n g  N a n , th à n h  p h ố  N a m  Đ ịn h
1258



(1 9 /6 /0 9 )
1 16 .020 2 1 .3 0 3 4 9 .0 7 3 - 4 8 .9 6 0 113 113 1



3
- X â y  d ự n g  đ ư ờ n g  L ư u  H ữ u  P h ư ớ c  k éo  d à i (Đ o ạ n  từ  đ ư ờ n g  



T h a n h  B ìn h  đ ến  k h u  đô th ị  M ỹ  T ru n g ) v à  k h u  tá i  đ ịn h  c ư  L iên  
H à  1, p h ư ờ n g  L ộc H ạ , th à n h  p h ố  N a m  Đ ịn h



412
(0 2 /3 /2 0 )



106 .813 106 .013 66 .5 1 3 - 500 6 6 .0 1 3 2 4 .1 0 0 1



1 .2 C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 1 . 7 2 5 . 2 0 7 1 . 6 3 3 . 3 0 7 - - - 1 . 0 3 1 . 5 4 6 4 6 7 . 6 0 0 1 6 7 . 1 3 9 1 . 3 3 2 . 0 0 7 3 8 . 0 0 0 9



3











S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  d ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạ n  2 0 2 1 - 



2 0 2 5  đ ã  đ ư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i 
N g h ị  q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  c h ỉn h



K e  h o ạ ch  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ừ  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h in h



SỐ d ự  
á n



Số
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



SỐ
q u y ế t đ ịn h



G iá  t r ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  s ử  



d ụ n g  đ ấ t
T ă n g G iả m T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ c h  
n ă m  2021  



đ ã  g iao  



(* )



c Các cõng trình chuyển tiếp - 326.207 234.707 - - - 381.546 - 146.839 234.707 38.000 2



1
- X â y  d ự n g  k h u  đô th ị  đ ư ờ n g  N g u y ễ n  C ô n g  T rứ , p h ư ờ n g  Lộc 



V ư ợ n g , th à n h  p h ố  N a m  Đ ịn h



2545
(2 6 /1 1 /2 1 )



2 1 9 .8 0 7 17 5 .1 0 7 - 2 7 5 .3 4 6 - 10 0 .2 3 9 1 7 5 .1 0 7 2 3 .0 0 0 1



2
- X â y  d ự n g  k h u  tá i  đ ịn h  c ư  p h ư ờ n g  L ộc V ư ợ n g  (k h u  v ự c  



T rư ờ n g  Đ ạ i h ọ c  L ư ơ n g  T h ế  V in h , p h ư ờ n g  L ộc V ư ợ n g )



152
(1 8 /0 1 /2 1 )



1 06 .400 5 9 .6 0 0 1 0 6 .200 - 4 6 .6 0 0 5 9 .6 0 0 15 .0 0 0 1



d Các công trình khở i công m ới 1.399.000 1.398.600 - - - 650.000 467.600 20.300 1.097.300 - 7



1 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  L ư ơ n g  X á , P h ú  ô c ,  p h ư ờ n g  L ộc H ò a



7 4 /N Q -
H Đ N D



(0 2 /1 2 /2 1 )
9 9 2 /U B N D -



V P 5
(3 0 /1 1 /2 2 )



2 4 0 .0 0 0 2 3 9 .9 0 0 2 0 0 .0 0 0 3 9 .9 0 0 - 2 3 9 .9 0 0 - 1



2
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  Đ ịch  L ễ, x ã  N a m  V ân , th à n h  



p h ố  N a m  Đ ịn h
12 0 .0 0 0 12 0 .0 0 0 9 6 .0 0 0 - 9 6 .0 0 0 - 1



3
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  t ru n g  x ã  N a m  V â n , th à n h  p h ố  N a m  



Đ ịn h
2 1 9 .0 0 0 2 1 9 .0 0 0 - 17 5 .2 0 0 - 17 5 .2 0 0 - 1



4
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  p h ư ờ n g  L ộ c  H ò a  v à  p h ư ờ n g  



L ộ c  V ư ợ n g , th à n h  p h ố  N a m  Đ ịn h
2 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 - 8 0 .0 0 0 - 1



5
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  t ru n g  H ù n g  V ư ơ n g , x ã  N a m  P h o n g , 



th à n h  p h ố  N a m  Đ ịn h
1 90 .000 19 0 .0 0 0 7 6 .5 0 0 - 7 6 .5 0 0 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  



h ạ n  n g u ồ n  th u  
s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 



đ o ạn  2 0 2 1 - 
20 2 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tin h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ỉn h



K e  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ìn h



SỐ d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



Số
q u y ế t đ ịnh



G iá  tr ị  
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  s ử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e h o ạ ch  
n ă m  2021 



d ã  g iao  



(* )



6 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  V ạ n  D iệp , x ã  N a m  P h o n g



7 5 /N Q -
H Đ N D



(0 2 /1 2 /2 1 )
9 9 2 /U B N D -



V P 5
(3 0 /1 1 /2 2 )



2 4 0 .0 0 0 2 3 9 .8 0 0 2 6 0 .0 0 0 - 2 0 .2 0 0 2 3 9 .8 0 0 - 1



7
■ K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  Đ ô n g  P h o n g  ■ Đ ịc h  Lễ, x ã  N a m  P h o n g



v à  x ã  N a m  V ân



7 3 /N Q -
H Đ N D



(0 2 /1 2 /2 1 )
1 90 .000 1 89 .900 1 9 0 .0 0 0 - 100 1 89 .900 - 1



2 Các công trình tỉnh quyết định đầu tư 4.803.453 4.234.647 - 69.978 43.215 3.698.961 360.000 646.615 3.412.346 35.391 16



2.1 Các dự án chuyển tiếp từ  giai đoạn 2016-2020 sang giai 
đoạn 2021-2025



757.946 547.276 - 69.978 43.215 315.843 - 80.868 234.975 34.291 5



a Các công trình đã q u y ấ  toán 77.367 49.607 - 69.978 43.215 6.359 - 2.068 4.291 4.291 2



a .l
Các công trình đã q u y ấ  toán và thanh toán hết trong k ế  
hoạch năm  2021



33.005 18.205 - 27.907 18.205 205 - - 205 205 1



1
- X â y  d ự n g  đ ư ờ n g  g o m  Q u ố c  lộ  10 đ o ạn  từ  C u n g  th ể  th a o  đến  



tr ụ  sở  C ô n g  an  t ỉn h , th à n h  p h ố  N a m  Đ ịn h



597
(2 7 /3 /2 0 1 7 )



1670
(0 9 /8 /2 0 1 8 )



33 .0 0 5 18 .205
1049



(1 7 /5 /2 0 2 1 )
2 7 .9 0 7 18 .205 205 - - 205 205 1



a . 3 Các công trình đ ã  q n y ấ  toán còn thiếu vắn 44.362 31.402 42.071 25.010 6.154 - 2.068 4.086 4.086 1



1 - C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  n ố i từ  Q L 2 1 A  (C ầ u  Ố c )  đ ến  Q L 2 1 B
2675



(03/12//2019)
4 4 .3 6 2 3 1 .4 0 2



2117
(01/10/2021)



42 .071 2 5 .0 1 0 6 .1 5 4 - 2 .0 6 8 4 .0 8 6 4 .0 8 6 1



c Các công trình chuyển tiếp - 680.579 497.669 - - - 309.484 - 78.800 230.684 30.000 3
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  h u n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 - 



2 0 2 5  đ ã  th roe  



H Đ N D  tỉn h  
th ô n g  q u a  tạ i 
N g h ị q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  c h ỉn h



K e  h o ạ ch  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ù  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5  



s a u  đ iề u  c h ìn h



s ố  d ự  
án



SỐ
q u y ế t á n h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầ u  tư



T ro n g  đó: 



T iề n  th u  từ  
s ừ  d ụ n g  đat



s ố
q u y ế t đ ịn h



G iá  t r ị  
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 



T iền  th u  từ  s ừ  
d ụ n g  đat



T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ c h  
n ă m  2021 



d ã  g iao  



(* )



1
- X â y  d ự n g  tu y ế n  đ ư ờ n g  trụ c  tru n g  tâ m  p h ía  N a m  th à n h  p h ố  



N a m  Đ ịn h , (đ o ạ n  n ố i từ  T ỉn h  lộ  4 9 0 C  đ ế n  v ị  t r í  g ia o  v ớ i  đ ư ờ n g  
d ẫ n  c ầ u  T â n  P h o n g )



1768
(2 9 /8 /2 0 1 6 )



1408
(0 8 /7 /1 9 )



3 1 2 9
(3 0 /1 2 /2 0 )



27 8 5
(2 0 /1 2 /2 1 )



3 9 2 .1 6 2 2 8 8 .2 5 2 3 8 .2 5 2 - - 3 8 .2 5 2 - 1



2
- X â y  d ự n g  k è  v à  đ ư ờ n g  d ạo  h ồ  H à n g  N a n , th à n h  p h ố  N a m  



Đ ịn h



2 6 0 6
(3 1 /1 2 /1 4 )



2 6
(1 0 /0 1 /1 9 )



2863
(2 7 /1 2 /2 1 )



52 .4 1 3 5 2 .4 1 3 3 5 .4 2 8 - - 3 5 .4 2 8 7 .0 0 0 1



3
- X â y  d ự n g  đ ư ờ n g  g o m  Q u ố c  lộ  10, đ o ạn  từ  đ ư ờ n g  trụ c  Lộc 



V ư ợ n g  đ ến  đ ư ờ n g  P h ù  N g h ĩa



2301
(1 6 /9 /2 0 )



1485
(1 3 /7 /2 1 )



2 3 6 .0 0 4 15 7 .0 0 4 2 3 5 .8 0 4 - 7 8 .8 0 0 15 7 .0 0 4 2 3 .0 0 0 1



2.2 Các dự án khỏi công m óỉ trong giai đoạn 2021-2025 4.045.507 3.687.371 - - - 3.383.118 360.000 565.747 3.177.371 1.100 11



c Các công trình chuyển tiếp - 2.789.432 2.577.208 - - - 2.792.560 - 215.352 2.577.208 1.100 5



1
- X â y  d ự n g  đ ư ờ n g  trụ c  p h ía  N a m  th à n h  p h ố  N a m  Đ ịn h , (đ o ạ n  



t ừ  đ ư ờ n g  V ũ  H ữ u  L ợ i đ ến  Q u ố c  lộ 2 1 B )
7 2 4



(1 5 /4 /2 2 )
1 .4 9 9 .0 0 0 1 .3 9 8 .8 0 0 1 .4 9 9 .0 0 0 - 1 00 .200 1 .3 9 8 .8 0 0 - 1



2
- X â y  d ự n g  c ầu  q u a  s ô n g  Đ ào  n ố i từ  đ ư ờ n g  S o n g  H ào  đến  



đ ư ờ n g  V ũ  H ữ u  L ợ i, th à n h  p h ố  N a m  Đ ịn h
619



(2 8 /3 /2 2 )
1 .2 0 0 .0 0 0 1 .1 0 0 .3 3 9 1 .2 0 0 .0 0 0 - 99 .6 6 1 1 .1 0 0 .3 3 9 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t á n h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 - 



20 2 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tin h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số 
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  c h ỉn h



K e  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



s ố  d ự  
án



SỐ
q u y ế t á n h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầ u  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ừ  d ụ n g  đ a t



SỐ
q u y ế t đ ịnh



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó:
K e h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



3
- X â y  d ự n g , c ả i tạ o  T rư ờ n g  T iể u  h ọ c  P h ạ m  H ồ n g  T h á i, th à n h  



p h ố  N a m  Đ ịn h
1594



(2 9 /7 /2 1 )
3 5 .2 7 0 3 4 .1 7 0 3 5 .2 7 0 - 1 .100 3 4 .1 7 0 1 .100 1



4
- X â y  d ự n g , c ả i tạ o  T rư ờ n g  t iể u  h ọ c  N g u y ễ n  V iế t X u â n , th à n h  



p h ố  N a m  Đ ịn h
2 5 4 4



(2 6 /1 1 /2 1 )
2 9 .9 9 0 18 .878 2 9 .9 9 0 - 11 .112 18 .878 - 1



5
- C ả i tạo , n â n g  cấp  h è  đ ư ờ n g  T rần  H ư n g  Đ ạ o  (đ o ạ n  từ  đ ư ờ n g  



T rư ờ n g  C h in h  đ ến  đ ư ờ n g  T rần  N h â n  T ô n g ) , th à n h  p h ố  N a m  
Đ ịn h



28 6 8
(2 8 /1 2 /2 1 )



2 5 .1 7 2 25 .0 2 1 2 8 .3 0 0 - 3 .2 7 9 25 .0 2 1 - 1



d Các công trình khở i công m ới 1.256.075 1.110.163 - - - 590.558 360.000 350.395 600.163 - 6



1
C ả i tạ o , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  T rần  N h â n  T ô n g  v à  đ ư ờ n g  S o n g  H ào  
(đ o ạ n  từ  đ ư ờ n g  T rần  N h ậ t D u ậ t đ ến  c ầu  q u a  sô n g  Đ ào ), th à n h  
p h ố  N a m  Đ ịn h



2 7 8 /T B - 
U B N D  



(3 0 /1 1 /2 2 )
1 50 .000 1 20 .000 1 20 .000 - 1 20 .000 - 1



2
■ X â y  d ự n g  k h u  c h u n g  c ư  p h ụ c  v ụ  d i d ờ i các  n h à  c h u n g  c ư  cũ  



t r ê n  đ ịa  b à n  th à n h  p h ố  N a m  Đ ịn h
3 0 0 .0 0 0 2 4 0 .0 0 0 2 4 0 .0 0 0 - 2 4 0 .0 0 0 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t đ ịn h  d ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạ n  2 0 2 1 - 



2 0 2 5  đ ã  đ ư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i 
N g h ị  q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  c h ín h



K e  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



s a u  đ iều  c h ỉn h



SỐ d ự  
á n



SỐ
q u y ế t á n h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầ u  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đat



s ố
q u y ế t đ ịnh



G iá  trị 
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  s ử  



d ụ n g  đ ấ t
T ă n g G iả m T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ c h  
n ă m  2021 



d ã  g iao  



(* )



3
- X â y  d ự n g  toại s ở  th à n h  ủ y  - H Đ N D  -U B N D  th à n h  p h ố  N a m  



Đ ịn h



T B 1 1 9



(2 7 /7 /2 0 2 0 )
5 1 0 .0 0 0 5 1 0 .0 0 0 2 9 4 .0 5 8 - 2 9 4 .0 5 8 - - 1



4
- X â y  d ự n g  c ô n g  tr ìn h  k ín  h ó a  tu y ế n  th o á t  n ư ớ c  k ê n h  G ia  đoạn  



t ừ  đ ư ờ n g  P h ạ m  N g ũ  L ão  đ ến  đ ư ờ n g  T rần  H u y  L iệu , p h ư ờ n g  M ỹ  
X á , T h à n h  p h ó  N a m  Đ ịn h



909
(1 3 /5 /2 2 )



1 22 .312 1 02 .200 1 2 2 .5 0 0 - 2 0 .3 0 0 1 02 .200 - 1



5
- X â y  d ự n g  T rư ờ n g  T iểu  h ọ c  p h ư ờ n g  C ử a  N a m  tạ i  k h u  đô  th ị 



m ớ i p h ía  N a m  sô n g  Đ ào , th à n h  p h ố  N a m  Đ ịn h
2663



(1 0 /1 2 /2 1 )
93 .7 6 3 7 3 .0 6 3 9 4 .0 0 0 - 2 0 .9 3 7 7 3 .0 6 3 - 1



6
- X â y  d ự n g , c ả i tạ o  q u à n g  t rư ờ n g  H ò a  B ìn h  th à n h  p h ố  N a m  



Đ ịn h
971



(2 6 /5 /2 2 )
80 .0 0 0 6 4 .9 0 0 80 .0 0 0 - 15 .100 6 4 .9 0 0 - 1



3 B ỗ  s u n g  c ó  m ụ c  t i ê u  c h o  n g â n  s á c h  t h à n h  p h ố 2 6 . 5 1 2 - 1 0 . 7 9 8 1 5 . 7 1 4 1 5 . 7 1 4



I I H U Y Ệ N  M Ỹ  L Ộ C - 1 . 1 2 7 . 9 8 7 1 . 1 0 2 . 4 7 6 - 1 3 7 . 5 2 0 1 3 0 . 2 5 1 6 8 0 . 3 8 6 2 3 6 . 3 6 6 1 3 6 . 8 7 9 7 7 9 . 8 7 3 1 4 3 . 1 9 3 2 3



1
C á c  d ự  á n  đ ầ u  x â y  d ự n g  h ạ  t ầ n g  k h u  đ ô  t h ị ,  k h u  ( đ i ế m )  d â n  



c ư  t ậ p  t r u n g ,  k h u  t á i  đ ị n h  c ư
5 3 6 . 0 7 2 5 3 5 . 5 6 0 - - - 3 7 5 . 1 0 8 5 . 8 9 0 1 3 0 . 1 0 0 2 5 0 . 8 9 8 1 6 . 7 5 0 8



1 .1
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  t ừ  g i a i  đ o ạ n  2 0 1 6 - 2 0 2 0  s a n g  g i a i  



đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5
1 1 2 . 2 6 5 1 1 1 . 8 6 3 - - - 2 5 . 5 0 1 - - 2 5 . 5 0 1 1 6 . 7 5 0 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 112.265 111.863 - - - 25.501 - - 25.501 16.750 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 ­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



1 - X â y  d ự n g  k h u  đô th ị  th ị  t r ấ n  M ỹ  L ộc, h u y ệ n  M ỹ  Lộc



3 16
(1 7 /0 2 /2 0 1 6 )



1677
(1 5 /8 /2 0 1 6 )



200 2
(1 4 /9 /2 0 1 8 )



1280
(2 8 /5 /2 0 )



6 7
(1 2 /0 1 /2 1 )



2865
(2 7 /1 2 /2 1 )



112 .265 111 .863 25 .501 - - 25 .5 0 1 16 .750 1



1 .2 C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 4 2 3 . 8 0 7 4 2 3 . 6 9 7 - - - 3 4 9 . 6 0 7 5 . 8 9 0 1 3 0 . 1 0 0 2 2 5 . 3 9 7 - 7



c Các công trình chuyển tiếp 29.167 29.057 - - - 29.157 - 100 29.057 - 1



1
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  tạ i  x ó m  5, x ã  M ỹ  H ư ng , 



h u y ệ n  M ỹ  Lộc
1908



(0 1 /9 /2 1 )
2 9 .1 6 7 2 9 .0 5 7 2 9 .1 5 7 - 100 2 9 .0 5 7 - 1



d Các công trình khở i công m ới 394.640 394.640 - - - 320.450 5.890 130.000 196.340 - 6



1 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  M ỹ  H à, h u y ệ n  M ỹ  Lộc
245 2



(1 1 /1 1 /2 1 )
15 .000 15 .000 15 .000 - - 15 .000 - 1



2
- X â y  d ự n g  K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ó m  3, x ã  M ỹ  T ru n g , h u y ệ n  



M ỹ  Lộc



4 2 /N Q -
h đ n D



(2 6 /4 /2 2 )



3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 - - 3 5 .0 0 0 - 1



3
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  T h ô n  A n  C ổ  x ã  M ỹ  T h àn h , 



h u y ệ n  M ỹ  Lộc



8 6 /N Q -
h đ n D



(0 2 /1 2 /2 1 )
9 5 .0 0 0 9 5 .0 0 0 9 5 .0 0 0 - - 9 5 .0 0 0 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  



h ạ n  n g u ồ n  th u  
s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 



đ o ạn  2 0 2 1 - 
20 2 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tin h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số 
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



SỐ d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



Số
q u y ế t đ ịnh



G iá  tr ị  
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao  



(* )



4
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  M ỹ  H à, h u y ệ n  M ỹ  Lộc 



(g ia i đ o ạn  2 )
51 .3 4 0 5 1 .3 4 0 4 5 .4 5 0 5 .8 9 0 - 5 1 .3 4 0 - 1



5
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ô n  L iễu  N h a  - T a m  Đ o à i 1 x ã  M ỹ  



P h ú c
3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 - 3 0 .0 0 0 - - 1



6 - K D C  tậ p  tru n g  Đ ặ n g  X á , th ị  t r ấ n  M ỹ  Lộc 1 6 8 .300 1 68 .300 1 0 0 .000 - 1 0 0 .000 - - 1



2 C á c  c ô n g  t r ì n h  t ỉ n h  q u y ế t  đ ị n h  đ ầ u  t ư 5 9 1 . 9 1 5 5 6 6 . 9 1 6 - 1 3 7 . 5 2 0 1 3 0 . 2 5 1 1 8 9 . 3 4 8 2 2 1 . 0 3 5 6 . 7 7 9 4 0 3 . 6 0 4 8 7 . 6 1 0 1 5



2 . 1
C á c  d ự  á n  c h u y ế n  t i ế p  t ừ  g i a i  đ o ạ n  2 0 1 6 - 2 0 2 0  s a n g  g i a i  



đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5
1 4 3 . 5 6 5 1 3 6 . 0 6 6 - 1 3 7 . 5 2 0 1 3 0 . 2 5 1 1 5 . 9 7 8 - 2 3 0 1 5 . 7 4 8 1 1 . 7 4 1 3



a Các công trình đã q u y ấ  toán - 143.565 136.066 - 137.520 130.251 15.978 - 230 15.748 11.741 3



a .l
Các công trình đã q u y ấ  toán và thanh toán hết trong k ế  
hoạch năm  2021 - 128.566 128.566 - 122.981 122.981 9.741 - - 9.741 9.741 2



1 - C à i tạo , n â n g  c ấp  tu y ế n  d ư ờ n g  T h ịn h  - T h ắ n g  h u y ệ n  M ỹ  L ộc
1246



(0 7 /6 /1 7 )
113 .571 113 .571



2 4 1 0
(3 0 /1 0 /1 9 )



1 0 9 .4 1 4 1 0 9 .4 1 4 9 .6 5 0 - - 9 .6 5 0 9 .6 5 0 1



2
- C à i tạo , m ở  rộ n g  k h u ô n  v iên  trụ  s ở  H u y ệ n  ù y  - H Đ N D  - 



U B N D  h u y ệ n  M ỹ  Lộc
2411



(3 0 /1 0 /1 8 )
14 .995 14 .995



15
(0 6 /0 1 /2 1 )



13 .567 1 3 .5 6 7 91 - - 91 91 1



a.3 Các cõng trình đã q u y ả  toán còn thiếu vốn 14.999 7.500 14.539 7.270 6.237 - 230 6.007 2.000 1



1
- C ả i tạ o , n â n g  c ấp  tu y ế n  (h rờng  từ  Đ ạ i lộ  T h iê n  T rư ờ n g  vào  



U B N D  x ã  M ỹ  T h ắ n g , h u y ệ n  M ỹ  L ộc
2 9 7 2



(2 7 /1 2 /1 9 )
14 .999 7 .5 0 0



878
(1 1 /5 /2 2 )



14 .539 7 .2 7 0 6 .2 3 7 - 2 3 0 6 .0 0 7 2 .0 0 0 1



10











S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  d ầ u  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ ch  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ừ  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 - 



2 0 2 5  đ ã  đ ư ợ c  
H Đ N D  tin h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị  q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  c h ỉn h



K e  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ừ  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h in h



SỐ d ự  
á n



SỐ
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầ u  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đ ấ t



SỐ
q u y ế t đ ịn h



G iá  trị 
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  s ử  



d ụ n g  đ ấ t
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e h o ạ ch  
n ă m  2021 



d ã  g iao  



(* )



2 . 2 C á c  d ự  á n  k h ỏ i  c ô n g  m ớ i  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 4 4 8 . 3 5 0 4 3 0 . 8 5 0 - - - 1 7 3 . 3 7 0 2 2 1 . 0 3 5 6 . 5 4 9 3 8 7 . 8 5 6 7 5 . 8 6 9 1 2



c Các công trình chuyển tiếp 158.360 158.360 - - - 158.370 - 4.039 154.331 75.869 3



1 - C ả i tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  T h ắ n g  H à, h u y ệ n  M ỹ  Lộc
2 0 4 4



(2 3 /9 /2 1 )
6 2 .7 9 4 6 2 .7 9 4 6 2 .7 9 4 - - 6 2 .7 9 4 3 0 .0 0 0 1



2
- C à i tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  đê Ả t H ợ i, h u y ệ n  M ỹ  Lộc 



(Đ o ạ n  từ  Q L 21  tạ i  K m  134+ 9 6 3  đ ến  d ố c  L a  x ã  M ỹ  T iến )



20 6 2



(2 4 /9 /2 1 )
80 .5 7 6 8 0 .5 7 6 8 0 .5 7 6 - 4 .0 2 9 7 6 .5 4 7 3 8 .8 0 0 1



3 - C ả i tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  T h ịn h  K h án h , h u y ệ n  M ỹ  Lộc
28 7 6



(2 8 /1 2 /2 1 )
14 .990 14 .990 15 .000 - 10 14 .9 9 0 7 .0 6 9 1



d Các công trình khả i công m ới 289.990 272.490 - - - 15.000 221.035 2.510 233.525 - 9



1
- N â n g  cấp  h ệ  th ố n g  tr ạ m  b ơ m  T â n  Đ ệ  v à  các  c ô n g  tr ìn h  p h ụ  



trợ
3 0 .0 0 0 15 .000 15 .000 - 15 .0 0 0 - 1



2 - C ả i tạ o  n â n g  cấp  đ ư ờ n g  H ồ n g  L o n g  x ã  M ỹ  T â n  h u y ệ n  M ỹ  Lộc 15 .000 15 .000 15 .000 - 15 .0 0 0 - 1



3
- C à i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  N a m  đ ư ờ n g  s ắ t  (Đ o ạ n  t ừ  c ầu  L ê đến  



C ầ u  G ián g )
15 .000 15 .000 15 .000 - 15 .0 0 0 - 1



4
- N â n g  cấp  s ử a  c h ữ a  đ ư ờ n g  6 3 B  t ừ  c â y  x ă n g  x ã  M ỹ  H à  h u y ệ n  



M ỹ  L ộc đ ến  c ố n g  Đ á , x ã  A n  N in h , h u y ệ n  B ìn h  L ụ c
2 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 - 2 0 .0 0 0 - 1



5
- C ả i tạ o , n â n g  c ấp  tu y ế n  d ư ờ n g  từ  c ầ u  Đ ặ n g  x ã  M ỹ  H ư n g  đ ến  



đ ư ờ n g  T h ịn h  T h ắ n g  h u y ệ n  M ỹ  L ộc
3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 - 3 5 .0 0 0 1



6
- C ả i tạo , n â n g  c ấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  từ  k h u  d i t íc h  đ ền  T rầ n  Q u a n g  



K h ả i đ ến  đ ư ờ n g  4 8 5 B  h u y ệ n  M ỹ  Lộc
15 .000 15 .000 15 .000 - 15 .0 0 0 - 1



11











S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 - 



20 2 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tin h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số 
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



SỐ d ự  
án



SỐ
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



SỐ
q u y ế t đ ịnh



G iá  tr ị  
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



7
- N â n g  cấp  cả i tạ o  tu y ế n  đ ư ờ n g  N 3  sô n g  V ĩn h  G ian g , h u y ệ n  



M ỹ  Lộc
4 5 .0 0 0 4 5 .0 0 0 4 5 .0 0 0 - 4 5 .0 0 0 - 1



8 - X â y  d ự n g  tu y ế n  đ ư ờ n g  trụ c  tru n g  tâ m  h u y ệ n  (g ia i đ o ạn  1) 1 0 0 .000 1 00 .000 6 1 .0 3 5 - 6 1 .0 3 5 - 1



9
- C à i tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  H ư n g  L ộc, h u y ệ n  M ỹ  Lộc 



(đ o ạ n  từ  Q L 21  c h ợ  Đ ặ n g  q u a  U B N D  x ã  M ỹ  H ư n g  đ ến  c ầu  D ừ a  
đ i th ị  t r ấ n  M ỹ  L ộc v à  tu y ế n  n h á n h )



1243
(1 2 /7 /2 2 )



14 .990 12 .490 15 .000 - 2 .5 1 0 12 .490 - 1



3 B ỗ  s u n g  c ó  m ụ c  t i ê u  c h o  n g â n  s á c h  h u y ệ n 1 1 5 . 9 3 0 9 . 4 4 1 - 1 2 5 . 3 7 1 3 8 . 8 3 3



Trong đó:



- B ố  trí đổi ứng tối thiểu cho các dự  án, công trình  thực hiện  
C hương trình m ục tiêu quốc g ia  xây dựng N ô n g  thôn m ới trên  
địa  bàn huyện (**)



3 3 .5 0 0



I I I H U Y Ệ N  Ý  Y Ê N 2 . 1 2 7 . 9 6 0 1 . 8 8 2 . 3 3 0 - 1 8 5 . 5 3 3 1 6 5 . 6 0 9 8 6 2 . 9 3 5 4 0 1 . 7 5 4 2 5 6 . 8 8 8 1 . 0 0 7 . 8 0 1 4 9 . 6 1 0 3 2



1
C á c  d ự  á n  đ ầ u  x â y  d ụ n g  h ạ  t ầ n g  k h u  đ ô  t h ị ,  k h u  ( đ i ể m )  d â n  



c ư  t ậ p  t r u n g ,  k h u  t á i  đ ị n h  c ư
8 8 9 . 8 6 3 8 8 9 . 8 6 3 - 8 . 6 0 4 8 . 6 0 4 5 0 6 . 5 3 0 2 2 4 . 4 9 6 2 1 8 . 9 2 4 5 1 2 . 1 0 2 4 . 1 5 9 2 0



1 .1
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  t ừ  g i a i  đ o ạ n  2 0 1 6 - 2 0 2 0  s a n g  g i a i  



đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5
1 4 8 . 8 7 8 1 4 8 . 8 7 8 - 8 . 6 0 4 8 . 6 0 4 5 1 . 8 4 1 - 4 . 7 2 4 4 7 . 1 1 7 4 . 1 5 9 3



a Các công trình đã q u y ấ  toán 9.328 9.328 - 8.604 8.604 883 - 724 159 159 1



a .l
Các công trình đã q u y ấ  toán và thanh toán hết trong k ế  
hoạch năm  2021



9.328 9.328 8.604 8.604 883 - 724 159 159 1



1
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  p h ía  Đ ô n g  tr ạ m  Y  tế  x ã  Y ên  



H ồ n g , h u y ệ n  Ý  Y ê n
22 2 6



(1 1 /1 0 /1 8 )
9 .3 2 8 9 .3 2 8



1 6 3 /Q Đ -S T C
(0 5 /1 1 /2 1 )



8 .6 0 4 8 .6 0 4 883 - 7 2 4 159 159 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán - 106.764 106.764 - - - 18.172 - 4.000 14.172 4.000 1
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S T T D anh m ục d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q uyết đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  trung 
h ạ n  n g u ồ n  thu  



s ử  d ụ n g  đất giai 
đ o ạn  2 0 2 1 - 



2025 đ ã  được 
H Đ N D  tỉnh  



th ô n g  qua tại 
N gh ị quyết số  
5 6 /2021/NQ- 
H Đ N D  ngày 
02/12/2021



Đ iề u  c h ỉn h



K e  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



SỐ d ự  
án



s ố
quyết định



T ổng m ức 
đầu tư



T rong đó: 
T iền thu  từ  
sử  dụng đất



SỐ
quyết định



G iá trị 
quyết toán



T rong đó: 
T iền th u  từ  sử  



dụng đất
T ăng Giảm Tổng số



T rong đó: 
Ke hoạch 
năm  2021 



đã giao



(*)



1
- X ây dự ng  k hu  đô th ị th ị trấn  Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh  N am  



Đ ịnh



88
(13/01/16)



2766
(06/12/18)



106.764 106.764 18.172 - 4.000 14.172 4.000 1



c Các công trình chuyển tiếp - 32.786 32.786 - - - 32.786 - - 32.786 - 1



1 - X ây d ự n g  k h u  d â n  c ư  tập  trung  x ã  Y ên Chính, huyện Ý  Y ên
2764



(06/12/18)
32.786 32.786 32.786 - - 32.786 - 1



1 .2 C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 7 4 0 . 9 8 5 7 4 0 . 9 8 5 - - - 4 5 4 . 6 8 9 2 2 4 . 4 9 6 2 1 4 . 2 0 0 4 6 4 . 9 8 5 - 1 7



c Các công trình chuyển tiếp - 40.989 40.989 - - - 40.989 - - 40.989 - 1



1
- X â y  dựng k h u  dân cư  tập  tru n g  p h ía  B ắc  th ô n  A n  Lộc 



T h ư ợ n g , x ã  Y ên Hồng, h u y ệ n  Ý  Y ên
2305



(2 6 /1 0 /2 1 )
40.989 40.989 4 0 .9 8 9 - - 40.989 - 1



d Các công trình khở i công m ới - 699.996 699.996 - - - 413.700 224.496 214.200 423.996 - 16



1
- X ây dựng k hu  tái định cư v à  khu dân cư  tập  trung  xã  Yên 



N hân, huyện Ý  Y ên
1927



(1 8 /1 0 /2 2 )
34.996 3 4 .9 9 6 - 3 4 .9 9 6 - 3 4 .9 9 6 - 1



2 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Y ên Phương, huyện Ý  Y ên
4 7 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
102.000 1 02 .000 2 8 .5 0 0 7 3 .5 0 0 - 1 02 .000 - 1



3 - X ây dựng k hu  dân cư  tập  trung  xã Y ên Cường
4 8 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
85.000 8 5 .0 0 0 4 1 .0 0 0 4 4 .0 0 0 - 8 5 .0 0 0 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 ­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



4
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  A n  T ố , x ã  Y ê n  B ìn h , h u y ệ n  Ý



Y ê n
T B 1 2 0



(2 9 /4 /2 2 )
2 5 .0 0 0 2 5 .0 0 0 - 2 5 .0 0 0 - 2 5 .0 0 0 - 1



5
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  C ầu  C ổ  x ã  Y ê n  B ằn g , h u y ệ n  



Ý  Y ên
T B 2 5 9



(0 7 /1 1 /2 2 )
9 0 .0 0 0 9 0 .0 0 0 53 .0 0 0 19 .000 - 7 2 .0 0 0 - 1



6 - X â y  d ự n g  k h u  d ân  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Y ê n  T ân 4 5 .0 0 0 4 5 .0 0 0 12 .000 8 .000 - 2 0 .0 0 0 - 1



7 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Y ê n  T h ọ  2 2 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 - 2 0 .0 0 0 - 2 0 .0 0 0 - 1



8 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Y ê n  P h ú , h u y ệ n  Ý  Y ê n
8 6 /N Q -
h đ n D



(0 6 /7 /2 2 )
2 7 .0 0 0 2 7 .0 0 0 3 1 .0 0 0 - 4 .0 0 0 2 7 .0 0 0 - 1



9
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  T h ụ y  Q u an g , x ã  Y ê n  L ư ơ ng , 



h u y ệ n  Ý  Y ên
T B 161



(2 8 /6 /2 2 )
3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 3 5 .0 0 0 - 5 .0 0 0 3 0 .0 0 0 - 1



10 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Y ê n  M ỹ 3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 - 3 3 .0 0 0 2 .0 0 0 - 1



11 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Y ê n  K h á n h 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 2 9 .2 0 0 - 2 7 .2 0 0 2 .0 0 0 - 1



12 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Y ê n  T h ắ n g 53 .0 0 0 5 3 .0 0 0 2 9 .0 0 0 - 2 7 .0 0 0 2 .0 0 0 - 1



13 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Y ê n  D ư ơ n g  2 15 .000 15 .000 12 .000 - 10 .000 2 .0 0 0 - 1



14 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ị th ị  t rấ n  L âm 4 8 .0 0 0 4 8 .0 0 0 4 8 .0 0 0 - 4 8 .0 0 0 - - 1



15 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Y ê n  P h o n g 4 8 .0 0 0 4 8 .0 0 0 4 8 .0 0 0 - 4 8 .0 0 0 - - 1



16 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Y ê n  H ồ n g 12 .000 12 .000 12 .000 - 12 .000 - - 1



2 C ác công trìn h  tỉn h  q uyết đ ịnh  đầu  tư 1.238.097 992.467 - 176.929 157.005 252.142 55.669 37.361 270.450 22 .908 12
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S T T D a n h  m ụ c  dự  án



Q uyết định đầu tư Q uyết đ ịn h  quyết toán
K e hoạch  trung  
hạn  nguồn thu  



s ù  dụng  đất giai 
đoạn 2021- 



2025 đ ã  dược 
H Đ N D  tỉnh  



th ô n g  qua tại 
N ghị quyết số  
5 6 /2021/NQ- 
H Đ N D  ngày 
02/12/2021



Điều chỉnh



K e hoạch tru n g  hạn  
nguồn  th u  sử  dụng  đất 
giai đoạn 2021-2025 



sau điều chỉnh



SỐ dự 
án



Số
quyết định



Tổng m ức 
đầu tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



s ố
quyết định



G iá  trị 
quyết toán



T rong đó: 
T iền th u  từ  sử  



dụng đắt
T ăng G iảm Tổng số



T rong đó: 
Ke hoạch 
năm  2021 



dã giao 



(*)



2.1
C á c  d ự  á n  c h u y ển  t iế p  t ừ  g ia i đ o ạ n  2 0 1 6 - 2 0 2 0  sa n g  giai 
đ o ạ n  2021-2025



668.981 4 2 3 . 3 5 1 - 1 7 6 . 9 2 9 1 5 7 . 0 0 5 2 5 2 . 1 4 2 - 3 7 . 3 6 1 2 1 4 . 7 8 1 2 2 . 9 0 8 6



a Các công trình đã q u y ấ  toán - 186.308 165.762 - 176.929 157.005 105.538 - 8.133 97.405 22.408 2



a. 3 Các công trình đã q u y ấ  toán còn thiếu vén 186.308 165.762 - 176.929 157.005 105.538 - 8.133 97.405 22.408 2



1
- C ứ n g  h ó a  m ặ t đê b ố i sông Đ á y  x ã  Y ên Trị, Y ên Đ ồ n g  v à  Y ên 



N h â n , h u y ệ n  Ý  Y ê n
3011



(25/12/17)
41.093 20 .547



2994
(30/12/19)



39.847 19.923 3.923 - - 3.923 - 1



2 - Cái tạo, nâng  cấp tuyến  (hrờng L ương - T rị, huyện  Ý  Y ên



2275
(17/10/18)



1171
(20/5/20)



145.215 145.215
2801



(21/12/21)
137.082 137.082 101.615 - 8.133 93.482 22.408 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 147.173 142.155 - - - 25.726 - 500 25.226 - 2



1
- Cải tạo, nâng  cấp tuyến  đường từ  ngã ba C á t Đ ằng  đến th ị 



trấn  Lâm  (Q uốc lộ 38B ) huyện Ý Yên, tỉnh  N am  Đ ịnh



1153
(26/5 /17)



948
(19/5 /22)



25.927 25 .927 6.977 - - 6.977 - 1



2
- Cải tạo, nâng  cấp đường T hành - X á, huyện Ý  Y ên, tỉn h  N am  



Đ ịnh



2834
(08/12/16)



1633
(03/8/18)



629
(29/3/19)



1262
(15/7/22)



121.246 1 16 .228 18.749 - 500 18.249 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 ­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao  



(* )



c Các công trình chuyển tiếp - 335.500 115.434 - - - 120.878 - 28.728 92.150 500 2



1
- X â y  d ự n g  tu y ế n  đ ư ờ n g  h u y ệ n  n ố i từ  đê  T ả  Đ á y  đ ến  đ ư ờ n g  



5 7 B  h u y ệ n  Ý  Y ê n



1755
(2 1 /7 /2 0 )



237 0
(0 2 /1 1 /2 1 )



921
(1 7 /5 /2 2 )



2 9 5 .0 0 0 9 0 .7 8 4 1 1 5 .028 - 2 5 .0 2 8 9 0 .0 0 0 - 1



2 - C ả i tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  C h ín h  - P h o n g , h u y ệ n  Ý  Y ên



1131
(0 1 /6 /1 8 )



291 0
(1 9 /1 2 /1 8 )



4 0 .5 0 0 2 4 .6 5 0 5 .8 5 0 - 3 .7 0 0 2 .1 5 0 500 1



2 . 2 C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 5 6 9 . 1 1 6 5 6 9 . 1 1 6 - - - - 5 5 . 6 6 9 - 5 5 . 6 6 9 - 6



d Các công trình khở i công m ới - 569.116 569.116 - - - - 55.669 - 55.669 - 6



1
- X â y  d ự n g  tu y ế n  đ ư ờ n g  trụ c  h u y ệ n  n ố i từ  Q L 3 8 B  v ớ i Q L 10 , 



h u y ệ n  Ý  Y ên
T B 1 0



(3 1 /1 0 /1 7 )
4 2 8 .7 2 4 4 2 8 .7 2 4 - - - - - 1



2 - X â y  d ự n g  c ầu  T h ô n g  x ã  Y ê n  T ru n g 19 .000 19 .000 19 .000 - 19 .000 - 1



3
-C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  liên  x ã  Y ê n  B ằ n g -Y ê n  K h an g , đ o ạn  từ  
đê  T ả  Đ á y  đ ến  U B N D  x ã  Y ê n  K h a n g



4 6 .0 0 0 4 6 .0 0 0 2 5 .0 0 0 - 2 5 .0 0 0 - 1



4
-C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  trụ c  x ã  Y ê n  N g h ĩa , đ o ạn  từ  đ ư ờ n g  
T L .4 8 5  đ ến  đ ư ờ n g  T h à n h  X á  (q u a  U B N D  x ã  Y ê n  N g h ĩa )



2 1 .0 0 0 2 1 .0 0 0 8 .000 - 8 .0 0 0 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 ­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
5 6 /2 0 2 l/N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 / l2 /2 0 2 l



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



5
- C ả i tạ o , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  liê n  x ã  Y ê n  C ư ờ n g  - Y ê n  N h â n , đ oạn  
t ừ  đ ư ờ n g  5 7 B  đ ến  t rư ờ n g  m ầ m  n o n  H o a  Đ à o  x ã  Y ê n  N h â n



2 9 .0 0 0 2 9 .0 0 0 2 .0 0 0 - 2 .0 0 0 - 1



6
C ả i tạ o , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  trụ c  x ã  Y ê n  L ư ơ n g , đ o ạn  từ  Q L 3 7 B  
đ ến  đê  s ô n g  s ắ t (q u a  U B N D  x ã  Y ê n  L ư ơ n g )



2 5 .3 9 2 2 5 .3 9 2 l .6 6 9 - 1 .669 - 1



3 B ổ  s u n g  c ó  m ụ c  t i ê u  c h o  n g â n  s á c h  h u y ệ n 1 0 4 . 2 6 3 1 2 1 . 5 8 9 6 0 3 2 2 5 . 2 4 9 2 2 . 5 4 3



Trong đó:



- B ố  trí đối ứng toi thiểu cho các dự  án, công trình  thực hiện  
C hương trình m ục tiêu quốc g ia  x â y  dựng N ô n g  thôn m ới trên  
địa  bàn huyện (**)



61.500



1 - X â y  dựng khu dân cư  tập trung x ã  Yên N gh ĩa



4141
(30/5/19)
(U BND
huyện)



9.894 9.894 9.894 - - 9 .894 - 1



2 - X â y  dựng khu dân cư  tập trung x ã  Yên D ư ơ ng  huyện Ý  Yên



2052
(06/5/20)
(U BND
huyện)



9.814 9.814 9.814 - - 9 .814 - 1



3
- San  lấp, xâ y  dựng c ơ  sở  hạ tầng khu vực xóm  Đ ô n g  Thịnh x ã  



Yên Tiến (giáp đường 57B) để đấu g iá  quyền sử  dụng đấ t năm  
2015 cho nhân dân làm  nhà ở



7388
(09/10/18)



(U BND
huyện)



7.253 7.253 7.253 - - 7.253 4 .337 1



4 - X â y  dựng khu dân cư  tập trung x ã  Yên P hương, huyện Ý  Yên



10206
(30/12/20)



(U BND
huyện)



9.994 9 .987



5472
(30/6/22)
(U BND
huyện)



9 .398 9.391 9.994 - 603 9.391 8.221 1



5
- X â y  dựng hạ tầng điểm  dân cư  thôn Thọ Cách, x ã  Yên Thọ, 



huyện Ý  Yên



1063
(05/2/21)
(U BND
huyện)



8 .597 8 .597 8 .597 - - 8 .597 - 1
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STT D anh m ục d ự  án



Q uyết định dầu tư Q uyết định quyết toán
Ke hoạch trung 
hạn nguồn thu  



sử  d ụng  đất giai 
đoạn 2021- 



2025 đ ã  d ư ợ c  



H Đ N D  tỉnh  
th ô n g  qua tại 
N ghị quyết số 
5 6 /2 0 2 1/NQ- 
H Đ N D  ngày 
02/12/2021



Điều chỉnh



Ke hoạch trung  hạn 
nguồn thu  s ù  dụng  đất 
giai đoạn 2021-2025 



sau  điều chình



SỐ dự 
án



Số
quyết định



T ổng m ức 
đầu tư



T rong đó: 
T iền thu  từ  
sử  dụng đất



SỐ
quyết định



G iá  trị 
quyết toán



T rong đó: 
T iền thu  từ  sù  



dụng dất
T ăng Giảm Tổng số



T rong đó: 
Ke hoạch 
năm  2021 



đã giao 



( * )



I V H l  l Y E N  V Ụ  B Ả N 3 . 6 2 2 . 6 8 8 3 . 5 7 9 . 1 8 8 - 4 8 2 . 4 7 1 4 7 4 . 4 7 1 2 . 9 8 6 . 5 1 8 5 9 7 . 0 3 8 1 . 2 5 4 . 1 6 9 2 . 3 2 9 . 3 8 7 2 2 7 . 7 6 2 6 5



1
C á c  d ự  á n  đ ầ u  x â y  d ự n g  h ạ  t ầ n g  k h u  đ ô  t h ị ,  k h u  ( đ i ể m )  d â n  



c ư  t ậ p  t r a n g ,  k h u  t á i  đ ị n h  c ư
2 . 3 5 4 . 0 9 8 2 . 3 5 4 . 0 9 8 - 2 2 9 . 8 4 4 2 2 9 . 8 4 4 1 . 9 5 7 .2 2 1 8 5 . 8 5 0 1 . 0 4 3 . 4 0 5 9 9 9 . 6 6 6 3 9 . 8 0 3 4 4



1 .1
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  t ừ  g i a i  đ o ạ n  2 0 1 6 - 2 0 2 0  s a n g  g i a i  



đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5
3 9 5 . 3 6 8 3 9 5 . 3 6 8 - 2 2 9 . 8 4 4 2 2 9 . 8 4 4 1 9 4 . 9 7 1 - 2 1 . 3 0 5 1 7 3 . 6 6 6 3 9 . 8 0 3 6



a Các công trình đã q u y ấ  toán - 261.399 261.399 - 229.844 229.844 61.002 - 19.096 41.906 39.803 5



a .l
Các công trĩnh đã q u y ấ  toán và thanh toán h ế t trong k ế  
hoạch năm  2021 - 34.190 34.190 - 31.867 31.867 31.867 - - 31.867 31.803 3



1
- X ây dựng cơ  sở  h ạ  tầng  điểm  dân cư  tập  trung  xã  T ân Thành, 



huyện V ụ Bản
1095



(28/5 /2019)
14.093 14.093



1030
(13/5/21)



12.645 12.645 12.645 - - 12.645 12.625 1



2
- X ây dựng cơ  sở  h ạ  tầng  điểm  dân cư  tập  trung  x ã  Đ ại An, 



huyện V ụ Bản
41



(5 /1 /2 0 1 9 )
14.007 14.007



1028
(13/5/21)



13.572 13.572 13.572 - - 13.572 13.538 1



3
- X â y  dựng cơ  sở  h ạ  tầng  điểm  dân cư  n ông  thôn  x ã  H iển 



K hánh, huyện Vụ Bàn
599



(2 6 /3 /2 0 1 9 )
6 .0 9 0 6.090



82/Q Đ -STC
(22/4/21)



100/Q Đ -STC
(04/6/21)



5.650 5.650 5.650 - - 5.650 5.640 1



a. 2
Các cõng trình đà q u y ấ  toán và thanh toán hết trong k ế  
hoạch năm  2022 - 227.209 227.209 - 197.977 197.977 29.135 - 19.096 10.039 8.000 2



1 - X â y  dựng h ạ  tầng  đô th ị th ị trấn  Gôi, huyện V ụ Bản



3 3 4
(1 7 /0 2 /1 7 )



2 4 6 7
(0 6 /1 1 /1 9 )



111.281 111.281
2063



(24/9/21)
101.145 101.145 6.108 - - 6.108 6.000 1



2 - X ây dựng h ạ  tầng  khu  dân cư  tập  trung  Thành Lợi



23 2 6
(1 7 /1 0 /1 7 )



538
(2 2 /3 /1 9 )



7 1 7
(0 5 /4 /2 1 )



115.928 115.928
2933



(31/12/21) 96.832 96.832 23.027 - 19.096 3.931 2.000 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t đ ịn h  d ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  



h ạ n  n g u ồ n  th u  
s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 



đ o ạn  2 0 2 1 - 
2 0 2 5  đ ã  đ ư ợ c  



H Đ N D  tỉn h  
th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị  q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iều  ch ỉn h



K e  h o ạ ch  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5  



s a u  đ iề u  c h ỉn h



SỐ d ự  
á n



Số
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ù  d ụ n g  đất



SỐ
q u y ế t đ ịnh



G iá  trị 
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  s ử  



d ụ n g  đ a t
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e h o ạ ch  
n ă m  2021 



đ ã  g iao  



(* )



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán - 133.969 133.969 - - - 133.969 - 2.209 131.760 - 1



1
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  T ru n g  T h à n h , h u y ệ n  V ụ  



B àn
6 9 6



(0 2 /4 /1 9 )
13 3 .9 6 9 1 3 3 .969 1 3 3 .9 6 9 - 2 .2 0 9 1 31 .760 - 1



1.2 C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ó i  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 1 . 9 5 8 . 7 3 0 1 . 9 5 8 . 7 3 0 - - - 1 . 7 6 2 . 2 5 0 8 5 . 8 5 0 1 . 0 2 2 . 1 0 0 8 2 6 . 0 0 0 - 3 8



d Các công trình khở i công m ới 1.958.730 1.958.730 - - - 1.762.250 85.850 1.022.100 826.000 - 38



1
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  K im  T h á i h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  



Đ ịn h



3 5 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
9 9 2 /U B N D -



V P 5
(3 0 /1 1 /2 2 )



1 70 .000 17 0 .0 0 0 1 3 5 .0 0 0 1 .000 - 13 6 .0 0 0 - 1



2
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ị t rấ n  G ô i, h u y ệ n  V ụ  B ản , t ìn h  N a m  



Đ ịn h



3 4 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
9 9 2 /U B N D -



V P 5
(3 0 /1 1 /2 2 )



1 75 .000 1 75 .000 1 3 3 .6 5 0 6 .3 5 0 - 1 40 .000 - 1



3 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  V ĩn h  H ào , h u y ệ n  V ụ  B ản
3 7 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
88 .0 0 0 8 8 .0 0 0 6 7 .5 0 0 2 .9 0 0 - 7 0 .4 0 0 - 1



4 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Đ ạ i T h ắ n g  h u y ệ n  V ụ  B ản



T B 2 2 8
(3 0 /9 /2 2 )



9 9 1 /U B N D -
V P 5



(3 0 /1 1 /2 2 )



50 .0 0 0 5 0 .0 0 0 3 2 .2 0 0 17 .800 - 5 0 .0 0 0 - 1



5
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Q u a n g  T ru n g , h u y ệ n  V ụ  



B ản



T B 2 2 7
(3 0 /9 /2 2 )



9 9 1 /U B N D -
V P 5



(3 0 /1 1 /2 2 )



50 .0 0 0 5 0 .0 0 0 4 0 .5 0 0 9 .5 0 0 - 5 0 .0 0 0 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 ­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số



5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



6
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  H ợ p  H ư n g  h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  



Đ ịn h  (Đ ồ n g  T h u ầ n  K h ả  C h ín h , đ ồ n g  S ó n g  Đ ồ n g  L ạc)



2 7 7 /T B -
U B N D



(3 0 /1 1 /2 2 )
50 .0 0 0 5 0 .0 0 0 4 0 .5 0 0 9 .5 0 0 - 5 0 .0 0 0 - 1



7
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  L iên  B ảo  h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  



Đ ịn h  (T h ô n  Đ ắc  L ự c )
50 .0 0 0 5 0 .0 0 0 4 0 .5 0 0 9 .5 0 0 - 5 0 .0 0 0 - 1



8
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  C h ằ m  C ả , x ã  T â n  K h á n h  h u y ệ n  V ụ  



B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h
50 .0 0 0 5 0 .0 0 0 4 0 .5 0 0 9 .5 0 0 - 5 0 .0 0 0 - 1



9
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  C ử a  C h ù a  T ứ  G iáp  x ã  L iên  M in h  h u y ệ n  



V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h



2 7 6 /T B -
U B N D



(3 0 /1 1 /2 2 )
6 5 .0 0 0 6 5 .0 0 0 3 2 .2 0 0 19 .800 - 5 2 .0 0 0 - 1



10 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  C ộ n g  H ò a , h u y ệ n  V ụ  B ản
3 6 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
7 5 .0 0 0 7 5 .0 0 0 6 7 .5 0 0 - 7 .5 0 0 6 0 .0 0 0 - 1



11 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  T a m  T h a n h , h u y ệ n  V ụ  B ản



8 7 /N Q -
h đ n D



(0 2 /1 2 /2 0 2 1 )
9 9 2 /U B N D -



V P 5
(3 0 /1 1 /2 2 )



3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 134 .865 - 99 .8 6 5 3 5 .0 0 0 - 1



12
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  M in h  T h u ậ n  h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  



N a m  Đ ịn h  (C ử a  Đ ư ờ n g  T h ô n  P h ú  L ão )
80 .0 0 0 8 0 .0 0 0 6 7 .5 0 0 - 3 .5 0 0 6 4 .0 0 0 - 1



13
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  X ó m  P h e o  x ã  K im  T h á i h u y ệ n  V ụ  B ản , 



t ỉn h  N a m  Đ ịn h
18 .000 18 .000 2 0 .2 5 0 - 2 .2 5 0 18 .000 - 1



14
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  Đ ồ n g  N g ạ c h  x ó m  1 x ã  K im  T h á i h u y ệ n  



V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h
3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 2 0 .2 5 0 - 2 0 .0 5 0 2 00 - 1



15
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  C ầu  Đ ìa , Đ ố n g  T rú c  - L iên  X ư ơ n g  x ã  



h iể n  K h á n h  h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h
85 .0 0 0 8 5 .0 0 0 6 7 .5 0 0 - 6 7 .3 0 0 2 00 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 ­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số



5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



16
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  M ả  V ũ , H à  K iệ u  x ã  M in h  T â n  h u y ệ n  



V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h
50 .0 0 0 5 0 .0 0 0 4 0 .5 0 0 - 4 0 .3 0 0 2 00 - 1



17
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  k h u  Đ ồ n g  L ạ i x ã  T â n  T h à n h  h u y ệ n  V ụ  



B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h
6 7 .5 0 0 6 7 .5 0 0 53 .7 0 0 - 53 .7 0 0 - - 1



18
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ô n  T h iệ n  V ịn h  x ã  C ộ n g  H ò a  h u y ệ n  



V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h
6 7 .5 0 0 6 7 .5 0 0 53 .7 0 0 - 53 .7 0 0 - - 1



19
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  T â y  T ru n g  Đ ồ n g  x ã  M in h  T h u ậ n  h u y ệ n  



V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h  (T h ô n  P h ú  L ão)
6 0 .7 5 0 6 0 .7 5 0 6 0 .7 5 0 - 6 0 .7 5 0 - - 1



20
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  V ư ờ n  H ề, A o  Q u a n , M ả  q u a n  x ã  T ru n g  



T h à n h  h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h  (T h ô n  C h ù a , Q u ế , N h ì)
55 .3 5 0 5 5 .3 5 0 55 .3 5 0 - 55 .3 5 0 - - 1



21
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  N g ò i N g a y  x ã  T h à n h  L ợ i h u y ệ n  V ụ  



B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h  (R ộ c  N a m , Đ ồ n g  C át)
54 .0 0 0 5 4 .0 0 0 54 .0 0 0 - 54 .0 0 0 - - 1



22
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  k h u  Đ ồ n g  N g o à i D ư  D u ệ  x ã  T a m  T h a n h  



h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h
54 .0 0 0 5 4 .0 0 0 4 3 .0 0 0 - 4 3 .0 0 0 - - 1



23
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Đ ạ i T h ắ n g  h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  



Đ ịn h  (k h u  Đ iệ n  B iên )
4 0 .5 0 0 4 0 .5 0 0 4 0 .5 0 0 - 4 0 .5 0 0 - - 1



2 4
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ó m  B ến , T rả i t r ạ i  x ã  T h à n h  L ợ i h u y ệ n  



V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h  (C á n h  đ ồ n g  C ố c  1)
4 0 .5 0 0 4 0 .5 0 0 4 0 .5 0 0 - 4 0 .5 0 0 - - 1



25
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  L iên  B ảo  h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  



Đ ịn h  (T h ô n  T r ìn h  X u y ê n )
4 0 .5 0 0 4 0 .5 0 0 4 0 .5 0 0 - 4 0 .5 0 0 - - 1



26
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  T â n  T h à n h  h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  



Đ ịn h  (K h u  Đ ồ n g  C ó i)
3 3 .7 5 0 3 3 .7 5 0 3 3 .7 5 0 - 3 3 .7 5 0 - - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 ­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
5 6 /2 0 2 l/N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



2 7
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  H ậ u  X á  x ã  H ợ p  H ư n g  h u y ệ n  V ụ  B ản , 



t ỉn h  N a m  Đ ịn h  ( là n g  N ộ i C h ế)
3 3 .7 5 0 3 3 .7 5 0 3 3 .7 5 0 - 3 3 .7 5 0 - - 1



28
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  k h u  Đ ồ n g  C ầ u  th ô n  H o à n g  x ã  M in h  T ân  



h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h
3 3 .7 5 0 3 3 .7 5 0 2 6 .7 0 0 - 2 6 .7 0 0 - - 1



29
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  A n  H ư n g  x ã  Đ ạ i A n  h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  



N a m  Đ ịn h  ( th ô n  A n  H ư n g )
29 .5 6 5 2 9 .5 6 5 29 .5 6 5 - 29 .5 6 5 - - 1



30
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  Đ ô n g  C ó c , s a u  C h in h  x ã  T ru n g  T h à n h  



h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h  (T h ô n  C h in h )
2 7 .0 0 0 2 7 .0 0 0 2 7 .0 0 0 - 2 7 .0 0 0 - - 1



31
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  L à n g  1 x ã  Q u a n g  T ru n g  h u y ệ n  V ụ  



B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h
2 4 .3 0 0 2 4 .3 0 0 19 .300 - 19 .300 - - 1



32
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Đ ạ i A n  h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  



Đ ịn h  (K h u  Đ ạ i Đ ê)
2 0 .2 5 0 2 0 .2 5 0 2 0 .2 5 0 - 2 0 .2 5 0 - - 1



33
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  L iên  M in h  h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  



Đ ịn h  (Đ ộ i 1 x ó m  T h ư ợ n g )
6 7 .5 0 0 6 7 .5 0 0 6 7 .5 0 0 - 6 7 .5 0 0 - - 1



3 4
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Đ ạ i A n  h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  



Đ ịn h
2 8 .0 0 0 2 8 .0 0 0 2 8 .0 0 0 - 2 8 .0 0 0 - - 1



35
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  T ổ  d â n  p h ố  T â y  C ô i S ơ n  T h ị t r á n  G ô i 



h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h
19.035 19 .035 19.035 - 19.035 - - 1



36
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ô n  M ỹ  C ô i T h ị t r ấ n  gô i h u y ệ n  V ụ  



B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h
14.445 14 .445 11 .500 - 11 .500 - - 1



3 7
- K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  k h u  B ắc  là n g  Đ ố n g  L ư ơ n g  x ã  T â n  



K h á n h  h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h
13 .500 13 .500 10 .700 - 10 .700 - - 1



22











S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 - 



20 2 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tin h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số 
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g ày  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  c h ìn h



K e  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  



n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ìn h



SỐ d ự  
án



SỐ
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



SỐ
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đ ấ t
T ă n g G iả m T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ c h  
n ă m  2021 



d ã  g iao  



(* )



38
- Đ iể m  d â n  c ư  tậ p  tru n g  X ó m  c ầ u  x ã  k im  T h á i h u y ệ n  V ụ  B ản , 



t ỉn h  N a m  Đ ịn h  (C ử a  T ư ớ c  x ó m  c ầ u )  (đ ấ t x e n  k ẹ t  g iữ a  các  K D C  
n ê n  k h ô n g  m ở  rộ n g  đ ư ợ c  d iệ n  tíc h )



12 .285 12 .285 12 .285 - 12.285 - - 1



2 C á c  c ô n g  t r ì n h  t ỉ n h  q u y ế t  đ ị n h  đ ầ u  t ư 1 . 2 6 8 . 5 9 0 1 . 2 2 5 . 0 9 0 - 2 5 2 . 6 2 7 2 4 4 . 6 2 7 6 1 6 . 9 1 1 5 1 1 . 1 8 8 1 7 7 . 0 3 9 9 5 1 . 0 6 0 1 0 1 . 2 9 9 2 1



2 .1
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  t ừ  g i a i  đ o ạ n  2 0 1 6 - 2 0 2 0  s a n g  g i a i  



đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5
5 3 0 . 6 0 1 5 2 0 . 6 0 1 - 2 5 2 . 6 2 7 2 4 4 . 6 2 7 3 3 9 . 4 7 9 4 . 6 8 8 2 7 . 5 9 6 3 1 6 . 5 7 1 8 7 . 0 7 3 9



a Các cõng trình đà q n y ấ  toán 280.845 272.845 - 252.627 244.627 109.228 686 27.596 82.318 55.073 5



a .l
Các công trình đã q u y ắ  toán và thanh toán hết trong k ế  
hoạch năm  2021



150.250 142.250 - 144.064 136.064 24.338 - 5.878 18.460 18.455 3



1
- C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  H iể n  K h á n h  - M in h  T h u ậ n  h u y ệ n  V ụ



B ản



2 8 5 4
(1 4 /1 2 /1 8 )



1598
(0 5 /8 /1 9 )



14 .999 11 .999
2 5 6 4



(1 8 /1 1 /1 9 )
14 .828 11 .8 2 8 6 .5 2 4 - - 6 .5 2 4 6 .5 1 9 1



2 - C ả i tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  V ĩn h  H ào  - Y ê n  L ư o n g
30 6 2



(2 7 /1 2 /1 7 )
14 .900 9 .9 0 0



2561
(1 8 /1 1 /1 9 )



14.763 9 .7 6 3 4 .4 6 3 - - 4 .463 4 .4 6 3 1



3
- X â y  d ự n g , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  n ố i Q L 21  đ i Q L 3 8 B  đ ến  T ìn h  lộ 



4 8 6 B , h u y ệ n  V ụ  B àn



2 4 6 7
(3 1 /1 0 /1 6 )



716
(0 5 /4 /2 1 )



120 .351 120 .351
27 2 3



(1 4 /1 2 /2 1 )
114 .473 114 .473 13.351 - 5 .878 7 .473 7 .4 7 3 1



0.2
Các công trình đã q u y ấ  toán và thanh toán h ế t trong k ế  
hoạch n ă m  2022



130.595 130.595 - 108.563 108.563 84.890 686 21.718 63.858 36.618 2



1
- C à i tạo , n â n g  c ấp  đ ư ờ n g  T ru n g  T h à n h  - C ộ n g  H ò a  h u y ệ n  V ụ 



B àn
1704



(1 4 /8 /1 9 )
14 .991 14 .991



2 9 3 2
(3 1 /1 2 /2 1 )



14 .6 7 7 1 4 .6 7 7 9 .2 6 8 6 8 6 - 9 .9 5 4 5 .4 0 6 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạ n  2 0 2 1 - 



2 0 2 5  đ ã  đ irov  



H Đ N D  tin h  
th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị  q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iều  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đ ấ t 
g ia i đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5  



s a u  đ iều  c h ỉn h



SỐ d ự  
á n



Số
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ù  d ụ n g  đat



S ố
q u y ế t đ ịnh



G iá  trị 
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  s ử  



d ụ n g  d ấ t
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e h o ạ c h  
n ă m  2021  



d ã  g iao  



(* )



2
■ C ải tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  c ầ u  H ọ  - H ạ n h  L â m  h u y ệ n  V ụ  



B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h



1143
(0 4 /6 /1 8 )



715
(0 5 /4 /2 1 )



11 5 .6 0 4 1 1 5 .6 0 4
264 3



(0 7 /1 2 /2 1 )
9 3 .8 8 6 9 3 .8 8 6 7 5 .6 2 2 - 2 1 .7 1 8 5 3 .9 0 4 3 1 .2 1 2 1



c Các cõng trình chuyển tiếp - 249.756 247.756 - - - 230.251 4.002 - 234.253 32.000 4



1
- C ả i tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  T â n  K h á n h  - L iên  B ào , h u y ệ n  



V ụ  B ản .
1686



(1 4 /7 /2 0 )
155 .771 155 .771 155 .771 ■ - 155 .771 10 .0 0 0 1



2



- C ả i tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  n ố i từ  đ ư ờ n g  H ù n g  V ư ơ n g  đến  
đê  b ố i Đ ồ n g  T â m  p h ụ c  v ụ  c ứ u  hộ , c ứ u  n ạ n  v à  p h ò n g  c h ố n g  lụ t 
b ã o  th u ộ c  đ ịa  p h ậ n  x ã  Đ ạ i T h ắ n g , h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  
Đ ịn h



233
(0 3 /0 2 /2 0 )



1932
(1 9 /1 0 /2 2 )



19 .992 18 .992 14 .992 - - 14 .9 9 2 2 .0 0 0 1



3
- C à i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  p h ò n g  c h ố n g  lụ t b ão , t ìm  k iế m  cứ u  



n ạ n  R ặ n g  D ừ a  x ã  T â n  T h à n h , h u y ệ n  V ụ  B àn



115
(1 3 /0 1 /2 0 )



1082
(0 7 /5 /2 0 )



1149
(0 1 /6 /2 1 )



14 .993 13 .993 10.993 - - 10 .993 7 .0 0 0 1



4
- X â y  d ự n g  tu y ế n  đ ư ờ n g  K h ả  C h ín h  - B ố i X u y ê n  k é o  dài, 



h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h



1542
(3 0 /6 /2 0 )



1756
(2 1 /9 /2 2 )



59 .0 0 0 5 9 .0 0 0 48 .4 9 5 4 .0 0 2 - 5 2 .4 9 7 13 .000 1



2.2 C ác d ự  án k h ở i công m ới trong giai đoạn 2021-2025 737.989 704.489 - - - 277.432 506.500 149.443 634.489 14.226 12



c Các cõng trình chuyển tiếp - 29.989 28.989 - - - 28.989 - - 28.989 14.226 2



1
- C à i tạo , n â n g  cấp  các  tu y ế n  đ ư ờ n g  trụ c  x ã  H ợ p  H ư n g , h u y ệ n  



V ụ  B ản
1015



(1 1 /5 /2 1 )
14 .999 13 .999 13 .999 - - 13 .999 9 .0 0 0 1



2 4











S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 ­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



2
- C ả i tạo , n â n g  cấp  k ê n h  T 5 -2 b  v à  T 5 -2 b -3  th u ộ c  h ệ  th ố n g  th ủ y  



n ô n g  V ụ  B ản
237 6



(0 3 /1 1 /2 1 )
14 .990 14 .990 14 .990 - - 14 .990 5 .2 2 6 1



d Các công trình khở i công m ới - 708.000 675.500 - - - 248.443 506.500 149.443 605.500 - 10



1
- C ả i tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  H iể n  K h á n h  - T â n  K h án h , 



h u y ệ n  V ụ  B ản



7 1 /N Q -
H Đ N D



(0 2 /1 2 /2 1 )
9 9 .0 0 0 9 9 .0 0 0 9 9 .0 0 0 - - 9 9 .0 0 0 - 1



2
T h ả m  b ê  tô n g  n h ự a  đ ư ờ n g  trụ c  h u y ệ n  n ố i Q u ố c  lộ 21 đ i Q u ố c  lộ 
3 8 B  đ ến  T ỉn h  lộ  4 8 6 B ; m ở  rộ n g  c ầu  K h ả  C h ín h , c ầu  Đ ồ n g  Lạc 
v à  x ử  lý  v u ố t n ố i tu y ế n  n h á n h  h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h



3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 - 3 0 .0 0 0 - 1



3
C ả i tạ o , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  x ã  V ĩn h  H ào  đ o ạn  từ  đ ư ờ n g  
h u y ệ n  C h ợ  L ờ i - Đ ạ i T h ắ n g  đ ến  c ầu  X i x ã  V ĩn h  H ào , h u y ệ n  V ụ  
B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h



4 6 .0 0 0 4 6 .0 0 0 4 6 .0 0 0 - 4 6 .0 0 0 - 1



4
X â y  d ự n g  đ ư ờ n g  từ  x ã  H iển  K h á n h  đến  x ã  H ợ p  H ư n g  đ oạn  từ  
t ỉn h  lộ  4 8 6 B  đến  đền  th ờ  b à  M a i H ồ n g  h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  
Đ ịn h



3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 - 3 0 .0 0 0 - 1



5
C ả i tạ o , n â n g  cấp  các  tu y ế n  đ ư ờ n g  trụ c  x ã  M in h  T ân , h u y ệ n  V ụ  
B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h



2 7 5 /T B -
U B N D



(3 0 /1 1 /2 2 )
6 5 .0 0 0 3 2 .5 0 0 3 2 .5 0 0 - 3 2 .5 0 0 - 1



6
C ả i tạ o , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  x ã  T ru n g  T h à n h  đoạn  từ  Q u ố c  lộ 
3 8 B  đ ến  đ ư ờ n g  h u y ệ n  C h ợ  L ờ i - Đ ạ i T h ắ n g , h u y ệ n  V ụ  B ản , 
t ỉn h  N a m  Đ ịn h



58 .0 0 0 5 8 .0 0 0 58 .0 0 0 - 5 8 .0 0 0 - 1



7
C ả i tạ o , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  n ố i từ  tru n g  tâ m  x ã  L iên  M in h  
đ ến  th ô n  H ổ  S ơ n , đ ấu  n ố i v ớ i tu y ế n  đ ư ờ n g  từ  đ ư ờ n g  C h ợ  L ờ i - 
Đ ạ i T h ắ n g  đ ến  Q u ố c  lộ 37 B , h u y ệ n  V ụ  B ản , t ỉn h  N a m  Đ ịn h



3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 - 3 0 .0 0 0 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầ u  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  



h ạ n  n g u ồ n  th u  
s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 



đ o ạn  2 0 2 1 - 
20 2 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tin h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số 
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  c h ỉn h



K e  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ìn h



SỐ d ự  
án



số
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tu



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



8



C ả i tạ o , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  từ  x ã  L iên  M in h  đi x ã  K im  T h á i 
đ ến  c ụ m  c ô n g  n g h iệ p  x ã  T ru n g  T h à n h  (Đ o ạ n  từ  Q u ố c  lộ  10 - 
đ ư ờ n g  T â n  K h á n h  -L iên  B ào  -  C ụ m  c ô n g  n g h iệ p  T ru n g  T h à n h ) 
h u y ệ n  V ụ  B ẳn , t ìn h  N a m  Đ ịn h



2 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 1 6 0 .000 - 1 60 .000 - 1



9
D ự  án  X â y  d ự n g  k h u  p h ứ c  h ọ p  c ô n g  v iê n  c ây  x a n h  - n h à  ở  đô 



th ị  T h ị t r ấ n  G ô i, h u y ệ n  V ụ  B ản , t ìn h  N a m  Đ ịn h
1 00 .000 1 0 0 .000 8 0 .0 0 0 - 8 0 .0 0 0 - 1



10
D ự  án  X â y  d ự n g  k h u  tru n g  tâ m  lễ h ộ i th u ộ c  q u ầ n  th ể  P h ủ  D ầy , 
h u y ệ n  V ụ  B ân , t ỉn h  N a m  Đ ịn h



50 .0 0 0 5 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 - 4 0 .0 0 0 - 1



-  C á c  c ô n g  t r ì n h  K C M  p h ụ c  v ụ  c á c  m ụ c  t i ê u  p h á t  t r i ế n  



K T X H  c ủ a  h u y ệ n  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 2 - 2 0 2 5
1 4 9 . 4 4 3 - 1 4 9 . 4 4 3 - -



3 B ỗ  s u n g  c ó  m ụ c  t i ê u  c h o  n g â n  s á c h  h u y ệ n 4 1 2 . 3 8 6 - 3 3 . 7 2 5 3 7 8 . 6 6 1 8 6 . 6 6 0



Trong đó:



- B o  trí đoi ứng toi thiểu cho các dự  án, công trình  thực hiện  
C hương trình m ục tiêu quốc g ia  x â y  dựng N ô n g  thôn m ới trên  
địa  hàn huyện (**)



3 8 .5 0 0



1
- X â y  dựng hạ  tầng điểm  đấu g iá  quyền sử  d ụng đấ t dân cư  



khu vực D ạ  G iai xóm  Trung cấ p , x ã  Tam Thanh, huyện Vụ 
B ả n



3564
(29/10/20)



(U BND
huyện)



1 .176 1.176
200/Q Đ -



UBND
(29/01/21)



1.112 1.112 1.112 - - 1.112 1.112 1



V H U Y Ệ N  N A M  T R ự C 1 . 5 5 7 . 8 0 9 1 . 4 7 4 . 3 0 1 - 7 6 . 4 4 4 6 1 . 6 8 4 1 . 0 9 4 . 1 4 5 2 5 4 . 8 9 5 1 8 7 . 3 7 4 1 . 1 6 1 . 6 6 6 2 9 0 . 7 2 7 4 3



1
C á c  d ự  á n  đ ầ u  x â y  d ự n g  h ạ  t ầ n g  k h u  đ ô  t h ị ,  k h u  ( đ i ể m )  d â n  



c ư  t ậ p  t r u n g ,  k h u  t á i  đ ị n h  c ư
9 3 5 . 7 9 2 9 3 5 . 7 9 2 - 3 2 . 8 5 2 3 2 . 8 5 2 6 4 4 . 3 5 7 6 0 . 0 0 1 1 8 4 . 8 7 4 5 1 9 . 4 8 4 1 1 2 . 1 5 3 3 0



1 .1
C á c  d ự  á n  c h u y ế n  t i ế p  t ừ  g i a i  đ o ạ n  2 0 1 6 - 2 0 2 0  s a n g  g i a i  



đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5
1 8 1 . 2 1 9 1 8 1 . 2 1 9 - 3 2 . 8 5 2 3 2 . 8 5 2 1 6 5 . 1 8 3 - 2 3 . 4 7 4 1 4 1 . 7 0 9 1 1 2 . 1 5 3 6



a Các công trình đã q u y ấ  toán - 35.307 35.307 - 32.852 32.852 32.969 - 117 32.852 32.852 3



a .l
Các công trình đã q u y ắ  toán và thanh toán hết trong k ế  
hoạch năm  2021 - 35.307 35.307 - 32.852 32.852 32.969 - 117 32.852 32.852 3
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạ n  2 0 2 1 - 



2 0 2 5  đ ã  đ ư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i 
N g h ị q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iều  ch ỉn h



K e  h o ạ ch  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ừ  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



s a u  đ iều  c h in h



SỐ d ự  
án



SỐ
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tu



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đ ấ t



SỐ
q u y ế t đ ịn h



G iá  trị 
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  s ừ  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ c h  
n ă m  2021 



d ã  g iao  



(* )



1
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  t r a n g  x ã  N a m  T iến , h u y ệ n  N a m  



T rự c
20 6 9



(2 4 /9 /2 0 1 8 )
2 9 .5 0 0 2 9 .5 0 0



2 1 1 6
(0 1 /1 0 /2 1 )



2 7 .1 6 2 2 7 .1 6 2 2 7 .1 6 2 - 0 2 7 .1 6 2 2 7 .1 6 2 1



2
- X â y  d ự n g  c ơ  sở  h ạ  tầ n g  để tổ  c h ứ c  đ au  g iá  đ ấ t k h u  v ự c  th ô n  



C h ín h  T ra n g  x ã  N a m  T h á i, h u y ệ n  N a m  T rự c , t ỉn h  N a m  Đ ịn h
1712



(1 1 /6 /1 9 )
2 .4 5 7 2 .4 5 7



2 5 7 1 /Q Đ -
U B N D



(2 4 /1 1 /2 0 )
2 .4 5 7 2 .4 5 7 2 .4 5 7 - - 2 .4 5 7 2 .4 5 7 1



3
- X â y  d ụ n g  h ạ  tầ n g  đ iểm  d â n  c ư  c ạn h  k h u  d â n  c ư  N a m  D ư ơ n g  



I, h u y ệ n  N a m  T rự c
4 4 4



(2 8 /0 2 /1 8 )
3 .3 5 0 3 .3 5 0



3 7 6 3 /Q Đ -
U B N D



(2 4 /1 2 /2 1 )
3 .2 3 3 3 .2 3 3 3 .3 5 0 - 117 3 .2 3 3 3 .2 3 3 1



b Các công trình hoàn thành chưa quyết toán 14.983 14.983 - - - 1.284 - - 1.284 - 1



1 - X â y  d ụ n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  t r a n g  x ã  N a m  D ư ơ n g



1556



(2 6 /7 /1 8 )
2 3 9



(0 4 /0 2 /2 0 )



14.983 14 .983 1 .284 - - 1 .2 8 4 - 1



c Các cõng trình chuyển tiếp - 130.929 130.929 - - - 130.929 - 23.356 107.573 79.301 2



1
- X â y  d ụ n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  T â n  T h ịn h , h u y ệ n  N a m  



T rự c



206
(2 3 /0 1 /1 9 )



2611
(2 7 /1 0 /2 0 )



14 .678 14 .6 7 8 14 .678 - 0 14 .6 7 8 - 1



2
- X â y  d ụ n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  (p h ía  N a m ) t rụ  sở  U B N D  x ã  



N a m  D ư ơ n g  v à  san  lấp  m ặ t  b ằ n g  để  x â y  d ụ n g  T T  v ă n  h ó a  th ể  
th a o , h u y ệ n  N a m  T rự c



2055
(2 0 /9 /1 8 )



150
(1 8 /0 1 /2 1 )



116 .251 116 .251 116 .251 - 2 3 .3 5 6 9 2 .8 9 5 7 9 .3 0 1 1



1 .2 C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 7 5 4 . 5 7 3 7 5 4 . 5 7 3 - - - 4 7 9 . 1 7 4 6 0 . 0 0 1 1 6 1 . 4 0 0 3 7 7 . 7 7 5 - 2 4



d Các công trình khỏ i công m ới 754.573 754.573 - - - 479.174 60.001 161.400 377.775 - 24
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2 0 2 1 ­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



1
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  N a m  H ồ n g , h u y ệ n  N a m  



T rự c
1433



(0 7 /7 /2 1 )
2 7 .8 1 6 2 7 .8 1 6 2 7 .8 1 6 - - 2 7 .8 1 6 - 1



2
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ô n  X ố i T rì x ã  N a m  T h an h , 



h u y ệ n  N a m  T rự c
1627



(3 0 /8 /2 2 )
15 .000 15 .000 15 .000 - - 15 .000 - 1



3
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  N ộ i B ồ i, th ô n  T h ị, x ã  H ồ n g  



Q u a n g , h u y ệ n  N a m  T rự c
1628



(3 0 /8 /2 2 )
10 .000 10 .000 10 .000 - - 10 .000 - 1



4 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  N a m  L ợ i, h u y ệ n  N a m  T rự c
3 9 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
2 8 .0 0 0 2 8 .0 0 0 2 8 .0 0 0 - - 2 8 .0 0 0 - 1



5
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  N a m  C ư ờ n g , h u y ệ n  N a m  



T rự c



0 8 /N Q -
H Đ N D



(1 8 /3 /2 1 )
4 9 .8 0 0 4 9 .8 0 0 4 9 .8 0 0 - - 4 9 .8 0 0 - 1



6
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  Đ ồ n g  S ơ n , h u y ệ n  N a m  



T rự c



10 /N Q -
H Đ N D



(1 8 /3 /2 1 )
19 .990 19 .990 19 .990 - - 19 .990 - 1



7
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ô n  Đ ô  Q u an , x ã  N a m  L ợ i, 



h u y ệ n  N a m  T rự c



4 0 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
19 .000 19 .000 19 .000 - - 19 .000 - 1



8
- X â y  d ự n g  c ơ  sở  h ạ  tầ n g  để đ ấu  g iá  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đất cho  



n h â n  d â n  là m  n h à  ở  k h u  v ự c  ao  L ân  T u y ền , x ó m  Đ ạ i T h ắn g , x ã  
N a m  M ỹ



2 .0 7 9 2 .0 7 9 2 .0 7 9 - - 2 .0 7 9 - 1



9
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ô n  Đ ạ i A n , x ã  N a m  T hắng , 



h u y ệ n  N a m  T rự c



3 8 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 2 0 .0 0 0 15 .000 - 3 5 .0 0 0 - 1



10
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  N a m  Q u a n g  x ã  H ồ n g  Q u an g , 



h u y ệ n  N a m  T rự c



4 1 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
2 8 .0 0 0 2 8 .0 0 0 2 2 .0 0 0 6 .0 0 0 - 2 8 .0 0 0 - 1



11
- X â y  d ự n g  k h u  tá i  đ ịn h  cư , k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  N a m  T oàn , 



h u y ệ n  N a m  T rự c
T B 2 5 8



(0 7 /1 1 /2 2 )
80 .0 0 0 8 0 .0 0 0 3 1 .0 0 0 1 .000 - 3 2 .0 0 0 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2021­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



12
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g , k h u  tá i  đ ịn h  c ư  x ã  N a m  H oa, 



h u y ệ n  N a m  T rự c
T B 1 9 4



(0 9 /8 /2 2 )
55 .0 0 0 5 5 .0 0 0 9 .9 9 9 12.001 - 22.000 - 1



13
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ô n  Đ ồ n g  L ư , x ã  T â n  T h ịn h , 



h u y ệ n  N a m  T rự c
T B 1 7 7



(2 5 /7 /2 2 )
11.000 11.000 - 8.000 - 8.000 - 1



14
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  k h u  v ự c  ao  L ò  N g ó i, x ó m  



Đ ồ n g  Ích , x ã  N a m  M ỹ, h u y ệ n  N a m  T rự c
T B 1 7 8



(2 5 /7 /2 2 )
10.000 10.000 - 8.000 - 8.000 - 1



15 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  v à  tá i  đ ịn h  c ư  X ố i tây , x ã  N a m  T h a n h 2 8 .0 0 0 2 8 .0 0 0 10.000 - 10.000 - 1



16
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  N a m  T h ắ n g , h u y ệ n  N a m  



T rự c
2100



( 10/ 11/22)
2 4 .9 8 8 2 4 .9 8 8 2 4 .9 9 0 - 2 2 4 .9 8 8 - 1



17 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  N a m  H ả i, h u y ệ n  N a m  T rự c
9 3 /N Q -
H Đ N D



(02/ 12/21)
2 7 .9 0 0 2 7 .9 0 0 2 8 .0 0 0 - 16 .898 11.102 - 1



18
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  N a m  T h á i, h u y ệ n  N a m  



T rự c



9 4 /N Q -
H Đ N D



(02/ 12/21)
20.000 20.000 20.000 - 12.000 8.000 - 1



19
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ô n  C ổ  G iả , x ã  N a m  T iến , 



h u y ệ n  N a m  T rự c
T B 2 2 6



(3 0 /9 /2 2 )
3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 3 2 .0 0 0 - 18 .000 14 .000 - 1



20
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ó m  H ồ n g  T h ư ợ n g , x ã  N a m  



H ồ n g , h u y ệ n  N a m  T rự c
T B 1 9 3



(0 9 /8 /2 2 )
3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 5 .5 0 0 - 500 5 .0 0 0 - 1



21
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  B ìn h  M in h , h u y ệ n  N a m  



T rự c
T B 2 6 7



(0 8 /1 2 /2 1 )
15 .000 15 .000 15 .000 - 15 .000 - - 1



29











S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2021­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



22 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  T â y  L ạc , x ã  Đ ồ n g  S ơ n 120.000 120.000 53 .0 0 0 - 53 .0 0 0 - - 1



23
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  p h ía  Đ ô n g  s ô n g  C h â u  T h à n h  x ã  N a m  



C ư ờ n g
3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 2 4 .0 0 0 - 2 4 .0 0 0 - - 1



2 4 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  X ó m  17, x ã  N g h ĩa  A n 2 8 .0 0 0 2 8 .0 0 0 22.000 - 22.000 - - 1



2 C ác công trìn h  tỉn h  q uyết đ ịnh  đầu  tư 622.017 538.509 - 43.592 28.832 335.979 157.513 2.500 490.992 119.401 13



2.1
C ác d ự  án ch uyến  tiếp  từ  giai đoạn 2016-2020 sang giai 
đ oạn  2 o21-2025



266.066 228.548 - 13.970 13.970 198.159 - 0 198.159 97.946 4



a Các công trình đã q u y ấ  toán 14.125 14.125 - 13.970 13.970 3.736 - - 3.736 3.736 1



a.1
Các công trình đã quyết toán và thanh toán hết trong k ế  
hoạch năm  2021 - 14.125 14.125 - 13.970 13.970 3.736 - - 3.736 3.736 1



1 - C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  trụ c  x ã  N a m  T o àn , h u y ệ n  N a m  T rự c



33
(0 9 /0 1 /1 8 )



253 9
(1 4 /1 1 /1 9 )



14.125 14 .125
288 5



(2 0 /1 2 /1 9 )
13 .970 13 .970 3 .7 3 6 - - 3 .7 3 6 3 .7 3 6 1



c Các công trình chuyển tiếp - 251.941 214.423 - - - 194.423 - 0 194.423 94.210 3



1 - C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  A n  T h ắn g , h u y ệ n  N a m  T rự c



1399
(1 6 /9 /2 0 )



230 8
(2 7 /1 0 /2 1 )



1 6 1 .990 1 6 1 .990 1 5 1 .990 - - 1 5 1 .990 6 7 .0 0 0 1
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STT D anh m ục d ự  án



Q uyết đ inh đầu tư Q uyết định quyết toán
Ke hoạch trung 
hạn  nguồn thu  



sử  dụng đất giai 
đoạn 2021- 



2025 đã được 
H Đ N D  tỉnh 



thông  qua tại 
N ghị quyết số 
5 6 /2 0 2 1/NQ- 
H Đ N D  ngày 
02/12/2021



Đ iều chình



Ke hoạch trung  hạn 
nguồn th u  sử  dụng đất 
giai đoạn 2021-2025 



sau điều chình



SỐ dự 
án



s ố
quyết định



T ổng m ức 
đầu tư



T rong đó: 
T iền  th u  từ  
sử  dụng đất



SỐ
quyết định



G iá trị 
quyết toán



T rong đó: 
T iền thu  từ  sừ  



dụng đất
T ăng G iảm Tổng số



T rong đó: 
Ke hoạch 
năm  2021 



dã giao 



(*)



2
- Cải tạo, nâng  cấp đường N am  N inh H ải huyện N am  Trực 



(Đ oạn từ  đường V àng đến cầu G ai)



2370
(26/10/18)



2463
(12/11/21)



2941
(31/12/21)



75.036 37.518 27.518 - 0 27.518 19.000 1



3 - Cài tạo, nâng  cấp đường liên x ã  Tiến M inh, huyện N am  Trực
2610



(27/10/20)
14.915 14.915 14.915 - - 14.915 8.210 1



2 . 2 Các dự án khỏi công m ói trong giai đoạn 2021-2025 3 5 5 . 9 5 1 3 0 9 . 9 6 1 - 2 9 . 6 2 2 1 4 . 8 6 2 1 3 7 . 8 2 0 1 5 7 . 5 1 3 2 . 5 0 0 2 9 2 . 8 3 3 2 1 . 4 5 5 9



a Các công trình đã q u y ầ  toán - 29.980 14.990 - 29.622 14.862 14.855 7 - 14.862 14.360 2



a .l
Các công trình đã q u y ả  toán và thanh toán hết trong k ế  
hoạch năm  2021 - 14.990 7.495 - 14.720 7.360 7.360 - - 7.360 7.360 1



1
- Cải tạo, sử a chữ a trụ  sở  H uyện ủ y  - nhà văn hóa huyện N am  



Trực
776



(06/4 /21)
14.990 7.495



1652
(05/8/21)



14.720 7.360 7.360 - - 7.360 7.360 1



a.2
Các công trình đã quyết toán và thanh toán h ế t trong k ế  
hoạch năm  2022 - 14.990 7.495 - 14.902 7.502 7.495 7 - 7.502 7.000 1



1 - Cải tạo, sử a  chữ a trụ  sờ  H Đ N D  - U B N D  huyện N am  Trực
106



(14/01/21)
14.990 7.495



880
(11/5/22)



14.902 7.502 7.495 7 - 7.502 7.000 1



c Các công trình ch uyẳ t tiếp - 198.971 196.471 - - - 122.965 76.006 2.500 196.471 7.095 5



31











S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2021­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số



5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



1 - C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  A n  Q u an g , h u y ệ n  N a m  T rự c
1127



(2 8 /5 /2 1 )
6 9 .9 9 6 6 9 .9 9 6 6 9 .9 9 6 - - 6 9 .9 9 6 1.000 1



2
- X â y  d ự n g  c ầu  v à  đ ư ờ n g  n ố i k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ô n  N ộ i vớ i 



đ ư ờ n g  trụ c  x ã  N a m  T h a n h , h u y ệ n  N a m  T rự c
151



(1 8 /0 1 /2 1 )
4 .9 6 9 4 .9 6 9 4 .9 6 9 - - 4 .9 6 9 1.000 1



3 - X â y  d ự n g  c ầu  D ứ a , x ã  H ồ n g  Q u a n g , h u y ệ n  N a m  T rự c
242 6



(0 9 /1 1 /2 1 )
12 .076 9 .5 7 6 12 .076 - 2 .5 0 0 9 .5 7 6 4 .095 1



4 - C ả i tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  T h á i H ả i, h u y ệ n  N a m  T rực
2243



(1 8 /1 0 /2 1 )
6 1 .9 9 0 6 1 .9 9 0 2 0 .9 2 4 4 1 .0 6 6 - 6 1 .9 9 0 1.000 1



5 - X â y  d ự n g  k h u  tru n g  tâ m  v ă n  h ó a  th ể  th a o  h u y ệ n  N a m  T rự c
1679



(0 9 /8 /2 1 )
4 9 .9 4 0 4 9 .9 4 0 15 .000 3 4 .9 4 0 - 4 9 .9 4 0 - 1



d Các công trình khở i công m ới 127.000 98.500 - - - - 81.500 - 81.500 - 2



1 - C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  P h o n g  Q u a n g , h u y ệ n  N a m  T rực 7 0 .0 0 0 7 0 .0 0 0 57 .2 5 0 - 5 7 .2 5 0 - 1



2
- C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  L iên  x ã  N a m  T h a n h  - N a m  L ợ i, 



h u y ệ n  N a m  T rự c
57 .0 0 0 2 8 .5 0 0 2 4 .2 5 0 - 2 4 .2 5 0 - 1



3 B ổ sung có m ục tiêu  cho n gân  sách  huyện 113.809 37.381 - 151.190 59.173



T r o n g  đó:



- B ố  tr í đ ố i ứ n g  tố i th iểu  c h o  c á c  d ự  án, c ô n g  tr ìn h  th ự c  h iện  
C h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  tiêu  q u ố c  g ia  x â y  d ự n g  N ô n g  th ô n  m ớ i tr ên  
đ ịa  b à n  h u y ệ n  (**)



5 6 .5 0 0
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STT D anh  m ục d ự  án



Q uyết á n h  đầu tư Q uyết định quyết toán
Ke hoạch trung 
hạn nguồn thu  



sử  d ụng  đất giai 
đoạn 2021- 



2025 đ ã  dược 
H Đ N D  tinh  



th ô n g  q ua  tạ i 
N gh ị quyết số 
5 6 /2021/NQ- 
H Đ N D  ngày 
02/12/2021



Đ iều chỉnh



K e hoạch trung  hạn 
nguồn thu  sừ  dụng  đất 
giai đoạn 2021-2025 



sau điều chinh



SỐ dự 
án



s ố
quyết định



T ổng m ức 
đầu tư



T rong đó: 
T iền  th u  từ  
sử  dụng đất



Số
quyết định



G iá  trị 
quyết toán



T rong đó: 
T iền th u  từ  sử  



dụng đất
T ăng Giảm Tổng số



T rong đó: 
Ke hoạch 
năm  2021 



dã giao 



(*)



1
- X ây dựng hạ tầng điểm  dân cư  tập  trung  thôn L ạ c  Chính, x ã  



N a m  Tiến
484



(06/7/20)
6.983 6.983 6.983 - - 6.983 - 1



VI H U Y Ệ N  T R ự C  N IN H 2 . 1 7 7 . 1 0 4 2 . 0 8 7 . 0 5 2 - 1 4 . 2 7 3 1 4 . 2 7 3 1 . 9 1 5 . 7 3 5 3 4 3 . 6 9 6 2 0 7 . 0 4 5 2 . 0 5 2 . 3 8 6 3 9 . 8 0 1 4 9



1
C á c  d ự  á n  đ ầ u  x â y  d ụ n g  h ạ  t ầ n g  k h u  đ ô  t h ị ,  k h u  ( đ i ể m )  d â n  



c ư  t ậ p  t r u n g ,  k h u  t á i  đ ị n h  c ư
1 . 4 8 6 . 1 7 0 1 . 4 8 6 . 1 7 0 - 1 4 . 2 7 3 1 4 . 2 7 3 1 . 0 5 6 . 1 3 2 2 5 5 . 3 0 0 1 6 6 . 6 2 0 1 . 1 4 4 .8 1 1 2 . 4 7 2 3 3



1 .1
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  t ừ  g i a i  đ o ạ n  2 0 1 6 - 2 0 2 0  s a n g  g i a i  



đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5
1 7 5 . 3 1 3 1 7 5 . 3 1 3 - 1 4 . 2 7 3 1 4 . 2 7 3 8 6 . 1 7 5 4 . 7 0 0 7 2 1 9 0 . 1 5 3 2 . 4 7 2 3



a Các công trình đã q u y ầ  toán - 14.994 14.994 - 14.273 14.273 14.994 - 721 14.273 2.472 1



a. 2
Các công trình đã q u y ắ  toán và thanh toán hết trong k ế  
hoạch năm  2022



14.994 14.994 14.273 14.273 14.994 - 721 14.273 2.472 1



1 - X ây d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  T rự c  Đ ạ i, h u y ệ n  T rự c  N in h
1405



(0 5 /7 /1 9 )
14 .994 14.994



2935
(31/12/21)



14.273 14.273 14.994 - 721 14.273 2.472 1



c Các công trình chuyển tiếp 160.319 160.319 - - - 71.181 4.700 - 75.880 - 2



1
- X â y  dựng k hu  dân c ư  tậ p  tru n g  x ã  T rự c  T h á i, h u y ệ n  T rự c  



N in h



414
(02/3/20)



2437
(10/11/21)



54.319 54.319 54.319 - - 54.319 - 1



2
- X ây dự ng  kh u  đô th ị th ị trấn  c ổ  Lễ huyện  T rực N inh, tỉn h  



N am  Đ ịnh



2612
(08/12/15)



1245
(25/5/20)



2866
(27/12/21)



106.000 106.000 16.861 4.700 - 21.561 - 1



1 . 2 C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ó i  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 1 . 3 1 0 . 8 5 7 1 . 3 1 0 . 8 5 7 - - - 9 6 9 . 9 5 7 2 5 0 . 6 0 0 1 6 5 . 8 9 9 1 . 0 5 4 . 6 5 8 - 3 0



d Các công trình khở i cõng m ới 1.310.857 1.310.857 - - - 969.957 250.600 165.899 1.054.658 - 30
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2021­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



1
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  T rự c  H ù n g , h u y ệ n  T rự c  



N in h



4 76
(0 4 /3 /2 1 )



278 6
(20/ 12/21)



4 9 .1 5 7 4 9 .1 5 7 4 9 .1 5 7 0 - 4 9 .1 5 7 - 1



2
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ó m  5 x ã  T rự c  N ộ i, h u y ệ n  



T rự c  N in h
9 0 .0 0 0 9 0 .0 0 0 9 0 .0 0 0 - - 9 0 .0 0 0 - 1



3
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  v à  tá i  đ ịn h  c ư  x ã  T rự c  T uấn , 



h u y ệ n  T rự c  N in h
6 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 - - 6 0 .0 0 0 - 1



4
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  v à  tá i  đ ịn h  c ư  x ã  P h ư ơ n g  



Đ ịn h , h u y ệ n  T rự c  N in h



3 5 /N Q -
H Đ N D



(1 7 /7 /2 1 )
50 .0 0 0 5 0 .0 0 0 50 .0 0 0 - - 5 0 .0 0 0 - 1



5
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  v à  tá i  đ ịn h  c ư  th ô n  D ịc h  D iệp  



x ã  T rự c  C h ín h
3 6 .0 0 0 3 6 .0 0 0 3 6 .0 0 0 - - 3 6 .0 0 0 - 1



6
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  T rự c  T h u ậ n , h u y ệ n  T rự c  



N in h
3 2 .0 0 0 3 2 .0 0 0 3 2 .0 0 0 - - 3 2 .0 0 0 - 1



7
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ó m  1,2, x ã  T ru n g  Đ ô ng , 



h u y ệ n  T rự c  N in h
3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 - - 3 0 .0 0 0 - 1



8
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  T rự c  T h a n h , h u y ệ n  T rự c  



N in h
3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 - - 3 0 .0 0 0 - 1



9
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  T rự c  T h ắ n g , h u y ệ n  T rự c  



N in h
2 8 .0 0 0 2 8 .0 0 0 2 8 .0 0 0 - - 2 8 .0 0 0 - 1



10
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ó m  10, x ã  T rự c  T u ấn , h u y ệ n  



T rự c  N in h
2 7 .0 0 0 2 7 .0 0 0 2 7 .0 0 0 - - 2 7 .0 0 0 - 1



11 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  T rự c  M ỹ, h u y ệ n  T rự c  N in h 20.000 20.000 20.000 - - 20.000 - 1



12
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  L iêm  H ả i, h u y ệ n  T rực  



N in h
18 .000 18 .000 18 .000 - - 18 .000 - 1



3 4











S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2021­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



13
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ó m  N a m  T iến , x ã  V iệ t H ù ng , 



h u y ệ n  T rự c  N in h
15 .000 15 .000 15 .000 - - 15 .000 - 1



14
- X â y  d ự n g  k h u  đô th ị  T D P  N g h ị N a m , T T  N in h  C ư ờ n g , h u y ệ n  



T rự c  N in h
14 .500 14 .500 14 .500 - - 14 .500 - 1



15
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ô n  Đ ồ n g  S ống , x ã  P h ư ơ n g  



Đ ịn h , h u y ệ n  T rự c  N in h
14 .000 14 .000 14 .000 - - 14 .000 - 1



16
X â y  d ự n g  K h u  d ân  c ư  tậ p  tru n g  v à  tá i  đ ịn h  c ư  th ô n  N a m  L ạn g  
Đ ô n g  x ã  T rự c  T u ấn , h u y ệ n  T rự c  N in h



17 .000 17 .000 - - - 1



17
X â y  d ự n g  K h u  d ân  c ư  tậ p  tru n g  v à  tá i  đ ịn h  c ư  th ô n  L ịch  Đ ô n g , 
x ã  L iêm  H ải, h u y ệ n  T rự c  N in h



12.000 12.000 - - - 1



18
- X â y  d ự n g  k h u  tá i  đ ịn h  c ư  v à  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ị  t rấ n  



N in h  C ư ờ n g , h u y ệ n  T rự c  N in h



4 6 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
9 9 2 /U B N D -



V P 5
(3 0 /1 1 /2 2 )



9 0 .0 0 0 9 0 .0 0 0 7 5 .0 0 0 15 .000 - 9 0 .0 0 0 - 1



19 - X â y  d ự n g  k h u  đô th ị  th ị  t r ấ n  C á t T h à n h , h u y ệ n  T rự c  N in h



4 8 /N Q -
H Đ N D



(2 5 /1 0 /2 1 )
9 9 2 /U B N D -



V P 5
(3 0 /1 1 /2 2 )



7 2 .0 0 0 7 2 .0 0 0 6 4 .8 0 0 7 .2 0 0 - 7 2 .0 0 0 - 1



20
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  T rự c  H ư n g , h u y ệ n  T rự c  



N in h
3 8 .0 0 0 3 8 .0 0 0 14 .000 15 .000 - 2 9 .0 0 0 - 1



21
- X â y  d ự n g  k h u  d ân  c ư  tậ p  tru n g  x ó m  K h a n g  N in h  x ã  T rự c  



C ư ờ n g , h u y ệ n  T rự c  N in h
3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 14 .000 21.000 - 3 5 .0 0 0 - 1



22
- X â y  d ự n g  K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  v à  tá i  đ ịn h  c ư  x ó m  7  x ã  T rự c  



K h a n g
7 5 .0 0 0 7 5 .0 0 0 18 .000 4 2 .0 0 0 - 6 0 .0 0 0 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2021­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



23
X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  v à  tá i  đ ịn h  c ư  x ó m  L ác M ô n  3, 
x ã  T rự c  H ù n g , h u y ệ n  T rự c  N in h



55 .0 0 0 5 5 .0 0 0 4 4 .0 0 0 - 4 4 .0 0 0 1



2 4
- X â y  d ự n g  K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  v à  tá i  đ ịn h  c ư  x ó m  N a m  x ã  



V iệ t H ù n g , h u y ệ n  T rự c  N in h
4 8 .0 0 0 4 8 .0 0 0 3 8 .4 0 0 - 3 8 .4 0 0 - 1



25
X â y  d ự n g  K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  v à  tá i  đ ịn h  c ư  th ô n  V ă n  L ãn g  
N a m  x ã  T rự c  T u ấn , h u y ệ n  T rự c  N in h



50 .0 0 0 5 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 - 4 0 .0 0 0 1



26
- X â y  d ự n g  K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  v à  tá i  đ ịn h  c ư  x ó m  C h ín  x ã  



V iệ t H ù n g , h u y ệ n  T rự c  N in h
3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 2 8 .0 0 0 - 2 8 .0 0 0 - 1



2 7
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  T rự c  Đ ạo , h u y ệ n  T rực  



N in h
T B 2 4 4



(1 6 /1 1 /2 1 )
3 9 .9 0 0 3 9 .9 0 0 4 0 .0 0 0 - 100 3 9 .9 0 0 - 1



28 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  T rự c  N ộ i, h u y ệ n  T rự c  N in h
T B 2 4 5



(1 6 /1 1 /2 1 )
2 9 .9 0 0 2 9 .9 0 0 3 0 .0 0 0 - 100 2 9 .9 0 0 - 1



29
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ó m  Đ o à i 2 , x ã  V iệ t H ùng , 



h u y ệ n  T rự c  N in h
T B 2 4 6



(1 6 /1 1 /2 1 )
19 .900 19 .900 20.000 - 100 19 .900 - 1



30
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  T ru n g  Đ ô n g , h u y ệ n  T rự c  



N in h
1 8 0 .500 1 80 .500 1 8 0 .500 - 1 6 5 .599 14.901 - 1



2 C ác công trìn h  tỉn h  q uyết đ ịnh  đầu  tư 690.934 600.882 - - - 515.762 69.208 40.425 544.545 29 .000 16



2.1
C ác d ự  án ch uyến  tiếp  từ  giai đoạn 2016-2020 sang giai 
đ oạn  2 o21-2025



126.136 126.136 - - - 74.499 - 4.700 69.799 10.700 2



c Các công trình chuyển tiếp - 126.136 126.136 - - - 74.499 - 4.700 69.799 10.700 2
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2021­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



1
- C ả i tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  T rự c  Đ ạ i - T rự c  T h á i, h u y ệ n  



T rự c  N in h



256 0
(1 8 /1 1 /1 9 )



1883
(1 3 /1 0 /2 2 )



57 .4 2 0 5 7 .4 2 0 55 .783 - - 55 .7 8 3 10 .700 1



2
- C ả i tạ o , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  K h a n g  - T h u ậ n , h u y ệ n  T rự c  



N in h



395
(0 2 /3 /1 7 )



169
(20/01/21)



6 8 .7 1 6 6 8 .7 1 6 18 .716 - 4 .7 0 0 14 .016 - 1



2.2 C ác d ự  án k h ở i công m ới trong giai đoạn 2021-2025 564.798 474.746 - - - 441.263 69.208 35.725 474.746 18.300 14



c Các công trình chuyển tiếp 179.954 179.954 - - - 169.944 10.010 - 179.954 18.300 6



1
- K iê n  cố  h ó a  k ê n h  H ả i N in h , H ả i N in h  21 , H ả i N in h  23 , k ê n h  



C C 5  th ị  t r ấ n  C ổ  L ễ, h u y ệ n  T rự c  N in h
1372



(3 0 /6 /2 1 )
59 .9 9 0 5 9 .9 9 0 59 .9 9 0 - - 5 9 .9 9 0 10.000 1



2
- X â y  d ự n g  tr ụ  sở  Đ ả n g  ủ y  - H Đ N D  - U B N D , h ộ i t rư ờ n g  n h à  



v ă n  h ó a  x ã  T rự c  Đ ạ i, h u y ệ n  T rự c  N in h
263 6



(0 7 /1 2 /2 1 )
14 .999 14 .999 14 .999 - - 14 .999 - 1



3
- C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  C ổ  L ễ - T ru n g  Đ ô n g  (đ o ạ n  từ  Q L 21 



đ ến  c ầu  Đ iệ n  B iê n  v à  tu y ế n  n h á n h )



1641
(0 4 /8 /2 1 )



207 0
(0 8 /1 1 /2 2 )



14 .990 14 .990 14 .990 - - 14 .990 5 .0 0 0 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2021­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số



5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao  



(* )



4
- C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  trụ c  x ã  T rự c  C ư ờ n g  (đ o ạ n  từ  cầu  



M ú c  đ ến  c ầu  sô n g  S ẻ)



1686
( 10/ 8/21)



1978
(2 8 /1 0 /2 2 )



14 .990 14 .990 14 .990 - - 14 .990 - 1



5
- X â y  d ự n g  12 p h ò n g  h ọ c  3 tầ n g  (0 6  p h ò n g  b ộ  m ô n , 0 6  p h ò n g  



lý  th u y ế t)  v à  các  h ạ n g  m ụ c  p h ụ  t rợ  T rư ờ n g  T H C S  x ã  T rự c  Đ ại, 
h u y ệ n  T rự c  N in h



1771
(1 9 /8 /2 1 )



14.985 14 .985 14.985 - - 14 .985 - 1



6 - X â y  d ự n g  T rư ờ n g  m ầ m  n o n  th ị  t r ấ n  C ổ  L ễ, h u y ệ n  T rự c  N in h
2141



(0 5 /1 0 /2 1 )
6 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 4 9 .9 9 0 10.010 - 6 0 .0 0 0 3 .3 0 0 1



d Các công trình khở i công m ới 384.844 294.792 - - - 271.319 59.198 35.725 294.792 - 8



1 - X â y  d ự n g  c ầu  T h á i - H ư n g , h u y ệ n  T rự c  N in h
1005



(3 1 /5 /2 2 )
15 .000 15 .000 15 .000 - - 15 .000 - 1



2 - C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  H ù n g  T h ắ n g 50 .0 0 0 5 0 .0 0 0 50 .0 0 0 - - 5 0 .0 0 0 - 1



3
- C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  liên  x ã  L iêm  H ả i- T rự c  T u ấ n - C á t 



th à n h
3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 - - 3 0 .0 0 0 - 1



4
- C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  N a m  N in h  H ả i (Đ o ạ n  từ  cố n g  C h éo  



T rự c  T h a n h  đ ến  Q L 3 7 B )
20.000 20.000 20.000 - - 20.000 - 1



5 - X â y  d ự n g  trư ờ n g  t iể u  h ọ c  x ã  T rự c  H ù n g , h u y ệ n  T rự c  N in h 59 .1 9 8 5 9 .1 9 8 59 .1 9 8 - 5 9 .1 9 8 - 1



6
- C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  T L 4 8 8 B , h u y ệ n  T rự c  N in h  (đ o ạ n  từ  



Q L 21  N g ặ t K éo  x ã  L iêm  H ả i đ ến  đê s ô n g  N in h  C ơ  th ị  t r ấ n  C á t 
T h à n h )



1420
(0 9 /8 /2 2 )



7 8 .6 4 6 2 3 .5 9 4 2 3 .7 3 0 - 136 2 3 .5 9 4 - 1



7
- X â y  d ự n g  tu y ế n  đ ư ờ n g  trụ c  th ị  t rấ n  C á t T h à n h  1 ,4 k m  ( từ  v ò n g  



x u y ến  N ộ i th ị  đến  sô n g  N in h  C ơ )
6 2 .0 0 0 6 2 .0 0 0 6 2 .5 8 9 - 589 6 2 .0 0 0 - 1
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STT D anh m ục d ự  án



Q uyết á n h  đầu tư Q uyết định quyết toán
K e hoạch  h u n g  
h ạn  nguồn  th u  



sử  d ụng  đất giai 
đoạn 2021- 



2025 đã được 
H Đ N D  tỉnh 



thông  qua tại 
N ghị quyết số 
5 6 /2 0 2 1/NQ- 
H Đ N D  ngày 
02/12/2021



Đ iều chỉnh



Ke hoạch trung  hạn 
nguồn thu  sừ  dụng  đất 
giai đoạn 2021-2025 



sau  điều chinh



SỐ dự 
án



SỐ
quyết á n h



T ổng m ức 
đầu tư



T rong đó: 
T iền  th u  từ  
sử  dụng đất



SỐ
quyết định



G iá  trị 
quyết toán



T rong đó: 
T iền thu  từ  sừ  



dụng đất
T ăng Giảm Tổng số



T rong đó: 
Ke hoạch 
năm  2021 



dã giao 



(*)



8
- K è g ia  cố  v à  nâng  c ấp  đường b ờ  kênh s ẻ  đoạn t ừ  cống s ẻ  đê 



t ả  N in h  C ơ  x ã  T rự c  H ù n g  đ ến  c ầ u  sông  s ẻ  x ã  T rự c  Cường, 
h u y ệ n  T rự c  N inh



70.000 35.000 70.000 - 35.000 35.000 - 1



3 B Ỗ  s u n g  c ó  m ụ c  t i ê u  c h o  n g â n  s á c h  h u y ệ n 3 4 3 . 8 4 2 1 9 . 1 8 8 - 3 6 3 . 0 3 0 8 . 3 2 9



T r o n g  đó:



- B ố  tr í đối ứ n g  tố i th iểu  c h o  c á c  dự  án, c ô n g  tr ìn h  th ự c  hiện  
C h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  tiêu  q u ố c  g ia  x â y  d ự n g  N ô n g  th ô n  m ới trên  
đ ịa  b à n  h u y ệ n  (**)



48.500



VII H U Y Ệ N  X U Â N  T R Ư Ờ N G 1 . 8 7 1 .4 8 1 1 . 8 7 1 .4 8 1 - 9 7 . 9 0 2 9 7 . 9 0 2 1 . 0 9 6 . 7 4 1 8 0 7 . 0 1 0 4 0 4 . 6 6 3 1 . 4 9 9 . 0 8 8 - 5 6



1
C á c  d ự  á n  đ ầ u  x â y  d ự n g  h ạ  t ầ n g  k h u  đ ô  t h ị ,  k h u  ( đ i ể m )  d â n  



c ư  t ậ p  t r u n g ,  k h u  t á i  đ ị n h  c ư
1 . 2 9 0 .0 2 1 1 . 2 9 0 .0 2 1 - - - 6 1 4 . 2 0 1 4 9 5 . 4 3 0 2 9 3 . 7 0 0 8 1 5 . 9 3 1 - 2 0



1 .1
C á c  d ự  á n  c h u y ế n  t i ế p  t ừ  g i a i  đ o ạ n  2 0 1 6 - 2 0 2 0  s a n g  g i a i  



đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5
4 9 . 4 2 1 4 9 . 4 2 1 - - - 1 5 . 0 3 1 - - 1 5 . 0 3 1 - 1



c Các công trình chuyển tiếp 49.421 49.421 - - - 15.031 - - 15.031 - 1



1
- X ây dự ng  kh u  đô th ị th ị trấn  X uân  T rường, huyện  X uân  



T rường  (D ự  án  quyế t toán thành phần)



2594
(04/12/15)



957
(04/5/17)



1794
(23/8/18)



49.421 49.421 15.031 - - 15.031 - 1



1 .2 C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ó i  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 1 . 2 4 0 . 6 0 0 1 . 2 4 0 . 6 0 0 - - - 5 9 9 . 1 7 0 4 9 5 . 4 3 0 2 9 3 . 7 0 0 8 0 0 . 9 0 0 - 1 9



d Các công trình khở i công m ới 1.240.600 1.240.600 - - - 599.170 495.430 293.700 800.900 - 19



1
- X ây dự ng  khu dân cư  tập  trung  x ã  X uân  Phương, huyện  X uân 



T rường



77/N Q -
H Đ N D



(02/ 12/21)
56 .0 0 0 5 6 .0 0 0 56.000 - - 5 6 .0 0 0 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2021­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



2
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  X u â n  H ồ ng , h u y ệ n  X u â n  



T rư ờ n g



7 9 /N Q -
H Đ N D



(02/ 12/21)
3 2 .0 0 0 3 2 .0 0 0 3 2 .0 0 0 - - 3 2 .0 0 0 - 1



3
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  X u â n  V in h , h u y ệ n  X u â n  



T rư ờ n g



7 8 /N Q -
H Đ N D



(02/ 12/21)
2 6 .0 0 0 2 6 .0 0 0 2 6 .0 0 0 - - 2 6 .0 0 0 - 1



4
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  X u â n  T ru n g , h u y ệ n  X u â n  



T rư ờ n g



7 6 /N Q -
H Đ N D



(02/ 12/21)
19 .900 19 .900 19 .300 600 - 19 .900 - 1



5
- X â y  d ự n g  k h u  tá i  đ ịn h  c ư  v à  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  X u â n  



K iên , h u y ệ n  X u â n  T rư ờ n g
4 4 .0 0 0 4 4 .0 0 0 3 2 .4 5 0 11 .550 - 4 4 .0 0 0 - 1



6
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  X u â n  T h à n h , h u y ệ n  X u â n  



T rư ờ n g
3 4 .0 0 0 3 4 .0 0 0 14 .300 19 .700 - 3 4 .0 0 0 - 1



7



- X â y  d ự n g  k h u  tá i  đ ịn h  c ư  v à  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  X u â n  
H ò a  (B ổ  s u n g  để đáp  ứ n g  n h u  c ầu  tá i  đ ịn h  c ư  d ự  án  X â y  d ự n g  
tu y ế n  đ ư ờ n g  b ộ  m ớ i N a m  Đ ịn h  - L ạc  Q u ầ n  - Đ ư ờ n g  b ộ  v en  
b iể n )



3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 - 3 0 .0 0 0 - 3 0 .0 0 0 - 1



8 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  X u â n  B ắc 4 7 .0 0 0 4 7 .0 0 0 22.000 2 5 .0 0 0 - 4 7 .0 0 0 - 1



9 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  X u â n  Đ ài 9 0 .0 0 0 9 0 .0 0 0 22.220 4 9 .7 8 0 - 7 2 .0 0 0 - 1



10 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  X u â n  T iến 80 .0 0 0 8 0 .0 0 0 22.000 4 2 .0 0 0 - 6 4 .0 0 0 - 1



11 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  X u â n  N in h 53 .0 0 0 5 3 .0 0 0 13 .200 3 9 .8 0 0 - 5 3 .0 0 0 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t á n h  đ ầ u  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K e  h o ạ ch  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ừ  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạ n  2021- 



2 0 2 5  đ ã  đ irov  



H Đ N D  tin h  
th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị  q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iều  c h ỉn h



K e  h o ạ c h  h u n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đ ấ t 
g ia i đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5  



s a u  đ iề u  c h ỉn h



SỐ d ự  
á n



SỐ
q u y ế t á n h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầ u  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



S ố
q u y ế t đ ịnh



G iá  trị 
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  s ử  



d ụ n g  d ấ t
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao  



(* )



12
- X â y  d ự n g  k h u  tá i  đ ịn h  c ư  v à  k h u  d â n  c ư  tậ p  t ru n g  x ã  X u â n  



P h o n g  (B ổ  s u n g  để  đáp  ứ n g  n h u  c ầu  tá i  đ ịn h  c ư  d ự  á n  X â y  d ự n g  
tu y ế n  đ ư ờ n g  b ộ  cao  tố c  N in h  B ìn h  - N a m  Đ ịn h  - T h á i B in h )



8 1 .0 0 0 8 1 .0 0 0 - 6 5 .0 0 0 - 6 5 .0 0 0 - 1



13 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  X u â n  T h ư ợ n g 2 3 8 .0 0 0 2 3 8 .0 0 0 13 .200 17 6 .8 0 0 - 1 90 .000 - 1



14 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  X u â n  P h ú 1 16 .000 11 6 .0 0 0 3 3 .0 0 0 3 5 .0 0 0 - 68.000 - 1



15 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  X u â n  N g ọ c 110.000 110.000 110.000 - 110.000 - - 1



16
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ị t rấ n  X u â n  T rư ờ n g  (K V  tổ  
16)



10 2 .1 8 0 1 0 2 .180 1 0 2 .180 - 10 2 .1 8 0 - - 1



17 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  T h ọ  N g h iệ p 5 5 .0 0 0 5 5 .0 0 0 5 5 .0 0 0 - 5 5 .0 0 0 - - 1



18 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  X u â n  T h ủ y 14 .300 14 .300 14 .300 - 14 .300 - - 1



19
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ị t rấ n  X u â n  T rư ờ n g  (K V  tổ  
18)



12.220 12.220 12.220 - 12.220 - - 1



2 C á c  c ô n g  t r ì n h  t ỉ n h  q u y ế t  đ ị n h  đ ầ u  t ư 5 8 1 . 4 6 0 5 8 1 . 4 6 0 - 9 7 . 9 0 2 9 7 . 9 0 2 2 8 9 . 5 2 8 2 3 1 . 3 3 1 1 1 0 . 9 6 3 4 0 9 . 8 9 6 - 3 6



2 . 1
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  t ừ  g i a i  đ o ạ n  2 0 1 6 - 2 0 2 0  s a n g  g i a i  



đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5
1 3 7 . 1 3 3 1 3 7 . 1 3 3 - 9 7 . 9 0 2 9 7 . 9 0 2 2 2 . 3 3 3 - 2 . 2 6 4 2 0 . 0 6 9 - 8



a Các cõng trình đà q n y ấ  toán - 100.273 100.273 - 97.902 97.902 7.022 - 2.264 4.758 - 7



a. 2
Các cõng trình đà q n y ấ  toán và thanh toán hết trong k ế  
hoạch năm  2022 - 70.934 70.934 - 69.617 69.617 6.211 - 1.717 4.494 - 5
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  d ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạ n  2021- 



2 0 2 5  đ ã  th roe  



H Đ N D  tin h  
th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị  q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đ ấ t 
g ia i đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iề u  c h ỉn h



SỐ d ự  
á n



SỐ
q u y ế t á n h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đ ấ t



S ố
q u y ế t đ ịn h



G iá  t r ị  
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  s ử  



d ụ n g  đ ấ t
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e h o ạ c h  
n ă m  2021 



d ã  g iao  



(* )



1
- C ả i tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  X u â n  T h ủ y  - N a m  Đ iề n  đ oạn  



t ừ  n ú t  g iao  t ỉn h  lộ 4 8 9 C  m ớ i đ ến  U B N D  x ã  X u â n  T ru n g , h u y ện  
X u â n  T rư ờ n g



88
( 10/01 /20)



2 2 .5 2 6 2 2 .5 2 6
881



(1 1 /5 /2 2 )
2 2 .2 2 7 2 2 .2 2 7 2 .5 2 6 - 2 9 9 2 .2 2 7 - 1



2
- C ả i tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  trụ c  h u y ệ n  đ o ạn  từ  c ầu  p h a o  cũ  



L ạc  Q u ầ n  đ ến  n ú t  g iao  Q u ố c  lộ 21
2361



(2 4 /1 0 /1 9 )
19 .962 19 .962



877
(1 1 /5 /2 2 )



19.741 19 .741 1 .662 - 221 1.441 - 1



3 - C à i tạo , n â n g  cấp  N h à  V ă n  h ó a  tru n g  tâ m  h u y ệ n  X u â n  T rư ờ n g
2002



(1 9 /9 /1 9 )
14 .326 14 .326



2 7 9 9
(21/ 12/21)



14 .064 14 .0 6 4 6 82 - 2 62 420 - 1



4
- X â y  d ự n g  N h à  3 tầ n g  12 p h ò n g  h ọ c  v à  các  h ạ n g  m ụ c  p h ụ  trợ  



T rư ờ n g  t iể u  h ọ c  A  X u â n  T rư ờ n g , h u y ệ n  X u â n  T rư ờ n g



2435



(2 1 /1 0 /1 8 )
9 .7 5 8 9 .7 5 8



1 8 5 /Q Đ -S T C
(3 0 /1 2 /2 1 )



9 .305 9 .3 0 5 9 79 - 853 126 - 1



5 - C ả i tạo , n â n g  cấp  n h à  k h á c h  U B N D  h u y ệ n  X u â n  T rư ờ n g
1531



(2 5 /7 /1 9 )
4 .3 6 2 4 .3 6 2



1 8 3 /Q Đ -S T C
(3 0 /1 2 /2 1 )



4 .2 8 0 4 .2 8 0 3 62 - 82 280 - 1



a. 3 C á c  công trình đã q u y ấ  toán còn th iếu  vén - 29.339 2 9 339 - 28.285 28.285 811 - 547 264 - 2



1
- X â y  d ự n g  m ớ i 16 p h ò n g  h ọ c , n h à  đ a  n ă n g  v à  các  h ạ n g  m ụ c  



p h ụ  t rợ  T rư ờ n g  T iểu  h ọ c  x ã  X u â n  P h ư ơ n g , h u y ệ n  X u â n  T rư ờ n g
1094



(0 7 /5 /2 0 )
14 .808 14 .808



895
(1 3 /5 /2 2 )



13 .864 13 .8 6 4 808 - 544 2 6 4 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t á n h  đ ầ u  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K e  h o ạ ch  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 



đ o ạn  2021- 
2 0 2 5  đ ã  đ ư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i 
N g h ị q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 



H Đ N D  n g ày  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K e  h o ạ ch  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ừ  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ìn h



SỐ d ự  
á n



s ố
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đ ấ t



S ố
q u y ế t đ ịn h



G iá  trị 
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  s ử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iả m T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ c h  



n ă m  2021 
đ ã  g iao  



(* )



2
- C à i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  g iao  th ô n g  th ị  t r ấ n  X u â n  T rư ờ n g , 



h u y ệ n  X u â n  T rư ờ n g



2 4 6 7
(3 1 /1 0 /1 7 )



2371



(2 6 /1 0 /1 8 )



14.531 14.531
1083



(2 4 /5 /1 9 )
14.421 14.421 3 - 3 - - 1



c Các cõng trình chuyển tiếp - 36.860 36.860 - - - 15.311 - - 15.311 - 1



1
- C à i tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  P h ú  - Đ à i đ o ạ n  từ  t ỉn h  lộ 4 8 9  



đ ến  h u y ệ n  lộ  B ắc  - P h o n g  - Đ à i, h u y ệ n  X u â n  T rư ờ n g



2 3 6 2
(2 4 /1 0 /1 9 )



25 9 5
(02/ 12/21)



3 6 .8 6 0 3 6 .8 6 0 15.311 - - 15 .311 - 1



2 . 2 C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 4 4 4 . 3 2 7 4 4 4 . 3 2 7 - - - 2 6 7 . 1 9 5 2 3 1 . 3 3 1 1 0 8 . 6 9 9 3 8 9 . 8 2 7 - 2 8



c Các công trình chuyển tiếp 14.996 14.996 - - - 15.000 - 4 14.996 - 1



1
- C ả i tạo , s ử a  c h ữ a  tu y ế n  đ ư ờ n g  đô th ị  từ  n ú t  g iao  Q L 21  (C ầ u  



L ạc  Q u ầ n ) đ ến  T h ị t rấ n  h u y ệ n  X u â n  T rư ờ n g
1071



(0 9 /6 /2 2 ) 14 .996 14 .9 9 6 15 .000 - 4 14 .996 - 1



d Các công trình khở i công m ới - 429.331 429.331 - - - 252.195 231.331 108.695 374.831 - 27



1
- X â y  d ự n g  T rư ờ n g  T H C S  v à  các  h ạ n g  m ụ c  p h ụ  trợ  x ã  X u â n  



T ru n g
1279



(1 8 /7 /2 2 ) 14 .500 14 .500 14 .500 - - 14 .500 - 1



43











S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t g ia i 
đ o ạn  2021­



202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K ế  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số d ự  
án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  sử  



d ụ n g  đất
T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế h o ạ c h  
n ă m  2021 



đ ã  g iao



(* )



2 - X â y  d ự n g  T rư ờ n g  T H C S  x ã  X u â n  V in h
1281



(1 8 /7 /2 2 )
14 .500 14 .500 14 .500 - - 14 .500 - 1



3 - X â y  d ự n g  trư ờ n g  T iểu  h ọ c  X u â n  H ồng :
1739



(2 0 /9 /2 2 )
14 .500 14 .500 14 .500 - - 14 .500 - 1



4 - T rư ờ n g  M ầ m  n o n  x ã  X u â n  K iên 13 .000 13 .000 13 .000 - - 13 .000 - 1



5 - X â y  d ự n g  m ớ i t rư ờ n g  m ầ m  n o n  x ã  X u â n  P h ư ơ n g 2 3 .0 0 0 2 3 .0 0 0 2 3 .0 0 0 - - 2 3 .0 0 0 - 1



6
- X â y  d ự n g  trư ờ n g  T H C S  th ị t rấ n  X u â n  T rư ờ n g , h u y ệ n  X u â n  



T rư ờ n g



2 5 /N Q -
h đ n D



(2 6 /4 /2 2 )
3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 2 5 .0 0 0 10.000 - 3 5 .0 0 0 - 1



7 - T rư ờ n g  T ru n g  h ọ c  c ơ  sở  x ã  X u â n  N g ọ c 2 8 .0 0 0 2 8 .0 0 0 14 .500 13 .500 - 2 8 .0 0 0 - 1



8 - N h à  V ă n  h ó a  x ã  X u â n  B ắc 13 .000 13 .000 10.000 3 .0 0 0 - 13 .000 - 1



9 - X â y  d ự n g  m ớ i t rụ  sở  U B N D  x ã  X u â n  B ắc 14 .500 14 .500 14 .500 - 14 .500 - 1



10
- K è  s ô n g  T à u  1 đ o ạn  từ  c ầu  tru n g  tâ m  x ã  đ ến  c ố n g  tà u  x ã  
X u â n  H ò a



18 .000 18 .000 18 .000 - 18 .000 - 1



11 - T rư ờ n g  T ru n g  h ọ c  c ơ  sở  x ã  T h ọ  N g h iệ p  g ia i đ o ạn  1 2 5 .0 0 0 2 5 .0 0 0 14 .500 10 .500 - 2 5 .0 0 0 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2021­
20 2 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
56/2021/N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K ế h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số
d ự  án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế  h o ạ c h  



n ă m  2021 
đ ã  g iao



(* )



12 - T rư ờ n g  T iểu  h ọ c  T h ị t rấ n  X u â n  T rư ờ n g  k h u  B 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 - 4 0 .0 0 0 - 1



13 - T rư ờ n g  m ầ m  n o n  x ã  X u â n  H ồ n g  v à  các  h ạ n g  m ụ c  p h ụ  trợ 14 .500 14 .500 14 .500 - 14 .500 - 1



14 - N h à  2 tầ n g  t rư ờ n g  M ầ m  n o n  X u â n  N g ọ c 2 5 .0 0 0 2 5 .0 0 0 2 5 .0 0 0 - 2 5 .0 0 0 - 1



15
- S ử a  ch ữ a , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  g iao  th ô n g  th ô n  B ù i C h u  x ã  X u â n  



N g ọ c
12.000 12.000 12.000 - 12.000 - 1



16
- X â y  d ự n g  tru n g  tâ m  g iáo  d ụ c  n g h ề  n g h iệ p , g iáo  d ụ c  th ư ờ n g  



x u y ê n  h u y ệ n  X u â n  T rư ờ n g
45 .331 45 .3 3 1 45 .331 - 45 .3 3 1 - 1



17 - T rư ờ n g  m ầ m  n o n  T h ị t rấ n  X u â n  T rư ờ n g 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 15 .000 - 15 .000 - 1



18 - K è sô n g  Đ ồ n g  N ê  2 2 0 .5 0 0 2 0 .5 0 0 4 .0 0 0 - 4 .0 0 0 - 1



19 - N h à  đ a  n ăn g , s â n  th ể  th a o  tru n g  tâ m  x ã  X u â n  N g ọ c 14 .500 14 .500 3 .0 0 0 - 3 .0 0 0 - 1



20 - K è sô n g  từ  c ầu  tr ạ m  đ iện  số  1 đ ến  th ô n  L iên  T h ư ợ n g 14 .500 14 .500 3 .0 0 0 - 3 .0 0 0 - 1



21
- C ả i tạo , s ử a  c h ữ a  tu y ế n  đ ư ờ n g  đô th ị  từ  n ú t  g iao  đ ầu  c ầu  Lạc 



Q u ầ n  đ ến  T ru n g  tâ m  h u y ệ n  X u â n  T rư ờ n g
13 .000 - 13 .000 - - 1



22
- C ả i tạo , n â n g  cấp  h ệ  th ố n g  đ ư ờ n g , h ệ  th ố n g  rã n h  th o á t  n ư ớ c  



k h u  tru n g  tâ m  h u y ệ n
38 .6 9 5 - 38 .6 9 5 - - 1



23 - T rư ờ n g  T iể u  h ọ c  x ã  X u â n  T iến . 13 .000 - 13 .000 - - 1



2 4 - T rư ờ n g  T iể u  h ọ c  x ã  X u â n  P h ú  v à  các  h ạ n g  m ụ c  p h ụ  trợ 12.000 - 12.000 - - 1



25 - T rư ờ n g  T iể u  h ọ c  x ã  X u â n  Đ à i 12.000 - 12.000 - - 1



26 - T rư ờ n g  m ầ m  n o n  x ã  X u â n  T h à n h 10.000 - 10.000 - - 1



2 7 - T rư ờ n g  T iể u  h ọ c  x ã  X u â n  N in h 10.000 - 10.000 - - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2021- 
2 0 2 5  đ ã  đ ư ợ c  



H Đ N D  tin h  
th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iều  ch ỉn h



K e  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đ ấ t 
g ia i đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5  



s a u  đ iề u  c h ỉn h



S ố
d ự  án



SỐ
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầ u  tư



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  t r ị  
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đ ấ t



T ă n g G iả m T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạch  



n ă m  2021 
d ã  g iao  



(* )



3 B ỗ  s u n g  c ó  m ụ c  t i ê u  c h o  n g â n  s á c h  h u y ệ n 193.012 80.249 - 273.261 -



Trong đó:



- B o  trí đoi ứng toi thiểu cho các dự  án, cồng trình  thực hiện  
C hương trình m ục tiêu quốc g ia  x â y  dựng N ô n g  thôn  mới trên  
địa  bàn huyện (**)



4 5 .0 0 0



V I I I H U Y Ệ N  G IA O  T H Ủ Y 3.810.870 3.770.870 - 203.168 203.168 2.107.982 1.462.108 19.257 3.550.833 23.736 50



1
C á c  d ự  á n  đ ầ u  x â y  d ụ n g  h ạ  t ầ n g  k h u  đ ô  t h ị ,  k h u  ( đ i ế m )  



d â n  c u  t ậ p  t r u n g ,  k h u  t á i  đ ị n h  c u
2.381.429 2.381.429 - 75.162 75.162 1.074.384 698.220 4.657 1.767.947 464 32



1.1
C á c  d ự  á n  c h u y ế n  t i ế p  t ừ  g i a i  đ o ạ n  2 0 1 6 - 2 0 2 0  s a n g  g i a i  



đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5
77.946 77.946 - 75.162 75.162 464 - - 464 464 1



a Các công trình đã q u y ấ  toán - 77.946 77.946 - 75.162 75.162 464 - - 464 464 1



a.1
Các công trình đã q u y ấ  toán và thanh toán hết trong k ế  
hoạch năm  2021



77.946 77.946 75.162 75.162 464 - - 464 464 1



1 - X â y  d ự n g  k h u  đô th ị  th ị  t r ấ n  N g ô  Đ ồ ng , h u y ệ n  G iao  T h ủ y



1320
(2 7 /6 /1 6 )



1990
(3 0 /8 /1 7 )



1246
(1 7 /6 /1 9 )



7 7 .9 4 6 7 7 .9 4 6
2 3 3 6



(2 1 /9 /2 0 )
7 5 .1 6 2 7 5 .1 6 2 4 6 4 - - 4 6 4 4 6 4 1



1.2 C á c  d ụ  á n  k h ỏ i  c ô n g  m ó ỉ  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 2.303.483 2.303.483 - - - 1.073.920 698.220 4.657 1.767.483 - 31



d Các công trình khở i công m ới 2.303.483 2.303.483 - - - 1.073.920 698.220 4.657 1.767.483 - 31



1
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  H ồ n g  T h u ậ n , h u y ệ n  G iao  



T h ủ y



2 2 0 4
(2 8 /1 1 /2 2 )



1 25 .960 1 25 .960 - - 1 2 5 .9 6 0 - - 1 25 .960 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2021­
20 2 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
56/2021/N Q -
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K ế h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số
d ự  án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế  h o ạ ch  



n ă m  2021 
đ ã  g iao



(* )



2
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  G iao  P h o n g , h u y ệ n  G iao  



T h ủ y



8 4 /N Q -
H Đ N D



(02/ 12/21)
9 0 .0 0 0 9 0 .0 0 0 9 0 .0 0 0 - - 9 0 .0 0 0 - 1



3
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  H o à n h  S ơ n , h u y ệ n  G iao  



T h ủ y
1077



( 10/6/22)
84 .0 0 0 8 4 .0 0 0 - - 84 .0 0 0 - - 8 4 .0 0 0 - 1



4
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  G iao  C h âu , h u y ệ n  G iao  



T h ủ y



8 2 /N Q -
H Đ N D



(02/ 12/21)
58 .0 0 0 5 8 .0 0 0 58 .0 0 0 - - 5 8 .0 0 0 - 1



5 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  G iao  H ải, h u y ệ n  G iao  T h ủ y
8 3 /N Q -
H Đ N D



(02/ 12/21)
4 5 .0 0 0 4 5 .0 0 0 4 5 .0 0 0 - - 4 5 .0 0 0 - 1



6
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  G iao  T ân , h u y ệ n  G iao  



T h ủ y



2 6 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 - - 4 0 .0 0 0 - 1



7
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  N a m  sô n g  H ồ n g , x ã  G iao  



T h iện , h u y ệ n  G iao  T h ủ y



8 0 /N Q -
H Đ N D



(02/ 12/21)
1 4 0 .000 1 40 .000 - - 120.000 20.000 - 1 4 0 .000 - 1



8
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ị t rấ n  N g ô  Đ ồ n g , h u y ệ n  



G iao  T h ủ y



3 2 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
110.000 110.000 - 110.000 - 110.000 - 1



9
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ị t rấ n  Q u ấ t L âm , h u y ệ n  



G iao  T h ủ y



2 8 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
84 .0 0 0 8 4 .0 0 0 - 84 .0 0 0 - 8 4 .0 0 0 - 1



10
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  G iao  X u â n , h u y ệ n  G iao  



T h ủ y



2 9 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
83 .0 0 0 8 3 .0 0 0 82 .5 6 0 440 - 8 3 .0 0 0 - 1



11
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ó m  4  x ã  H o à n h  S ơ n  (m ở  



rộ n g ) , h u y ệ n  G iao  T h ủ y
T B 121



(2 9 /4 /2 2 )
7 8 .0 0 0 7 8 .0 0 0 - 7 8 .0 0 0 - 7 8 .0 0 0 - 1
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STT Danh mục dự án



Quyết định đầu tư Quyết định quyết toán
Kế hoạch trung 
hạn nguồn thu 



sử dụng đất 
giai đoạn 2 0 2 1 ­
2025 đã được 
H Đ N D  tỉnh 



thông qua tại 
N ghị quyết số
56 /2 0 2 1 /NQ-
H Đ N D  ngày 



0 2 / 12 /2021



Điều chỉnh



Kế hoạch trung hạn 
nguồn thu sử dụng đất 
giai đoạn 2021-2025  



sau điều chỉnh



Số
dự án



Số
quyết định



Tổng mức 
đầu tư



Trong đó: 
Tiền thu từ 
sử dụng đất



Số
quyết định



Giá trị 
quyết toán



Trong đó: 
Tiền thu từ 
sử dụng đất



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 



năm 2021 
đã giao 



(*)



12
- Xây dựng khu dân cư tập trung xã Bạch Long, huyện Giao 



Thủy



33/NQ -
h đ n D



(26/4/22)
69.000 69.000 68.400 600 - 69.000 - 1



13
- Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Thanh, huyện Giao 



Thủy
TB114



(20/4/22)
69.000 69.000 - 69.000 - 69.000 - 1



14 - Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy
27/NQ -
H Đ N D



(26/4/22)
60.000 60.000 - 60.000 - 60.000 - 1



15 - Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Hà, huyện Giao Thủy
31/NQ -
H Đ N D



(26/4/22)
60.000 60.000 - 60.000 - 60.000 - 1



16
- Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Thịnh, huyện Giao 



Thủy



85/NQ-
H Đ N D



(0 2 / 12/2 1 )
53.000 53.000 52.500 500 - 53.000 - 1



17
- Xây dựng khu dân cư tập trung xã Bình Hòa, huyện Giao 



Thủy



30/NQ -
H Đ N D



(26/4/22)
40.000 40.000 - 40.000 - 40.000 - 1



18 - Khu dân cư tập trung xã Giao Hương 42.000 42.000 42.000 - 42.000 - 1



19 - Khu dân cư tập trung xóm  Duyên Trường, xã Giao Nhân 48.000 48.000 34.320 13.680 - 48.000 - 1



20 - KDC tập trung xã xóm  4 xã Giao Thiện 89.000 89.000 72.000 - 72.000 - 1



21 - KDC tập trung xóm  Thanh Long xã Giao Thanh 1 0 0 .000 1 00 .000 10 .000 - 10 .000 - 1



22 - KDC tập trung xóm  Thiện Xuân xã Giao An 75.000 75.000 7.000 - 7.000 - 1



23 - KDC tập trung xóm  Thanh Hà xã Giao Hương 80.000 80.000 6 .0 0 0 - 6 .0 0 0 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2021- 
20 2 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tin h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số 
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iều ch in h



K e h o ạ c h  
n g u ồ n  th u  s 
g ia i đ o ạn  2 



sau  điềi



tru n g  h ạ n  
ử  d ụ n g  đất 
0 2 1 -2 0 2 5  
1 c h ỉn h



S ố
d ự  án



s ố
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



Số
q u y ế t đ ịnh



G iá  tr ị  
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



T ă n g G iả m T ổ n g  số



T ro n g  đ ó :  



K ế h o ạch  
n ă m  2021 



d ã  g iao  



(* )



2 4 - K D C  tậ p  tru n g  x ó m  X u â n  H o à n h  x ã  G iao  X u â n 9 1 .0 0 0 9 1 .0 0 0 6.000 - 6.000 - 1



25 - K D C  tậ p  tru n g  x ó m  X u â n  N in h  x ã  B ạ c h  L ong 6 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 6.000 - 6.000 - 1



26 - K D C  tậ p  tru n g  x ó m  T h a n h  L âm  x ã  G iao  T h a n h 55 .0 0 0 5 5 .0 0 0 5 .0 0 0 - 5 .0 0 0 - 1



2 7 - K D C  tậ p  tru n g  x ó m  L ạc  T h u ầ n  x ã  G iao  C h âu 1 06 .000 1 06 .000 8.000 - 8.000 - 1



28
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  G iao  T iến , h u y ệ n  G iao  



T h ủ y
1385



(0 3 /8 /2 2 )
123 .623 123 .623 - - 1 2 7 .940 - 4 .3 1 7 1 23 .623 - 1



29
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  G iao  L ong , h u y ệ n  G iao  



T h ủ y



8 2 /N Q -
H Đ N D



(02/ 12/21)
84 .9 0 0 8 4 .9 0 0 8 5 .0 0 0 - 100 8 4 .9 0 0 - 1



30 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  số  2 x ó m  14, x ã  H o à n h  S o n 3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 3 5 .0 4 0 - 40 3 5 .0 0 0 - 1



31 - K h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ó m  4  x ã  G iao  A n 2 5 .0 0 0 2 5 .0 0 0 2 5 .2 0 0 - 200 2 5 .0 0 0 - 1



2 Các công trình tỉnh quyết định đầu tư 1.429.441 1.389.441 - 128.006 128.006 631.103 426.356 14.596 1.042.863 15.357 18



2.1
Các dự án chuyển tiếp từ  giai đoạn 2016-2020 sang giai 
đoạn 2021-2025 154.720 154.720 - 128.006 128.006 31.103 - 14.596 16.507 15.357 5



a Các công trình đã q u y ấ  toán - 143.722 143.722 - 128.006 128.006 21.952 - 14.596 7.356 7.357 4



a .l
Các công trình đã q u y ấ  toán và thanh toán hết trong k ế  
hoạch năm  2021 - 37.926 37.926 - 36.956 36.956 7.356 - - 7.356 7.357 3



1
- C ả i tạo , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  p h ò n g  c h ố n g  lụ t b ã o  x ã  H ồ n g  



T h u ậ n  h u y ệ n  G iao  T h ủ y



88
(1 5 /0 1 /1 8 )



1142
(0 3 /6 /1 9 )



14 .996 14 .996
1046



(1 4 /5 /2 1 )
14.771 14.771 171 - ■ 171 171 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t á n h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ o ạn  2021- 
202 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  c h ìn h



K e h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ìn h



Số
d ự  án



SỐ
q u y ế t á n h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đât



SỐ
q u y ế t đ ịn h



G iá  trị 
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đ ấ t



T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ ch  



n ă m  2021 
đ ã  g iao  



(* )



2
- C à i tạo , n â n g  c ấp  đ ư ờ n g  g ia o  th ô n g  th ị  t r ấ n  N g ô  Đ ồ n g , h u y ệ n  



G ia o  T h ủ y
24 1 3



(3 1 /1 0 /1 8 )
14 .990 14 .9 9 0



1707
( 11/8/21)



14 .7 7 4 14 .7 7 4 3 .2 7 4 - - 3 .2 7 4 3 .2 7 4 1



3
- C ả i tạo , n â n g  c ấp  tu y ế n  ( t rờ n g  n ộ i th ị  th ị  t r ấ n  N g ô  Đ ồ n g  đ o ạn  



t ừ  n ú t  g iao  T ỉn h  lộ 4 8 9  (K m 2 4 + 1 0 0 ) đ ế n  đê  s ô n g  H ồ n g
2421



(3 1 /1 0 /1 9 )
7 .9 4 0 7 .9 4 0



1 1 4 /Q Đ -S T C  
(2 0 /7 /2 1 )



7 .411 7 .411 3 .911 - - 3 .911 3 .911 1



a. 3 Các công trình đã q u y ắ  toán còn thiếu vén - 105.796 105.796 91.050 91.050 14.596 - 14.596 - - 1



1998
(3 1 /1 0 /2 2 )



9 1 .0 5 0 9 1 .0 5 0 14 .596 - 14 .596 - - 11 - C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  T iế n  - T h ịn h  h u y ệ n  G iao  T h ủ y



556
(2 0 /3 /1 7 )



988
(2 4 /4 /2 0 )



10 5 .7 9 6 1 05 .796



c Các công trình chuyển tiếp 10.998 10.998 - - - 9.151 - - 9.151 8.000 1



1
- X â y  d ự n g  m ớ i n h à  3 tầ n g  v à  c ác  h ạ n g  m ụ c  p h ụ  trợ  T rư ờ n g  



m ầ m  n o n  th ị  trấ n  N g ô  Đ ồ n g , h u y ệ n  G ia o  T h ủ y
24 9 3



(0 8 /1 0 /2 0 )
10 .998 10 .998 9 .151 - - 9 .151 8.000 1



2.2 Các dự án khải công m ói trong giai đoạn 2021-2025 1.274.721 1.234.721 - - - 600.000 426.356 - 1.026.356 - 13



d Các cõng trình khở i cõng m ới - 1.274.721 1.234.721 - - - 600.000 426.356 - 1.026.356 - 13
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K ế h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ừ  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2021- 
2 0 2 5  đ ã  đ ư ợ c  



H Đ N D  tỉn h  
th ô n g  q u a  tạ i 
N g h ị q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g ày  
02 / 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K e  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5  



s a u  đ iề u  c h ỉn h



s ố
d ự  án



SỐ
q u y ế t á n h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  
s ù  d ụ n g  đất



SỐ
q u y ế t đ ịn h



G iá  trị 
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ù  d ụ n g  đ ấ t



T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ c h  



n ă m  2021 
đ ã  g iao  



(* )



1
- C à i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  L ạc  L âm , h u y ệ n  G iao  T h ủ y  (đ o ạ n  



C ồ n  N h ấ t - C h ợ  V ọ n g )



14 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
100.000 100.000 100.000 - - 100.000 - 1



2
- X â y  d ự n g  tu y ế n  đ ư ờ n g  T h iệ n  L âm , h u y ệ n  G iao  T h ủ y  (đ o ạ n  



t ừ  T ỉn h  lộ  4 8 8  x ã  G iao  H ả i đ ến  T ìn h  lộ 4 8 9 B  th ị t rấ n  Q u ấ t L âm )
T B 8 2



(3 0 /3 /2 2 )
2 3 0 .0 0 0 2 3 0 .0 0 0 2 3 0 .0 0 0 - - 2 3 0 .0 0 0 - 1



3
- X â y  d ự n g  tu y ế n  đ ư ờ n g  trụ c  h u y ệ n  G iao  T h ủ y  (đ o ạ n  từ  cố n g  



C ồ n  N h ì x ã  H ồ n g  T h u ậ n  đ ến  tu y ế n  đ ư ờ n g  b ộ  v e n  b iể n  x ã  G iao  
T h iện )



T B 6 0
(1 6 /3 /2 2 )



2 7 0 .0 0 0 2 7 0 .0 0 0 2 7 0 .0 0 0 - - 2 7 0 .0 0 0 - 1



4 - X â y  d ụ n g  h ạ  tầ n g  k h u  d u  lịc h  Q u ấ t L âm , h u y ệ n  G iao  T h ủ y
T B 2 5 7



(0 7 /1 1 /2 2 )
80 .0 0 0 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 - 4 0 .0 0 0 - 1



5 - Đ ư ờ n g  g iao  th ô n g  tà  S ô n g  S ò, h u y ệ n  G iao  T h ủ y 200.000 200.000 1 60 .000 - 1 60 .000 - 1



6
- K iế n  cố  h ó a  k ê n h  G iao  S o n  đ o ạn  từ  c ầu  C h ợ  đ ến  c ầu  G iao  



S ơ n  h u y ệ n  G iao  T hủy , t ìn h  N a m  Đ ịn h
6 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 - 6 0 .0 0 0 - 1



7
- Đ ư ờ n g  trụ c  x ã  G iao  H à  k ế t h ợ p  k è  h a i b ê n  m á i k ê n h  c ồ n  



N h ấ t 4  từ  Q L  3 7 B  r a  đ ư ờ n g  b ộ  v e n  b iể n  đi x ã  G iao  X u ân , 
h u y ệ n  G iao  T h ủ y



1 24 .000 1 24 .000 100.000 - 100.000 - 1



8 - N â n g  cấp , c à i tạ o  đ ư ờ n g  trụ c  G iao  N h â n -  G iao  Y ế n 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 - 4 0 .0 0 0 - 1



9
- X â y  d ụ n g  k è  b ờ  sô n g  g iáp  x ã  G iao  N h â n  đ ến  c ầu  Đ ìn h  x ã  



G iao  H ả i (K è  2 b ê n  b ờ  số n g ) C N 9
22.000 22.000 22.000 - 22.000 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K ế h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ừ  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2021- 
2 0 2 5  đ ã  đ ư ợ c  



H Đ N D  tỉn h  
th ô n g  q u a  tạ i 
N g h ị q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g ày  
02 / 12/2021



Đ iều  ch ỉn h



K e h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đ ấ t 
g ia i đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iề u  c h ỉn h



SỐ
d ự  án



SỐ
q u y ế t á n h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  
s ù  d ụ n g  đất



SỐ
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ù  d ụ n g  đ ấ t



T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ c h  



n ă m  2021 
đ ã  g iao  



(* )



10 - T rụ  sở  H u y ệ n  ủy , H Đ N D  - U B N D  h u y ệ n  G iao  T h ủ y 38 .7 2 1 3 8 .7 2 1 1 .356 - 1 .356 - 1



11 - N â n g  cấp , c à i tạ o  đ ư ờ n g  trụ c  B ìn h  X u â n , h u y ệ n  G iao  T h ủ y 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 1.000 - 1.000 - 1



12 - X â y  d ự n g  T rư ờ n g  T H C S  x ã  G iao  Y ến , h u y ệ n  G iao  T h ủ y 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 1.000 - 1.000 - 1



13 - X â y  d ự n g  T rư ờ n g  T H C S  x ã  G iao  H ư ơ n g , h u y ệ n  G iao  T h ủ y 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 1.000 - 1.000 - 1



3 B ổ  s u n g  c ó  m ụ c  t i ê u  c h o  n g â n  s á c h  h u y ệ n 4 0 2 . 4 9 5 3 3 7 . 5 3 2 4 7 4 0 . 0 2 3 7 . 9 1 5



Trong đó:



- B o  trí đoi ứng toi thiểu cho các dự  án, cồng trình  thực hiện  
C hương trình m ục tiêu quốc g ia  x â y  dựng N ô n g  thôn m ới trên  
địa  bàn huyện (**)



4 6 .5 0 0



1 - X â y  dựng khu dân cư  xóm  4 x ã  H oành  Sơn, huyện G iao Thủy



36
(10/01/20)



(U BND
huyện)



9.843 9.843



1104/Q Đ -
UBND



(31/3/22)
(U BND
huyện)



9 .839 9.839 9.843 - 4 9 .839 - 1



2
- X â y  dựng khu dân cư  xóm  ỉ  4 x ã  H o à n h  Sơn, huyện G iao



Thủy



536
(16/03/20)



(U BND
huyện)



9.994 9.994 9.994 - - 9.994 - 1



3 - X â y  đựng khu dân cư  x ã  G iao An, huyện G iao Thủy



6145
(18/12/2020)



(U BND
huyện)



9.964 9.964 9.964 - - 9.964 - 1



I X H U Y Ệ N  N G H ĨA  H Ư N G 1 . 4 6 4 . 5 4 4 1 . 3 1 7 . 0 2 1 - 8 4 . 5 9 6 8 4 . 3 7 3 1 . 2 4 0 . 0 8 3 2 8 5 . 3 0 4 1 0 8 . 7 3 4 1 . 4 1 6 . 6 5 3 5 3 . 1 5 1 22



1
C á c  d ự  á n  đ ầ u  x â y  d ự n g  h ạ  t ầ n g  k h u  đ ô  t h ị ,  k h u  ( đ i ể m )  



d â n  c ư  t ậ p  t r u n g ,  k h u  t á i  đ ị n h  c ư
6 5 4 . 0 0 7 6 5 4 . 0 0 7 - - - 4 3 0 . 7 9 4 2 6 5 . 3 1 3 8 8 . 3 4 9 6 0 7 . 7 5 8 - 1 2
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  d ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đ ấ t 
g ia i đ o ạ n  2021- 
2 0 2 5  đ ã  d ư ợ c  



H Đ N D  tỉn h  
th ô n g  q u a  tạ i 
N g h ị q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g ày  
02/ 12/2021



Đ iều  ch ỉn h



K ế h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đ ấ t 
g ia i đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5  



s a u  đ iề u  c h ỉn h



S ố
d ự  án



S ố
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  
s ừ  d ụ n g  đất



SỐ
q u y ế t đ ịn h



G iá  trị 
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ừ  d ụ n g  đ ấ t



T ă n g G iả m T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạch  



n ă m  2021 
d ã  g iao  



(* )



1 .1
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  t ừ  g i a i  đ o ạ n  2 0 1 6 - 2 0 2 0  s a n g  g i a i  



đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5
4 9 . 6 1 8 4 9 . 6 1 8 - - - 4 9 . 6 1 8 - - 4 9 . 6 1 8 - 1



c Các công trình chuyển tiếp - 49.618 49.618 - - - 49.618 - - 49.618 - 1



1
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ô n  Đ ào  T h ư ợ n g , h u y ệ n  



N g h ĩa  H ư n g



1853
(0 4 /9 /1 9 )



5 2 4
(1 2 /3 /2 0 )



1948
(0 9 /9 /2 1 )



4 9 .6 1 8 4 9 .6 1 8 - - 4 9 .6 1 8 - - 4 9 .6 1 8 - 1



1.2 C á c  d ự  á n  k h ỏ i  c ô n g  m ó i  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 6 0 4 . 3 8 9 6 0 4 . 3 8 9 - - - 3 8 1 . 1 7 6 2 6 5 . 3 1 3 8 8 . 3 4 9 5 5 8 . 1 4 0 - 1 1



d Các công trình khở i công m ới - 604.389 604.389 - - - 381.176 265.313 88.349 558.140 - 11



1
■ X â y  d ự n g  k h u  tá i  đ ịn h  c ư  v à  k h u  d â n  c ư  tậ p  t ru n g  th ô n  B ơ n  



N g ạ n , x ã  N g h ĩa  S ơ n , h u y ệ n  N g h ĩa  H ư n g
1742



(2 0 /9 /2 2 )
9 3 .0 6 5 9 3 .0 6 5 - 9 3 .0 6 5 - 9 3 .0 6 5 - 1



2
- X â y  d ự n g  k h u  tá i đ ịn h  c ư  v à  k h u  d â n  c ư  tậ p  t ru n g  th ô n  Đ ò  



M ư ờ i, x ã  N g h ĩa  S o n , h u y ệ n  N g h ĩa  H u n g
1703



(1 4 /9 /2 2 )
8 9 .9 9 0 8 9 .9 9 0 - 8 9 .9 9 0 - 8 9 .9 9 0 - 1



3
- X â y  d ụ n g  k h u  tá i  đ ịn h  c ư  v à  k h u  d â n  c ư  tậ p  t ru n g  x ó m  



N g u y ê n  L ự c , x ã  N g h ĩa  L ạc , h u y ệ n  N g h ĩa  H u n g
1749



(2 0 /9 /2 2 )
71 .7 2 1 71 .7 2 1 - 71 .721 - 71 .7 2 1 - 1



4
- X â y  d ụ n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  th ị t rá n  Q u ỹ  N h ấ t, h u y ệ n  



N g h ĩa  H u n g



3 9 2
(2 3 /0 2 /2 1 )



2 3 7 8
(0 3 /1 1 /2 1 )



9 9 2 /U B N D -
V P 5



(3 0 /1 1 /2 2 )



5 8 .0 0 0 5 8 .0 0 0 5 1 .4 6 4 6 .5 3 6 - 5 8 .0 0 0 - 1
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STT Danh mục dự án



Quyết định đầu tư Quyết định quyết toán
Kế hoạch trung 
hạn nguồn thu 



sử dụng đất 
giai đoạn 2 0 2 1 ­
2025 đã được 
H Đ N D  tỉnh 



thông qua tại 
N ghị quyết số
56 /2 0 2 1 /NQ-
H Đ N D  ngày 



0 2 / 12 /2021



Điều chỉnh



Kế hoạch trung hạn 
nguồn thu sử dụng đất 
giai đoạn 2021-2025  



sau điều chỉnh



Số
dự án



Số
quyết định



Tổng mức 
đầu tư



Trong đó: 
Tiền thu từ 
sử dụng đất



Số
quyết định



Giá trị 
quyết toán



Trong đó: 
Tiền thu từ 
sử dụng đất



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 



năm 2021 
đã giao



(*)



5
- Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung đội 12 xã 



N ghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng
14.000 14.000 9.999 4.001 - 14.000 - 1



6 - Khu dân cư tập trung xã N ghĩa Bình
2751



(22/5/21)
9.982 9.982 9.982 - 9.982 - - 1



7
- Xây dựng khu dân cư tập trung xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa  



Hưng



91/NQ -
H Đ N D



(0 2 / 12/2 1 )
139.900 139.900 140.000 - 6.636 133.364 - 1



8
- Xây dựng khu dân cư tập trung Thiên Bình xã N ghĩa Bình, 



huyện Nghĩa Hưng



92/NQ -
H Đ N D



(0 2 / 12/2 1 )
98.000 98.000 140.000 - 42.000 98.000 - 1



9 - Khu dân cư tập trung xã N ghĩa Phú
04/NQ -
h đ n D



(10/4/21)
9.999 9.999 9.999 - 9 .9 9 9 - - 1



10 - Khu dân cư tập trung xóm  Đ ồng M ỹ xã N ghĩa Lợi
14/NQ-
H Đ N D



(29/7/21)
9.879 9.879 9.879 - 9.879 - - 1



11 - Khu dân cư tập trung xóm  1 xã Nam  Điền
13/NQ-
H Đ N D



(29/7/21)
9.853 9.853 9.853 - 9.853 - - 1



2 C ác công trìn h  tỉn h  q uyết đ ịnh  đầu  tư 810.537 663.014 - 84.596 84.373 446.543 13.031 5.000 454.574 - 10



2.1
C ác d ự  án ch uyến  tiếp  từ  giai đoạn 2016-2020 sang giai 
đ oạn  2 o21-2025



235.964 88.441 - 84.596 84.373 27.850 - 5.000 22.850 - 2



a Các công trình đã quyết toán - 87.147 86.924 - 84.596 84.373 21.333 - - 21.333 - 1



a.3 Các công trình đã quyết toán còn thiếu vốn 87.147 86.924 84.596 84.373 21.333 - - 21.333 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K ế h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ừ  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2021- 
2 0 2 5  đ ã  đ ư ợ c  



H Đ N D  tỉn h  
th ô n g  q u a  tạ i 
N g h ị q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g ày  
02 / 12/2021



Đ iều  ch ỉn h



K e  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5  



s a u  đ iề u  c h ỉn h



SỐ
d ự  án



s ố
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  
s ù  d ụ n g  đất



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ừ  d ụ n g  đ ấ t



T ă n g G iả m T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạch  



n ă m  2021 
d ã  g iao  



(* )



1 - C à i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  P h o n g  - B ìn h  h u y ệ n  N g h ĩa  H ư n g



2445
(2 8 /1 0 /1 6 )



1576
(2 7 /7 /1 8 )



8 7 .1 4 7 8 6 .9 2 4
2 2 0 3



(0 9 /1 0 /1 9 )
8 4 .5 9 6 8 4 .3 7 3 2 1 .3 3 3 - - 2 1 .3 3 3 - 1



c Các cõng trình chuyển tiếp 148.817 1.517 - - - 6.517 - 5.000 1.517 - 1



1
- C ả i tạo , n â n g  cấp  t ỉn h  lộ 4 8 8 C , h u y ệ n  N g h ĩa  H ư n g , t ìn h  N a m  



Đ ịn h



1958
(1 3 /9 /1 9 )



4 5 7



(0 2 /3 /2 1 )
21 6 6



(0 7 /1 0 /2 1 )



14 8 .8 1 7 1 .517 6 .5 1 7 - 5 .0 0 0 1 .517 - 1



2 . 2 C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 5 7 4 .5 7 3 5 7 4 .5 7 3 - - - 4 1 8 .6 9 3 1 3 . 0 3 1 - 4 3 1 . 7 2 4 - 8



d Các công trình khỏ i công m ới - 574.573 574.573 - - - 418693 13.031 - 431.724 - 8



1 - C à i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  L â m  - H ù n g  h u y ệ n  N g h ĩa  H ư n g
15 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
110.000 110.000 110.000 - 110.000 - 1



2 - X â y  d ự n g  đ ư ờ n g  trá n h  Q L 3 7 B  đ o ạn  từ  đ ư ờ n g  trụ c  p h á t tr iể n  
đ ến  T ìn h  lộ 4 9 0 C , h u y ệ n  N g h ĩa  H ư n g



16 /N Q -



H Đ N D
(2 6 /4 /2 2 )



7 0 .0 0 0 7 0 .0 0 0 7 0 .0 0 0 - 7 0 .0 0 0 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2021­
20 2 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số
56/2021/N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K ế h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số
d ự  án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế  h o ạ c h  



n ă m  2021 
đ ã  g iao



(* )



3
- C ả i tạo , n â n g  cấp  T ru n g  tâ m  g iáo  d ụ c  n g h ề  n g h iệ p  -G iá o  dục  



th ư ờ n g  x u y ê n  h u y ệ n  N g h ĩa  H ư n g
1997



(3 1 /1 0 /2 2 )
3 9 .9 9 8 3 9 .9 9 8 3 9 .9 9 8 - 3 9 .9 9 8 - 1



4
- X â y  d ự n g  tr ụ  sở  Đ ả n g  ủ y  -H Đ N D  -U B N D  x ã  N g h ĩa  T h ịnh , 



h u y ệ n  N g h ĩa  H ư n g



18 /N Q -
H Đ N D



(2 6 /4 /2 2 )
4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 - 4 0 .0 0 0 - 1



5
-X â y  d ự n g  trư ờ n g  M ầ m  n o n  T h ị trấ n  R ạ n g  Đ ô n g , h u y ệ n  N g h ĩa  
H ư n g



4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 - 4 0 .0 0 0 - 1



6 - X â y  d ự n g  đ ư ờ n g  trụ c  x ã  H o à n g  N a m , h u y ệ n  N g h ĩa  H ư n g 50 .0 0 0 5 0 .0 0 0 4 1 .0 0 0 - 4 1 .0 0 0 - 1



7 - C ả i tạ o  n â n g  cấp  đ ư ờ n g  H ù n g  H ải, h u y ệ n  N g h ĩa  H ư n g 7 0 .0 0 0 7 0 .0 0 0 56 .151 - 56 .151 - 1



8 - C ả i tạ o  n â n g  cấp  đ ư ờ n g  T h á i T ru n g  S ơ n , h u y ệ n  N g h ĩa  H ư n g 34 .5 7 5 3 4 .5 7 5 34 .5 7 5 - 3 4 .5 7 5 - 1



3 B ổ sung có m ục tiêu  cho n gân  sách  huyện 362.746 6.960 15.385 354.321 53.151



T r o n g  đó:



- B ố  tr í đ ố i ứ n g  tố i th iểu  c h o  c á c  d ự  án, c ô n g  tr ìn h  th ự c  h iện  
C h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  tiêu  q u ố c  g ia  x â y  d ự n g  N ô n g  th ô n  m ớ i tr ên  
đ ịa  b à n  h u y ệ n  (**)



5 2 .5 0 0
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to án
K ế h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2021­
20 2 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số 
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K ế h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đấ t 
g ia i đ oạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



Số
d ự  án



Số
q u y ế t đ ịnh



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đấ t



T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K ế  h o ạ ch  



n ă m  2021 
đ ã  g iao



(* )



1
-  X â y  dựng hạ tầng khu đấu g iá  quyền sử  dụng đấ t năm  2020  



x ã  N g h ĩa  Thịnh



26
(15/4/2020)



(U BND
huyện)



778 778



70/QĐ-
UBND



(25/10/21)
(U BND
huyện)



682 682 - 682 - 682 682 1



2 - K h u  dân cư  tập trung đội 9  x ã  N gh ĩa  P hong



3150
(26/8/19)



1869
(31/3/20)
(U BND
huyện)



8.671 8.671



147
(21/01/22)



(U BND
huyện)



8.403 6.253 8.961 - 2 .708 6.253 1.973 1



3 - X â y  dựng khu dân cư  tập trung x ã  N g h ĩa  M in h



4146
(20/10/16)



90
(29/7/17)



139
(19/10/17)



15
(07/02/18)



91
(27/7/18)
(U BND
huyện)



4.293 367



2347
(13/6/17)



439A
(01/10/21)



439B
(01/10/21)



439C
(01/10/21)



439D
(01/10/21)



(U BND
huyện)



4.293 367 - 367 - 367 - 1



4 - K h u  dân cư  tập trung x ã  N gh ĩa  L ạc



3296
(09/9/20)
(U BND
huyện)



7.326 7.026 7.326 - 300 7.026 - 1



5 - X â y  dựng khu dân cư  tập trung x ã  N g h ĩa  Châu



2671
(01/7/2019)



(U BND
huyện)



875 556



85
(13/01/22)



(U BND
huyện)



875 556 - 556 - 556 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ in h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đất 



g ia i đ o ạn  2021- 
2 0 2 5  đ ã  đ ư ợ c  



H Đ N D  tỉn h  
th ô n g  q u a  tạ i 
N g h ị q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g à y  
02/ 12/2021



Đ iề u  c h ỉn h



K e  h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ừ  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h in h



SỐ
d ự  án



SỐ
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



SỐ
q u y ế t đ ịn h



G iá  trị 
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ừ  d ụ n g  đất



T ă n g G iả m T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ c h  



n ă m  2021 
đ ã  g iao



(* )



6 - X â y  dựng khu dân cư  tập trung xóm  10 x ã  N g h ĩa  Trung



5256
(18/10/18)



(U BN D
huyện)



9.993 7.445 9.993 - 2.548 7.445 - 1



7 - X â y  dựng khu dân cư  tập trung x ã  N g h ĩa  Thịnh



3697
(25/10/19)



(U BN D
huyện)



9 .986 7.800 9 .986 - 2.186 7.800 - 1



8 - X â y  dựng hạ tầng khu dân cư  tập  trung xóm  5 x ã  N g h ĩa  Tân



5262
(22/10/18)



2369
(26/4/21)
(U BN D
huyện)



8 .890 7.030



4250
(29/8/22)
(U BN D
huyên)



8 .544 7.030 8 .950 - 1.920 7.030 - 1



9 - K h u  dân cư  tập trung x ã  N gh ĩa  H ái



5291
(24/10/18)



1968
(09/4/2021)



(U BN D
huyện)



9.904 9.904



2639
(27/4/22)
(U BN D
huyện)



9.803 7.117 9 .998 - 2.881 7.117 - 1



10 - X â y  dựng khu dân cư  tập trung x ã  N g h ĩa  Sơn



2516
(29/4/21)
(U BND
huyện)



9 .837 6.995 9 .837 - 2.842 6.995 - 1



X H U Y Ệ N  H Ả I H Ặ U 2 . 4 9 8 . 8 2 7 2 . 4 9 1 . 5 6 5 - 1 1 6 . 3 4 7 1 1 6 . 3 4 7 2 . 3 7 3 . 4 2 9 3 8 9 . 7 4 3 3 5 4 . 6 8 2 2 . 4 0 8 . 4 9 0 7 7 . 6 2 8 4 4



1
C á c  d ự  á n  đ ầ u  x â y  d ụ n g  h ạ  t ầ n g  k h u  đ ô  t h ị ,  k h u  ( đ i ế m )  



d â n  c ư  t ậ p  t r u n g ,  k h u  t á i  đ ị n h  c u
1 . 4 1 8 . 9 5 3 1 . 4 1 8 . 9 5 3 - - - 1 . 1 7 1 . 5 1 9 2 1 7 . 0 0 0 1 8 6 . 4 6 5 1 . 2 0 2 . 0 5 4 3 0 5 2 3



1 .1
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  t ừ  g i a i  đ o ạ n  2 0 1 6 - 2 0 2 0  s a n g  g i a i  



đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5
3 5 2 . 8 4 4 3 5 2 . 8 4 4 - - - 3 1 1 . 3 5 9 - 2 0 . 4 1 4 2 9 0 . 9 4 5 3 0 5 3



58











S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tu Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K ế h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ù  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2021- 
2 0 2 5  đ ã  đ ư ợ c  



H Đ N D  tỉn h  
th ô n g  q u a  tạ i 
N g h ị q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g ày  
02 / 12/2021



Đ iề u  ch ỉn h



K e h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ừ  d ụ n g  đat 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h in h



SỐ
d ự  án



SỐ
q u y ế t á n h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  
s ù  d ụ n g  d ấ t



Số
q u y ế t đ ịnh



G iá  tr ị  
q u y ế t to án



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ù  d ụ n g  đ ấ t



T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ c h  



n ă m  2021 
đ ã  g iao  



(* )



b C á c  c ó n g  ír ìn / i  A o àn  thành chưa quyết toán 124.042 124.042 - - - 82.557 - 20.414 62.143 305 2



1
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  th ư ơ n g  m ạ i x ã  H à i T h a n h , h u y ệ n  H ài 



H ậ u



2323
(2 2 /1 0 /1 8 )



22 7 0
(1 4 /9 /2 0 )



6 1 .8 3 8 6 1 .8 3 8 6 1 .8 3 8 - - 6 1 .8 3 8 - 1



2
- X â y  d ự n g  k h u  đô th ị  Y ê n  Đ ịn h  v à  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  H ài 



H ư n g



701
(3 1 /3 /2 0 1 6 )



4 4 4
(2 8 /0 2 /2 0 1 8 )



1501
(2 2 /7 /1 9 )



6 2 .2 0 4 6 2 .2 0 4 2 0 .7 1 9 - 2 0 .4 1 4 305 3 05 1



c Các công trình chuyển tiếp 228.802 228.802 - - - 228802 - - 228.802 - 1



1



1 .2



- X â y  d ự n g  k h u  đô th ị  th ư ơ n g  m ạ i c ồ n  - V ă n  L ý



23 5 2
(2 5 /1 0 /1 8 )



22 7 6
(1 5 /9 /2 0 )



2 2 8 .8 0 2 2 2 8 .8 0 2 2 2 8 .8 0 2 - - 2 2 8 .8 0 2 - 1



C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 1 . 0 6 6 . 1 0 9 1 . 0 6 6 . 1 0 9 - - - 8 6 0 . 1 6 0 2 1 7 . 0 0 0 1 6 6 . 0 5 1 9 1 1 . 1 0 9 - 2 0



d Các công trình khở i công m ới 1.066.109 1.066.109 - - - 860.160 217.000 166.051 911.109 - 20



1
- X â y  d ự n g  k h u  tá i  đ ịn h  c ư  v à  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  H ải 



X u â n , h u y ệ n  H ả i H ậ u
1709



(1 4 /9 /2 2 )
56 .7 6 0 5 6 .7 6 0 56 .7 6 0 - - 5 6 .7 6 0 - 1
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STT Danh mục dự án



Quyết định đầu tư Quyết định quyết toán
Kế hoạch trung 
hạn nguồn thu 



sử dụng đất 
giai đoạn 2021­
2025 đã được 
H Đ N D  tỉnh 



thông qua tại 
N ghị quyết số 
56/2021/NQ - 
H Đ N D  ngày 
02/12/2021



Điều chỉnh



Kế hoạch trung hạn 
nguồn thu sử dụng đất 
giai đoạn 2021-2025  



sau điều chỉnh



Số
dự án



Số
quyết định



Tổng mức 
đầu tư



Trong đó: 
Tiền thu từ 
sử dụng đất



Số
quyết định



Giá trị 
quyết toán



Trong đó: 
Tiền thu từ 
sử dụng đất



Tăng Giảm Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 



năm 2021 
đã giao



(*)



2 - Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Quang, huyện Hải Hậu



87/NQ-
h đ n D



(06/7/22)
992/U BN D -



VP5
(30/11/22)



65.000 65.000 50.000 15.000 - 65.000 - 1



3
- Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Phương, huyện Hải 



Hậu



61/NQ -
H Đ N D



(17/6/22)
992/U BN D -



VP5
(30/11/22)



54.000 54.000 50.000 4.000 - 54.000 - 1



4 - Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu



65/NQ -
H Đ N D



(17/6/22)
992/U BN D -



VP5
(30/11/22)



60.000 60.000 50.000 10.000 - 60.000 - 1



5 - Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Đông, huyện Hải Hậu



64/NQ -
H Đ N D



(17/6/22)
992/U BN D -



VP5
(30/11/22)



65.000 65.000 50.000 15.000 - 65.000 - 1



6 - Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Chính, huyện Hải Hậu
63/NQ -
H Đ N D



(17/6/22)
30.000 30.000 25.000 5.000 - 30.000 - 1



7 - Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Vân, huyện Hải Hậu
TB139



(23/5/22)
36.000 36.000 20.000 16.000 - 36.000 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 - 
20 2 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  



N g h ị q u y ế t số 
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g à y  



0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ìn h



K e h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ìn h



SỐ
d ự  án



Số
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



Số
q u y ế t đ ịnh



G iá  tr ị  
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



T ă n g G iảm T ồ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ ch  



n ă m  2021  
đ ã  g iao  



(* )



8
- X â y  d ự n g  k h u  tá i  đ ịn h  cư , k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ó m  T â y  C át, 



x ã  H à i Lý, h u y ệ n  H à i H ậ u
T B 51



(1 1 /3 /2 2 )
13 .000 13 .000 10 .000 3 .0 0 0 - 13 .0 0 0 - 1



9 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  H à i C ư ờ n g , h u y ệ n  H ả i H ậu 7 5 .0 0 0 7 5 .0 0 0 7 5 .0 0 0 - 7 5 .0 0 0 - 1



10 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  H à i G ian g , h u y ệ n  H ả i H ậ u 3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 2 0 .0 0 0 15 .000 - 3 5 .0 0 0 - 1



11 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  H ả i A n h , h u y ệ n  H à i H ậu 15 .000 15 .0 0 0 10 .000 5 .0 0 0 - 15 .0 0 0 - 1



12 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  H ả i S ơ n , h u y ệ n  H ả i H ậu 6 5 .0 0 0 6 5 .0 0 0 5 0 .0 0 0 2 .0 0 0 - 5 2 .0 0 0 - 1



13 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  H ả i H à , h u y ệ n  H à i H ậ u 6 5 .0 0 0 6 5 .0 0 0 5 2 .0 0 0 - 5 2 .0 0 0 - 1



14
- X â y  d ự n g  k h u  tá i  đ ịn h  c ư  v à  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  H ải 



H ư n g , h u y ệ n  H ả i H ậu
1710



(1 4 /9 /2 2 )
1 38 .399 13 8 .3 9 9 1 3 8 .4 0 0 - 1 1 38 .399 - 1



15 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  H ả i L ộc, h u y ệ n  H ả i H ậ u



8 8 /N Q -
H Đ N D



(0 6 /7 /2 2 )
9 9 2 /U B N D -



V P 5
(3 0 /1 1 /2 2 )



6 5 .0 0 0 6 5 .0 0 0 7 0 .0 0 0 - 5 .0 0 0 6 5 .0 0 0 - 1



16 - X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  tru n g  x ã  H ả i N in h , h u y ệ n  H ả i H ậu



6 2 /N Q -
H Đ N D



(1 7 /6 /2 2 )
9 9 2 /U B N D -



V P 5
(3 0 /1 1 /2 2 )



4 3 .0 0 0 4 3 .0 0 0 55 .0 0 0 - 12 .000 4 3 .0 0 0 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t đ ịn h  d ầ u  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e  h o ạ c h  tr a n g  



h ạ n  n g u ồ n  th u  
s ừ  d ụ n g  đất 



g ia i đ o ạ n  2 0 2 1 - 
2 0 2 5  đ ã  d ư ợ c  
H Đ N D  tin h  



th ô n g  q u a  tạ i 
N g h ị q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1 /N Q - 



H Đ N D  n g ày  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ìn h



K e  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đ ấ t 
g ia i đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



SỐ
d ự  án



S ố
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ a u  tư



T ro n g  đó: 



T iền  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



Số
q u y ế t đ ịn h



G iá  trị 
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 



T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đ ấ t



T ă n g G iả m T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ c h  



n ă m  2021 
d ã  g iao  



(* )



17
- X â y  d ự n g  k h u  d â n  c ư  tậ p  t r a n g  C á n h  T â y  x ó m  9 , x ã  H ài 



N a m , h u y ệ n  H ài H ậu



8 5 /N Q -
H Đ N D



(0 6 /7 /2 2 )
2 4 .9 5 0 2 4 .9 5 0 2 5 .0 0 0 - 50 2 4 .9 5 0 - 1



18 - Xây d ự n g  k h u  dân cư tập trung xã H ả i T ây , h u y ệ n  H ả i H ậu 6 5 .0 0 0 6 5 .0 0 0 8 0 .0 0 0 - 6 9 .0 0 0 11 .0 0 0 - 1



19 - Xây dựng khu dân cư tập trung x ã  Hải Phong, huyện H ái H ậu 4 5 .0 0 0 4 5 .0 0 0 7 0 .0 0 0 - 6 0 .0 0 0 10 .000 - 1



20 - X â y  d ự n g  khu d â n  cư tậ p  t r a n g  xã H à i Châu, huyện H ả i H ậ u 5 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 - 2 0 .0 0 0 10 .000 - 1



2 C á c  c ô n g  t r ì n h  t ỉ n h  q u y ế t  đ ị n h  đ ầ u  t ư 1 . 0 7 9 . 8 7 4 1 . 0 7 2 . 6 1 2 - 1 1 6 . 3 4 7 1 1 6 . 3 4 7 7 1 5 . 7 7 0 1 7 2 . 7 4 3 1 5 8 . 1 0 2 7 3 0 . 4 1 1 5 2 . 1 6 4 2 1



2 .1
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  t ừ  g ia i  đ o ạ n  2 0 1 6 - 2 0 2 0  s a n g  g i a i  



đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5
5 5 9 . 9 7 7 5 5 2 . 7 1 5 - 1 1 6 . 3 4 7 1 1 6 . 3 4 7 4 0 2 . 7 0 1 2 . 5 1 4 1 3 . 8 8 1 3 9 1 . 3 3 4 5 2 . 1 6 4 9



a Các công trình đã q u y ấ  toán - 125.228 125.228 - 116.347 116.347 20.728 - 8.881 11.847 7.728 5



a .l
Các công trình đã q u y ấ  toán và thanh toán h ế t trong k ế  
hoạch n ă m  2021 - 110.233 110.233 - 101.728 101.728 16233 - 8.505 7.728 7.728 4



1
- C ả i tạ o , n â n g  c ấp  đ ư ờ n g  N a m  - Đ ô n g  h u y ệ n  H ả i H ậ u , t ỉn h  



N a m  Đ ịn h



3 7 8
(2 7 /0 2 /1 7 )



831
(1 9 /4 /2 1 )



8 3 .4 8 0 8 3 .4 8 0
2 9 3 6



(2 1 /1 2 /2 1 )
7 6 .2 0 2 7 6 .2 0 2 13 .480 - 7 .2 7 8 6 .2 0 2 6 .2 0 2 1



2
- X â y  d ự n g  c ầu  B ổ n  N h u ậ n  x ó m  12 x ã  H ả i A n h , h u y ệ n  H ả i 



H ậu
23 6 5



(2 2 /9 /2 0 ) 9 .0 0 0 9 .0 0 0
3 9 /Q Đ -S T C



(1 3 /4 /2 2 )
8 .6 6 3 8 .6 6 3 1 .000 - 3 3 7 663 663 1



3
- C á i tạo , n â n g  c ấp  đ ư ờ n g  t ừ  c ầ u  Y ê n  Đ ịn h  đ ế n  c ầu  M ộ n g  C h è  



x ã  H ái T ru n g , h u y ệ n  H ả i H ậ u
1753



(2 1 /7 /2 0 ) 8 .9 8 4 8 .9 8 4
3 6 /Q Đ -S T C



(1 2 /4 /2 2 )
8 .6 3 4 8 .6 3 4 9 8 4 - 350 6 3 4 6 3 4 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K ế h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 - 
2 0 2 5  đ ã  đ ư ợ c  



H Đ N D  tỉn h  
th ô n g  q u a  tạ i 
N g h ị q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g ày  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  c h ỉn h



K ế h o ạ c h  tru n g  h ạn  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đ ấ t 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ỉn h



SỐ
d ự  án



Số
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



s ố
q u y ế t đ ịnh



G iá  tr ị  
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đ ấ t



T ă n g G iả m T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ c h  



n ă m  2021  
đ ã  g iao  



(* )



4 - X â y  d ự n g  c ầu  19 th á n g  5 th ị  t rấ n  Y ê n  Đ ịn h , h u y ệ n  H ả i H ậu
2 3 6 4



(2 2 /9 /2 0 )
8 .7 6 9 8 .7 6 9



3 7 /Q Đ -S T C



(1 3 /4 /2 2 )
8 .2 2 9 8 .2 2 9 7 6 9 - 540 2 2 9 2 2 9 1



a. 2
Các công trình đã q u y ấ  toán và thanh toán hết trong k ế  
hoạch năm  2022 14.995 14.995 14.619 14.619 4.495 - 376 4.119 - 1



1
- C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  từ  x ó m  4 , x ã  H ả i B ắc , h u y ệ n  H ải 



H ậ u  đi x ã  X u â n  N in h , h u y ệ n  X u â n  T rư ờ n g
23 6 6



(2 2 /9 /2 0 )
14 .995 14 .995



879
(1 1 /5 /2 2 )



14 .619 14 .619 4 .4 9 5 - 3 7 6 4 .1 1 9 - 1



c Các cõng trình chuyển tiếp 434.749 427.487 - - - 381.973 2.514 5.000 379.487 44.436 4



1
- C ả i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  T â y  s ô n g  M ú c , h u y ệ n  H ả i H ậu  



(đ o ạ n  từ  x ã  H ả i B ắc  đ ến  x ã  H ả i T ru n g ; đ o ạn  từ  c ầu  L iên  
T h u ậ n , x ã  H ả i X u â n  đ ến  c ầu  X u â n  H ư ơ n g , x ã  H ả i H ò a )



21 1 6
(2 5 /8 /2 0 )



5 2 .9 5 4 5 1 .3 9 2 3 8 .3 9 2 - - 3 8 .3 9 2 19 .9 6 2 1



2
- T u  bổ , tô n  tạ o  d i t íc h  Đ e n  ■ C h ù a  x ã  H ạ , x ã  H ả i B ắc , h u y ệ n  



H ả i H ậ u



1292
(2 1 /6 /1 8 )



29 0 9
(1 9 /1 2 /1 8 )



26 2 9
(2 9 /1 0 /2 0 )



13 .663 12 .963 12.963 - - 12 .963 - 1



3
- C à i tạo , n â n g  cấp  đ u ờ n g  T ru n g  H ò a , h u y ệ n  H à i H ậ u  (G ia i 



đ o ạn  III)
1911



(0 4 /8 /2 0 2 0 )
52 .5 0 0 5 2 .5 0 0 19 .986 2 .5 1 4 - 2 2 .5 0 0 19 .4 7 4 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tu Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K ế h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ừ  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 - 
2 0 2 5  đ ã  đ ư ợ c  



H Đ N D  tỉn h  
th ô n g  q u a  tạ i 
N g h ị q u y ế t số  
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g ày  
0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ỉn h



K e  h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đ ấ t 
g ia i đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5  



s a u  đ iề u  c h ỉn h



SỐ
d ự  án



s ố
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầ u  tư



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  
s ừ  d ụ n g  đất



Số
q u y ế t đ ịnh



G iá  tr ị  
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ừ  d ụ n g  đ ấ t



T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ c h  



n ă m  2021  
d ã  g iao  



(* )



4 - X â y  d ự n g  đ ư ờ n g  trụ c  tru n g  tâ m  h u y ệ n  H ả i H ậ u  (G ia i đ o ạn  1)
2795



(1 3 /1 2 /1 9 )
3 1 5 .6 3 2 3 1 0 .6 3 2 3 1 0 .6 3 2 - 5 .0 0 0 3 0 5 .6 3 2 5 .0 0 0 1



2 . 2 C á c  dự á n  k h ỏ i  c ô n g  m ớ i  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 5 1 9 . 8 9 8 5 1 9 . 8 9 8 - - - 3 1 3 . 0 6 9 1 7 0 . 2 2 9 1 4 4 . 2 2 1 3 3 9 . 0 7 7 - 1 2



d Các công trình khở i công m ới 519.898 519.898 - - - 313.069 170.229 144.221 339.077 - 12



1 - C à i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  L o n g  -S ơ n , h u y ệ n  H à i H ậ u
2 4 /N Q -
H D N D



(1 7 /7 /2 1 )
2 9 .9 9 0 2 9 .9 9 0 2 9 .9 9 0 - - 2 9 .9 9 0 - 1



2



- N ạ o  vé t, k iê n  cố  h ó a  k ê n h  M ú c  A , h u y ệ n  H ả i H ậ u  (đ o ạ n  từ  
x ã  H ả i L o n g  đ ến  x ã  H ả i C u ờ n g ) , th u ộ c  h ệ  th ố n g  th ủ y  n ô n g  H ả i 
H ậ u



19 /N Q -
H D N D



(2 6 /4 /2 2 )
52 .0 0 0 5 2 .0 0 0 4 0 .3 9 6 11 .604 - 5 2 .0 0 0 - 1



3 - C à i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  P h ú  - N in h , h u y ệ n  H ả i H ậu



1261
(1 5 /7 /2 2 )



9 9 2 /U B N D -
V P 5



(3 0 /1 1 /2 2 )



3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 2 9 .9 0 0 5 .1 0 0 - 3 5 .0 0 0 - 1



4
- C à i tạo , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  X u â n  - C ư ờ n g  (đ o ạ n  từ  x ã  H à i X u â n  



đ ến  x ã  H ả i C ư ờ n g )
T B 2 9



(2 4 /0 2 /2 2 )
4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 10 .000 - 4 0 .0 0 0 - 1



5
- N ạ o  v é t, k iê n  cố  h ó a  k ê n h  D o a n h  c h â u  B , k ê n h  6 x ã  v à  các  
tu y ế n  k ê n h  n h á n h  x ã  H à i P h ư ơ n g , h u y ệ n  H à i H ậ u



50 .0 0 0 5 0 .0 0 0 50 .0 0 0 - 5 0 .0 0 0 - 1



6
- C ả i tạ o , n â n g  cấp  tu y ế n  đ ư ờ n g  từ  Đ ư ờ n g  v e n  b iể n  đ ến  đ ư ờ n g  
h u y ệ n  lộ  N a m  Đ ô n g  (Đ o ạ n  q u a  x ã  H à i L ộc)



55 .0 0 0 5 5 .0 0 0 4 5 .0 0 0 - 4 5 .0 0 0 - 1
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầu  tư Q u y ế t đ ịn h  q u y ế t to á n
K e h o ạ c h  tru n g  
h ạ n  n g u ồ n  th u  



s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 - 
20 2 5  đ ã  đư ợ c  
H Đ N D  tỉn h  



th ô n g  q u a  tạ i  
N g h ị q u y ế t số 
5 6 /2 0 2 1/N Q - 
H Đ N D  n g à y  



0 2 /1 2 /2 0 2 1



Đ iề u  ch ỉn h



K e h o ạ c h  tru n g  h ạ n  
n g u ồ n  th u  s ử  d ụ n g  đất 
g ia i đ o ạn  2 0 2 1 -2 0 2 5  



sau  đ iều  c h ìn h



SỐ
d ự  án



Số
q u y ế t đ ịn h



T ổ n g  m ứ c  
đ ầu  tư



T ro n g  đó: 
T iền  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



s ố
q u y ế t đ ịnh



G iá  tr ị  
q u y ế t to á n



T ro n g  đó: 
T iề n  th u  từ  
s ử  d ụ n g  đất



T ă n g G iảm T ổ n g  số



T ro n g  đó: 
K e  h o ạ ch  



n ă m  2021  
đ ã  g i a o  



(* )



7 - C ả i tạ o , n â n g  cấp  đ ư ờ n g  T h a n h  Q u a n g 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 - 3 0 .0 0 0 - 1



8
- C à i tạ o  n â n g  cấp  đ ư ờ n g  N a m  T ru n g  đ o ạn  từ  x ã  H ả i B ắc  đi 



H ả i N a m  (G D 2 )
3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 2 5 .0 0 0 5 .0 0 0 - 3 0 .0 0 0 - 1



9 - C ả i tạo , n â n g  cấp  các  c ô n g  tr ìn h  k h u  tru n g  tâ m  h u y ệ n  H ả i H ậu 7 5 .6 8 7 7 5 .6 8 7 13 .562 13.525 - 2 7 .0 8 7 - 1



10 - X â y  d ự n g  đ ư ờ n g  trụ c  tru n g  tâ m  h u y ệ n  H ả i H ậ u  (G ia i đ o ạn  2 )
2795



(1 3 /1 2 /1 9 )
122 .221 122.221 122 .221 - 122 .221 - - 1



11 - X â y  m ớ i c ầu  H ả i Đ ư ờ n g  (C ầ u  q u a  U B N D  x ã  H à i Đ ư ờ n g ) - - 10 .000 - 10 .000 - - 1



12 - X â y  m ớ i c ầu  T h ố n g  Đ ư ờ n g  (x ã  H ả i T â n ) q u a  k ê n h  M ú c - - 12 .000 - 12 .000 - - 1



3 B ổ  s u n g  c ó  m ụ c  t i ê u  c h o  n g â n  s á c h  h u y ệ n 4 8 6 . 1 4 0 - 1 0 . 1 1 5 4 7 6 . 0 2 5 2 5 . 1 5 9



T ro n g  đó:



-  B ố  trí đối ứng toi thiểu cho các dự  án, cồng trình  thực hiện  
C hương trình m ục tiêu quốc g ia  x â y  dựng N ô n g  thôn m ới trên  
địa  bàn huyện (**)



6 1 .0 0 0



1 - X â y  dựng khu dân cư  tập trung x ã  H ả i Lý, huyện H ả i H ậu



7234
(31/12/19)



2452
(26/5/20)
(U BND
huyện)



8 .960 8.960



2827
(18/01/22)



(U BND
huyện)



8 .786 8 .786 8.960 - 174 8 .786 8 .767 1



G hi chú: (*) số liệu  thự c h iện  thự c tế  của  các huyện , thành  phố  đã trình  H Đ N D  tỉnh  thông  qua tại N g h ị quyết số 05 /N Q -H Đ N D  ngày  26/4/2022



(**) V ốn  đối ứ ng  tính  theo  tỷ  lệ 1:1 so với số vốn  ngân  sách  T rung ư ơng hỗ  trợ  thự c h iện  C hương tr ình  M T Q G  xây  dựng nông  thôn  m ới đã  phân  bổ ch i tiế t cho các huyện , thành  phố 
tính  đến thờ i điểm  báo cáo.
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DANH MỤC CÁC D ự  ÁN TẠM DỪNG
(Kèm theo Nghị quyết sồ 9HÌ.



» 0 /
f ục VIII:



JNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC C iA l DOẠN 2021-2025
lỉhảng 12 năm 2022 của ỉlội dồng nhân dân tinh Nam Định)



Q u y c t  đ in h  tu f t í t ì¥ » < v Q u y é t  đ ị n h  q u y ế t  to á n



L ũ y  k e  v ẻ n  b ô  trí 



t ù K C đ c n  h é t  K l l  n a m  2 0 2 2  



(k illin g  trao g fi/11 vồM ú n g  tw in  chim 
t h u  h n i )



V ồ n  1 
h o ặ c  



d í



l i e u  s o  v ớ i  K L T H  
g iá  u i  q u y í t  to á n  
n  3 1/ l 0 /2 0 2 2



S ổ  d ự  
á n



S Ổ T T D a n h  m ụ c  d ự  â n
T M Đ T ( i i ả  ( r i  q u y c l  to á n T r o n g  đ ỏ :



T r o n g  đ ỏ :



S ổ  q u y ồ t  



d i n h .  n g á y .
T ổ n g  m  



( l ấ t  c à  c á c



T t o i i g đ ỏ :
S ổ  q u y é l  



đ i n h ,  n g á y .
T r o n g  đ ỏ : T ố n g  s ổ T ồ n g  s ô  



( lá t  c á  c ạ c  



n g u ô n  v ố n )
J9 S  t in h



N S T W



th á n g ,  n ă m  



b a n  h à n h



th á n g ,  n ũ m  



b a n  h à n h
T ồ n g  số n g u ồ n  v ố n ) N S  t ín h NSTV V



1 8



T Ỏ N G  S Ỏ 1 .2 8 7 .7 7 3 3 8 2 .6 8 0 8 9 2 4 2 4 - 1 3 1 .1 3 1 9 4 .7 3 2 3 6  3 9 9 7 3 6 .3 6 1 2 7 9 .2 9 1 4 4 7 .2 8 2 1 6  3 6 2
1 6 .3 6 2



1



I - N h i) t r u y ề n  t h ố n g  C õ n g  n n  t in h  N o m  Đ ịn h



161
(17/1/06)



«430
(9/7/07)



4 .6 7 2 5 6 2 4 .1 1 0 4  1 1 0 • 4  1 1 0 5 6 2
5 6 2



^ _________
1



2 -  T i ụ  s ờ  C ò n g  n n  p h ư ơ n g  T r ầ n  Q u a n g  K h á i
3191



(IWHVD5J
1 .5 7 1 171 1 .4 0 0 1 4 5 0 5 0 1 .4 0 0 121



121
_________ —



1



3
-  X â y  d ự n g ,  c à i  tụ o ,  n â n g  c ả p  m ộ t  Kố h ạ n g  m ụ c  t r ụ  s ớ  lả m  v t ệ c  O y  



b o n  M ặ t  t r ậ n  T Ă  q u ố c  t í n h  N o m  D ịn h



1757
(2 V 8 /I0 ) 6 .1 4 7 6 .1 4 7 3 .6 1 0 3 .6 1 0 - ? 2 0 0



7 2 0 0



1



4
-  X íìy  đ ự n g  n h à  d a  n â n g  v ả  c á c  h a n i ỉ  m ự c  p h ự  t r ợ  T r ư ờ n g  T H P T  c  



N g h ĩa  H ư n g ,  h u y ệ n  N g h ìn  H ư n g
2323



(19/10/16)
8 .5 0 0 8  5 0 0 7 .7 3 0 7 .7 3 0 - 7 2 0



7 2 0



5
- X â y  d ự n g  N h ỏ  lộ p  đ a  n ủ n g .  n h ả  c f ln g  v ụ  g i ả o  v íd n  vA c i c  h ạ n g  



m ụ c  p h ụ  t r ợ  T r ư ờ n g  T H P T T r i n  V ă n  U n .  h u y ộ n  M ỹ  L ộ c



2273
(30/10/15) 1 3 .0 4 8 1 3 .0 4 8



1476
(1 0 7 /1 9 )



1 1 .7 6 3 1 1 .7 6 3 1 2 .5 0 0 12 5 0 0 • 548 5 4 8



6 -  C ả i  l ạ o .  I ià n g  c .ip  đ u ò n g  V A  T i n h  -  V f ln  L a i  h u y f n  T r ụ c  N in h  



( đ o ạ n  lử  c ầ u  V ỏ  T i n h  đ c n  U B N D  x ă  P h u o n g  Đ ịn h )



2306
(11/10/16)



382
(09/02/18)



1 4 .6 6 9 1 4 .6 6 9 1 4 .2 6 0 14 2 6 0 -
4 0 9



4 0 9



7 • sáp xép. b ố  t r í  ô n  đ in h  d â n  c ư  xi G i a o  L o n g ,  h u y ê n  G i a o  T h ù y



423
(29/3/13)



2575
(02/12/15)



1 5 .1 5 5 1 1 .7 5 2 5 .0 2 3 1 6 3 0 - '
_____



8
-  N ụ o  > <t, k i0 n  c ổ  h ó a  s ô n g  S in h  ( đ o ạ n  q u a  x í  Y ê n  B ỉn li ) ,  h u y ệ n  Ỹ 



Y e n .  t in h  N a m  Đ ịn h



( Q u y c t  l o à n  k h ố i  lư ợ n g  c ô n g  v iệ c  h o à n  t h à n h )



2456
(31/10/16)



3 6  145 3 6  145
3044



(27/12/18)
3 5 .1 9 1 3 5 .1 9 1 3 5 .1 3 4 3 5 .1 3 4 -



9 5 4
9 5 4



—



1











S ố  T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầ u  tư Q uyết định quyết toán



Lũy kế vốn bố trí 
từ  K C  đến hế t K H  n ă m  2022 



{không hao gồm von ứng trước chưa 
thu hồ i)



V ốn  th iếu  so  vó i K LTII 
hoặc g iá  trị quyết toán



đến  31/10/2022



SỐ dự  
ánSố q u y ế t 



đ ịnh , ngày , 
th án g , n ă m  



b a n  h à n h



T M Đ T



Số q u y ết 
đ ịnh , ngày , 
th án g , n ă m  



b a n  h à n h



Giá trị quyết toán



Tổng số 
(tấ t cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:



Tổng số 
(tấ t cả các 



nguồn vốn)



Trong đó:



T ổ n g  số 
(tất c ả  các 



nguồn vốn)



T ro n g  đó:



Tổng số



Trong đó:



N S tin h N STW N S tìn h N STW
N S  tỉn h N S T W N S tinh N STW



9
- C ả i tạo , n â n g  c ấ p  đ ư ờ n g  v à o  K C N  d ệ t  m a y  R ạng Đ ông và  phòng 



c h ố n g  lụ t  b ã o , c ứ u  h ộ , c ứ u  n ạ n  h u y ệ n  N g h ĩa  Hưng, tỉnh  N a m  Đ ịnh
1912



(28/9/15) 5 0 .8 7 2 50 .8 7 2
2901



(14/12/16) 33.742 33.742 33.742 33.742 - - - - 1



10 - X â y  d ự n g  T ru n g  tâ m  y  tế  h u y ệ n  X u â n  T rư ờ n g



2670
(13/11/09)



1097
(14/7/11)



14.923 8 .036 6 .371
1624



(23/9/11) 8.881 2.510 6.371 10.687 3.800 6.371 - - - 1



11 - C ả i tạ o ,n â n g  c ấ p  T ru n g  tâ m  y  tế  dự  p h ò n g  h u y ệ n  Trực N in h
2416



(21/10/09) 13.611 8.493 5 .118
1892



(28/10/11) 7.768 2.650 5.118 8.868 3.750 5.118 - - - 1



12 - C ải tạo , n â n g  c ấ p  T ru n g  tâ m  y  tế  d ự  p h ò n g  h u y ệ n  G iao T h u ỷ
2155



(02/10/09) 11.406 6 .2 9 9 5 .1 0 7
1542



(15/10/12) 5.205 98 5.107 6.562 1.455 5.107 - - - 1



13 - X ây dựng Trung tâm  y  tế  huyện Hải H ậu
1817



(25/8/09) 14 .1 5 6 7.929 6.227
1876



(28/10/11) 7.372 1.145 6.227 8.927 2.700 6.227 - - - 1



14 - X ây dựng Trung tâm  y  tế  huyện V ụ Bản



2954
(09/12/09)



768
(20/5/11)



16.242 8.583 7.550



1894
(28/10/11)



1543
(15/10/12)



10.920 3.370 7.550 12.612 4.953 7.550 - - - 1



15 - X ây dựng Trung tâm  y tế  huyện M ỹ Lộc



1628
(10/8/10)



1711
(12 /10 /m



15.390 8.772 6.026
1875



(28/10/11) 10.289 4.263 6.026 12.518 5.900 6.026 - - - 1



16
- CM tạo, nâng  cấp  khuôn viên  trước cửa trụ  sở  H uyện %  - U BN D  



huyện V ụ  B ản tỉnh  N am  Định
1951



(16/9/16) 10.751 2.702 5.778 600 - - - - 1



17 - X ây dựng, câi tạo, nâng cấp  bệnh v iện  đa  khoa huyện  N ghĩa H ưng



525
(13/3/08)



1470
(30/7/08);



1245
(28/7/11)



50.515 - 50.515 50 .5 1 5 - 50.515 - - - 1



18 - K h u  v ă n  h ó a  T rầ n
252



(12/10/05) 990.000 190 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 5 0 2 .3 3 5 147.477 354.858 10.848 10.848 - 1



2











Ị J  n  n f  ,



PHÂN CAP NGÂN SÁCH HUY) 
TỪ NGUỒN THU TIỀN s ử  DỤN<



(Kèm theo Nghị quyết số 98/2022/ì m



lục IX:
:a , t h ị  t r à n  t r ụ c  t i ể p  q u ả n  l ý  đ iê u  h à n h  
\ N  c á c  h u y ệ n , t h à n h  p h ó  g ia i  đ o ạ n  2021-2025



táng 12 nám 2022 của Hội đồng nhân dân tinh Ham Định)



Đơn vị: Triệu dông



STT



Tống số vốn HĐND 
tỉnh  thông  qua  tại



Điều chỉnh
P hân  cấp ngân sách huyện, 
th àn h  phổ, xã, thị trấ n  sau 



điều chình
H uyện, th àn h  phố Nghị quyết số 



56/2021/NQ-HOND 
ngày 02/12/2021 T ăng G iảm Tổng số



T ro n g  đó: 
Năm  2021 (*)



TÔ N G  SỚ 2.854.225 1.260.403 159.488 3.955.140 1.430.492



1



P hân  cấp ngân sách th ản h  phổ tìr  nguồn th u  tiền sú' cỉụng đ ấ t các 
khu  đô th ị, khu  (điềm ) dân  c ư  tập  tru n g , khu  tái định cư , khu  đấ t 
giao cho nhà đầu  tư  theo hình  th ứ c  lựa chọn nhủ đầu  tư  trê n  đ ịa bàn 
th àn h  phố N am  Đ ịnh



1.318.241 69.285 1.248.956 -



II



P hân  cấp ngán sách huyện, th àn h  phố, xã, th ị trấ n  từ  nguồn thu tiền  
sử  dụ n g  đá t khi giao đ ấ t, chuyển  m ục đích sừ  dụng  đấ t theo kể 
hoạch hàng  năm  dược UBND tin h  phê duyệt cho các tố chức, cá 
n h ân  ( trử  các k h u  dố t dã  dưọc d ầ u  tư  hạ tần g  hoặc cổ kế hoạch  đầu  
tư  hạ tầng), th u  tiền  sử  dụng  đấ t khi công n h ận  quyền sử  dụng  đ ấ t 
CỈ1 0  các hộ đã sử  d ụ n g  đ ấ t trê n  đ ịa  bàn  các huyện, th àn h  phố



1.535.984 1.260.403 90.203 2.706.184 1.430.492



I Thành phố Nam Định 3.500 28.304 31.804 31-804



2 Huyện Mỳ Lộc 94.440 228.635 323.075 152.925



3 Huyện Ý Yen 115.000 200.691 315.691 107.418



4 Huyện Vụ Bàn 386.212 90.203 296.009 89.659











STT H uyện, th àn h  phố



Tổng số vốn HĐND 
tỉn h  thông  q u a  tạ i 



Nghị quyết số 
56/2021/NQ-HĐND 



ngày 02/12/2021



Điều chỉnh
P h ân  cấp ngân  sách huyện, 
th àn h  phố, xã, th ị t r ấ n  sau 



điều chỉnh



T ăng Giảm Tổng số
T ro n g  đó: 



N ăm  2021 (*)



5 H u y ệ n  N a m  T rự c 2 4 .0 0 0 3 0 .4 2 7 54 .4 2 7 4 .4 2 7



6 H u y ệ n  T rự c  N in h 80 .5 0 0 138.793 2 1 9 .293 166.793



7 H u y ệ n  X u â n  T rư ờ n g 2 9 4 .2 2 0 5 6 .0 1 6 3 5 0 .2 3 6 169.966



8 H u y ệ n  G iao  T h ủ y 2 0 5 .9 2 2 306 .601 512 .523 4 1 6 .273



9 H u y ệ n  N g h ĩa  H ư n g 4 1 .1 9 0 6 8 .0 8 2 109.272 36 .7 7 2



10 H u y ệ n  H ả i H ậ u 2 9 1 .0 0 0 2 0 2 .8 5 4 4 9 3 .8 5 4 2 5 4 .4 5 4



G h i chú : (* ) Số liệ u  th ự c  h iệ n  th ự c  tế  c ủ a  các  h u y ện , th à n h  p h ố  đ ã  tr ìn h  H Đ N D  tỉn h  th ô n g  q u a  tạ i N g h ị q u y ế t số 0 5 /N Q -H Đ N D  n g ày  2 6 /4 /2 0 2 2











